
  

  Nguyễn Huy Chƣơng  

 

 

 

 

 

 

TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  VVÀÀ  CCÔÔNNGG  NNGGHHỆỆ  NNỘỘII  DDUUNNGG  

((GGiiááoo  ttrrììnnhh  ssaauu  đđạạii  hhọọcc    

cchhuuyyêênn  nnggàànnhh  KKhhooaa  hhọọcc  TThhôônngg  ttiinn  --  TThhƣƣ  vviiệệnn)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2017 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

1 

 

Mục lục 

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................... 5 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƢ VIỆN SỐ .................................. 6 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ............................................................... 6 

1.1.1. Thư viện điện tử ............................................................................. 6 

1.1.2  Thư viện số ..................................................................................... 8 

1.1.2. Thư viện ảo ..................................................................................11 

1.2. VAI TRÕ , ĐẶC TÍNH VÀ LOẠI HÌNH THƢ VIỆN SỐ .............. 12 

1.2.1. Vai trò của thư viện số .................................................................12 

1.2.2. Đặc tính của thư viện số ..............................................................18 

1.2.3. Loại hình thư viện số ...................................................................18 

1.3 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN VÀ DỊCH VỤ CỦA THƢ VIỆN SỐ . 20 

1.3.1.  Các chức năng cơ bản ................................................................20 

1.3.2. Các dịch vụ ..................................................................................21 

1.4 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ KHI  XÂY DỰNG THƢ VIỆN SỐ ............................... 21 

1.4.1. Các nguyên tắc cơ bản ................................................................21 

1.4.2. Tiêu chí đánh giá .........................................................................22 

1.4.3. Một số vấn đề khi xây dựng thư viện số ......................................25 

1.5.  THƢ VIỆN SỐ VÀ HỌC LIỆU MỞ, TRUY CẬP MỞ .................. 27 

1.5.1.  Khái quát về học liệu mở và tài nguyên giáo dục mở ................27 

1.5.2.  Truy cập mở (Open Access - OA) ...............................................31 

1.6. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƢ VIỆN SỐ TRÊN THẾ GIỚI ........ 35 

1.6.1. Ý tưởng và tiền đề xây dựng thư viện số ......................................35 

1.6.2. Quá trình phát triển thư viện số ..................................................36 

1.7 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƢ VIỆN SỐ Ở VIỆT NAM ............. 37 

1.7.1. Chính sách phát triển thư viện số ở Việt Nam .............................37 

1.7.2. Xây dựng thư viện số trong các trường đại học ..........................38 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

2 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1 ....................................................... 46 

CHƢƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA THƢ VIỆN SỐ .................. 47 

2.1 VỐN TÀI LIỆU SỐ ................................................................... 48 

2.1.1. Các đối tượng số ..........................................................................48 

2.1.2. Siêu dữ liệu ..................................................................................49 

2.2 HẠ TẦNG KỸ THUẬT ............................................................. 63 

2.2.1. Phần cứng ....................................................................................63 

2.2.2. Phần mềm ứng dụng ....................................................................91 

2.3 CÁN BỘ THƢ VIỆN SỐ .......................................................... 111 

2.3.1. Nội dung công việc chủ yếu .......................................................112 

2.3.2. Cách thức phục vụ .....................................................................113 

2.4. DỊCH VỤ THƢ VIỆN SỐ VÀ NGƢỜI DÙNG THƢ VIỆN SỐ .... 114 

2.4.1. Dịch vụ thư viện số ....................................................................114 

2.4.2. Người dùng thư viện số ..............................................................117 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 2 ..................................................... 121 

CHƢƠNG 3: SƢU TẦM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN SỐ ........... 122 

3.1 THÔNG TIN TRÊN INTERNET ............................................... 122 

3.1.1 Công cụ tìm kiếm (Search Engine) .............................................124 

3.1.2. Tài nguyên điện tử .....................................................................129 

3.1.3. Chiến lược tìm kiếm thông tin ...................................................130 

3.2 CSDL TRỰC TUYẾN THƢƠNG MẠI ...................................... 133 

3.3 SỐ HÓA NGUỒN TIN NỘI SINH ............................................. 136 

3.3.1. Khái niệm và vai trò của số h a ................................................136 

3.3.2. Chính sách  kế hoạch và quy trình số h a .................................138 

3.3.3. Thiết bị số h a ...........................................................................142 

3.3.4. Nhận dạng k  tự quang học: OCR ............................................146 

3.4. HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ TÌM KIẾM TẬP TRUNG ............. 147 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

3 

 

Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind ..................................................149 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 3 ..................................................... 151 

CHƢƠNG 4: BỘ SƢU TẬP VÀ BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ ............. 152 

4.1 CÁC KHÁI NIỆM ................................................................... 152 

4.2 Ý NGHĨA VÀ NHU CẦU ......................................................... 154 

4.3 MỘT SỐ BỘ SƢU TẬP MẪU ................................................... 156 

4.3.1. Các bộ sưu tập theo loại hình xuất bản .....................................156 

4.3.2. Các bộ sưu tập theo dạng lưu trữ tài liệu .................................160 

4.4 SỬ DỤNG CÁC BỘ SƢU TẬP ................................................. 166 

4.5 CÔNG CỤ XÂY DỰNG BỘ SƢU TẬP ...................................... 166 

4.6 BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ ........................................................ 174 

4.6.1. Biên mục Analog ........................................................................174 

4.6.2. Biên mục Digital ........................................................................174 

4.6.3. Chuyển đổi MARC sang Dublin Core .......................................175 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 4 ..................................................... 177 

CHƢƠNG 5: CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢN QUYỀN

 .................................................................................... 178 

5.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ............................ 178 

5.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN .............................................. 185 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 5 ..................................................... 188 

CHƢƠNG 6: XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ XÂY DỰNG      KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN THƢ VIỆN SỐ ........................ 189 

6.1 XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THƢ VIỆN SỐ ........... 189 

6.1.1 Cấu trúc của thư viện số .............................................................189 

6.1.2. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật ...............................................................190 

6.1.3. Kho tư liệu số h a ......................................................................191 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

4 

 

6.1.4. Các vấn đề bảo quản  khai thác và bản quyền ..........................191 

6.2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN SỐ .......... 191 

6.3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ...................................... 194 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 6 ..................................................... 196 

CHƢƠNG 7: CÔNG NGHỆ NỘI DUNG VÀ CÔNG NGHIỆP NỘI 

DUNG .......................................................................... 197 

7.1 KHÁI NIỆM ........................................................................... 197 

7.1. Khái niệm nội dung .......................................................................197 

7.1.2. Khái niệm công nghệ nội dung ..................................................198 

7.1.3. Khái niệm công nghiệp nội dung ...............................................199 

7.2 CÔNG NGHỆ NỘI DUNG ....................................................... 200 

7.2.1. Số h a tài liệu ............................................................................200 

7.2.2. Xuất bản điện tử ........................................................................201 

7.2.3. Hệ quản trị nội dung ..................................................................202 

7.2.4. Công nghệ thư viện số ...............................................................206 

7.3 CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG .................................................... 210 

7.3.1. Đặc điểm chung .........................................................................210 

7.3.2. Công nghiệp nội dung (số) thế giới ...........................................213 

7.3.3. Công nghiệp nội dung Việt Nam ...............................................217 

7.3.4. Công nghiệp nội dung trong hoạt động thông tin - thư viện .....224 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 7 ..................................................... 227 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 228 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

5 

 

LLỜỜII  NNÓÓII  ĐĐẦẦUU  

 Môn học “Thƣ viện số và công nghệ nội dung” nằm trong chƣơng 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin - thƣ viện 

của Khoa Thông tin - Thƣ viện, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Môn học có dung lƣợng 3 tín chỉ 

nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về thƣ viện số 

và công nghệ nội dung cho học viên cao học. 

 Sau phần giới thiệu tổng quan về thƣ viện số nhƣ khái niệm, vai trò, 

chức năng, nguyên tắc, truy cập mở và tình hình phát triển thƣ viện số cả 

trong và ngoài nƣớc, Giáo trình tập trung phân tích các đặc điểm và nội 

dung chính của thƣ viện số. Đó là: thành phần cấu tạo thƣ viện số; sƣu 

tầm và khai thác thông tin số; bộ sƣu tập và biên mục tài liệu số; vấn đề 

bản quyền và sở hữu trí tuệ; xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển 

thƣ viện số. 

 Công nghệ và công nghiệp nội dung đƣợc đề cập trên các khía cạnh 

liên quan đến thƣ viện số và các dịch vụ công nghiệp nội dung phổ biến 

tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. 

 Thƣ viện số và công nghệ nội dung đƣợc đổi mới và phát triển rất 

nhanh chóng. Cập nhật kiến thức về hai chủ đề này cần đƣợc tiến hành 

thƣờng xuyên. Tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các nhà khoa 

học và đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện Giáo trình này. 

 Xin chân thành cám ơn! 

 

         Tác giả 
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    CCHHƢƢƠƠNNGG  11::  TTỔỔNNGG  QQUUAANN  VVỀỀ  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức tổng quan về thư viện số bao 

gồm khái niệm  vai trò  chức năng  dịch vụ, nguyên tắc  truy cập mở và 

một số vấn đề cần lưu   khi xây dựng thư viện số. Đồng thời giới thiệu 

bức tranh chung về tình hình phát triển thư viện số trên thế giới và tại 

Việt Nam. 

11..11..  MMỘỘTT  SSỐỐ  KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM    

11..11..11..  TThhƣƣ  vviiệệnn  đđiiệệnn  ttửử  

Thư viện điện tử là một khái niệm chưa được định nghĩa thống 

nhất và còn nhiều tranh luận, đôi khi dùng lẫn lộn và đồng nghĩa với 

các khái niệm "Thƣ viện không biên giới", "Thƣ viện đƣợc nối mạng", 

"Thƣ viện số", "Thƣ viện ảo", "Thƣ viện tin học hoá", "Thƣ viện đa 

phƣơng tiện", " Thƣ viện lôgích", "Thƣ viện văn phòng",.... 

Thuật ngữ "thƣ viện điện tử" (electronic library) có thể dùng theo 

nghĩa tổng quát nhất cho mọi loại hình thƣ viện đã tin học hoá toàn bộ 

hoặc một số dịch vụ. 

Thƣ viện điện tử có thể đƣợc coi nhƣ là nơi ngƣời sử dụng có thể tới 

để thực hiện những công việc mà họ vẫn thƣờng làm với thƣ viện truyền 

thống, nhƣng đã đƣợc điện tử hoá.  

Năm 1998, tiến sĩ Ching-chih Chen - ngƣời đã có sáng kiến tổ chức 

một loạt hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin mới (NIT) cho rằng 

hiện không có một tiêu chuẩn cố định, chính thức nào cho thƣ viện điện 

tử. Ngƣời ta sử dụng khái niệm này khá tự do, tuỳ tiện.  

Theo quan điểm của Collier thì thƣ viện điện tử đƣợc định nghĩa nhƣ 

là một môi trƣờng gồm các tài liệu dƣới dạng điện tử, đƣợc cấu trúc 

nhằm cung cấp một lƣợng thông tin lớn thông qua các máy tính hoặc các 

mạng viễn thông quốc tế. 

Phillip Barker cho rằng: Trong thƣ viện điện tử có sử dụng rộng rãi 
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máy tính và các phƣơng tiện hỗ trợ khác (bảng tra trực tiếp, tìm văn bản 

đầy đủ, lƣu các biểu ghi tự động hoá, ra các quyết định bằng máy 

tính,…). Tác giả nhấn mạnh đặc trƣng của thƣ viện điện tử là sử dụng 

phổ biến các phƣơng tiện điện tử trong lƣu trữ, tìm kiếm và cung cấp thƣ 

viện điện tử. Theo ông trong thƣ viện điện tử, ngoài ấn phẩm điện tử vẫn 

còn tồn tại cả sách truyền thống. 

Sylvie Tellier thì đƣa ra định nghĩa về thƣ viện điện tử nhƣ sau: Thƣ 

viện điện tử là thƣ viện có sử dụng hệ thống máy vi tính và các hệ thống 

phụ kiện của nó để lƣu trữ, xử lý, cung cấp dịch vụ thông tin cho ngƣời 

sử dụng. Theo cách hiểu nhƣ vậy thì thƣ viện điện tử ở đây có sử dụng 

máy tính trong việc quản lý, lƣu trữ và phục vụ tìm kiếm thông tin [47] 

Tuy ý kiến chƣa hoàn toàn thống nhất, nhƣng tựu chung lại, ta có thể 

nhận dạng một số đặc điểm của thƣ viện điện tử nhƣ sau: 

- Thƣ viện phải có vốn tƣ liệu điện tử (là những tƣ liệu đƣợc lƣu trữ 

dƣới dạng số sao cho có thể truy nhập đƣợc bằng các thiết bị xử lý dữ liệu).  

- Phải đƣợc tin học hoá, phải có một hệ quản trị thƣ viện tích hợp 

(bổ sung, biên mục, quản trị xuất bản phẩm định kỳ, kiểm soát lƣu thông 

tƣ liệu, tổ chức mục lục truy nhập công cộng trực tuyến,...); phải nối 

mạng (ít nhất là mạng cục bộ).  

- Phải cung cấp và tạo điều kiện cho ngƣời dùng sử dụng các dịch 

vụ điện tử (yêu cầu và gia hạn mƣợn qua mạng, tìm  tin trong các cơ sở 

dữ liệu, truy nhập và khai thác các nguồn tin tại chỗ và các nguồn tin ở 

nơi khác,...). 

Thƣ viện điện tử ra đời là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia 

thƣ viện, xuất bản, các nhà khoa học và công nghệ hƣớng về mục tiêu 

tiếp cận tới đầy đủ thông tin, ở mọi nơi và mọi lúc.  

Nói tóm lại, thư viện điện tử phải sử dụng các phương tiện điện tử 

trong thu thập, lưu trữ, xử lý, tìm kiếm và phổ biến thông tin. 
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Hình 1.1 Mô hình thư viện điện tử 

11..11..22      TThhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Có ý kiến cho rằng thƣ viện số là một bƣớc tiến xa hơn của thƣ viện 

điện tử hay có thể nói cách khác, là thư viện điện tử cấp cao, cho phép 

đọc đƣợc thông tin toàn văn sau khi đã số hoá hầu hết tƣ liệu, đặc biệt là 

các tƣ liệu dƣới dạng đồ hoạ (nhƣ tranh ảnh, bản đồ,...) và đa phƣơng 

tiện (multimedia) nói chung.  

Tác giả Barnes [3] thì phân biệt thƣ viện điện tử và thƣ viện số theo 

một kiểu khác. Ông cho rằng thƣ viện điện tử lƣu trữ và phục vụ cả ấn 

phẩm (tài liệu in ấn truyền thống) lẫn tư liệu điện tử (tư liệu số hoá), 

trong khi đó thƣ viện số chỉ lƣu trữ các tƣ liệu điện tử mà thôi. 

Một thƣ viện điện tử có thiên hƣớng sử dụng linh hoạt và phổ biến 

các nguồn tin điện tử nhƣng đồng thời cũng tham gia vào việc tạo ra các 

nguồn tin đó.  

Các thƣ viện số cũng có nhiều định nghĩa khác nhau và nhiều công 
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trình nghiên cứu với quan điểm khác nhau. 

Thƣ viện số theo quan điểm của Liên đoàn Thƣ viện số thế giới 

(DLF - Digital Library Federation): Thƣ viện số là tổ chức cung cấp các 

nguồn lực - tài nguyên, bao gồm cả các chuyên gia để lựa chọn, cấu trúc, 

cung cấp khả năng truy cập tới các nguồn tri thức, phân phối, bảo đảm 

tính vẹn toàn và tính lâu dài của các bộ sƣu tập số để cho một cộng đồng 

hoặc một tập hợp cộng đồng ngƣời dùng tin xác định luôn có thể sử dụng 

một cách nhanh chóng, kịp thời và kinh tế [21].  

Theo quan điểm của Liên hiệp Thƣ viện số của Mỹ (American 

Digital Feder - ADF) thì: Thƣ viện số là cơ quan, tổ chức có các nguồn 

lực, kể cả nguồn nhân lực chuyên môn hoá để lựa chọn cấu trúc, diễn 

giải, phổ biến, bảo quản sự toàn vẹn, đảm bảo sự ổn định trong thời gian 

dài của bộ sƣu tập các công trình số hoá mà chúng ta có ở dạng sẵn sàng 

để sử dụng một cách kinh tế cho một hay một số cộng đồng nhất định 

[13]. 

Theo Michael Lesk [22]: Thƣ viện số là bộ sƣu tập thông tin số hoá 

có tổ chức. Đƣợc xây dựng bằng cách cấu trúc và thu thập thông tin là 

các công việc mà các thƣ viện truyền thống vẫn luôn phải làm và các 

máy tính có nhiệm vụ trình bày các thông tin số đó,…Một thƣ viện số 

thực sự cũng tạo ra các nguyên tắc quản lý những yếu tố cấu thành thƣ 

viện và các phƣơng thức tổ chức thƣ viện. 

Theo Borgman [4]: Các thƣ viện số đƣợc xây dựng, lựa chọn và tổ 

chức cho một cộng đồng ngƣời dùng tin và chúng có khả năng thoả mãn 

các nhu cầu tin và cung cấp ích lợi cho cộng đồng ấy. Thƣ viện số là một 

bộ phận cấu thành lên các cộng đồng mà ở đó các cá nhân và các nhóm 

có thể tƣơng tác với nhau, sử dụng dữ liệu, thông tin, các tài nguyên và 

hệ thống tri thức. Ở định nghĩa này, thƣ viện số chính là sự phát triển ở 

mức cao hơn và là sự tích hợp của các tổ chức thông tin ở dạng vật lý, 

nơi mà các tài nguyên thông tin đƣợc lựa chọn, thu thập, tổ chức, bảo 
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quản và đƣợc truy cập để phục vụ cho cộng đồng ngƣời dùng tin. Những 

tổ chức thông tin này gồm các thƣ viện, viện bảo tàng, cơ quan lƣu trữ 

và các trƣờng học. Song các thƣ viện số này lại phát triển và vƣơn tới 

phục vụ các cộng đồng khác bao gồm cả các lớp học, công sở, văn 

phòng, phòng thí nghiệm, gia đình, các khu vực công cộng... 

Theo Ian Written [45]: Thƣ viện số là tập hợp những bộ sƣu tập 

thông tin của các đối tƣợng số hoặc đã đƣợc số hoá có tổ chức và tập 

trung. Tập trung theo đề tài hay chủ đề và có tổ chức để thông tin dễ truy 

cập và lƣu trữ theo những tiêu chuẩn chuyên biệt cung cấp hai chức năng 

chính: 

- Phƣơng thức truy cập, chọn lọc, hiển thị tài nguyên số (dành cho 

ngƣời sử dụng); 

- Phƣơng thức xây dựng, tổ chức và lƣu hành (dành cho cán bộ thƣ 

viện). 

Theo Fox Thƣ viện số là tập hợp của các máy tính, các thiết bị máy 

móc lƣu trữ và trao đổi thông tin cùng với bối cảnh số và phần mềm cần 

thiết để sản xuất và cung cấp các dịch vụ thông tin tƣơng tự nhƣ các thƣ 

viện truyền thống vẫn làm đối với tài liệu giấy và các loại hình tài liệu 

truyền thống khác trong quá trình thu thập, biên mục, tìm kiếm và phổ 

biến thông tin,…Một thƣ viện số đúng nghĩa và hoàn chỉnh phải bao 

gồm tất cả các dịch vụ cơ bản của thƣ viện truyền thống, đồng thời tận 

dụng đƣợc các lợi thế của việc lƣu trữ, tìm kiếm và cung cấp thông tin số 

hoá.  

Theo Gladney: Một thƣ viện số phải là một tập hợp các thiết bị máy 

tính, lƣu trữ, truyền thông cùng với các nội dung số và phần mềm để tái 

tạo, thúc đẩy và mở rộng các dịch vụ thông tin của các thƣ viện truyền 

thống chứa các tài liệu trên giấy và các vật mang tin khác vẫn làm nhƣ thu 

thập, biên mục, tìm kiếm, phân phát thông tin. Một dịch vụ của thƣ viện 

số đầy đủ  trọn vẹn phải bao gồm đảm bảo có cả các dịch vụ chính yếu 
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của các thƣ viện truyền thống và khai thác tối đa các ích lợi của công nghệ 

lƣu trữ số, tìm kiếm thông tin số và truyền thông số [14]. 

Năm 2004, trong cuốn Từ điển khoa học thông tin thƣ viện của Nhà 

xuất bản Libraries Unlimited, tác giả Joan M.Reitz lại khẳng định thư 

viện điện tử và thư viện số là một [20] 

Theo tác giả, thư viện số là bộ sưu tập thông tin có tổ chức, là tập 

hợp các đối tượng dữ liệu số và tài liệu in ấn truyền thống bao gồm cả 

văn bản, hình ảnh, âm thanh… được quản trị, truy cập, khai thác 

thông qua hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.  

 

Hình 1.2  Mô hình thư viện số 

11..11..22..  TThhƣƣ  vviiệệnn  ảảoo  

Là "thƣ viện không có bức tƣờng", trong đó bộ sƣu tập không tồn tại 

trên giấy, trên dạng vi thể hoặc các hình thức hữu hình khác ở vị trí thực 

nhƣng có thể truy cập dƣới dạng điện tử thông qua mạng máy tính. Một 

số thƣ viện và hệ thống thƣ viện tự gọi mình là "ảo" vì chúng cung cấp 

các dịch vụ trực tuyến (ví dụ: Thƣ viện Ảo Colorado). 

Thuật ngữ "thƣ viện ảo" (virtual library) dùng theo nghĩa trừu tƣợng, 
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là một dạng của thực tế ảo (virtual reality), đƣợc xây dựng trên cơ sở 

công nghệ ảo (đôi khi phối hợp với kỹ thuật âm thanh nổi và hình ảnh 

nổi để tạo ảo giác nhƣ thực), nhấn mạnh đến tính chất "phi không gian" 

của loại hình thƣ viện này về phƣơng diện vốn tƣ liệu và  dịch vụ. Bất cứ 

thƣ viện nào tạo điều kiện cho ngƣời đọc tiếp cận đƣợc những tƣ liệu 

nằm tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới đều có thể đƣợc coi là "thƣ viện 

ảo". Nói cách khác, thƣ viện ảo không phụ thuộc vào một địa điểm cố 

định và cho phép truy nhập thông tin từ xa thông qua mạng. Còn thƣ 

viện điện tử có một địa điểm cụ thể, hữu hình, nơi bạn đọc hay ngƣời sử 

dụng có thể tới để nhận những sản phẩm và dịch vụ đƣợc cung cấp dƣới 

dạng điện tử. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thƣ viện ảo nằm trong 

phạm trù thƣ viện điện tử, trong thƣ viện điện tử có thƣ viện ảo. 

Theo tác giả, thƣ viện ảo thực chất là thƣ viện điiện tử/thƣ viện số 

nhƣng đƣợc đặt tên nhƣ vậy nhằm nhấn mạnh tính chất phi không gian 

mà thôi. 

11..22..  VVAAII  TTRRÒÒ  ,,  ĐĐẶẶCC  TTÍÍNNHH  VVÀÀ  LLOOẠẠII  HHÌÌNNHH  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

11..22..11..    VVaaii  ttrròò  ccủủaa  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Với những đặc điểm ƣu việt nhƣ: 

- Mang thông tin đến với ngƣời dùng tin mà không phụ thuộc vào 

khoảng cách và thời gian: Thƣ viện số có thể sử dụng ở khắp mọi nơi, 

ngƣòi dùng tin có thể truy cập và tìm kiếm thông tin theo một cơ chế 

quản trị quyền truy cập ở mọi nơi, mọi lúc; 

- Tăng cƣờng khả năng tìm kiếm thông tin; 

- Tăng cƣờng khả năng chia sẻ thông tin: Thƣ viện số thúc đẩy quá 

trình chia sẻ, công bố thông tin của các tổ chức với nhau; chia sẻ thông 

tin giữa các cá nhân, tổ chức với cộng đồng (thông qua việc hình thành 

các bộ sƣu tập cá nhân của các nhà nghiên cứu; thông qua việc chia sẻ 

các tài liệu học tập của các thành viên trong đơn vị đào tạo …); 

- Tăng cƣờng sự cộng tác: Thƣ viện số tăng cƣờng sự cộng tác giữa 
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các bộ phận nghiệp vụ trong cùng một cơ quan thông tin - thƣ viện (giữa 

bộ phận bổ sung; bộ phận biên mục, phân loại; bộ phận lƣu thông); tăng 

cƣờng sự cộng tác giữa thủ thƣ với ngƣời dùng tin (trong thƣ viện số 

ngƣời dùng tin đồng thời đóng vai trò là ngƣời sáng tạo, tạo lập thông tin 

cho thƣ viện số); tăng cƣờng sự cộng tác giữa các cơ quan thông tin - thƣ 

viện thông qua các hoạt động liên kết và chia sẻ nguồn tin …; 

- Giảm khoảng cách số: Sự phát triển của công nghệ thông tin và 

truyền thông phát triển, đặc biệt Internet và thƣ viện số, đang làm phẳng 

thế giới và làm giảm khoảng cách giữa mọi ngƣời trên thế giới, mọi 

ngƣời đều có cơ hội tiếp cận thông tin khắp nơi trên thế giới một cách 

bình đẳng, không phụ thuộc vào vị trí địa lý, thời gian;  

Thƣ viện số đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực hoạt 

động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục ... của mọi quốc gia. 

Thƣ viện số, với chức năng rất quan trọng là cung cấp hệ thống tri 

thức khoa học đầy đủ và luôn cập nhật những thông tin mới, là bộ phận 

không thể thiếu của một môi trƣờng giáo dục & đào tạo. Đối với trƣờng 

đại học, nơi mà khả năng tự học và tự nghiên cứu khoa học của sinh viên 

đƣợc đề cao, thì vai trò của thƣ viện số càng đƣợc khẳng định. 

- Đối với hoạt động học tập: bên cạnh giáo trình chính thức bắt 

buộc phải có, giảng viên còn yêu cầu sinh viên phải tham khảo một số 

lƣợng lớn tài liệu khác có liên quan đến môn học để mở mang nhận thức, 

khi đó thƣ viện số sẽ là nơi cung cấp đầy đủ cho sinh viên nguồn kiến 

thức và cả hệ thống máy tính nối mạng để truy cập tìm những tài liệu cần 

thiết.  

- Đối với hoạt động giảng dạy: Không chỉ sinh viên, mà ngay cả 

giảng viên trƣớc khi giảng dạy họ cũng thƣờng đến thƣ viện để tham 

khảo các tài liệu có liên quan, góp phần hoàn thiện hơn giáo trình giảng 

dạy. Từ đó cho thấy, hoạt động dạy học giữa giảng viên và sinh viên rất 

cần đƣợc sự tiếp sức của thƣ viện 
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- Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: Vai trò của thƣ viện số 

càng thể hiện rõ ràng hơn. Khi làm bất cứ công trình nghiên cứu nào, 

ngƣời ta đều phải hiểu rõ lịch sử nghiên cứu vấn đề, đối tƣợng và phạm 

vi nghiên cứu, phƣơng pháp và phƣơng tiện nghiên cứu... Hệ thống tài 

liệu tham khảo phong phú mà thƣ viện số cung cấp, bao gồm cả tài liệu 

sách in và tài liệu điện tử, sẽ phần nào giúp chúng ta giải quyết đƣợc 

những câu hỏi đó. 

 Thư viện số và đào tạo từ xa 

Cùng với sự phát triển vƣợt bậc của công nghệ, việc tiến hành đào 

tạo từ xa (ĐTTX) đã và đang trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn nhờ sự trợ 

giúp của thông tin viễn thông và các chƣơng trình học trên mạng. 

Khuynh hƣớng cung cấp các chƣơng trình đào tạo thông qua mạng diện 

rộng toàn cầu (World Wide Web) của các trƣờng cao đẳng, đại học và 

cao học, của các trung tâm và viện nghiên cứu đang trở nên phổ biến hơn 

tại Hoa Kỳ cũng nhƣ nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Đào tạo từ xa có thể đƣợc định nghĩa nhƣ một hình thức giáo dục 

trong đó giảng viên và học viên không “gần gũi” về mặt địa lý, do đó họ 

phải thông qua các hình thức giao tiếp từ xa để thực hiện quá trình dạy và 

học.  

Đối tƣợng của ĐTTX là những ngƣời không thể tham gia vào các 

chƣơng trình đào tạo truyền thống đƣợc tổ chức ở một địa điểm cố định 

trong một khoảng thời gian nhất định. Dạy và học dựa trên mạng diện 

rộng toàn cầu và máy tính, các lớp học ảo và sự hỗ trợ kỹ thuật số là 

những hình thức giảng dạy đã ra đời để đáp ứng đòi hỏi về một loại hình 

đào tạo không lệ thuộc vào không gian và thời gian dành cho những đối 

tƣợng kể trên. 

Mục tiêu của ĐTTX là đƣa giáo dục đến với mọi ngƣời, thay vì mỗi 

ngƣời tự tìm đến giáo dục. Trong môi trƣờng ĐTTX, không có những 

giới hạn của không gian và thời gian; học viên và giảng viên có thể tiếp 
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cận các nguồn tài nguyên, cũng nhƣ tƣơng tác và tác động đến các nguồn 

tài nguyên “mọi lúc, mọi nơi”. Nói một cách khác, thƣ viện số là trái tim 

của các tổ chức giáo dục và đào tạo cung cấp chƣơng trình ĐTTX. Học 

viên không cần phải đến thƣ viện để truy cập và tìm kiếm tài liệu, mà 

chính thƣ viện số đem tài liệu đến ngƣời dùng ở bất cứ nơi đâu và trong 

mọi thời điểm. Có thể khẳng định rằng ĐTTX không thể thực hiện đƣợc 

nếu không có thƣ viện số. 

Thƣ viện số đƣợc xây dựng theo mô hình của một “siêu thị bách 

hóa” (nơi ngƣời mua có thể tìm thấy tất cả mọi thứ cần mua), bao gồm 

các mạng lƣới tri thức, “kho chứa” các tài nguyên điện tử và những công 

cụ dạy và học ảo cho cộng đồng ĐTTX. Kho chứa của “siêu thị bách 

hóa” này phải đáp ứng đƣợc những yêu cầu của chƣơng trình đào tạo 

cũng nhƣ những nhu cầu của ngƣời dạy và học. Vì thế mục tiêu của thƣ 

viện số là giúp đỡ và hƣớng dẫn cộng đồng ĐTTX học tập và nghiên cứu 

để họ trở thành những ngƣời biết lập luận, phân tích những thông tin do 

chính mình thu thập đƣợc và sáng tạo nên tri thức. Ngƣời làm công tác 

thƣ viện trong thƣ viện số không còn là ngƣời thụ động chờ bạn đọc đến 

đặt ra những nhu cầu tìm kiếm thông tin. Ngƣời làm công tác thƣ viện 

trong thƣ viện số chủ động cộng tác chặt chẽ với giảng viên, trợ giảng và 

học viên để chủ động hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện số cũng nhƣ cung cấp 

các dịch vụ tham khảo ảo trên mạng. Dịch vụ tham khảo kỹ thuật số 

trong môi trƣờng ĐTTX là sự kết hợp của việc hƣớng dẫn sử dụng 

nguồn tài nguyên thƣ viện số và việc cung cấp câu trả lời. Ngƣời làm 

công tác thƣ viện tích cực phục vụ nhƣ những chuyên viên kỹ thuật giúp 

đỡ cộng đồng ngƣời dùng, hƣớng dẫn giảng viên thiết kế những tài liệu 

giảng dạy hoặc tƣ vấn những vấn đề luật bản quyền và quyền sở hữu trí 

tuệ đối với các tài liệu điện tử. 

 Thư viện số lưu trữ  “sản xuất” và phổ biến các tài nguyên điện 

tử 
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Thƣ viện số chọn lọc và lƣu trữ các tài nguyên điện tử. Tất cả các 

loại tài liệu của thƣ viện truyền thống nhƣ sách, bài báo, phim, ảnh chụp, 

bản nhạc, bản đồ và các loại tài liệu lƣu trữ khác đều có thể đƣợc số hóa 

và lƣu trữ trong kho chứa của thƣ viện số. Tài liệu điện tử có thể bao 

gồm nguồn lƣu trữ toàn văn các bài báo, tạp chí do các cơ sở dữ liệu 

hoặc các báo điện tử cung cấp. Tài nguyên điện tử có thể đƣợc tạo thành 

từ chƣơng trình nhận dạng ký tự khi “quét” văn bản hoặc bài viết để xuất 

ra các văn bản có thể tìm kiếm đƣợc theo từ khóa. Ngƣời làm công tác 

thƣ viện và các kỹ thuật viên thực hiện các dự án kỹ thuật số, chuyển 

dạng các ấn phẩm hoặc các loại tài liệu khác của thƣ viện sang dạng số 

hóa. Quá trình số hóa các loại tài liệu của thƣ viện truyền thống bao gồm 

phân loại, tạo metadata (dữ liệu về các dữ liệu), kiểm tra tình trạng của 

tài liệu và lập chỉ mục. Sau khi đƣợc chọn lọc, xử lý, lƣu trữ và bảo 

quản, bộ sƣu tập tài liệu số hóa sẽ đƣợc chuyển giao và phổ biến đến bạn 

đọc thông qua các trang web của thƣ viện. 

Định dạng số hóa, metadata lƣu trữ trong thƣ viện kỹ thuật số có thể 

đƣợc “tái sử dụng” để “sản xuất” ra những “sản phẩm dạy và học điện 

tử” (e-learning productions), ví dụ nhƣ những “gói tài liệu giáo khoa” 

(course-packages), tài liệu giảng dạy dựa trên ứng dụng web, v.v. Đội 

ngũ giảng viên ở đây không chỉ là những giảng viên, giáo viên, trợ giảng 

mà còn bao gồm cả ngƣời làm công tác thƣ viện, kỹ thuật viên tin học. 

Trong đội ngũ này, mọi ngƣời cộng tác chặt chẽ với nhau để số hóa các 

ấn phẩm, kết nối từng đoạn nhạc, từng chƣơng sách, từng đoạn báo và 

các hình ảnh kỹ thuật số để tạo thành một văn bản điện tử (e-texts), hoặc 

các “gói tài liệu” dành cho những sinh viên đƣợc đào tạo tại chỗ hoặc 

học viên ĐTTX. 

 Thư viện số phục vụ như những công cụ thông minh     

Thƣ viện số cung cấp những công cụ và dịch vụ thông qua các trang 

web hoặc các giao thức của thƣ viện để giúp cộng đồng ngƣời sử dụng 
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tìm kiếm, “lƣớt” và đánh giá các nguồn tài nguyên, thao tác thành thạo 

với nhiều định dạng số hóa khác nhau. Trợ giảng, giảng viên và học viên 

tái sử dụng nguồn tài nguyên số hóa để tạo nên tài liệu dạy và học, thực 

hiện công tác nghiên cứu hoặc chỉ đơn giản là làm bài tập. Các công cụ 

và dịch vụ ảo sẽ giúp nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính của ngƣời 

dùng, khuyến khích hoạt động nghiên cứu để sáng tạo nên những sản 

phẩm tri thức, những sản phẩm này cũng chính là nguồn tài nguyên thích 

ứng với nhu cầu ngƣời dùng. Thêm vào đó, công nghệ thông tin tạo cơ 

hội cho mọi ngƣời trong môi trƣờng ĐTTX tham gia trực tiếp vào quá 

trình dạy và học cũng nhƣ nghiên cứu. 

 Thư viện số là thành viên của “cộng đồng học giả” 

Thƣ viện số của các cơ sở giáo dục và đào tạo đang tích cực cùng 

làm việc với nhau trong các dự án số hóa, các hiệp hội và các sáng kiến 

nhằm thu hoạch, thiết kế theo yêu cầu và mở rộng các cơ sở dữ liệu, dữ 

liệu về các cơ sở dữ liệu (metadata) nhƣng còn gọi là siêu dữ liệu của họ. 

Có thể kể đến các dự án mang tính tiên phong nhƣ DSpace Federation 

(DSpace) của Học viện Kỹ thuật Massachusettes (MIT), Diễn đàn Kho 

Tƣ liệu Mở của các nƣớc châu Âu (Open Archives Forum - OAForum) 

và Các Công trình Nghiên cứu Kinh tế (Research Papers in Economics - 

RePEc). Thƣ viện số tham gia các dự án số hóa và các hiệp hội với tƣ 

cách là nhà cung cấp dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng và 

trao đổi tri thức nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lƣợng của 

ĐTTX.  

Thƣ viện số đóng vai trò quan trọng trong ĐTTX. Thƣ viện số bảo 

quản các tài liệu số hóa, cung cấp tài liệu, công cụ và những dịch vụ để 

tạo nên hình thức học tập dựa trên các nguồn tài nguyên dành cho cộng 

đồng ĐTTX. Trong môi trƣờng ĐTTX, ngƣời làm công tác thƣ viện, học 

viên và ngƣời tham gia giảng dạy tƣơng tác qua lại trên mạng diện rộng 

toàn cầu để chia sẻ tài liệu số hóa và xuất bản những sản phẩm tri thức 
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nhằm mở rộng vốn kiến thức của nhân loại. Thƣ viện số phục vụ nhƣ 

những công cụ thông minh để cung cấp phƣơng thức xây dựng kiến thức, 

hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu và chuyển giao những sản phẩm tri 

thức vƣợt qua sự giới hạn của không gian và thời gian không chỉ cho học 

viên ĐTTX mà còn cho cả cộng đồng ngƣời dùng thƣ viện. 

11..22..22..    ĐĐặặcc  ttíínnhh  ccủủaa  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Theo quan điểm của Liên hiệp Thƣ viện số Mỹ (ADF) về khái niệm 

niệm thƣ viện số - đƣợc xác nhận nhƣ một định nghĩa khoa học và xác 

đáng, thì thƣ viện số có đặc tính sau: 

- Thƣ viện số là cơ quan, tổ chức chứ không phải là “ảo” trên 

mạng. 

- Thƣ viện số là tập hợp, lƣu trữ các sƣu tập tài liệu số. 

- Nó là phƣơng diện số của thƣ viện truyền thống mà ở đó lƣu trữ 

các tập tài liệu số và tài liệu truyền thống. 

- Thƣ viện số bao gồm các quá trình và nhiệm vụ nòng cốt và trung 

tâm của hệ thống thƣ viện. 

- Thƣ viện số cung cấp những dịch vụ truy cập đến tài liệu số 

không phụ thuộc vào loại hình khổ mẫu của chúng. 

- Do tài liệu dễ bị thay đổi, bị mất cho nên việc bảo quản tài liệu số 

trong điều kiện môi trƣờng điện tử phân tán và thay đổi nhanh chóng của 

công nghệ thông tin là công việc khó khăn và phức tạp. 

- Các hoạt động của thƣ viện số phụ thuộc hoàn toàn máy tính và 

hệ thống mạng. 

- Cán bộ thƣ viện số cần có kỹ năng cao về tin học. [13] 

11..22..33..    LLooạạii  hhììnnhh  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Có 3 loại thƣ viện số là thƣ viện số độc lập, thƣ viện số liên kết và 

thƣ viện số thu thập. 

Thƣ viện số độc lập (Stand-alone Digital Library) 
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 Là thƣ viện truyền thống đƣợc vận hành hoàn toàn tin học 

hoá.  

 Sƣu tập thƣ viện đƣợc số hoá  

 Tài liệu thƣ viện đƣợc tập trung tại chỗ 

 

Hình 1.3 Thư viện số độc lập 

Thƣ viện số liên kết (Federated Digital Library) 

 Là liên hợp của một số thƣ viện số độc lập trên mạng có cùng 

chủ đề  

 Có giao diện tìm kiếm và trình bày chung  

 Ngƣời sử dụng chỉ cần vào một nơi để tìm tin 

 

Hình 1.4  Thư viện số Liên kết 
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Thƣ viện số thu thập (Harvested Digital Library) 

 Tạo khả năng truy cập đến thông tin thƣ mục của các tài 

nguyên phân tán trên mạng  

 Thông tin đƣợc thu thập do cán bộ thông tin chịu trách nhiệm 

tìm kiếm và thu thập về  

 

Hình 1.5: Thư viện số thu thập 

11..33  CCÁÁCC  CCHHỨỨCC  NNĂĂNNGG  CCƠƠ  BBẢẢNN  VVÀÀ  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  CCỦỦAA  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

11..33..11..    CCáácc  cchhứứcc  nnăănngg  ccơơ  bbảảnn    

Thƣ viện số và tất cả các loại hình thƣ viện hiện đại vẫn luôn đảm 

bảo các chức năng cơ bản của thƣ viện truyền thống. Đó là: 

 Chức năng văn hóa; 

 Chức năng giáo dục; 

 Chức năng thông tin; 

 Chức năng giải trí. 

Ngoài ra, với việc ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của công nghệ 

thông tin và truyền thông, thƣ viện số còn có những điểm mạnh nổi bật 

nhƣ: 
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- Giúp cho ngƣời dùng có thể với tới đƣợc các dạng nguồn tri thức, 

thông tin 

- Tạo cơ chế phát hiện nguồn, cho phép ngƣời dùng nhận dạng, xác 

định đƣợc các nguồn tin cần tìm và vị trí lƣu giữ các nguồn tin ấy 

- Cung cấp cơ chế chuyển giao các nguồn tin riêng biệt tới ngƣời 

dùng, kể cả quá trình nhận các nguồn tin ở nơi khác và chuyển cho ngƣời 

dùng. (Thƣ viện nhƣ là ngƣời môi giới thông tin) 

11..33..22..  CCáácc  ddịịcchh  vvụụ    

- Dịch vụ tàng trữ, nơi các đối tƣợng số đƣợc ký gửi và lƣu giữ 

- Dịch vụ định danh (đặt tên) đảm bảo cho mỗi đối tƣợng số có một 

tên duy nhất và có ít nhất một vị trí lƣu trữ 

- Dịch vụ chỉ mục: mô tả tập hợp các đối tƣợng số, chuyển đổi các 

câu hỏi thành tập hợp kết quả tìm có chứa các tên nguồn duy nhất. 

- Dịch vụ thu thập: lựa chọn theo các tiêu chí xác định, dựa vào các 

mục lục chuyên môn hoá hoặc các phƣơng tiện trợ giúp phát hiện nguồn 

khác 

11..44  CCÁÁCC  NNGGUUYYÊÊNN  TTẮẮCC  CCƠƠ  BBẢẢNN  TTIIÊÊUU  CCHHÍÍ  ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ  VVÀÀ  MMỘỘTT  

SSỐỐ  VVẤẤNN  ĐĐỀỀ  KKHHII    XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

11..44..11..  CCáácc  nngguuyyêênn  ttắắcc  ccơơ  bbảảnn  

Trong khi xây dựng thƣ viện số, điều quan trọng là phải xem xét các 

nguyên tắc quan trọng đảm bảo sử dụng dễ dàng thƣ viện đó và giá trị 

lƣu trữ lâu dài: 

- Cần phải có những dạng tƣ liệu tiêu biểu.Các thành phần tƣ liệu 

phải đƣợc trình bày dƣới hình thức tự nhiên, cụ thể là những đối tƣợng 

có thể đƣợc vận hành bởi ngƣời dùng quen thuộc với chúng. 

- Kết hợp cả ba lĩnh vực: Xã hội (kỹ năng và kiến thức thông tin 

của ngƣời sử dụng, ảnh hƣởng xã hội đối với dây chuyền chuyển giao 

thông tin, luật pháp và chính sách), thông tin (tổ chức, phát hiện nguồn, 

vai trò của siêu dữ liệu,...), và hệ thống (tƣơng tác ngƣời - máy, phần 
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mềm và cấu trúc, qui mô và tƣơng tác) 

- Các đƣờng liên kết phải đƣợc ghi lại, giữ gìn, tổ chức và tổng quát 

hoá. 

- Cần phải có sự phân tách giữa thƣ viện số và giao diện ngƣời 

dùng cho thƣ viện đó. Đối tƣợng của thƣ viện số đƣợc sử dụng khác với 

đối tƣợng đƣợc lƣu trữ. Ngƣời dùng tin cần nội dung trí tuệ của tƣ liệu 

chứ không phải là đối tƣợng số. 

- Sử dụng những phƣơng pháp tìm kiếm tiên tiến. 

- Phải phát triển các hệ thống mở, bao gồm ngƣời dùng và địa điểm nơi 

mà một số chức năng của cán bộ thƣ viện sẽ do máy tính thực hiện.  

- Phải hỗ trợ việc truy nhập theo nhiệm vụ tới các nguồn lƣu trữ điện tử 

- Phải có quan điểm phát triển lấy ngƣời dùng làm trung tâm. Ngƣời 

dùng phải làm việc với những đối tƣợng ở mức tổng quát hoá thích hợp.  

11..44..22..  TTiiêêuu  cchhíí  đđáánnhh  ggiiáá  

Nhƣ các loại hình thƣ viện khác, thƣ viện số đƣợc đánh giá theo 

các tiêu chí chung trong TCVN 11774:2016, ISO 11620:2014  Thông tin 

và tƣ liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thƣ viện, đƣợc Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

ban hành năm 2016. Theo đó, thƣ viện đƣợc đánh giá theo 4 nhóm chỉ số: 

Các nguồn lực, sự truy cập và cơ sở hạ tầng; Sử dụng; Hiệu suất; Tiềm 

năng và sự phát triển. Tuy nhiên, do đặc thù của thƣ viện số là sử dụng 

phần mềm trong toàn bộ hoạt động nên ngoài các tiêu chí chung, căn cứ 

quan trọng đánh giá thƣ viện số đƣợc dựa trên các tiêu chí đánh giá phần 

mềm. Có 3 loại phần mềm chính đƣợc ứng dụng trong thƣ viện là phần 

mềm quản trị thƣ viện tích hợp; phần mềm tạo lập, quản trị và khai thác 

tài liệu số và phần mềm tìm kiếm tập trung (theo công nghệ điện toán 

đám mây). 
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Năm 2005, nhóm tác giả Tạ Bá Hƣng, Nguyễn Điến và Nguyễn 

Thắng tại Cục Thông tin KHCN Quốc gia đề xuất “Các tiêu chí đánh giá 

và lựa chọn phần mềm cho thƣ viện điện tử ở Việt Nam” gồm 3 nhóm 

tiêu chí: nhóm tiêu chí về CNTT, nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn nghiệp vụ 

TT-TV và nhóm tiêu chí đối với các phân hệ chức năng. Trong đó nhóm 

tiêu chí về CNTT là: 

 Nguyên tắc thiết kế mở; 

 Xây dựng theo mô hình khách/chủ (client/server);  

 Làm việc trên mạng TCP/IP; 

 Làm việc trong môi trƣờng Web, bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh hoặc một số ngôn ngữ phổ biến khác; 

 Xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp, hệ thống bao gồm các 

phân hệ chức năng và ñƣợc tích hợp thành một hệ thống 

thống nhất; 

 Sử dụng hệ quản trị CSDL mô hình quan hệ; 

 Máy chủ sử dụng hệ ñiều hành Windows 2000 Advanced 

Server, Windows NT Server và có thể chuyển sang Linux 

một cách dễ dàng; 

 Máy trạm có thể sử dụng bất cứ hệ điều hành nào để hỗ trợ 

Web; 

 Quản trị và giám sát: Cho phép theo dõi và giám sát đƣợc mọi 

hoạt động trên hệ thống; 

 An ninh hệ thống: Phần mềm phải hỗ trợ nhiều mức và cơ chế 

đảm bảo an ninh hệ thống khác nhau; 

 Ngôn ngữ giao diện: Ngôn ngữ sử dụng trên giao diện các 

phân hệ của chƣơng trình là tiếng Anh và Việt 

 Bảng mã lƣu trữ dữ liệu trong hệ thống: là Unicode tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 6909 với bảng mã dựng sẵn (pre-
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compound), có bộ chuyển đổi (convertor) để chuyển đổi 

sang bảng mã tổ hợp (compound) khi cần thiết;  

 Bảng mã hiển thị dữ liệu trên giao diện phải hỗ trợ đồng thời 

các bảng mã TCVN 6909 (dựa trên Unicode); VNI; TCVN 

5712; 

 Sắp xếp tiếng Việt: Phần mềm phải có khả năng sắp xếp dữ 

liệu tiếng Việt theo đúng trật tự từ điển; 

 Vận hành hiệu quả trên CSDL liệu lớn; 

 Khả năng sao lƣu/khôi phục dữ liệu: ðảm bảo toàn vẹn dữ liệu 

cho hệ thống; 

 Khả năng mở rộng: Khả năng bổ sung thêm các phân hệ, tính 

năng, máy trạm và máy chủ với số lƣợng ngƣời dùng không 

hạn chế; 

 Khả năng tự quản cao: Cài đặt dễ dàng, ngƣời dùng có khả 

năng tự đặt cấu hình cho hệ thống với trợ giúp tối thiểu của 

nhà cung cấp;  

 Hỗ trợ mã vạch; 

 Khả năng tùy biến cao trong việc tạo khuôn dạng báo cáo dữ 

liệu; 

 Liên kết với các phần mềm khác nhƣ E-mail trong một mạng. 

Năm 2017, tác giả Đoàn Phan Tân đề xuất 2 loại tiêu chí quan trọng 

khi đánh giá phần mềm ứng dụng trong hoạt động thông tin – thƣ viện là 

yêu cầu về tính năng và yêu cầu về kỹ thuật – công nghệ. 

Yêu cầu về tính năng gồm : 

 Phần mềm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ứng dụng mà hệ 

thống thông tin đặt ra; 

 Có khả năng xử lý dữ liệu, cập nhật dữ liệu dễ dàng; 

 Có khả năng tiếp nhận dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau; 
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 Có công cụ tìm kiếm thông tin mạnh; 

 Có khả năng kết xuất thông tin, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông 

tin của ngƣời sử dụng; 

 Có khả năng đảm bảo làm việc ổn định với dữ liệu lớn; 

 Có khả năng tƣơng tác với các hệ thống khác; 

 Giao diện ngƣời dùng thân thiện, thẩm mỹ và dễ sử dụng và có 

khả năng tùy biến cao. 

Yêu cầu về kỹ thuật – công nghệ gồm: 

 Phần mềm phải đƣợc thiết kế trên nền tảng công nghệ thông tin 

và truyền thông hiện đại; 

 Đáp ứng đầy đủ các chuẩn các chuẩn nghiệp vụ của lĩnh vực 

đƣợc ứng dụng; 

 Có thể cài đặt và chạy đƣợc trên các hệ điều hành thông dụng 

Windows XP, Windows 7, Linux, Unix; 

 Vận hành với giao diện Web trên môi trƣờng Internet; 

 Cơ sở dữ liệu đƣợc thiết kế theo mô hình dữ liệu tiên tiến và 

đƣợc quản lý bới các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có uy tín; 

 Có khả năng tƣơng tác với phần mềm khác; 

 Có khả năng phát triển mở rộng tính năng chƣơng trình theo yêu 

cầu. 

11..44..33..  MMộộtt  ssốố  vvấấnn  đđềề  kkhhii  xxââyy  ddựựnngg  tthhưư  vviiệệnn  ssốố  

Nỗ lực của các nhà tin học (thông qua các phần mềm tƣơng tác và hệ 

chuyên gia có khả năng mô phỏng các dịch vụ do con ngƣời thực hiện) 

và chất lƣợng xử lý thông tin cao đã giúp ngƣời sử dụng bớt đƣợc một số 

khó khăn thƣờng gặp khi sử dụng các loại thƣ viện số nhƣ: 

- Khó tìm do thiếu công cụ hoặc do bộ máy tìm kiếm tổ chức 

kém. 

- Thiếu các tham chiếu qua lại và mối liên kết với các tƣ liệu 
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khác. 

- Quá nhiều đƣờng liên kết vu vơ hoặc dẫn tới các thông tin vô 

dụng. 

- Thƣờng xuyên cải tổ khiến ngƣời dùng nhiều khi phải phán 

đoán mò mẫm nơi có các thông tin đã đƣợc định vị trƣớc đây. 

- Thiếu sự nhất quán trong khi trình bày những thông tin tƣơng 

tự. 

- Thông tin lạc hậu, không cập nhật, sai ngữ pháp và chính tả. 

- Khổ mẫu không tƣơng hợp nên gặp rắc rối khi tham chiếu trực 

tuyến và in ra. 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng thƣ viện số còn gặp nhiều thách thức 

trên các khía cạnh khác nhau. Đó là: 

Về phương diện kinh tế 

Bƣớc đầu tiên và khó khăn nhất trong việc phát triển thƣ viện số là 

chuyển đổi các xuất bản phẩm truyền thống trên giấy sang dạng số. Vấn 

đề giá thành / hiệu quả của quá trình số hoá khó thuyết phục do chi phí 

công nghệ  và sự cần thiết phải đầu tƣ liên tục vào công nghệ mới: Số hoá 

một trang tài liệu giá thành khoảng 0,1 - 0,5 đôla (cách đây 10 năm là 2 

đôla). Một thƣ viện lớn có hàng triệu đơn vị tài liệu khó có thể số hoá 

toàn bộ kho tài liệu. Thiết bị cũng rất tốn kém vì các dự án đòi hỏi những 

siêu máy tính có trang bị các bộ vi xử lý cực mạnh, bộ nhớ và khối lƣợng 

lƣu trữ trong ổ cứng cực lớn. Kể cả trƣờng hợp chuyển đổi số hoá toàn bộ 

ấn phẩm vào thƣ viện (số) truy nhập toàn cầu, thì chắc chắn phần lớn các 

tƣ liệu này sẽ lại in ra từ máy để đọc trên giấy. 

Về phương diện kỹ thuật 

Mặc dầu vấn đề chất lƣợng sao lại chính xác dữ liệu trong quá trình 

số hoá đã từng đặt ra và đến nay hầu nhƣ đã đƣợc giải quyết đƣợc bằng 

các máy quét hiện đại chất lƣợng cao, nhƣng vấn đề vật liệu lƣu trữ vẫn 

không thể bền đƣợc bằng các giấy không có axit. 
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Về phương diện con người 

Một thực tế không ai phủ nhận đƣợc là khả năng áp dụng các tiếp 

cận công nghệ thông tin của cán bộ là công tác thông tin còn rất hạn chế. 

Không những thế những trang thiết bị hiện đại các phƣơng thức hoạt 

động mới trong hoạt động thƣ viện không đƣợc cập nhật. Chính vì vậy 

đây là một rào cản lớn khi thƣ viện Việt Nam tiến hành xây dựng thƣ viện 

số, thƣ viện điện tử. 

Vấn đề bản quyền 

Bản quyền là một trở ngại đối với việc phát triển thƣ viện số, bởi vì 

thƣ viện số bị ràng buộc bởi những điều khoản của luật bản quyền có liên 

quan đến việc xuất bản lại các tƣ liệu dƣới hình thức mới, không có phép. 

Một thƣ viện phải dung hoà giữa quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi của 

công chúng. Một mặt tính chất công cộng của các thƣ viện xuất phát từ 

nguyên tắc phục vụ không lấy tiền và không vụ lợi và bình đẳng trong truy 

nhập thông tin và tri thức. Khi chuyển sang thƣ viện số thì chức năng này 

cũng không thể thay đổi. Mặt khác, truy nhập toàn cầu tới thƣ viện số là 

điều kiện tiên quyết để phát triển thị trƣờng số, nhƣ vậy việc truy nhập 

công cộng miễn phí khó có thể dung hoà với cơ chế thị trƣờng của việc 

phổ biến thông tin trong một nền kinh tế mà thông tin đƣợc coi là hàng 

hoá. 

11..55..    TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  VVÀÀ  HHỌỌCC  LLIIỆỆUU  MMỞỞ,,  TTRRUUYY  CCẬẬPP  MMỞỞ  

11..55..11..    KKhhááii  qquuáátt  vvềề  hhọọcc  lliiệệuu  mmởở  vvàà  ttààii  nngguuyyêênn  ggiiááoo  ddụụcc  mmởở  

1.5.1.1.  Khái niệm 

Thuật ngữ Học liệu mở (OpenCourseWare - OCW) đƣợc Viện Công 

nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ) khai sinh vào năm 2002 khi MIT quyết 

định đƣa toàn bộ nội dung giảng dạy của mình lên web và cho phép 

ngƣời dùng Internet ở mọi nơi trên thế giới truy nhập hoàn toàn miễn phí. 

Hiện nay trang web về học liệu mở của MIT có trên 2000 môn học 

(course) bao gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài 
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tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm để ngƣời dùng có thể tham khảo cho 

việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của mình. 

Với tiêu chí “Tri thức là của chung của nhân loại và tri thức cần phải 

đƣợc chia sẻ”, rất nhiều trƣờng đại học và viện nghiên cứu trên thế giới 

đã tham gia phong trào học liệu mở và lập lên Hiệp hội Học liệu mở 

(OpenCourseWare Consortium) để chia sẻ nội dung, công cụ cũng nhƣ 

phƣơng thức triển khai học liệu mở sao cho đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. 

Giảng viên, sinh viên và ngƣời tự học ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là 

từ các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, đều có cơ hội nhƣ nhau trong 

việc tiếp cận các tri thức mới. 

Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources - OER) là 

các tài liệu học tập đƣợc sử dụng linh hoạt, trao đổi một cách tự do. Thuật 

ngữ Tài nguyên giáo dục mở lần đầu tiên đƣợc thông qua tại Diễn đàn 

UNESCO năm 2002 về Tác động của học liệu mở đối với giáo dục đại 

học ở  các nƣớc đang phát triển. Tài nguyên giáo dục mở bao gồm: 

 Nội dung học: Các khóa học đầy đủ, giáo trình, bài giảng, các 

tài liệu học tập, các module nội dung, các đối tƣợng học tập, 

tuyển tập, tạp chí… 

 Công cụ: Phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và 

cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ 

chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học 

tập, các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập 

trực tuyến. 

 Các tài nguyên bổ sung khác: Các giấy phép sở hữu trí tuệ để 

thúc đẩy xuất bản các tài liệu mở, các nguyên tắc thiết kế, và 

việc bản địa hóa nội dung. 
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1.5.1.2.  Chương trình học liệu mở Việt Nam 

Chƣơng trình Học liệu mở Việt Nam ra đời vào tháng 11/2005 với sự 

hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Phần mềm và Truyền 

thông VASC, và Quỹ Giáo dục Việt Nam. Mục tiêu của chƣơng trình là 

xây dựng các phƣơng thức để xoá bỏ các rào cản đối với ngƣời dùng Việt 

Nam để có thể tận dụng một cách tối đa các nguồn học liệu mở sẵn có. 

Ngày 12/12/2007, trang tin chính thức của chƣơng trình, website 

www.vocw.edu.vn đã đƣợc bấm nút khai trƣơng tại Hà Nội, Đà Nẵng và 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hiện nay, website VOCW đã có hơn 200 course và hơn 1.000 

modules. Chủ yếu là do cán bộ thuộc các trƣờng chủ động đƣa lên, phần 

còn lại có đƣợc thông qua các hoạt động tài trợ và chuyển đổi các kho 

giáo trình đã có, cụ thể nhƣ sau: 

 24 khóa học mẫu do VEF tài trợ 

Trong giai đoạn thử nghiệm (2006-2008), Quỹ Giáo dục Việt Nam đã 

tài trợ kinh phí để xây dựng nội dung cho chƣơng trình học liệu mở Việt 

Nam. Hơn ba mƣơi chuyên gia Việt Nam là giảng viên từ các trƣờng đại 

học và viện nghiên cứu trong cả nƣớc đã đƣợc mời tham gia xây dựng nội 

dung cho 24 môn học. 

Một số môn học đƣợc xuất bản và cập nhật hàng ngày trên VOCW tại 

địa chỉ: http://www.vocw.edu.vn/lenses/vef/vef. Những nội dung này 

hiện đã sẵn sàng để các giảng viên và sinh viên tham khảo trong giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu.  

 Hơn 100 giáo trình chuyển đổi từ kho giáo trình điện tử của Bộ 

GD&ĐT 

Với mục đích đóng góp cho trang tin điện tử Học liệu mở Việt Nam 

các giáo trình tiếng Việt có nội dung phong phú và có thể đƣợc truy cập, 

chia sẻ bởi các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và ngƣời tự học, Bộ 

giáo dục và Đào tạo đã đồng ý bƣớc đầu chuyển đổi hơn 100 giáo trình 

http://www.vocw.edu.vn/
http://www.vocw.edu.vn/lenses/vef/vef
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trong kho giáo trình sẵn có của mình hiện ở các định dạng MS Word, 

PDF,... sang định dạng của hệ thống VOCW. Số lƣợng, hình thức và nội 

dung các giáo trình sẽ liên tục đƣợc cập nhật tại địa chỉ 

http://www.vocw.edu.vn/lenses/moet/ và sẽ là địa chỉ tin cậy để các Thầy 

cô, các bạn Sinh viên có thể tham khảo và tái sử dụng.  

 Kho học liệu cập nhật từ MIT OpenCourseware 

Học viện công nghệ Masachuset MIT vừa công bố con số giáo trình 

đăng tải hiện có trên website www.mit.edu là 1.800. Theo các hoạt động 

hợp tác thƣờng niên giữa VOCW và MIT, một đĩa cứng chứa toàn bộ số 

bài giảng này sẽ đƣợc chuyển tới Việt Nam để host trên Server Việt Nam. 

Số giáo trình này sẽ đƣợc đăng tải trên máy chủ VOCW nhằm giúp ngƣời 

dùng tại Việt Nam nhanh chóng truy cập và sử dụng. 

.  

Hình 1.5  Mô hình máy chủ địa phương VOCW đặt tại mạng LAN  

của các cơ quan  tổ chức 

Như vậy  với nguồn thông tin và mô hình kết nối như trên  việc tham 

gia vào Hệ thống học liệu mở Việt Nam  các thư viện sẽ giúp độc giả của 

mình tiếp cận được một nguồn lực thông tin vô cùng to lớn và tuân thủ 

http://www.vocw.edu.vn/lenses/moet/
http://www.mit.edu/
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chặt chẽ các nguyên tắc học thuật nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận nhanh  dễ 

dàng và hiệu quả cao 

11..55..22..    TTrruuyy  ccậậpp  mmởở  ((OOppeenn  AAcccceessss  --  OOAA))    

1.5.2.1.  Khái niệm  

Có nhiều định nghĩa khác nhau về tài liệu truy cập mở. Peter Suber 

cho rằng “Tài liệu truy cập mở là tài liệu ở dạng số, trực tuyến và không 

bị ràng buộc bởi hầu hết những hạn chế về bản quyền và cấp phép sử 

dụng”. [38] 

Thƣ viện Khoa học Công cộng (The Public Library of Science)  định 

nghĩa truy cập mở là “truy cập không bị hạn chế và sử dụng lại không hạn 

chế”, “sử dụng miến phí và không hạn chế”. [19] 

Năm 2002, Open Society Institute họp tại Budapest và đƣa ra Sáng 

kiến Budapest về Truy cập mở. Tiếp đó Năm 2003 có 2 tuyên bố là Tuyên 

bố Bethesda về Xuất bản truy cập mở (Bethesda Statement on Open 

Access Publishing) và Tuyên bố Berlin về Truy cập mở đến tri thức khoa 

học và nhân văn (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in 

the Sciences and Humanities) với nội dung nhƣ sau: “Có nhiều cấp độ và 

loại truy cập mở tài liệu rộng hơn và dễ dàng hơn. Khi nói  „Truy cập mở‟ 

tài liệu này, nghĩa là nói tài liệu đó đƣợc cung cấp miễn phí trên Internet 

công cộng, cho phép tất cả ngƣời dùng đọc, tải, sao chép, phân phát, in, 

tìm kiếm hoặc kết nối đến bài toàn văn của các bài viết này, quét các tài 

liệu này để tạo chỉ mục, chuyển chúng thành dữ liệu cho phần mềm hoặc 

sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp khác mà không bị các rào cản 

về tài chính, luật pháp hoặc kỹ thuật. Vấn đề duy nhất về tái bản và phân 

phối và vai trò đối với bản quyền trong lĩnh vực này nên để tác giả kiểm 

soát sự toàn vẹn tác phẩm của họ và quyền hợp pháp đƣợc biết và đƣợc 

trích dẫn”. 

Nói một cách ngắn gọn, truy cập mở là truy cập miễn phí tới các kết 

quả nghiên cứu và các dữ liệu trên Internet mà không có bất cứ một yêu 
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cầu nào về tài chính, pháp lý và các rào cản kỹ thuật hay công nghệ. Việc 

cho phép ngƣời dùng tự do truy cập giúp cho tác giả phổ biến một cách 

rộng rãi, nhanh chóng và kiểm soát đƣợc việc đạo văn, đồng thời tăng số 

trích dẫn công trình khoa học của mình. Các tài liệu truy cập mở thƣờng 

tập trung vào các bài báo khoa học, báo cáo hội thảo, kết quả nghiên cứu 

khoa học, luận văn, luận án ... 

1.5.2.2.  Mô hình truy cập mở  

Hiện tại, có 2 loại mô hình truy cập mở chủ yếu là Tạp chí truy cập 

mở (OA journals) và Truy cập mở thông qua tự lƣu trữ (Open Access 

via self-archiving).  

a) Tạp chí truy cập mở  gồm 3 phƣơng thức truy cập: 

- Truy cập mở hoàn toàn (Full Open Access). Phƣơng thức 

này cho phép truy cập đến toàn bộ nội dung của tạp chí ngay 

sau khi đƣợc xuất bản trực tuyến mà không mất bất cứ chi phí 

nào. Tuy nhiên, việc truy cập phải tuân thủ những quy định 

đƣợc ghi trên giấy phép do tác giả gắn cho tài liệu.  

 - Truy cập mở lai (Hybrid Open Access): Cho phép truy cập 

miễn phí ngay lập tức đến một phần của nội dung tạp chí. 

Phƣơng thức này còn đƣợc gọi là truy cập mở lựa chọn. 

 - Truy cập mở trì hoãn (Delayed Open Access). Cho phép 

truy cập miễn phí đến nội dung tạp chí, nhƣng không phải là 

ngay lập tức sau khi xuất bản mà sau một thời gian trì hoãn 

nhất định. Mục đích chính của việc áp dụng phƣơng thức này 

nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngƣời mua tạp chí. 

b) Kho lƣu trữ truy cập mở (OA repositories) là những sƣu tập 

trực tuyến hoặc CSDL các bài báo khoa học do tác giả tự lƣu 

trữ những bài viết hay tài liệu của mình vào kho và cho phép 

truy cập mở tới các tài liệu chứa trong đó. Kho lƣu trữ mở cho 
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phép chứa đựng các bản thảo cả trƣớc và sau khi đƣợc bình 

duyệt (“Preprint và postprint”), nhƣng chúng luôn luôn sẵn 

có, miễn phí và vẫn có thể đƣợc phản biện trực tiếp bởi cộng 

đồng ngƣời sử dụng. 

1.5.2.3.  Xuất bản truy cập mở  

Một xuất bản phẩm truy cập mở là một xuất bản phẩm đáp ứng hai 

điều kiện sau:  

- Tác giả và ngƣời giữ bản quyền cho phép tất cả ngƣời dùng quyền 

truy cập vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể huỷ bỏ và miễn 

phí, cho phép sao chép, sử dụng, phân phát, chuyển và giới thiệu 

tác phẩm đó tới công chúng, tạo và phân phát các tác phẩm phát 

sinh, trong bất kỳ môi trƣờng số cho bất kỳ mục đích có trách 

nhiệm nào, quyền tác giả, cũng nhƣ quyền sao chụp với khối lƣợng 

nhỏ cho mục đích sử dụng cá nhân. 

- Một phiên bản tác phẩm hoàn chỉnh và toàn bộ tài liệu bổ sung 

gồm bản sao giấy phép nêu trên, dƣới dạng điện tử theo tiêu chuẩn 

phù hợp đƣợc gửi ngay khi xuất bản lần đầu tới ít nhất một kho 

trực tuyến. Việc này đƣợc sự hỗ trợ của một học viện, tổ chức khoa 

học, cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức khác có uy tín đang tìm 

kiếm khả năng truy cập mở, phân phát không hạn chế, hoạt động 

xuyên suốt và lƣu trữ lâu dài. 

1.5.2.4.  Cấp phép truy cập mở  

Giấy phép truy cập mở (giấy phép mở) do tổ chức Tài sản sáng tạo 

công cộng (Creative Commons - CC) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc 

tế đề xuất với mục đích thúc đẩy, phát triển số lƣợng các tác phẩm sáng 

tạo đƣợc đƣa ra cho công chúng sử dụng tự do, sáng tạo lại hoặc chia 

sẻ. Đồng thời nhằm bảo vệ quyền tác giả trong môi trƣờng mở khi tài 

liệu đƣợc số hóa có thể đƣợc sao chép và chia sẻ dễ dàng mà không cần 
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xin phép. Giấy phép tạo điều kiện cho sự sao chép và chia sẻ đƣợc thực 

hiện trong khuôn khổ pháp lý linh hoạt hơn, với hình thức đƣợc lƣu giữ 

theo bản quyền tự động. Những giấy phép này giúp cho ngƣời sáng tạo 

sớm trao quyền cho những ngƣời khác để sử dụng tác phẩm theo những 

điều kiện nhất định. 

Các tác phẩm đƣợc cấp phép theo các điều khoản và điều kiện của 

giấy phép mở, đƣợc bảo hộ theo luật bản quyền tác giả và/hoặc các luật 

áp dụng khác. Bất kỳ việc sử dụng tác phẩm nào ngoài phạm vi đƣợc 

phép theo giấy phép mở hoặc theo luật bản quyền tác giả đều bị nghiêm 

cấm. 

Việc thực hiện bất kỳ quyền nào quy định tại giấy phép mở đối với 

tác phẩm, đã đƣợc chấp thuận bởi các bên liên quan đều bị ràng buộc bởi 

các điều khoản của giấy phép. Bên cấp phép trao cho bên liên quan các 

quyền đƣợc nêu trong giấy phép này trên cơ sở sự chấp thuận của đối tác 

đối với các điều khoản và điều kiện đã đƣợc quy định. 

Việc cấp phép mở  cũng yêu cầu những ngƣời sử dụng tác phẩm ghi 

nhận công của ngƣời sáng tạo. Điều này có nghĩa là mọi ngƣời phải luôn 

luôn nhận thức đƣợc ngƣời sáng tạo tác phẩm mà mình đang sử dụng, 

cũng nhƣ đƣa ra bất kỳ thông tin phù hợp nào về bản quyền. Nội dung 

cấp phép phải thể hiện đƣợc các yếu tố ghi công, phi thƣơng mại, chia sẻ 

chứa đựng đầy đủ những nội dung nhƣ: tác phẩm phái sinh, tuyển chọn, 

phân phối, các yếu tố cấp phép, bên cấp phép, tác giả, chủ sở hữu quyền 

liên quan, tác phẩm, truyền đạt đến công chúng, sao chép, chuyển nhƣợng 

ảo, chấm dứt …  

Các hình thức phổ biến trong giấy phép mở của Tổ chức Tài sản sáng 

tạo công cộng là:  

 Giấy phép ghi công CC BY 
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 Giấy phép ghi công - Chia sẻ tƣơng tự CC BY - SA 

;  

 Giấy phép ghi công - Không có tác phẩm phái sinh CC BY- 

ND;  

 

 Giấy phép ghi công - Phi thƣơng mại CC BY- NC;  

 

 Giấy phép ghi công - Phi thƣơng mại - Chia sẻ tƣơng tự CC 

BY- NC- SA 

 

 Giấy phép ghi công - Phi thƣơng mại - Không có tác phẩm 

phái sinh CC BY- NC- ND 

   

11..66..  TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  TTRRÊÊNN  TTHHẾẾ  GGIIỚỚII  

11..66..11..  ÝÝ  ttƣƣởởnngg  vvàà  ttiiềềnn  đđềề  xxââyy  ddựựnngg  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố    

Thƣ viện số có một lịch sử khá lâu đời trên thế giới đặc biệt ở các 

nƣớc có nền khoa học, mà cụ thể là khoa học thông tin thƣ viện, đã có 

rất nhiều dự án nhằm phát triển thƣ viện số trên thế giới. 

Năm 1954, trong dự án MEMEX, Vannevar Bush đã có ý tƣởng xây 

đựng hệ thống lƣu trữ hồ sơ, quản lý tƣ liệu tự động, kích thƣớc lƣu trữ 

nhỏ. Có 5 tính năng sau: 

- Sử dụng công nghệ hiện đại lƣu trữ tìm kiếm tạo ra dấu vết thông 

tin; 

- Tạo ra dấu vết thông tin 
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- Tạo chú giải điện tử; 

- Có kích thƣớc để bàn nhƣng có khả năng lƣu trữ bằng cả thƣ vịên 

đại học; 

- Có khả năng chia sẻ và trao đôi thông tin. 

Vào những năm 50 của thế kỷ XX, dự án INTREX nhằm lƣu trữ tài 

liệu trên vi phim có kèm hệ thống biên mục và định chỉ số trực tuyến, 

làm thử nghiệm và thành công. 

Từ năm 1970-1980, dự án STAIRS (Storage and information 

Retrieval Systems) của hãng IBM, có khả năng lƣu trữ thông tin điện tử 

và tra cứu thƣ mục trực tuyến. Hệ thống này phát triển mạnh nhƣng chỉ 

lƣu trữ văn bản không lƣu trữ hình ảnh. 

11..66..22..  QQuuáá  ttrrììnnhh  pphháátt  ttrriiểểnn  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Năm 1990, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và 

công nghệ truyền thông, các công nghệ mới xuất hiện tạo khả năng lƣu 

trữ lớn, đa dạng thông tin và tạo cơ hội phát triển thƣ viện số. Năm 1994, 

Quốc hội Mỹ thông qua dự án National Digital Library. Quỹ khoa học 

quốc gía Hoa Kỳ đƣa ra sáng kiến Thƣ viện số pha 1 (Digital library 

Innitrative) với kinh phí 24 triệu $ cho 4 năm để triển khai 6 dự án thƣ 

viện số ở 6 trƣờng đại học, Pha 2 từ 8-10 triệu $ trong 4 năm kế tiếp  

Gần đây một dự án xây dựng thƣ viện số thế giới đã đƣợc tiến hành, 

Google hợp tác với Thƣ viện Quốc hội Mỹ (LOC) để tiến hành dự án 

xây dựng thƣ viện số thế giới (World Digital Library). Dự án có tham 

vọng số hóa và đƣa lên web toàn bộ tài nguyên của các thƣ viện nƣớc Mĩ 

cùng các viện nghiên cứu khác trên toàn cầu. James H. Billington, ngƣời 

quản lí thƣ viện cho biết: World Digital Library đƣợc xây dựng dựa trên 

bộ sƣu tập American Memory. Bắt đầu từ năm 1994 cho đến nay, 

American Memory đã số hóa và đƣa lên www.loc.gov/memory/ hơn 10 

triệu danh mục, bao gồm cả bản viết tay của các vĩ nhân nhƣ Abraham 
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Lincoln, Thomas Jefferson, những bức ảnh về cuộc chiến tranh Nam Bắc 

Mỹ, cho đến những tƣ liệu giản dị về cuộc sống đời thƣờng, tạo nên một 

bộ sƣu tập khổng lồ về nền văn hóa Mỹ.  

World Digital Library đã nhận đƣợc sự đồng thuận đầu tiên từ Thƣ 

viện Quốc gia Ai Cập, cho phép số hóa các tài liệu khoa học Hồi giáo từ 

thế kỉ 10 đến thế kỉ 16. James H. Billington hi vọng Trung Quốc, Đông 

Á, Ấn Độ, Nam Á và các quốc gia Hồi giáo khác cũng sẽ ủng hộ dự án 

này. 

Ở những trung tâm khoa học lớn trên thế giới vấn đề thƣ viện số là 

một trong những chiến lƣợc hàng đầu trong lĩnh vực thông tin thƣ viện, 

tiêu biểu nhƣ ở Trung Quốc, Mỹ, Anh và rất nhiều quốc gia khác có nền 

khoa học kỹ thuật phát triển 

11..77  TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  ỞỞ  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

11..77..11..  CChhíínnhh  ssáácchh  pphháátt  ttrriiểểnn  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  ởở  VViiệệtt  NNaamm  

Ngành Thƣ viện Việt Nam đã có một lịch sử phát triển khá lâu đời 

song ý tƣởng số hoá tài liệu, hay xây dựng thƣ viện điện tử/ thƣ viện số 

thì vẫn còn là một trở ngại trƣớc mắt, một mục tiêu phấn đấu của ngành 

thƣ viện Việt Nam. Trong khi đó trên thế giới các dự án, các kế hoạch về 

phát triển thƣ viện số đã đƣợc triển khai trên một quy mô rộng với sự 

đầu tƣ khá kỹ càng về ngân sách. Nếu đứng trên bình diện về các kỹ 

năng và sản phẩm thƣ viện, Việt Nam cũng đã có sự thua thiệt khá xa 

với các nƣớc bạn, và đặc biệt về thƣ viện số thì đây thực sự là một 

khoảng cách quá lớn đòi hỏi nhà nƣớc ta phải có sự quan tâm thích đáng 

và đầu tƣ có hiệu quả, tập trung triển khai thí điểm tại các thƣ viện lớn 

đầu ngành trong cả nƣớc. Ý thức rõ đƣợc điều này trong chiến lƣợc phát 

triển thƣ viện đến năm 2020 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) đã chỉ rõ trong quyết định phê duyệt số 

10/2007/QĐ-BVHTT ngày 4/5/2007 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá Thông 

tin Lê Doãn Hợp: “Ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tự động 
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hoá, hiện đại hoá trong khâu hoạt động của thƣu viện điện tử và thƣ viện 

kỹ thuật số”. 

Quy hoạch cũng liệt kê một số dự án đầu tƣ phát triển sự nghiệp thƣ 

viện số:  

- Dự án điện tử hóa thƣ viện công cộng  

- Dự án số hóa tài liệu Việt Nam (tiếng Việt và tiếng dân tộc có chữ 

viết) 

Qua các chính sách, quyết định trên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc trong việc xây dựng hệ thống thông tin 

thƣ viện, đặc biệt là thƣ viện số ở Việt Nam. Điều này mở ra một cơ hội 

mới cho các thƣ viện Việt Nam trong công tác số hóa tài liệu, đƣa Việt 

Nam vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên số. 

11..77..22..  XXââyy  ddựựnngg  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  ttrroonngg  ccáácc  ttrrƣƣờờnngg  đđạạii  hhọọcc  

Trƣớc nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc đối với các sản phẩm và 

dịch vụ thƣ viện trong Kỷ nguyên số, đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ 

của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

các thƣ viện Việt Nam xây dựng và phát triển thƣ viện số. Ngoài các cơ 

quan thông tin thƣ viện quy mô quốc gia nhƣ Thƣ viện Quốc gia Việt 

Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Thông 

tin – Tƣ liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 

Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam, hệ thống thƣ viện đại học là hệ thống thƣ viện triển khai nhanh 

chóng và chất lƣợng tốt nhất mô hình thƣ viện số. 

Nghị định của Chính phủ số 11/2014/NĐ-CP ban hành ngày 

18/2/2014 về hoạt động thông tin KH&CN đã xác định các tổ chức thông 

tin thƣ viện đại học là một bộ phận cấu thành hệ thống thông tin KH&CN 

Quốc gia. Nghị định cũng xác định chức năng chính của các tổ chức 

trong Mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia, trong đó có các thƣ 
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viện đại học. Có thể sơ bộ xác định những chức năng, nhiệm vụ này nhƣ 

sau: 

 Là cơ quan thực hiện việc tổ chức và phát triển thƣ viện trong 

trƣờng đại học. Tổ chức và phát triển thƣ viện KH&CN hƣớng 

đến việc hình thành trên phạm vi quốc gia mạng thông tin thƣ 

viện đại học
1
; 

 Thực hiện chức năng đầu mối của trƣờng đại học trong việc tổ 

chức, xây dựng và quản lí các nguồn tin KH&CN (thành phần 

của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ) nhằm đáp 

ứng nhu cầu thông tin đƣợc hình thành trong các hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu và quản lí của trƣờng đại học
2
; 

 Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến thông tin phục vụ các 

nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển của trƣờng 

đại học; 

 Đáp ứng các nhu cầu trao đổi thông tin dƣới mọi hình thức (hội 

nghị, hội thảo, trình diễn, triển lãm, các dịch vụ trên mạng...); 

 Xây dựng và thực hiện các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, các 

chƣơng trình, đề tài, đề án, dự án  phát triển tổ chức và hoạt 

động thông tin trong trƣờng đại học; 

 Quản lí và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin; 

                                      
1
 Từ năm 1998 ở Trung Quốc đã hình thành Hệ thống thông tin thư viện đại học (China Academic 

Library and Information System-CALIS), và cùng với nó là mạng Nghiên cứu giáo dục (CERNET) trong 
khuôn khổ Dự án 211 – Dự án phát triển giáo dục đại học quốc gia cho thập kỉ đầu tiên (1) của thế kỉ 21 
(21). 
2
 Trong nội dung này, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề nguồn tin nội sinh. Tại đây, cơ quan thông tin thư 

viện đại học cần chú trọng thực hiện chức năng là cơ quan thu nhận, lưu trữ, bảo quản và tổ chức phục 
vụ theo quy định chung nguồn tin nội sinh (luận án, luận văn khoa học, tư liệu điền dã, kỷ yếu hội nghị, 
hội thảo khoa học, kết quả nghiên cứu và phát triển, các chương trình điều tra và điều tra cơ bản được 
thực hiện bằng nguồn ngân sách do Nhà nước cấp hoặc do các tổ chức bên ngoài tài trợ,...) của trường 
đại học. 
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 Điều hoà, phối hợp hoạt động thông tin thƣ viện giữa các cơ 

quan hữu quan ở trong và ngoài trƣờng đại học, đặc biệt đối với 

các đại học đa ngành, lớn. 

Xuất phát từ những yêu cầu nêu trên, công tác thông tin - thƣ viện ở 

các trƣờng đại học phải có sự đổi mới mạnh mẽ và phải đi trƣớc một 

bƣớc mới đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ thông tin - tri thức cho nâng 

cao chất lƣơng đào tạo của nhà trƣờng. Giải pháp xây dựng các bộ sƣu 

tập số trong các thƣ viện đại học là một bƣớc đi cần thiết  để góp phần 

giải quyết các vấn đề về đổi mới và nâng cao năng lực, chất lƣợng đào 

tạo của nhà trƣờng. Bởi lẽ bộ sƣu tập số có những đặc tính nổi trội mà 

dịch vụ thƣ viện truyền thống chƣa có nhƣ: 

- Bộ sƣu tập số tạo ra một môi trƣờng và cơ hội bình đẳng rộng 

mở cho tất cả mọi ngƣời đều có cơ hội sử dụng nguồn tài liệu 

học tập bởi sƣu tập số không bị giới hạn  về không gian và thời 

gian. Loại bỏ khoảng cách tri thức giữa ngƣời giàu và ngƣời 

nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa các quốc gia 

- Tính linh hoạt và khả năng đáp ứng của tài liệu số có thể cùng 

lúc phục vụ cho nhiều đối tƣợng khác nhau, không phụ thuộc 

vào số lƣợng ngƣời dùng, thời gian và vị trí địa lý của ngƣời 

học 

- Tính hiệu quả của bộ sƣu tập số là tiết kiệm thời gian và kinh 

phí: thƣ viện đỡ tốn kinh phí xây dựng kho tàng 

Với những ƣu điểm nổi bật nhƣ đã phân tích, thƣ viện điện tử, thƣ 

viện số  và tài nguyên số không còn là xu thế mà đã trở thành nhu cầu cấp 

bách đối với toàn hệ thống TVĐH nhằm cung cấp cho bạn đọc khả năng 

tiếp cận nhiều sản phẩm và dịch vụ hiện đại, truy cập các CSDL đa dạng, 

phong phú trong nƣớc và quốc tế. Các thƣ viện đại học, bằng nhiều nguồn 

kinh phí khác nhau, từ các dự án cấp quốc gia, từ nguồn tài trợ bên ngoài 

hay từ vốn ngân sách đƣợc cấp hàng năm… đều chú trọng xây dựng và 
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phát triển TNS, đều coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần 

tiến hành thƣờng xuyên và có định hƣớng lâu dài. Tuy nhiên, do những 

khó khăn về chủ trƣơng, chính sách chung và đặc thù của từng trƣờng đại 

học; khả năng về tài chính, cơ sở vật chất; trình độ, năng lực của cán bộ 

thƣ viện… công tác phát triển TNS trong hệ thống TVĐH Việt Nam còn 

nhiều bất cập. 

 Về phần mềm tạo lập, quản trị, khai thác tài nguyên số 

Trừ Trung tâm Thông tin - Thƣ viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, đƣợc 

đầu tƣ nhiều dự án lớn, đang sử dụng phần mềm thƣ viện số Content Pro (là 

PM chuyên dụng có nhiều tính năng ƣu việt cho việc tạo lập, quản trị và 

khai thác TNS của Tập đoàn Innovative Interfaces, Hoa Kỳ), các thƣ viện 

khác đều đang dùng phần mềm (PM) thƣơng mại trong nƣớc hoặc PM mã 

nguồn mở. Trung tâm Học liệu ĐH Thái Nguyên và TV Nguyễn Thúc Hào, 

ĐH Vinh tự phát triển PM dùng riêng. Nhiều đơn vị  đang sử dụng PM 

Dspace (đƣợc đánh giá tốt nhất trong các PM mã nguồn mở hiện nay) nhƣ 

Trung tâm Học liệu ĐH Đà Nẵng, Thƣ viện Trung tâm ĐHQG TpHCM, 

TVĐH Kiến Trúc, THĐH Bách Khoa HN, TVĐH Mở HN… Ngay Trung 

tâm TT - TV, ĐHQGHN, mặc dù đang sử dụng PM Content Pro, vẫn kết 

hợp sử dụng Dspace để tổ chức và khai thác các tài liệu học thuật dạng mở. 

Riêng TV Trƣờng ĐHKHTN, ĐHQG TpHCM dùng PM mã nguồn mở 

Green Stone. Phần mềm KIPOS tích hợp tự động hóa thƣ viện và quản lý 

thƣ viện số đã đƣợc triển khai tại ĐH Y khoa thuộc ĐH Vinh, ĐH Nha 

Trang, Viện ĐH Mở HN… Vẫn còn khá nhiều thƣ viện sử dụng phân hệ tài 

liệu số trong PM quản trị thƣ viện tích hợp của các công ty tin học trong 

nƣớc (Libol, Dlib, Ilib, Lạc Việt…), mặc dù tính năng còn nhiều hạn chế. 

Có lẽ chủ yếu do khó khăn về kinh phí nên các thƣ viện này chƣa có điều 

kiện đổi sang dùng PM khác, hiệu quả hơn. 

Hầu hết các TVĐH đều sử dụng chính phần mềm đang tạo lập, quản 

trị TNS để tìm kiếm, khai thác thông tin. Chỉ có 3 đơn vị dùng PM tìm 
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kiếm, khai thác thông tin chuyên dụng là Trung tâm Thông tin – Thƣ viện 

ĐHQGHN và Học viện Chính trị Quốc gia HCM (sử dụng Content Pro) 

trong khi ĐHQG TpHCM (sử dụng SFX, Primo). 

Có thể nhận xét, đánh giá về các PM đƣợc hệ thống TVĐH Việt Nam 

đang sử dụng để hỗ trợ việc tạo lập, quản trị và khai thác TNS nhƣ sau: 

- Hiện nay chƣa có phần mềm nào đƣợc sử dụng ở Việt Nam có khả 

năng liên thông giữa biểu ghi thƣ mục MARC 21 và biểu ghi 

Dublincore; KIPOS đã liên thông đƣợc biểu ghi MARC 21 và 

METS; còn lại các phần mềm đều phải biên mục trên phần mềm thƣ 

viện điện tử tích hợp sau đó export ra Dublincore và import vào 

phần mềm thƣ viện số. 

- Ngoại trừ Content Pro, các phần mềm thƣ viện số hiện đang sử dụng 

ở Việt Nam đều chƣa có tính năng phân quyền linh hoạt (theo đối 

tƣợng bạn đọc, theo items, theo bộ sƣu tập …). Dspace cho phép 

xem hoặc tải về (tùy theo mức độ phân quyền), còn Greenstone thì 

không có tính năng phân quyền. Các phần mềm thƣơng mại của Việt 

Nam hiện mới chỉ dừng lại ở mức độ nếu bạn đọc có tài khoản thì 

đƣợc phép tải về; bạn đọc không có tài khoản thì chỉ đƣợc xem 

thông tin thƣ mục (tƣơng tự nhƣ Dspace) 

- Nhƣợc điểm của các phần mềm thƣ viện số do Việt Nam phát triển 

là không có khả năng sắp xếp kết quả tìm kiếm theo mức độ thích 

hợp (relevant); không hỗ trợ tìm kiếm toàn văn (KIPOS có chức 

năng tìm kiếm toàn văn nhƣng sử dụng dựa trên nền tảng mã nguồn 

mở Lucene, không tích hợp đƣợc việc tìm kiếm toàn văn và tìm 

kiếm thuộc tính của tài liệu). Các sản phẩm phần mềm của nƣớc 

ngoài và phần mềm mã nguồn mở đã giải quyết tốt các yêu cầu này 

(relevant kết quả tìm kiếm, tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm toàn văn 

tích hợp với tìm kiếm thuộc tính). 
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- Phần lớn các phần mềm Việt Nam đều không có chức năng 

streamming documents, streamming video (bạn đọc muốn xem tài 

liệu thì phải tải về máy tính), điều này sẽ làm giảm tốc độ khai thác 

(mặc dù ngƣời dùng tin chỉ quan tâm đến 1 nội dung nào đó của tài 

liệu cũng phải tải toàn bộ tài liệu về). 

- Tính tuân thủ chuẩn Dublincore của các phần mềm mã nguồn mở và 

phần mềm thƣơng mại của nƣớc ngoài thƣờng tốt hơn phần mềm 

trong nƣớc (phần mềm trong nƣớc thƣờng gặp lỗi khi kết xuất để 

chia sẻ dữ liệu). 

- Đặc biệt Dspace hỗ trợ nhận diện với Google Scholar rất tốt, các sản 

phẩm trong nƣớc và một số sản phẩm của nƣớc ngoài chƣa làm đƣợc 

việc này. 

Về thiết bị, công cụ tạo lập, quản trị tài nguyên số 

Để tạo lập TNS, do định dạng phổ biến hiện nay thƣờng là file PDF 

nên  các TVĐH thƣờng áp dụng phƣơng pháp chuyển dạng từ các tệp văn 

bản file text (thƣờng là file MS word) sang dạng file PDF bằng tính năng 

save as PDF của MS Office hoặc các công cụ chuyển đổi định dạng khác.  

Đối với các tài liệu in đƣợc xuất bản trƣớc đó đã lâu, không có hoặc không 

còn bản mềm, các TVĐH phải dùng thiết bị quét (scanner) để tạo file ảnh 

(JPEG, PDF), tiếp theo là nhận dạng ký tự quang học (OCR), chuyển sang 

PDF 2 lớp,... Sau đó lƣu giữ vào các thiết bị chuyên dụng hoặc biên mục, 

đính file vào các phần mềm quản trị tài liệu số. Một vài thƣ viện còn tạo 

thêm bookmark cho tài liệu để bạn đọc thuận tiện trong sử dụng.  

Do không có dự án đầu tƣ lớn, hầu hết các TVĐH dùng máy quét 

bằng tay (scanner) của các hãng HP, Canon, FUJITSU… tạo file ảnh để xây 

dựng kho tài liệu số.  

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, có thể thấy giải pháp quản lý chất 

lƣợng ảnh của các thiết bị quét tự động cũng rất khác nhau. Trong khi  

scanrobot của nhiều hãng chỉ có máy quét + phần mềm xử lý ảnh (về mặt 
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nào đó tƣơng tự nhƣ PHOTOSHOP), dẫn tới việc kiểm soát chất lƣợng , tối 

ƣu hóa nguồn nhân lực, … rất khó khăn và chắp vá, thì duy nhất 

TREVENTUS  có giải pháp tổng thể để kiểm soát toàn bộ quá trình từ đầu 

vào đến đầu ra nhằm bảo đảm chất lƣợng cho ngƣời dùng. Bộ giải pháp 

tổng thể gồm: 

-    Thiết bị quét 

-    Phần phềm xử lý ảnh hoàn hảo  

-    Phần mềm quản lý hoạt động (luồng công việc, tối ƣu hóa, kiểm 

soát chất lƣợng, nhân lực… 

-    Phần mềm “ thƣ viện số” 

Ngoài ra, TREVENTUS còn đáp ứng mọi nhu cầu từ lƣu trữ, xuất 

bản sách in, E-book, tái bản …) 

  Phương thức và kết quả xây dựng kho tài liệu số của các thư viện 

Kho TNS của các TVĐH đƣợc hình thành từ 3 nguồn gồm tự số hóa, 

mua và trao đổi. Nguồn tự số hóa đƣợc đa số các thƣ viện tiến hành và đối 

tƣợng thƣờng là các tài liệu nội sinh. Loại hình tài liệu đƣợc các thƣ viện 

quan tâm số hóa nhiều nhất là luận án, luận văn, tiếp đó là sách giáo khoa, 

giáo trình, rồi đến kết quả NCKH và tạp chí. Cuối cùng là các tài liệu đặc 

biệt nhƣ các bộ sƣu tập chuyên đề, tiêu chuẩn kỹ thuật, phát minh sáng 

chế… 

Các thƣ viện đều xây dựng nguyên tắc lựa chọn tài liệu số hóa. Tiêu 

chí lựa chọn tài liệu nội sinh để số hóa có sự khác nhau giữa các thƣ viện. 

Song, nhìn chung, các tiêu chí thƣờng đƣợc xác định theo các cấp độ ƣu 

tiên giảm dần nhƣ sau:  

- Tiêu chí 1 – Truy cập: Tài liệu đƣợc sử dụng nhiều hoặc tài liệu có giá 

trị khoa học, tƣ tƣởng, nghệ thuật… cao. Tài liệu phục vụ các chƣơng 

trình đào tạo, nghiên cứu chiến lƣợc, trọng điểm củanNhà nƣớc và của 

trƣờng. Ƣu tiên các tài liệu nội sinh có hàm lƣợng khoa học cao. Những 

tài liệu đơn bản hoặc hiếm cũng đƣợc xếp trong tiêu chí này. 
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- Tiêu chí 2 – Bảo quản: Tài liệu dễ hỏng, dễ phân hủy, khó bảo quản. 

- Tiêu chí 3 – Cộng đồng: Tài liệu phục vụ cho các sự kiện, các triển lãm 

và xây dựng thƣơng hiệu của nhà trƣờng. 

- Tiêu chí 4 – Tiềm năng phát triển: Là tài liệu có kinh phí từ dự án, 

tƣơng lai đƣợc đầu tƣ, bổ sung hoặc số hóa theo yêu cầu của lãnh đạo 

hay nhà tài trợ. 

Do điều kiện, khả năng về tài chính, thiết bị, nhân lực… rất khác 

nhau nên số lƣợng và chất lƣợng TNS có sự khác biệt khá lớn giữa các thƣ 

viện. Trong khi Trung tâm Thông tin – Thƣ viện, ĐHQGHN đã số hóa (có 

bản quyền) 3.500 sách, 20.000 luận án, luận văn; 7000 bài đăng tạp chí và 

kỷ yếu hội nghị khoa học (HNKH); 10.000 thƣ tịch Hán Nôm; 1000 đề mục 

trong bộ CSDL Địa chất và tài nguyên địa chất VN…, đƣợc chuyển PDF 2 

lớp và làm bookmark thì nhiều TVĐH khác chỉ có vài trăm giáo trình, tổng 

số cả luận án, luận văn, bài đăng tạp chí, kỷ yếu HNKH, đề tài … chƣa đến 

10.000 đơn vị. 

Một số TVĐH lớn, có nguồn ngân sách dồi dào, có quyền tự chủ cao 

hoặc đƣợc nhận dự án đầu tƣ đã trực tiếp đặt mua CSDL sách, tạp chí… 

trực tuyến của các nhà cung cấp nhƣ Nam Hoàng, iGroup, Xunhasaba… 

Nhiều thƣ viện tham gia Liên hợp bổ sung tài liệu điện tử do Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia làm đầu mối để đƣợc quyền truy cập CSDL Proquest 

Central và một số CSDL của Cục. Qua quan hệ hợp tác quốc tế, một số thƣ 

viện đƣợc nhận tặng biếu, trao đổi CSDL với các trƣờng đại học, các tổ 

chức khoa học nƣớc ngoài. Tuy nhiên, tài liệu từ kênh này không ổn định 

và chất lƣợng khoa học không thật cao. 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  11  

1. Thƣ viện điện tử, thƣ viện số và thƣ viện ảo có phải là một 

không? 

2. Hãy phân tích vai trò, chức năng và các nguyên tắc xây dựng 

thƣ viện số! 

3. Phân tích nội dung chính của học liệu mở và truy cập mở 

4. Trình bày tình hình phát triển thƣ viện số trên thế giới và tại 

Việt Nam! 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  22::  CCÁÁCC  TTHHÀÀNNHH  PPHHẦẦNN  CCỦỦAA  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

Mục tiêu đào tạo: Giúp người học hiểu rõ 4 thành phần cấu tạo 

của thư viện số. Đ  là vốn tài liệu số  hạ tầng kỹ thuật  cán bộ thư viện và 

các dịch vụ cho người dùng thư viện số 

Theo cách tiếp cận truyền thống, chúng ta có thể xem xét các thành 

phần cấu tạo nên Thƣ viện số đƣợc xác định bởi 4 yếu tố nhƣ sau: 

1) Vốn tài liệu số (sƣu tập số - Digital Collection): Bao gồm các đối 

tƣợng số (Digital Objects) và các siêu dữ liệu để hỗ trợ tra cứu và định vị 

tài nguyên số. 

2) Hạ tầng kỹ thuật: Các thiết bị tin học; mạng; các công cụ hỗ trợ 

tìm kiếm; phần mềm; kho dữ liệu số… 

3) Cán bộ thƣ viện số: Đội ngũ cán bộ có các khả năng và kĩ năng 

quản trị thƣ viện số; tổ chức thông tin và tri thức số; phổ biến thông tin 

số; phục vụ các dịch vụ tra cứu thông tin số, cung cấp tri thức từ các 

nguồn thông tin hiếm có; số hoá, xử lý, lƣu trữ và bảo quản thông tin số; 

tìm và phục vụ thông tin số… 

1) Dịch vụ thƣ viện số và ngƣời dùng thƣ viện số: Các dịch vụ của 

thƣ viện số thay đổi một cách đáng kể dựa trên các thành tựu của khoa 

học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong môi trƣờng thông tin 

điện tử, ngƣời sử dụng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, có 

thể truy cập tới nguồn tin thông qua một máy tính có nối mạng (Tƣơng 

tác trên máy tính - giao diện Interface). Ngƣời dùng thƣ viện số đòi hỏi 

phải có các kỹ năng máy tính, kiến thức chuyên môn, kiến thức thông 

tin… 
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22..11  VVỐỐNN  TTÀÀII  LLIIỆỆUU  SSỐỐ  

22..11..11..  CCáácc  đđốốii  ttƣƣợợnngg  ssốố  

Trong lịch sử phát triển, vốn tài liệu đã từng xuất hiện dƣới dạng 

sách trên đất sét, giấy papirut, giấy da,.. đến thế kỷ XV xuất hiện sách 

dƣới dạng in. Từ thế kỷ XV, ngoài sách còn có vật mang tin khác nhƣ 

băng từ, đĩa từ. Ngày nay vốn tài liệu còn bao gồm cả các dữ liệu điện tử 

trên máy tính và mạng các máy tính. 

Vốn tài liệu số là một trong bốn yếu tố cấu thành thƣ viện số, có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển của thƣ viện thể hiện ở vai 

trò bao quát làm phong phú vốn tài liệu của thƣ viện, từ đó hỗ trợ nghiên 

cứu giảng dạy, học tập và giải trí. 

Vốn tài liệu số bao gồm các đối tƣợng số (digital objects) và các siêu 

dữ liệu để hỗ trợ cho việc tra cứu và định vị tài nguyên. Các đối tƣợng 

số (hay còn gọi là tài liệu điện tử) là bất kỳ tài liệu nào đƣợc mã hoá, 

đƣợc lƣu trữ trên các vật mang tin và ngƣời dùng tin có thể truy cập 

đƣợc thông qua thiết bị lƣu trữ điện tử. Nguồn tin số bao gồm dữ liệu 

trực tuyến (Online) và dữ liệu ở trên vật mang tin vật lý nhƣ CD-ROM, 

DVD, VCD,… 

Tài liệu điện tử/số bao gồm tất cả các dạng tài liệu nhƣ sách, báo, 

tạp chí, phim ảnh, bản nhạc, các CSDL,…đƣợc bao gói hay đƣợc lƣu giữ 

trên các vật mang tin điện tử/số, có nghĩa là tất cả những gì có thể đọc 

đƣợc, truy cập đƣợc thông qua máy tính hay mạng máy tính. 

Đặc trƣng của tài liệu điện tử/số:  

Ưu điểm:  

- Có mật độ thông tin rất cao, do vậy dung lƣợng thông tin đƣợc 

lƣu trữ trên chúng cũng rất lớn. 

- Có khả năng đa truy cập, cho phép ngƣời dùng có thể tìm tài liệu 

đồng thời theo nhiều dấu hiệu, nhiều điểm truy cập khác nhau và truy 

cập linh hoạt, nhanh chóng. 
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- Khả năng liên hệ, tiếp cận với các tác giả, tạo ra kênh phản hồi 

thông tin giữa ngƣời dùng tin và ngƣời sáng tạo ra thông tin. 

- Cho phép lƣu giữ thông tin từ nhiều dạng nguồn tin khác nhau 

nhƣ văn bản, âm thanh, hình ảnh tĩnh và hình ảnh động trong cùng một 

tài liệu. 

- Khả năng cho phép nhiều ngƣời sử dụng cùng một tài liệu một 

lúc. 

- Khả năng cập nhật dữ liệu nhanh chóng và thƣờng xuyên. 

Nhược điểm:  

- Tính an toàn thông tin dễ bị vi phạm, do việc sao chép thông tin 

từ các tài liệu điện tử rất dễ dàng, nhanh chóng. 

- Tính ổn định của thông tin thƣờng không đồng nhất, có tài liệu thì 

rất ổn định, tồn tại lâu dài nhƣ các tài liệu ghi trên CD-ROM, DVD-

ROM nhƣng lại có những tài liệu có đời sống rất ngắn.  

22..11..22..  SSiiêêuu  ddữữ  lliiệệuu  

2.1.2.1. Khái niệm 

Siêu dữ liệu đƣợc cấu trúc, mã hoá dữ liệu để miêu tả những đặc tính 

của những thực thể mang thông tin nhằm trợ giúp cho việc mô tả, khám 

phá, quản trị và truy cập các thực thể đƣợc miêu tả.  

Trƣớc tiên chúng ta hãy định nghĩa siêu dữ liệu là gì? Một định 

nghĩa chung nhất cho siêu dữ liệu đó là “dữ liệu về dữ liệu”. Định nghĩa 

này thoạt nghe sẽ cảm thấy cuốn hút, nhƣng nó không giúp chúng ta hiểu 

toàn bộ siêu dữ liệu là gì nhƣng thực chất siêu dữ liệu là thông tin đƣợc 

cấu trúc, điều này có nghĩa là nó thuộc phạm trù sáng tạo của con ngƣời, 

và chúng ta không tìm thấy trong tự nhiên. 

Ngoài ra còn có định nghĩa khác của Dempsey và Heery, 1997 nhƣ 

sau: “siêu dữ liệu là dữ liệu đi kèm cùng với đối tƣợng thông tin và nó 

cho phép những ngƣời sử dụng tiềm năng có thể biết trƣớc sự tồn tại 

cũng nhƣ đặc điểm của đối tƣợng thông tin này”. 
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Mục đích đầu tiên và cốt yếu nhất của siêu dữ liệu là góp phần mô tả 

và tìm lại các tài liệu điện tử trên mạng Internet. Sự phát triển mạnh mẽ 

của Internet đã tạo ra sự bùng nổ của các loại dữ liệu đa dạng ở dạng số, 

văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh động, tài liệu đa phƣơng tiện. 

Những tài liệu số này có thể truy cập đƣợc trên Internet song việc tìm 

kiếm chúng một cách hiệu quả và khoa học nhƣ với các hệ thống thông 

tin trực tuyến là hết sức khó khăn. Để góp phần tăng cƣờng chất lƣợng 

tìm kiếm các tài liệu số trên mạng Internet, ngƣời ta đã đƣa ra giải pháp 

sử dụng siêu dữ. Siêu dữ liệu hỗ trợ phát triển nguồn tin; kiểm tra sự tồn 

tại của đối tƣợng thông tin; mô tả ngôn ngữ, vị trí; hỗ trợ ngƣời dùng tin 

đánh giá thông tin mà không phải truy cập trực tiếp đến thông tin.  

Siêu dữ liệu trong thƣ viện số bao gồm các loại sau: 

- Siêu dữ liệu hành chính (Administrative): Đƣợc dùng để quản lý 

và quản trị các tài nguyên thông tin. Ví dụ: 

+ Thông tin bổ sung 

+ Bản quyền và thông tin tái bản 

+ Tài liệu về yêu cầu truy cập hợp pháp  

+ Thông tin định vị 

+ Các tiêu chí số hoá 

+ Kiểm soát phiên bản và những khác biệt giữa các đối tƣợng thông 

tin tƣơng đồng 

+ Thông tin kiểm tra của hệ thống quản lý 

- Siêu dữ liệu mô tả (Discriptive): Dùng để mô tả hay nhận diện các 

tài nguyên thông tin. Ví dụ: 

+ Các biểu ghi thƣ mục 

+ Các hỗ trợ tìm kiếm 

+ Định chỉ số chuyên biệt 

+ Siêu liên kết giƣa các tài nguyên 

+ Chú giải của ngƣời sử dụng 
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+ Siêu dữ liệu cho hệ thống quản lý biểu ghi đƣợc tạo ra bởi ngƣời 

tạo ra biểu ghi 

- Siêu dữ liệu bảo quản (Preservation): Đƣa ra các thông tin liên 

quan đến quản lý việc bảo quản tài nguyên thông tin. Ví dụ: 

+ Các tài liệu về tình trạng, điều kiện vật lý của tài nguyên thông tin 

+ Các tài liệu về công tác bảo quản các phiên bản thông tin dƣới 

dạng vật lý và số.VD: Làm mới dữ liệu (Refreshing); Di trú dữ liệu 

(Migration)    

- Siêu dữ liệu sử dụng (Use): Các thông tin liên quan đến mức độ 

và loại hình sử dụng tài nguyên thông tin. Ví dụ: 

+ Thông tin về phần cứng và phần mềm 

+ Thông tin số hoá. VD: Khổ mẫu; Tỷ lệ nén (độ nén); Quy trình 

phân bố thông tin. 

+ Thông tin về thời gian phản hồi của hệ thống 

+ Dữ liệu về tính xác thực... 

- Siêu dữ liệu kỹ thuật (Technical): Các thông tin liên quan đến 

cách thức hoạt động của hệ thống cũng nhƣ siêu dữ liệu. Ví dụ: 

+ Các biểu ghi trình bày (Exhibit) 

+ Các thông tin về ngƣời sử dụng và việc sử dụng 

+ Thông tin về tái sử dụng nội dung và các phiên bản đa phƣơng 

tiện 

Thuộc tính và đặc điểm của siêu dữ liệu 

- Xét về nguồn gốc siêu dữ liệu đƣợc chia thành: siêu dữ liệu nội sinh 

(Internal) và siêu dữ liệu ngoại sinh (External). Siêu dữ liệu nội sinh là siêu 

dữ liệu đƣợc cơ quan, tổ chức tạo ra tạo ra ngay sau khi đối tƣợng thông tin 

lần đầu tiên đƣợc tạo ra hay đƣợc số hoá. Siêu dữ liệu ngoại sinh liên quan 

đến đối tƣợng thông tin đƣợc tạo ra sau này, do một ngƣời khác sau khi 

đƣợc ngƣời sáng tạo đầu tiên sáng tạo ra. 

- Xét về phƣơng pháp tạo siêu dữ liệu: có thể do máy tính tự động 
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tạo ra hay do chính con ngƣời tạo ra. 

- Bản chất của siêu dữ liệu: Có thể do ngƣời không phải là chuyên gia 

thông tin, mà đó là ngƣời đầu tiên tạo ra đối tƣợng thông tin tạo nên.  

- Tình trạng: Có thể là siêu dữ liệu ổn định không bao giờ biến đổi 

từ khi đƣợc tạo ra, hoặc siêu dữ liệu biến đổi do thƣờng thay đổi trong 

quá trình vận hành đối tƣợng thông tin. Hoặc siêu dữ liệu dài hạn cần 

thiết cho việc truy cập và sử dụng đối tƣợng thông tin, hoặc siêu dữ liệu 

ngắn hạn thông tin về bản chất của quá trình hoạt động thông tin. 

2.1.2.2. Vai trò 

- Siêu dữ liệu cho phép tra cứu chéo đa ngành các nguồn tài nguyên 

trên mạng 

- Siêu dữ liệu cung cấp một tầng thông tin trung gian mà tại đó ngƣời 

ta có thể lựa chọn để xem hay tìm kiếm trên một lƣợng thông tin lớn các 

thông tin toàn văn không thích hợp. 

- Các siêu dữ liệu cũng có thể đƣợc dùng để lƣu trữ thông tin cho 

các mục đích nhƣ: 

+ Quản lý các tiến trình hoạt động của một dự án: ví dụ: tên những 

ngƣời thực hiện công việc, ngày tháng, nhiệm vụ đã thực hiện 

+ Mô tả các quá trình kỹ thuật đƣợc thực hiện trong việc tao ra các 

đối tƣợng đại diện số hoá 

2.1.2.3. Các chuẩn siêu dữ liệu phổ biến 

- Các chuẩn siêu dữ liệu ra đời bắt đầu từ những năm 90 bởi một số 

nhóm: chuyên gia máy tính, cán bộ thƣ viện, chuyên gia tƣ liệu 

- Mục đích ban đầu nhằm giúp những ngƣời sử dụng mạng khai 

thác các nguồn tài nguyên một cách thuận tiện. 

a) Chuẩn MARC 

MARC (MAchine Readable Cataloging = Biên mục máy đọc đƣợc) 

là một hệ thống đƣợc phát triển bởi Thƣ viện Quốc hội Hoa kỳ vào năm 
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1966 để các thƣ viện có thể chia sẻ những dữ liệu thƣ mục máy đọc đƣợc 

(Machine-Readable Bibliographic Data). Có nghĩa rằng các Hệ thống 

quản trị thƣ viện tự động phải cần có một dạng thức chung để có thể trao 

đổi dữ liệu với nhau, dạng thức đó gọi là MARC. 

MARC đƣợc phát triển đầu tiên từ Hoa kỳ với tên là USMARC, dần 

dần các quốc gia có điều kiện phát triển tự động hóa đều định riêng 

chuẩn MARC cho mình chẳng hạn nhƣ UKMARC (Anh), AUMARC 

(Öc),vv... 

Quan niệm chuẩn hóa ngày càng đƣợc khẳng định với quy mô rộng 

lớn hơn. Ba chuẩn MARC đƣợc biết đến nhiều nhất là: 

1. CFC: do một hội nghị của UNESCO phát triển, đã từng họp định 

kỳ hàng năm để cập nhật, nhƣng nay không còn nữa. Cơ quan đại diện là 

UNESCO. Đây là chuẩn MARC của phần mềm CDS/ISIS 

2. UNIMARC: do một hội nghị của IFLA (Hiệp hội thƣ viện thế 

giới) phát triển, họp định kỳ hàng năm để cập nhật. Cơ quan đại diện là 

Chƣơng trình IFLA UBCIM 

3. MARC 21: tiền thân là USMARC phối hợp với MARC của 

Canada. Cơ quan đại diện là Thƣ viện quốc hội Hoa kỳ và Thƣ viện quốc 

gia Canada 

MARC 21 đang đƣợc dùng rộng rãi khắp nơi trên thế giới bởi lẽ các 

kho tin khổng lồ trên thế giới, các CSDL trực tuyến tiên tiến nhất trên 

mạng toàn cầu Internet đều sử dụng MARC 21. Ngày càng có nhiều các 

chuẩn MARC của các quốc gia nhƣ UKMARC (Anh), AUMARC 

(Öc),vv... chuyển sang MARC 21. 

MARC 21 trở thành chuẩn quốc tế cho biên mục máy đọc đuợc, hay 

chuẩn trao đổi dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. 

Thành phần của MARC21 gồm: 

 Khổ mẫu mô tả thƣ mục -  Biliographic format: đây là khổ mẫu 

chính của MARC21 dùng để mô tả các yếu tố thƣ mục của tài 
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liệu. 

 Khổ mẫu kiểm soát thống nhất - Authoryty format: Khổ mẫu 

này quy định các thức nhập và xây dựng dữ liệu nhất quán cho 

biểu ghi dùng làm điểm truy cập nhất quán nhƣ: tên tác giả, đề 

mục chủ đề, nhan đề thống nhất,… 

 Khổ mẫu phân loại - Clasification format: Khổ mẫu này quy 

định quy tắc và cấu trúc tổ chức phân loại tài liệu trong biên 

mục. 

 Khổ mẫu lƣu trữ tài liệu - Holding Data format: khổ mẫu này quy 

định cách thức ghi nhận và kiểm soát tài liệu trong thƣ viện, phản 

ánh cụ thể và chi tiết đến từng đơn vị tài liệu của một thƣ viện 

hoặc của nhiều thƣ viện thành viên. Đây là cơ sở để xây dựng mục 

lục liên hợp. 

 

Hình 2.1  Cấu trúc MARC21 

b) Chuẩn Dublin core 

Khổ mẫu tiêu chuẩn siêu dữ liệu Dublin core (DC) là một tập hợp 

các yế tố đơn giản nhƣng hữu hiệu trong việc mô tả một loạt nguồn tin 

trên mạng. DC gồm 15 yếu tố, mà ngữ nghĩa đƣợc xác lập của nhiều 

chuyên gia. Các yếu tố mô tả trong DC đều không bắt buộc và có thể lặp, 

ngoài ra còn có một số lƣợng hạn chế các từ hạn định và định ngữ có thể 

sử dụng để tiếp tục tinh chỉnh ý nghĩa của các yếu tố. 

Các yếu tố mô tả: 15 yếu tố  

- Nhan đề:  tên của tài liệu đƣợc đặt bởi tác giả hoặc nhà xuất bản 

- Tác giả (ngƣời sáng tác): cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra 

Biliographic 

 

Authority 

 

Classification 

 

Holding 

MARC21 
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nguồn thông tin, ví dụ: nhà văn, hoạ sĩ, nhà nhiếp ảnh, ngƣời 

minh họa 

- Chủ đề và từ khoá: Là chủ đề của nguồn tin. điển hình, chủ đề có 

thể đƣợc hiểu tƣơng đƣơng nhƣ  từ khoá nhằm mô tả về một chủ 

đề hoặc một nội dung của nguồn thông tin. Ngƣời ta rất khuyến 

khích việc sử dụng các quyển từ vựng có kiểm soát và các khung 

phân loại. 

- Mô tả: miêu tả nguyên văn về nội dung của nguồn thông tin, có 

thể bao gồm cả tóm tắt trong trƣờng hợp tài liệu thành văn hoặc 

mô tả nội dung trong trƣờng hợp không xác định rõ. 

- Nhà xuất bản: một thực thể chịu trách nhiệm về việc xây dựng 

nên hình thức của tài liệu ví dụ: nhà xuất bản, 1 khoa trong 

trƣờng đại học, hoặc một tổ chức  

- Những ngƣời cộng tác: là một cá nhân hoặc một tổ chức trên 

danh nghĩa cũng một ngƣời đóng góp trong việc xây dựng nên 

nguồn thông tin, tuy nhiên, đối với những cá nhân hoặc tổ chức 

xây dựng nên nguồn tin thì họ chỉ đóng vai trò phụ, thứ yếu. ví 

dụ: ngƣời biên tập, ngƣời dịch, ngƣời hiệu đính,.. 

- Thời gian xuất bản: thời gian xuất bản nguồn tin, đƣợc diễn tả 

theo cấu trúc Năm/Tháng/Ngày. Ví dụ: 1994-11-05 

- Loại dữ liệu: kiểu mô tả cho nguồn thông tin, ví dụ: Trang chủ, 

bài thơ, quyển sách, báo cáo kỹ thuật, bai luận, từ diển, nhằm 

mục đích quốc tế hoá, kiểu mô tả nên nguồn tin nên lấy trong 

danh sách đã đƣợc xây dựng. 

- Khổ mẫu (định dạng): Kiểu của dữ liệu tuỳ thuộc vào từng tài 

liệu, ví dụ: khối lƣợng và thời gian của nguồn thông tin. Kiểu 

dữ liệu đƣợc dùng để mô tả cho nguồn thông tin, nhằm mục 

đích quốc tế hoá. Định dạng nguồn tin nên chọn trong danh sách 

mới nhất do tổ chức quốc tế xây dựng. 
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- Yếu tố nhận dạng: Mã nhận dạng: là một từ hoặc con số đƣợc 

sử dụng để nhận dạng nguồn thông tin, ví dụ: các nguồn thông 

tin trên mạng bao gồm cả URL và URNs. Có một số mã nhận 

dạng duy nhất nhƣ : ISBN, chỉ số sách theo tiêu chuẩn quốc tế, 

hoặc một số tên tƣơng tự khác cũng có thể đại diện cho yếu tố 

này. 

- Nguồn: những thông tin nguồn dữ liệu  

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của nội dung thông tin. 

- Quan hệ: là một yếu tố nhận dạng về nguồn thông tin thứ 2 có 

liên quan đến nguồn thông tin hiện thời. Yếu tố này đƣợc sử 

dụng để mô tả cho mối quan hệ của các nguồn thông tin, nhằm 

mục đích quốc tế hoá, mối liên hệ này nên chọn trong danh mục 

của các... 

- Phạm vi (mức độ bao phủ): Không và thời gian tạo ra tài liệu. 

- Bản quyền: sự xác định về quyền hạn của ngƣời quản lý nguồn 

thông tin.  

Chia nhóm trong DC: 

- Các đối tƣợng về nội dung thông tin 

+ Nhan đề 

+ Chủ đề (từ khoá) 

+ Mô tả 

+ Nguồn 

+ Ngôn ngữ 

+ Quan hệ 

+ Phạm vi (mức độ bao phủ) 

- Các đối tƣợng liên quan đến sở hữu trí tuệ 

+ Tác giả (ngƣời sáng tác) 

+ Nhà xuất bản 

+ Nhà phân phối, cộng tác 
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+ Quản lý Bản quyền 

- Các đối tƣợng cá biệt 

+ Thời gian xuất bản 

+ Loại dữ liệu 

+ Khổ mẫu (định dạng) 

+ Yếu tố nhận dạng 

Các từ chuẩn giới hạn của Dublin Core 

+ Lọc yếu tố mô tả: Làm cho nghĩa của một yếu tố mô tả hẹp 

hơn hoặc cụ thể hơn 

+ Khung mã hoá: nhận diện các quy tắc trợ giúp diễn giải giá 

trị của một yếu tố mô tả nào đó, bao gồm các từ vựng kiểm 

soát và các ký hiệu hình thức hay các quy tắc cú pháp 

+ Từ vựng cho các yếu tố mô tả: bộ sƣu tập; bộ dữ liệu; sự 

kiện; hình ảnh; các nguồn dữ liệu có tƣơng tác; dịch vụ; 

phần mềm; âm thanh; văn bản. 

Công cụ và đặc điểm Dublin Core 

- Công cụ:  http://dublincore.org/tools 

+ Các tiện ích 

+ Tạo siêu dữ liệu theo mẫu 

+ Công cụ tạo/ thay đổi mẫu 

+ Tự động trích dẫn/ tập hợp lại siêu dữ liệu 

+ Tự động tạo siêu dữ liệu 

+ Chuyển đổi giữa các khổ mẫu siêu dữ liệu 

+ Các môi trƣờng (công cụ) tích hợp 

+ Các phần mềm thƣơng mại sẵn có 

- Hƣớng dẫn sử dụng Dublin Core: 

http://dublincore.org/documents/ usageguide 

+ Hƣớng dẫn sử dụng cho những ngƣời không phải là chuyên 

gia về tạo biểu ghi mô tả DC 

http://dublincore.org/tools
http://dublincore.org/documents/%20usageguide
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+ Cho các chuyên gia tham khảo về DC 

+ Giới thiệu và diễn giải về DC  

 Đặc điểm Dublin Core 

+ Tạo lập và duy trì biểu ghi một cách dễ dàng 

+ Ngữ nghĩa dễ hiểu 

+ Phạm vi sử dụng quốc tế rộng lớn với các phiên bản đa ngôn 

ngữ 

+ Khả năng mở rộng các yếu tố thuận tiện 

c) Chuẩn XML 

Khái niệm về XML 

XML (eXtensible Markup Language) ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 

có nguồn gốc từ ngôn ngữ định dạng siêu văn bản HTML (Hyper Text 

Markup Language), cả hai ngôn ngữ này đều bắt nguồn từ chuẩn ngôn 

ngữ định dạng văn bản tổng quát có cấu trúc SGML (Structured General 

Markup Language). 

XML là ngôn ngữ đƣợc định nghĩa bởi tổ chức mạng toàn cầu 

(World Wide Web Consortium), thƣờng đƣợc viết tắt theo cách chơi chữ 

là W3G. Đây là tổ chức quốc tế định ra các chuẩn của Web và Internet. 

Cấu trúc XML 

Một văn bản XML hình thành từ các thẻ (tag) với tên gọi phần tử 

(element). Khác với ngôn ngữ HTML, số lƣợng và tên gọi trong XML là 

không hạn chế. XML là ngôn ngữ tổng quát dùng định nghĩa dữ liệu 

thông qua các thẻ. Trong HTML  các thẻ đƣợc định nghĩa và quy định 

trƣớc. Trong khi đó, với XML ta có thể tuỳ ý định nghĩa mọi thẻ. Nhƣ 

vậy có thể coi XML nhƣ tập cha của ngôn ngữ HTML. Dựa vào một sô 

quy tắc, XML tự tồn tại và phát triển tự thân thành các ngôn ngữ định 

nghĩa khác. 

Điểm quan trọng nhất là XML cho phép dễ dàng xử lý, chuyển tải và 

trao đổi dữ liệu giữa rất nhiểu ứng dụng và tài liệu ngƣời dùng với các 
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định dạng khác nhau. Nếu đã quen với máy tính, hẳn ta biết rằng có rất 

nhiều định dạng file khác nhau. Việc chuyển đổi dữ liệu giữa chúng quả 

là nan giải mặc dù có không ít trình ứng dụng hỗ trợ. Ví dụ nhƣ 

file.DOC (văn bản Word), .XLS (bảng tính Excel), .DBF (Lập trình 

Foxpro, >MDB (lập trình Access), .TXT (file văn bản), .RTF (Rich Text 

Format) và mới đây là .HTML. Chỉ riêng các file văn bản thôi đã đủ gây 

khó chịu, nếu bạn nhận đƣợc một file Word 2000 mà máy tính của bạn 

còn dùng Word 7.0, cố gắng lắm cũng chỉ đọc đƣợc phần văn bản còn 

các nội dung khác thƣờng bị biến dạng. 

Trong XML, dữ liệu và định dạng đƣợc lƣu ở dạng văn bản và có thể 

dễ dàng cấu hình cũng nhƣ thay đổi chúng bằng các trình soạn thảo 

thông thƣờng nếu không có trong tay trình soạn thảo XML chuyên 

nghiệp. Dữ liệu và các thẻ trong XML không mã hoá, không đòi hỏi bản 

quyền. 

Tháng 12/1997, phiên bản đầu tiên XML 1.0 (Extensible Markup 

language- Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) ra đời và là chuẩn đơn giản của 

SGML. Từ đó, nhiều công ty phần mềm đã chạy đua ứng dụng XML vào 

nhiều ứng dụng. Hàng trăm ngôn ngữ định dạng chuyên dụng dựa trên 

XML đã ra đời. Điển hình một số tuỳ biến ngôn ngữ định dạng dựa trên 

XML cho thấy sức mạnh của XML: 

- BITS- Banking Industry Technology Secretariat: Ngôn ngữ văn 

phòng về kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng 

- IFX - Financial Exchange: Trao đổi dữ liệu tài chính. 

- BIPS - Banking Internet Payment System: Hệ thống thanh toán 

qua Internet của nghiệp vụ ngân hàng. 

- TIM - Telecommunication Interchange Markup: Định dạng trao 

đổi viễn thông. 

- CBL - Common Business Library: Thƣ viện kinh doanh phổ 

thông. 
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- EbXML - XML: kinh doanh điện tử 

- PDML - Product Data Markup Language: Ngôn ngữ định dạng dữ 

liệu sản phẩm. 

- FIX - Financial Information eXchange Protocol: Giao thức trao 

đổi thông tin tài chính. 

- CML - Chemical Markup Language: Ngôn ngữ định dạng trong 

lĩnh vực hoá học, cho phép biểu diễn các công thức hoá học, hoá trị phân 

tử ở dạng đồ hoạ. 

Ƣu điểm của XML: 

- Có thể tạo biểu ghi thƣ tịch một lần và xuất bản chúng theo các 

dạng khác nhau; 

- Hiển thị biểu ghi thƣ tịch trực tiếp trên trình duyệt Web, search 

engines (công cụ tìm kiếm) và các hệ thống thƣ viện tiềm năng khác mà 

không cần chuyển đổi; 

- Biểu ghi thƣ tịch có thể đƣợc chuyển đổi qua lại giữa XML và 

MARC mà không bị tổn thất. 

- Nhiều vấn đề tồn tại trong định dạng MARC đƣợc khắc phục, ví 

dụ nhƣ việc kiểm soát tiều đề chuẩn. 

d) Chuẩn MODS 

Khổ mẫu MARC một biểu ghi đƣợc cấu trúc chuyên biệt ở mức cao 

cho việc mã hóa thông tin thƣ tịch. Nó nổi tiếng trong thế giới thƣ viện 

và đƣợc hậu thuẫn bởi nhiều hệ thống thƣ viện tại Hoa Kỳ, Canada và 

nhiều nƣớc khác, đặc biệt trong thế giới các quốc gia nói tiếng Anh. 

Trong một môi trƣờng nối kết mạng mà ở đó siêu dữ liệu mô tả đƣợc 

chuyển tiếp qua nhiều hệ thống và có thể gắn liền vào trong hoặc với 

nhiều loại siêu dữ liệu khác, thì quả thật lý tƣởng để sử dụng biểu ghi 

MARC cho mục đích này. Tuy nhiên, vấn đề của MARC đó là việc 

nhúng dữ liệu này nói chung đòi hỏi sử dụng một cấu trúc dữ liệu XML, 

và MARC không phải một biểu ghi XML. Thƣ viện Quốc hội Mỹ đã tạo 
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ra một cách nhằm biên dịch biểu ghi MARC sang XML, nhƣng đã không 

nhận đƣợc sự hƣởng ứng, vì một lý do có thể nhận thấy, đó là: biểu ghi 

MARC lớn và chi tiết hơn là mọi hệ thống có thể cần, và việc sử dụng 

các thẻ số và mã trƣờng con làm cho mọi ngƣời khó hiểu nếu không 

đƣợc đào tạo đầy đủ. Bởi vậy, ngƣời ta đã cần một phiên bản MARC nhẹ 

nhàng và đơn giản hơn mà có thể chấp nhận những phần tử dữ liệu chính 

từ một biểu ghi MARC và chuyển chúng vào một khổ mẫu XML dễ 

dàng hiểu hơn. Vậy, tiêu chuẩn MODS đã ra đời (Tiêu chuẩn Mô tả Đối 

tƣợng siêu dữ liệu - Metadata Object Description Standard). MODS sử 

dụng những thẻ mà ngƣời ta dễ dàng hiểu để thay thế cho những thẻ 

bằng 3 chữ số và mã trƣờng con của MARC (vd., “Nhan đề” (“title”) 

thay thế cho “245”). MODS bỏ qua phần lớn các phần tử dữ liệu của 

trƣờng cố định, ngoại trừ những mã khổ mẫu có tính vật lý (của mã 007) 

và nhiều mã dành cho thể loại (của mã 008). MODS cũng giới thiệu một 

số cách thực hành hiệu quả và cách tân hơn. MODS định nghĩa một cấu 

trúc gọi là “Tên” (“Name”) đại diện nhiều trƣờng bao gồm cả trƣờng con 

để chứa đựng thông tin tên cá nhân, công ty và cho tên một hội nghị. 

Cấu trúc này có thể đƣợc sử dụng bất kỳ khi nào một tên xuất hiện, nó có 

thể là mục dữ liệu chính, phụ hoặc chủ đề 

Mặc dù đƣợc sinh ra từ MARC21 và chi tiết hơn nhiều tiêu chuẩn 

Dublin Core, những MODS lại ít quy tắc biên mục hơn MARC21. 

Tƣơng tự nhƣ Dublin Core, không có nhiều trƣờng phụ thuộc và tất cả 

các trƣờng đều có thể lặp lại. MODS chứa đựng nhiều giá trị từ MARC, 

song nó cũng có những nhiều điểm khác với MARC21: Không có những 

khái niệm về “dẫn mục chính” (“main entry”) hoặc “dẫn mục phụ” 

(“added entry”), tất cả tác giả đơn giản chỉ là “tác giả”; và một biểu ghi 

có thể có nhiều nhan đề mà không có một “nhan đề chính” (“main title”). 

Khi những biểu ghi MARC21 đƣợc biên dịch tới MODS, thì ngƣời ta có 

một biểu ghi trong XML mang dấu ấn của MARC. Biểu ghi MODS có 
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thể đƣợc tạo ra từ siêu dữ liệu thƣ tịch mà không khởi đầu từ mục lục thƣ 

viện, ví dụ nhƣ trích dẫn của bài báo, và nó thƣờng đƣợc sử dụng trong 

cở sở dữ liệu có sự trộn lẫn của mục lục thƣ viện và dữ liệu biên mục 

khác. 

e) Chuẩn METS 

METS là một tiêu chuẩn để mã hóa mô tả, hành chính, và cấu trúc 

siêu dữ liệu liên quan đến các đối tƣợng trong một thƣ viện kỹ thuật số, 

thể hiện bằng cách sử dụng ngôn ngữ lƣợc đồ XML. Một tiêu chuẩn 

METS bao gồm 5 phần chính: 

- Siêu dữ liệu mô tả: phần siêu dữ liệu mô tả có thể chỉ ra siêu dữ 

liệu mô tả bên ngoài tiêu chuẩn METS (Ví dụ: một khổ mẫu MARC 

trong OPAC hay chƣơng trình hỗ trợ tìm kiếm EAD trong một dịch vụ 

mạng toàn cầu WWW server), hoặc bao gồm siêu dữ liệu mô tả mã hóa 

bên trong hoặc cả hai. 

- Siêu dữ liệu quản trị: phần siêu dữ liệu quản trị cung cấp thông tin 

về tạo dựng và lƣu trữ các File nhƣ thế nào, quyền sở hữu trí tuệ, siêu dữ 

liệu về nguồn gốc của đối tƣợng thƣ viện số, và thông tin về các File gốc 

cấu tạo nên đối tƣợng thƣ viện số (Ví dụ: Mối quan hệ giữa File gốc và 

File phát sinh, thông tin về chuyển đổi và thay thế). Giống siêu dữ liệu 

mô tả, siêu dữ liệu quản trị có thể chỉ ra cả siêu dữ liệu quản trị bên 

ngoài lẫn siêu dữ liệu mã hóa bên trong. 

- Nhóm Files: phần nhóm Files liệt kê tất cả các File cấu tạo nên 

các phiên bản điện tử của đối tƣợng số. Các phần tử của nhóm file giúp 

tham chiếu đến các file cấu tạo của phiên bản số. 

- Sơ đồ cấu trúc: Sơ đồ cấu trúc là trung tâm chính của 1 file 

METS. Phần này mô tả cấu trúc thứ bậc của đối tƣợng thƣ viện số, tạo 

liên kết giữa các phần tử của cấu trúc đó với các tệp nội dung và siêu dữ 

liệu liên quan. 

- Cơ chế vận hành: Bộ phận vận hành đƣợc sử dụng để liên kết các 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

63 

 

hoạt động quản lý với phần nội dung của một đối tƣợng đƣợc mô tả theo 

tiêu chuẩn METS. Phần này có 1 bộ phận xác định giao diện có thể mô 

tả cụ thê, chính xác các quy trình hoạt động. Ngoài ra nó còn có một cơ 

chế vận hành, đó là một bộ phận gồm các mã vận hành có nhiệm vụ duy 

trì và thực hiện các hoạt động mà bộ phận xác định giao diện đã lập ra. 

Tiêu chuẩn METS cung cấp một cơ chế linh hoạt để mã hóa siêu dữ 

liệu mô tả, quản trị và cấu trúc cho một đối tƣợng số trong thƣ viện, và 

để thể hiện các mối quan hệ phức tạp giữa các hình thức khác nhau của 

siêu dữ liệu. Bởi vậy nó có thể cung cấp 1 tiêu chuẩn thống nhất cho việc 

trao đổi các đối tƣợng số giữa các kho trong thƣ viện. 

22..22  HHẠẠ  TTẦẦNNGG  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT  

22..22..11..  PPhhầầnn  ccứứnngg      

Bao gồm các trang thiết bị cần thiết: hệ thống thiết bị mạng, hệ thống 

máy chủ, hệ thống máy trạm, các thiết bị ngoại vi (máy in, thiết bị mƣợn/ 

trả …), thiết bị an ninh thƣ viện … 

2.2.1.1. Hệ thống thiết bị mạng 

Hệ thống hạ tầng mạng là thành phần cơ bản của mạng thông tin 

thực hiện chức năng kết nối thiết bị nhƣ máy chủ, máy trạm, các thiết bị 

mạng thông qua đƣờng kết nối vật lý. Hệ thống hạ tầng mạng bao gồm 

thiết bị kết nối và môi trƣờng truyền.  

Các thiết bị kết nối phổ dụng hiện nay bao gồm: hub, switch, router, 

firewall cứng ... 

- Hub hay bộ chuyển mạch đơn: Là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất của mạng nội bộ, đây 

là  

điểm kết nối dây trung tâm của mạng, tất cả  

các trạm trên mạng đƣợc kết nối thông qua HUB.  

- Switch hay bộ chuyển mạch: là bộ phận tối quan trọng trong 
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mạng, chức năng chính của switch là trung chuyển dữ liệu trong mạng. 

- Router hay bộ định tuyến: khác hơn  

các bộ chuyển mạch, một bộ định tuyến là thiết  

bị nối giữa các mạng. Nó có khả năng tạo nối kết với 

các nút mạng không có chung giao thức. 

- Firewall cứng hay tƣờng lửa cứng:  

là một thiết bị phần cứng hoạt động trong một  

môi trƣờng máy tính nối mạng để ngăn chặn  

một số liên lạc bị cấm bởi chính sách an ninh  

của cá nhân hay tổ chức. 

Môi trƣờng truyền: môi trƣờng truyền có thể là các loại dây dẫn (cáp 

đồng, cáp quang ...), sóng điện từ (đối với các mạng không dây); nó là 

một trong những thành phần không thể thiếu của bất kỳ một hệ thống 

mạng nào. Mục tiêu đầu tiên của môi trƣờng truyền là phải vận chuyển 

dòng dữ liệu một cách nhanh nhất và ổn định nhất, mục tiêu thứ hai là 

phải triển khai nhanh nhất. 

 

Hình 2.2  Mô hình mạng cơ bản trong thư viện 
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2.2.1.2. Hệ thống máy chủ 

Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hệ thống mạng, cần 

có hệ thống máy chủ. Máy chủ là một máy tính hay một thiết bị trên 

mạng, chức năng chủ yếu của nó là quản lý các tài nguyên của mạng. 

Các máy chủ là các máy đƣợc sử dụng để cho nhiều máy tính khác nhau 

cùng truy cập, vì vậy thông thƣờng chúng là các máy tính có cấu hình 

phần cứng rất mạnh, và có các hệ thống phần mềm chuyên biệt để có thể 

phục vụ cho nhiều ngƣời cùng một lúc (các phần mềm này thƣờng gọi là 

các phần mềm phía server). Các máy chủ có thể đƣợc sử dụng để cung 

cấp nhiều dịch vụ cùng một lúc, chẳng hạn nhƣ vừa truyền tải file, vừa 

cung cấp các trang Web… nhƣng để đảm bảo cho các dịch vụ luôn hoạt 

động tốt, các nhà quản lý thƣờng chuyên biệt hoá các máy chủ theo từng 

mục đích khác nhau. Chẳng hạn máy chủ Web (Web server) chuyên 

dùng để quản lý Web, máy chủ FTP (FTP server) chuyên dùng trong 

việc quản lý các file đƣợc upload hay download, máy chủ SMTP (SMTP 

server) chuyên dùng vào việc trao đổi các thông tin thƣ điện tử (E-mail) 

giữa các máy chủ với nhau….  

 

Hình 2.3  Một số hình ảnh minh họa máy chủ 

Máy chủ ứng dụng (Application Server): Là một chƣơng trình mà 

điều khiển tất cả các hoạt động ứng dụng giữa những ngƣời sử dụng và 

các ứng dụng tầng cuối của một tổ chức hoặc là các cơ sở dữ liệu. Các 

dịch vụ ứng dụng điển hình đƣợc sử dụng cho các ứng dụng liên hợp 

giao dịch cơ bản. Để hỗ trợ yêu cầu cao, một dịch vụ ứng dụng phải có 
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sự dƣ thừa bên trong, điều khiển cho khả năng xuất hiện cao, trình diễn 

mức độ cao, phân bố các dịch vụ ứng dụng và hỗ trợ liên kết truy cập cơ 

sở dữ liệu. 

- Máy chủ ứng dụng (Application Server): Các ứng dụng đƣợc cài 

đặt trên một mạng để định tuyến các yêu cầu sử dụng các ứng dụng, tài 

nguyên dùng chung từ các máy tính trạm của mạng đó. Ví dụ nhƣ máy 

chủ ứng dụng in ấn (Printer Server): Các máy chủ điều khiển in tập tin 

yêu cầu và gửi tập tin đó tới máy in đƣợc yêu cầu - Một dịch vụ in cho 

phép nhiều nguời cùng sử dụng một máy in trên mạng 

- Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server): Một dịch vụ cơ sở dữ 

liệu là một ứng dụng cơ bản trên mô hình kiến trúc máy chủ / máy trạm. 

Ứng dụng đƣợc chia làm hai phần: một phần chạy trên một máy trạm 

(nơi mà ngƣời sử dụng tích luỹ và hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu) và 

phần còn lại chạy trên máy chủ, nơi có nghĩa vụ nhƣ là kết nối dữ liệu và 

lƣu trữ - đƣợc thực hiện. 

- Máy chủ Web (Web Server): Ở phần lõi của nó, một dịch vụ web 

phục vụ nội dung tĩnh cho một trình duyệt bằng cách tải một tập tin từ 

đĩa và chuyển nó lên mạng, tới một ngƣời sử dụng trình duyệt web. Sự 

trao đổi hoàn toàn này đƣợc thực hiện gián tiếp thuông qua một trình 

duyệt và một máy chủ kết nối tới một thiết bị khác sử dụng HTTP. Bất 

kỳ máy tính nào cũng có thể vào trong một dịch vụ web bằng cách cài 

đặt phần mềm dịch vụ và kết nối internet.  
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Hình 2.4  Mô hình làm việc giữa máy yêu cầu (máy trạm)  

và máy phục vụ (máy chủ) 

2.2.1.3. Hệ thống máy trạm 

Hệ thống máy trạm là hệ thống các máy tính hỗ trợ tin học hóa các 

công tác nghiệp vụ trong thƣ viện, hệ thống máy trạm bao gồm một số 

loại thông dụng nhƣ sau: máy trạm (workstation), máy tính cá nhân 

(personal computer), máy tính xách tay (notebook computer, laptop 

computer). Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ có thể chia máy trạm thành 

một số loại nhƣ sau:  

- Máy trạm nghiệp vụ: Phục vụ công tác của các cán bộ thƣ viện 

nhƣ nghiệp vụ bổ sung, biên mục cũng nhƣ biên tập thông tin. 

- Máy trạm phòng đọc multimedia:  

 Sử dụng phục vụ bạn đọc khai thác  

thông tin thƣ viện số cũng nhƣ khai thác  

ứng dụng multimedia.   

- Máy trạm quản trị: Phục vụ công  

tác quản trị mạng của cán bộ quản trị thƣ viện. 

- Máy trạm tra cứu: Phục vụ công tác 

 tra cứu cho bạn đọc hoặc cán bộ thƣ viện 
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tra cứu tài liệu dựa trên các tiêu chí  

khác nhau. Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, ngƣời ta sử dụng 

các kiosk tra cứu thông tin thay cho các máy trạm tra cứu, thực chất các 

kiosk tra cứu thông tin cũng là một máy trạm tra cứu với nhiều tính năng 

đặc biệt nhƣ: màn hình cảm ứng, tích hợp CPU và màn hình … 

Các thành phần chính của phần cứng máy trạm bao gồm 

1. Màn hình (Monitor)  

2. Bo mạch chủ (Motherboard hay mainboard)  

3. Bộ xử lý CPU (Central Processing Unit) 

4. Bộ nhớ (RAM: Random Access Memory) 

5. Nguồn máy tính (Power Supply Unit hay PSU), vỏ 

máy tính (case) 

6. Ổ đĩa quang (Optical disk) (Ví dụ: CD, DVD ...) 

 

7. Ổ đĩa cứng hay còn gọi là ổ cứng (HDD:  

Hard disk drive)  

8. Bàn phím máy tính (Keyboard) 

9. Chuột (Mouse) 

2.2.1.4. Các thiết bị ngoại vi 

- Máy in: là một thiết bị dùng để thể hiện ra các chất liệu khác nhau 

các nội dung đƣợc soạn thảo hoặc thiết kế sẵn. Hệ thống máy in trong 

thƣ viện chủ yếu sử dụng là máy in dùng trong văn phòng, gồm nhiều 

loại và công nghệ khác nhau: 

+ Máy in laser: máy in sử dụng công nghệ la de 
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(laser) là loại máy in dùng in ra giấy, hoạt động dựa trên nguyên tắc 

dùng tia la de để chiếu lên một trống từ, trống từ quay qua ống mực (có 

tính chất từ) để mực hút vào trống, giấy chuyển động qua trống và mực 

đƣợc bám vào giấy, công đoạn cuối cùng là sấy khô mực để mực bám 

chặt vào giấy trƣớc khi ra ngoài. Đây là loại máy in đƣợc sử dụng phổ 

biến hiện nay. 

+ Máy in kim: máy in kim sử dụng các kim để 

chấm qua một băng mực làm hiện mực lên trang giấy 

cần in. Máy in kim đã trở thành lạc hậu do các nhƣợc 

điểm: in rất chậm, độ phân giải của bản in rất thấp và 

khi làm việc chúng rất ồn. 

+ Máy in phun: máy in phun hoạt động theo nguyên lý phun mực 

vào giấy in. Mực in đƣợc phun qua một lỗ nhỏ theo từng 

giọt với một tốc độ lớn (khoảng 5.000 lần /giây) tạo ra 

các điểm mực đủ nhỏ để thể hiện bản in sắc nét, đa số các 

máy in phun thƣờng là các máy in màu. 

So sánh trong các thể loại máy in thì máy in phun 

thƣờng có chi phí trên mỗi bản in lớn nhất nên giá thành máy in phun 

thƣờng thấp hơn máy in laser nhƣng hộp mực cho máy in phun lại có giá 

cao, số lƣợng bản in trên bộ hộp mực thấp. 

- Máy quét (Scanner): Là thiết bị ngoại vi dùng để 

chuyển đổi các tài liệu từ dạng tƣơng tự sang dạng số 

phục vụ công tác lƣu trữ, tra cứu, tìm kiếm và xây dựng 

các nguồn tin số hóa của thƣ viện  

- Máy ảnh kỹ thuật số: là một máy điện tử dùng để 

thu và lƣu giữ hình ảnh một cách tự động thay vì phải 

dùng phim ảnh giống nhƣ máy chụp ảnh thƣờng. Những 

máy chụp ảnh số đời mới thƣờng có nhiều chức năng 

nhƣ: ghi âm, quay phim 
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- Máy quay phim kỹ thuật số: là loại máy mà mục 

đích chính là để thu ảnh động, phổ biến hiện nay là máy 

quay phim kết hợp (camcorder) thƣờng có sẵn 

microphone để ghi âm và một màn hình tinh thể lỏng 

nhỏ để xem trong khi ghi hình và phát lại. Máy quay 

phim kỹ thuật số là một trong những thiết bị quan trọng trong quá trình 

xây dựng kho tài nguyên thông tin số của thƣ viện. 

2.2.1.5. Thiết bị mã vạch  từ 

- Máy quét mã vạch: là một máy thu nhận hình ảnh 

của mã vạch in trên các bề mặt và chuyển thông tin 

chứa trong mã vạch đến máy tính hay các thiết bị cần 

thông tin này. Nó thƣờng có một nguồn sáng kèm theo 

thấu kính để hội tụ ánh sáng lên mã vạch rồi thu ánh 

sáng phản xạ về một cảm quang chuyển hóa tín hiệu ánh sáng thành tín 

hiệu điện. Máy quét mã vạch đƣợc sử dụng trong công tác lƣu thông và 

quản lý tài liệu tại các phòng chức năng: 

+ Quét thẻ bạn đọc 

+ Quét tài liệu  

- Máy gom dữ liệu di động (thiết bị kiểm kê cầm tay): sử dụng 

trong công tác kiểm kê tài liệu tự động. Nhân viên thƣ 

viện sử dụng thiết bị kiểm kê để lƣớt qua các tài liệu có 

trên giá, thiết bị sẽ quét mã vạch của tài liệu sau đó xử lý 

và lƣu trữ vào bộ nhớ trong của thiết bị. Cuối cùng đƣợc 

kết nối với hệ thống máy tính để xử lý dữ liệu đã đƣợc 

thu thập.  

- Máy in mã vạch: là một loại máy in chuyên 

dụng, thƣờng đƣợc kết nối với máy tính nhƣ một thiết bị 

ngoại vi để in mã vạch. Các máy in này thƣờng đƣợc hỗ 
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trợ bằng phần mềm để ngƣời dùng lựa chọn kiểu dáng nhãn mã vạch, nội 

dung kèm theo, độ phân giải, loại và kích thƣớc mã vạch cần in. Việc lựa 

chọn máy in mã vạch thƣờng phụ thuộc các yêu cầu về công suất in ấn, 

điều kiện làm việc của máy in, chất lƣợng mã vạch để phù hợp với mục 

đích sử dụng. Trong thƣ viện máy in mã vạch đƣợc sử dụng in mã vạch 

dán cho tài liệu trong thƣ viện. 

- Băng từ: là một loại băng từ trong suốt, đặc biệt dán lên sách, 

băng audio cassette, video cassette, CD ... để đảm bảo các tài liệu này 

không thể bị mang ra khỏi thƣ viện trừ khi đã đƣợc đăng ký mƣợn 

                    

 

- Thiết bị khử từ / nhiễm từ: dùng để khử từ khi 

độc giả đã đăng ký mƣợn, sau đó độc giả có thể mang 

sách ra ngoài mà không bị các hệ thống an ninh thƣ 

viện báo động. Nhiễm từ để tạo lại hệ thống từ khi tài 

liệu đƣợc mang trả lại thƣ viện 

- Thiết bị nhiễm từ cho băng: thiết bị này làm 

nhiệm vụ nhiễm từ cho các tài liệu từ nhƣ băng 

audio/video cassette có dán băng từ tại quầy nhân 

viên 

2.2.1.6. Thiết bị an ninh thư viện 

a) Cổng từ 

Là một thiết bị nhằm kiểm soát, phát hiện độc giả mang tài liệu ra 

khỏi thƣ viện khi chƣa đƣợc phép của thƣ viện. Đây là một thiết bị điện 

từ trƣờng nhƣng an toàn tuyệt đối với các tài liệu lƣu trữ dƣới dạng từ 

chẳng hạn nhƣ băng cassette, bằng video, đĩa mềm máy tính ... 
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Một số chức năng chính của cổng từ: 

 Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tất cả các tài liệu thƣ viện đã 

đƣợc dán băng từ 

 Phát ra các tín hiệu cảnh báo cả âm thanh và hình ảnh cho 

phép nhận biết chính xác độc giả nào đã mang qua tài liệu 

chƣa đƣợc đăng ký mƣợn 

 Có bộ đếm tự động ghi nhận và hiển thị lƣu lƣợng ngƣời vào/ 

ra thƣ viện 

 Cho phép lựa chọn dạng âm thanh cảnh báo 

 Có thể kết hợp với hệ thống Video bảo vệ đem lại sự bảo vệ 

suốt ngày đêm 

b) Camera quan sát 

Ngoài thiết bị cổng từ, hệ thống camera quan sát là hệ thống quan 

trọng, nhằm giám sát, quản lý và đảm bảo an toàn cho các kho mở. 

Hệ thống Camera quan sát còn đƣợc gọi là hệ thống truyền hình 

mạch kín (CCTV) nhờ tính đồng bộ của hệ thống bao gồm từ việc thu 

hình ảnh, truyền hình ảnh và xử lý hình ảnh. 

Hệ thống Camera quan sát đƣợc sử dụng để hỗ trợ cho việc giám sát 

vì mục đích an ninh, hoạt động của các cơ quan và mục đích sử dụng 

khác...  

Ngày nay, hệ thống CCTV đã đƣợc tích hợp với các công nghệ mới 

giúp cho việc lƣu trữ, xem lại cũng nhƣ sao lƣu dữ liệu trở nên cực kỳ dễ 

dàng. Hệ thống còn có thể tích hợp vào mạng LAN hoặc Internet giúp 
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ngƣời điều khiển có thể thao tác từ xa vào hệ thống. 

Các cấu thành cơ bản của một hệ thống CCTV gồm: 

1. Camera: Camera là thành phần quan trọng nhất của hệ thống. Tùy 

theo mục đích giám sát, các khu vực cần theo dõi sẽ đƣợc lắp đặt các loại 

camera thích hợp: 

- Camera màu: Quan sát trong điều kiện ánh sáng bình thƣờng  

- Camera hồng ngoại, Camera day/night: Quan sát trong điều kiện ánh 

sáng yếu và trời tối.  

- Camera quay quét: Camera có thể điều khiển giúp quan sát linh 

hoạt.  

- Camera IP: Camera sử dụng giao thức TCP/IP để truyền tải hình 

ảnh, thuận tiện cho các mô hình giám sát phân tán.  

2. Thiết bị lƣu trữ hình ảnh (DVR-Digital Video Recorder): DVR là 

thành phần không thể thiếu của hệ thống CCTV giúp ngƣời quản lý có thể 

lƣu trữ và xem lại dữ liệu hình ảnh các thời điểm nhất định. Nó cũng là 

thành phần trung gian liên kết giữa hệ thống CCTV với các hệ thống khác 

(hệ thống báo động, hệ thống kiểm soát vào ra, kết nối internet …). Tùy 

theo mục đích sử dụng ta có các loại thiết bị ghi hình khác nhau, nhƣng có 

thể phân vào các nhóm chính nhƣ sau: 

- DVR: Đầu ghi hình chuyên dùng cho các hệ thống mở có thể có 

nhiều kết nối với các hệ thống khác và yêu cầu điều khiển hệ thống từ 

xa.  

- Card ghi hình: Chuyên dùng để tích hợp hệ thống camera cùng 

với máy tính PC.  

- NVR: Thết bị ghi hình qua mạng. 

- VCR: Thiết bị ghi hình sử dụng băng từ. 

3. Thiết bị điều khiển: Thiết bị điều khiển là các thiết bị chuyên dùng 

để điều khiển các camera (camera quay quét, camera thân dài có đế quay 

quét…): 

http://buyer.com.vn/
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- Bàn phím điều khiển: chuyên dùng điều khiển camera quay quét, 

camera zoom, camera thân dài có đế quay...  

- Ma trận Camera: Tích hợp cùng bàn phím điều khiển giúp điều 

khiển linh hoạt, thƣờng sử dụng với các hệ thông lớn. 

 

Hình 2.5  Sơ đồ nguyên l  hệ thống camera 

2.2.1.7. Hệ thống RFID 

a) Giới thiệu công nghệ RFID trong hoạt động thư viện 

RFID (Radio Frequency Identification là công nghệ định danh bằng 

sóng Radio) là một sự kết hợp giữa công nghệ dựa trên sóng radio và 

chíp điện tử. Đây là một công nghệ tiên tiến để kiểm soát tài liệu, nó có 

nhiều ƣu điểm vƣợt trội so với công nghệ mã vạch. Khác với công nghệ 

mã vạch là công nghệ định danh trực diện (line-of-sight technology), 

nghĩa là để nhận dạng đối tƣợng, máy đọc cần phải tiếp xúc trực tiếp đối 

tƣợng ở khoảng cách gần. Đối với công nghệ RFID, có thể xác định đối 

tƣợng ở khoảng cách xa từ vài mét tới hàng trăm mét trong môi trƣờng 

không gian 3 chiều (3D).   

Ngày nay, các thƣ viện đang đối diện với những thách thức nhƣ sự 
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gia tăng không ngừng mật độ tại các điểm lƣu thông và vốn tài liệu thƣ 

viện. Các thủ thƣ làm việc tại quầy lƣu thông ngoài việc đảm bảo hiệu 

quả sử dụng nguồn tài nguyên thƣ viện, công việc hàng ngày của họ còn 

là tiếp xúc bạn đọc và cung cấp dịch vụ bạn đọc chất lƣợng cao thỏa mãn 

mọi nhu cầu của khách thăm quan cũng nhƣ bạn đọc của thƣ viện.  

Công nghệ RFID đã và đang là một trong những giải pháp hữu hiệu 

để giải quyết các thách thức nêu trên. Với tính năng “3 trong 1”, lƣu 

thông - an ninh - kiểm kê, RFID không những tối ƣu hóa quỹ thời gian 

của cán bộ thƣ viện mà đặc biệt là đem lại sự thuận tiện và đảm bảo tính 

riêng tƣ của bạn đọc khi họ sử dụng quầy mƣợn trả tự động. 

Ƣu điểm vƣợt trội của RFID chính là tính năng kiểm kê khi cán bộ 

thƣ viện chỉ cần đi dọc theo giá sách mà không cần phải nhấc xuống (rồi) 

đặt lên bất kỳ quyển sách nào và tính năng lƣu thông nhiều tài liệu cùng 

một lúc (ví dụ: một chồng sách gồm 10 quyển, vài đĩa CD-ROM và băng 

video hoặc cát xét chỉ cần một lần quét duy nhất tại quầy lƣu thông). 

Ứng dụng RFID trong thƣ viện đã và đang đem đến những lợi trƣớc 

mắt và lâu dài cho quy trình quản lý thƣ viện, “truy tìm dấu vết” của các 

tài liệu xếp sai vị trí, tự động mƣợn trả, gia tăng an ninh thƣ viện.  

b) Các thành phần và chức năng của một hệ thống RFID 

Một hệ thống RFID trong thƣ viện cơ bản bao gồm 2 thành phần 

chính:  

 Phần cứng: Cổng kiểm soát vào/ra bằng công nghệ RFID, Trạm 

lập trình, Trạm lƣu thông, Thiết bị kiểm kê cầm tay và Chíp/Thẻ 

RFID (RFID tag) 

 Phần mềm: gồm có phần mềm trung gian (middle ware) và phần 

mềm ứng dụng (trong lĩnh vực thƣ viện nó là các phần mềm quản 

trị thƣ viện). 

 

Phần cứng 
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1. Thẻ RFID (RFID tag)  

Thẻ RFID đƣợc cấu tạo mềm mỏng có chứa chíp vi xử lí và ăngten 

(đối với loại thẻ thụ động). Nó có thể đọc, ghi dữ liệu, và thậm chí có 

chứa cả thông tin về bảo mật. Thẻ này có thể dán vào các vật cần quản lý 

nhƣ sách, băng, đĩa v.v… 

Thẻ này có kích thƣớc mỏng nhƣ tờ giấy và có thể chứa dữ liệu ít 

nhất là 16 bits. Trong thẻ thƣờng bao gồm các thông tin:  

- Số ID (số nhận dạng thẻ) 

- Nhan đề tài liệu 

- Tác giả 

- …… 

Căn cứ vào khả năng cung cấp năng lƣợng phục vụ việc truyền tín 

hiệu, có thể chia thẻ RFID làm 3 loại: 

 Thẻ thụ động (Passive tag): là loại thẻ không có nguồn cung 

cấp điện bên trong phục vụ cho việc truyền tín hiệu. Bên trong mỗi thẻ 

này có chứa một ăngten nhỏ. Nó sử dụng nguồn điện nhờ sóng radio 

phát ra từ ăngten của máy đọc. Nguồn điện này thông qua ăngten của 

thẻ sẽ kích hoạt thẻ hoạt động để gửi thông tin có trên thẻ ngƣợc trở lại 

tới máy đọc. Phạm vi đọc của thẻ khá ngắn,  khoảng từ 10 cm đến một 

vài mét phụ thuộc vào thiết kế/kích thƣớc của anten và tần số sóng radio 

sử dụng. Do không có pin nên thẻ thụ động khá nhỏ 0.15 mm × 0.15 

mm (mỏng bằng tờ giấy) do vậy có thể dễ dàng gắn vào các vật dụng. 

Giá thành của loại này vì thế rẻ hơn so với các thẻ khác. Dung lƣợng bộ 

nhớ của thẻ khoảng từ 16 - hơn 512 bits. 

Thẻ thụ động thƣờng hoạt động ở tần số thấp, cao hoặc siêu cao. Tần 

số sẽ xác định các đặc tính hoạt động của thẻ, bao gồm khoảng cách mà 

bộ đọc có thể đọc đƣợc thẻ. Phạm vi đọc đƣợc của các loại thẻ phổ biến 

nhƣ sau: 
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Tần 

số 

Thấp 

(Low) 

128 KHz 

Cao (High) 

13.56MHz 

Siêu cao (Ultra-

high) 

915MHz 

Phạm 

vi 
0- 152mm 0- 0.91m 0- 4.5m 

Hiện tại, các hệ thống thƣ viện sử dụng thẻ ở tần số cao (HF) vì chức 

năng và phạm vi đọc của thẻ. Phạm vi đọc gần sẽ tiện lợi trong việc kiểm 

tra bằng các thiết bị mƣợn trả tự động và cổng an ninh nhƣng lại không 

đọc tốt tài liệu để sát thành giá kệ. Tuy nhiên, một số thƣ viện lại quan 

tâm đến những thẻ hoạt động ở tần số siêu cao (UHF) với phạm vi đọc 

xa hơn, ở tần số này sẽ dễ dàng hơn trong công tác quản lý tài liệu trên 

giá, lối đi giữa các cổng an ninh sẽ đƣợc nới rộng hơn. Thẻ tần số siêu 

cao (UHF) có thể phát huy một số ƣu điểm ở một vài ứng dụng nhất định 

nơi mà thẻ tần số cao (HF) không có khả năng thực hiện. 

Những thẻ dùng trong thƣ viện phải đƣợc làm bằng những vật liệu 

tốt và phải trải qua những quy trình chế tạo nghiêm ngặt để đảm bảo 

rằng vòng đời của nó phải dài tƣơng ứng với vòng đời của sản phẩm mà 

nó bảo vệ. Trong hầu hết các trƣờng hợp, loại thẻ này có giá cao hơn 

những loại tem sử dụng trong hệ thống cung cấp hàng hóa.  

 Thẻ bán thụ động (Semi-passive tag): thẻ này gần giống với 

thẻ thụ động ngoại trừ nó có một quả pin nhỏ để cung cấp điện. Do có 

nguồn điện cung cấp vì vậy ăngten có trong thẻ không cần thực hiện 

chức năng nhận tín hiệu nhƣ thẻ thụ động. Ăngten này đƣợc sử dụng cho 

việc phản hồi thông tin do vậy việc truyền thông tin nhanh hơn so với 

thẻ thụ động. Ngoài ra thẻ bán thụ động cũng dễ đọc đƣợc trong các môi 

trƣờng có kim loại hoặc chất lỏng hơn so với thẻ thụ động.  

 Thẻ chủ động (Active tag): khác với thẻ thụ động và bán thụ 

động, thẻ chủ động có nguồn cung cấp điện riêng do vậy nó có thể tự 

phát sóng và truyền thông tin. Do có nguồn điện tự cung cấp vì vậy mà 
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nó hoạt động hiệu quả hơn trong các môi trƣờng “kị” với sóng radio nhƣ 

môi trƣờng nƣớc, kim loại. Nhiều thẻ chủ động cho phép đọc ở khoảng 

cách khá xa tới vài trăm mét và tuổi thọ của pin có thể lên tới 10 năm. 

Thẻ active còn cho phép lƣu trữ đƣợc thông tin nhiều hơn so với 2 loại 

thẻ trên (khoảng 512 Kb hoặc hơn). Kích cỡ của thẻ chủ động chỉ bằng 1 

đồng xu. Tuy nhiên, giá của nó khá cao. Nó đƣợc ứng dụng chủ yếu để 

quản lý các loại hàng hóa đắt tiền ví dụ nhƣ quân đội Mỹ sử dụng loại 

thẻ này để theo dõi các công te nơ trong cảng. 

Căn cứ vào số lần đọc và ghi của thẻ, có thể chia thẻ RFID có 3 loại: 

thẻ cho phép đọc viết nhiều lần, thẻ chỉ đọc và thẻ viết một lần và đọc 

nhiều lần (WORM) 

 Thẻ cho phép đọc và viết: với thẻ này ngƣời dùng có thể 

thêm thông tin hoặc viết đè lên thông tin đang có trong thẻ nhiều lần tới 

khi thẻ không sử dụng đƣợc. Trong mỗi thẻ này có một số serial và không 

cho phép đƣợc xóa hoặc viết đè. Hầu hết các thƣ viện hiện nay sử dụng 

thẻ không năng cho phép đọc và ghi.  

 Thẻ chỉ đọc: chứa thông tin do nhà sản xuất đƣa vào trong 

quá trình sản xuất thẻ. Ngƣời dùng không thể thêm hoặc thay đổi thông 

tin trong thẻ. 

 Thẻ viết một lần và đọc nhiều lần (còn gọi 

là thẻ WORM): với thẻ này ngƣời dùng chỉ có thể thêm 

số serial của thẻ trong lần đầu tiên, lần tiếp sau nó chỉ 

cho phép đọc. 

2. Thiết bị kiểm kê cầm tay 

Thiết bị kiểm kê cầm tay đƣợc sử dụng trong quá trình kiểm kê sách 

hiện đang xếp giá trong thƣ viện. Thông qua đó có thể 

biết đƣợc số lƣợng sách đã cho mƣợn, số lƣợng sách 

đang xếp giá. Nhân viên thƣ viện sử dụng thiết bị 
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kiểm kê cầm tay để lƣớt qua các tài liệu có trên giá. Ăngten trong thiết bị 

sẽ nhận tín hiệu của các chíp có trong các tài liệu này và truyền thông tin 

đến bộ đọc, bộ đọc xử lý dữ liệu và truyền các thông tin thu đƣợc đến 

màn hình để hiển thị tƣơng ứng. 

3. Trạm lập trình, trạm lƣu thông 

Trạm lập trình hoạt động nhƣ 1 trạm thu phát trao đổi và ghi dữ liệu 

giữa thẻ RFID và hệ thống quản lý thƣ viện số tích hợp. Cán bộ thƣ viện 

sử dụng trạm lập trình để ghi thông tin mới của tài liệu cho các thẻ trắng 

(thẻ chƣa có dữ liệu), hoặc có thể nhập các thông tin từ hệ thống mã 

vạch (barcode). Điều này là rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho các thƣ 

viện đang sử dụng hệ thống quản lý bằng mã vạch. Tất cả các thông tin 

lập trình này cũng sẽ đƣợc ghi lại vào cơ sở dữ liệu chung của thƣ viện 

và đƣợc quản lý bằng hệ thống thƣ viện số tích hợp 

Trạm lƣu thông là hệ thống giúp thủ thƣ thực hiện các thao tác 

mƣợn/trả sách, kiểm tra thông tin cho bạn đọc. Bạn đọc có thể vào thƣ 

viện, chọn xem sách, và khi có nhu cầu mƣợn thì sẽ mang ra quầy lƣu 

thông đƣợc bố trí gần cửa ra vào. Cán bộ thủ thƣ sẽ cho nhận diện sách 

bằng ăngten RFID để trên bàn (gắn trong trạm lƣu thông). Ăng ten có 

khả năng nhận diện lên tới 16 tài liệu cùng 1 lúc. Tất cả các tài liệu đặt 

trên ăng ten sẽ đƣợc nhận diện và hiển thị trên màn hình máy tính (kết 

nối với trạm lƣu thông), bao gồm tất cả các thông tin về tài liệu nhƣ tựa 

đề, tác giả, nhà xuất bản, mã số … Nhân viên thƣ viện sau khi đã kiểm 

tra thẻ bạn đọc chỉ việc ấn nút cho mƣợn trên màn hình máy tính đối với 

bạn đọc này cho tất cả các tài liệu đó. Chức năng kích hoạt chống trộm 

sẽ tự động đƣợc bỏ đi và bạn đọc có thể mang tài liệu ra khỏi thƣ viện 

mà cổng an ninh không báo động. Ngƣợc lại với quy trình mƣợn tài liệu, 

trong quy trình trả tài liệu, bạn đọc sẽ mang tài liệu đã mƣợn trƣớc đó 

của thƣ viện để trả tại quầy lƣu thông. Cán bộ thủ thƣ tiến hành đặt các 

tài liệu lên trên ăng ten của trạm lƣu thông để trạm tự động nhận diện các 
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tài liệu đƣợc mang trả và nối thông tin của bạn đọc thông qua thẻ bạn 

đọc. Sau đó cán bộ thủ thƣ chỉ việc ấn nút trả tài liệu trên màn hình máy 

tính. Sách đã ở trong tình trạng đƣợc trả vào thƣ viện và tự động đƣợc 

kích hoạt chức năng chống trộm. Tất cả các thông tin trong quá trình lƣu 

thông sẽ đƣợc ghi lại vào cơ sở dữ liệu chung của thƣ viện và đƣợc quản 

lý bằng phần mềm thƣ viện số tích hợp.  

4. Cổng kiểm soát vào ra bằng công nghệ RFID (Cổng an ninh) 

Tài liệu sẽ đƣợc bảo vệ an ninh bằng thẻ RFID. 

Cổng an ninh sẽ hoạt động theo nguyên lý tần số sóng 

vô tuyến (Radio Frequency), cổng sẽ kiểm tra tất cả các 

tài liệu chƣa check-out (đã check-in), cổng sẽ phát ra 

tín hiệu kích hoạt thẻ RFID đang đi vào vùng hoạt 

động, thẻ RFID sẽ phản hồi lại một tín hiệu, nếu tài liệu 

chƣa đƣợc làm thủ tục check-out, cổng an ninh sẽ phát 

báo động bằng âm thanh, ánh sáng. 

Ngoài các thiết bị cơ bản kể trên, còn một số các thiết bị mở rộng 

khác cho thƣ viện nhƣ: Hệ thống mƣợn/ trả sách tự động, hệ thống phân 

loại sách tự động 

    

Hình 2.6 Thiết bị mượn  trả sách tự động 

Phần mềm 

1. Phần mềm trung gian (Middleware) 

Phần mềm trung gian là các phần mềm đƣợc sử dụng để nhận và xử 
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lý các dữ liệu thô nhận đƣợc từ các trạm lập trình để chuyển tới các phần 

mềm thƣ viện số tích hợp. Đây là một thành phần không thể thiếu trong 

hệ thống RFID. Phần mềm này thƣờng đƣợc xây dựng và cung cấp bởi 

các nhà cung cấp thiết bị RFID. 

2. Phần mềm ứng dụng (Application software) 

Là các phần mềm đƣợc sử dụng để xử lý và tự động hóa các công 

việc của một cơ quan, tổ chức. Trong lĩnh vực thƣ viện, phần mềm ứng 

dụng chính là các phần mềm thƣ viện số tích hợp trong đó có lƣu thông 

tin về các tài liệu, bạn đọc, quá trình mƣợn/trả, hệ thống kho… mà thƣ 

viện quản lý. Phần mềm này sẽ nhận dữ liệu đã đƣợc xử lý từ phần mềm 

trung gian để phân tích. 

Để giao tiếp giữa hệ thống quản trị thƣ viện tích hợp với các ứng 

dụng của RFID ngƣời ta sử dụng chuẩn SIP2 (Standard Interface 

Protocol, version 2) do 3M xây dựng hoặc NCIP (ANSI/NISO Z39.83 – 

2002 Circulation Interchange), trong đó SIP 2 đƣợc sử dụng phổ biến 

hơn. Mỗi nhà cung cấp ứng dụng RFID sử dụng các chuẩn khác nhau 

cho ứng dụng của mình.     

Hệ thống RFID sử dụng nhiều tần số khác nhau, nhƣng nói chung 

chủ yếu có 3 mức: tần số thấp (khoảng 125 Khz), tần số cao (13.56Mhz), 

và tầng số siêu cao (khoảng 860 – 960 Mhz). Trong lĩnh vực thƣ viện 

ngƣời ta sử dụng tần số sóng radio cao (13.56 Mhz). Vì vậy để máy trạm 

lƣu thông và thẻ có thể giao tiếp đƣợc với nhau thì hai thiết bị này phải 

cùng tần số. 

c) Nguyên tắc hoạt động của hệ thống RFID 

Khi tài liệu có gắn thẻ RFID đi qua vùng ănnten phát sóng radio thì 

thẻ sẽ đƣợc tự động kích hoạt và gửi thông tin trở lại ăngten. Ăngten 

truyền tín hiệu tới máy đọc để giải mã thông tin rồi chuyển tới các phần 

mềm trung gian và ứng dụng để xử lý. Ngƣời sử dụng sẽ nhận đƣợc 

thông tin đã đƣợc xử lý thông qua màn hình máy tính. 
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Hình 2.7  Mô hình nguyên l  hoạt động của hệ thống RFID 

d) Mô hình hệ thống RFID trong thư viện 

Bao gồm các công đoạn nhập thông tin vào thẻ, Mƣợn/trả tài liệu, 

Phân loại tài liệu tự động, Kiểm kê kho. Thông tin ở mỗi công đoạn này 

đều đƣợc cập nhật vào hệ thống quản trị thƣ viện số tích hợp. 

 

Hình 2.8  Mô hình hệ thống RFID trong thư viện 

1. Nhập thông tin vào thẻ 

Mỗi tài liệu cần quản lý sẽ đƣợc dán một 

thẻ RFID. Trong thẻ RFID chứa các thông tin 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

83 

 

về đối tƣợng mà nó đƣợc dán lên. Khác với công nghệ mã vạch, thông 

tin lƣu trên mỗi mã vạch chỉ có duy nhất một thông tin đó là số đăng ký 

cá biệt của tài liệu hoặc số nhận dạng tài liệu. Thông tin lƣu trên các thẻ 

RFID có thể là số hiệu biểu ghi, nhan đề tài liệu, tác giả, số đăng ký cá 

biệt,… tùy thuộc vào mục đích quản lý tài liệu của thƣ viện và khả năng 

lƣu trữ của thẻ. 

Các thiết bị để nhập thông tin bao gồm: máy tính chứa phần mềm 

ứng dụng, trạm lập trình và tài liệu đã đƣợc dán thẻ. Để đƣa các thông 

tin này vào thẻ, ngƣời ta nhập các thông tin thƣ mục lên phần mềm 

chuyên dụng hoặc lấy thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu của phần 

mềm thƣ viện số tích hợp. Máy tính có chứa phần mềm chuyên dụng kết 

nối với trạm lập trình sẽ truyền dữ liệu vào thẻ dán trên tài liệu. 

2. Mượn/trả sách 

Khi ứng dụng cộng nghệ RFID, quá trình mƣợn/trả tài liệu có thể 

đƣợc tiến hành bằng 2 cách: Mƣợn/Trả tại bàn hoặc Mƣợn /trả tự động.  

(1) Mƣợn/Trả tại bàn: khi tiến hành mƣợn/trả một tài liệu bạn đọc tới 

trực tiếp bàn của thủ thƣ. Quá trình mƣợn/trả gần giống với mƣợn/trả sử 

dụng công nghệ mã vạch. Thủ thƣ sẽ dùng máy đọc để nhận biết thông 

tin trên thẻ bạn đọc và trên tài liệu để ghi nhận một phiên mƣợn vào 

phần mềm ứng dụng.  

(2) Mƣợn/Trả tự động: đây là một ƣu điểm 

vƣợt bậc so với công nghệ sử dụng mã vạch, 

khi mƣợn/trả một tài liệu bạn đọc sẽ không cần 

đến sự hỗ trợ của thủ thƣ. Cách này thƣờng 

đƣợc áp dụng đối với kho sách tổ chức theo 

hình thức kho mở. Để tiến hành mƣợn một tài 

liệu, bạn đọc chỉ cần mang thẻ bạn đọc và tài 

liệu tới các máy mƣợn sách. Thao tác đầu tiên là đƣa thẻ vào máy để 

máy nhận biết thông tin của ngƣời mƣợn sau đó bạn đọc để sách lên máy 
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để anten của máy đọc kích hoạt thẻ gửi thông tin về tài liệu tới bộ đọc. 

Thông tin về bạn đọc và tài liệu sẽ đƣợc các phần mềm trung gian và 

phần mềm thƣ viện số xử lý sau đó hiện thông tin lên màn hình để ngƣời 

mƣợn theo dõi. Nếu thông tin mƣợn trên màn hình là đúng thì ngƣời 

mƣợn thực hiện thao tác chấp nhận mƣợn và sẽ nhận đƣợc một tờ giấy 

biên nhận do máy tính in ra.  

Khi tiến hành trả sách bạn đọc chỉ cần đi tới trạm trả sách tự động và 

cho sách vào khoang trả. Trong trạm trả sách có gắn thiết bị đọc tích hợp 

anten sẽ nhận dữ liệu có từ thẻ gắn trong sách để chuyển dữ liệu tới phần 

mềm thƣ viện số. Nếu quyển sách đó đƣợc quyền mƣợn, một phiên 

mƣợc đƣợc kết thúc và bạn đọc có thể mang sách đi qua cổng an ninh. 

Một trạm trả sách tự động có thể thực hiện đƣợc khoảng 20.000 lƣợt trả 

mỗi tháng. 

3. Kiểm kê tự động 

Khi tiến hành kiểm kê, thủ thƣ sử dụng thiết 

bị kiểm kê di động cho phép lƣu dữ liệu kiểm kê. 

Thủ thƣ sẽ đi đến từng giá sách và quét lên từng 

quyển sách. Việc tập hợp thông tin từ sách sử 

dụng công RFID khá nhanh và không cần phải dí 

sát thiết bị kiểm kê vào từng quyển sách hoặc di 

chuyển sách ra khỏi giá sách. Với việc sử dụng công nghệ không dây, kết 

nối dữ liệu kiểm kê với trực tiếp máy chủ sử dụng phần mềm thƣ viện số 

tích hợp, nó cho phép không chỉ cập nhật thông tin về kiểm kê mà còn cho 

phép biết đƣợc ngay vị trí đúng của tài liệu trên giá sách. 

4. Chống trộm: 

Hệ thống cổng an ninh sử dụng công nghệ RFID có gắn một bộ cảm 

ứng phát ra sóng radio khi thẻ RFID đi qua vùng phủ sóng của nó và 

nhận thông tin từ thẻ chuyển tới phần mềm trung gian và phần mềm ứng 

dụng để xử lý. Trƣờng hợp tài liệu mƣợn chƣa hoàn thành thủ tục mƣợn 
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tại bàn thủ thƣ hoặc tại hệ thống mƣợn tự động, nghĩa là, thông tin tài 

liệu mƣợn chƣa đƣợc hệ thống thƣ viện số chấp nhận mƣợn thì khi bạn 

đọc mang tài liệu ra khỏi thƣ viện, cổng an ninh sẽ phát ra tín hiệu báo 

động. 

5. Phân loại tài liệu tự động 

Trong mỗi thẻ RFID có chứa thông tin về môn loại và kết hợp với hệ 

thống phân loại tự động giúp cho việc phân loại và sắp xếp tài liệu ở 

mức sơ bộ. Nó hỗ trợ đắc lực cho các thƣ viện tổ chức theo kho mở. 

e) Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống RFID 

 Ưu điểm 

- Không cần tiếp xúc trực diện với tài liệu: khác với công nghệ mã 

vạch, để nhận dạng tài liệu cần phải tiếp xúc trực tiếp giữa tài liệu và 

thiết bị đọc. Đối với công nghệ RFID, cho phép máy đọc có thể nhận 

dạng đƣợc tài liệu ở khoảng cách khá xa từ vài mét đến 100 mét tùy từng 

loại thẻ. 

- Kết hợp giữa chức năng an ninh và chức năng nhận dạng tài liệu 

(thông qua các thông tin có trong thẻ: số đăng ký cá biệt, môn loại,...): 

đối với hệ thống sử dụng mã vạch, mỗi nhãn mã vạch chỉ cho phép nhận 

dạng tài liệu còn để chống trộm tài liệu thì ngƣời ta phải sử dụng chỉ từ. 

Nhƣ vậy, mỗi tài liệu đều đƣợc gắn cả nhãn mã vạch và chỉ từ. Đối với 

các hệ thống RFID, mỗi thẻ RFID đã đảm nhiệm đƣợc cả 2 chức năng 

này: chức năng an ninh và nhận dạng tài liệu.  

- Mƣợn/Trả nhanh chóng: khả năng đọc thông tin từ thẻ RFID 

nhanh hơn nhiều so với sử dụng barcode vì vậy nó làm cho thao tác 

mƣợn trả tài liệu cũng nhanh hơn. Nó hỗ trợ tối đa việc tự động hóa quá 

trình mƣợn/trả tài liệu: hỗ trợ mƣợn/trả không có sự can thiệp của thủ 

thƣ. Bạn đọc có thể mƣợn cùng một lúc với nhiều tài liệu một cách dễ 

dàng, việc này ở hệ thống sử dụng mã vạch không thể nào thực hiện 

đƣợc.  



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

86 

 

- Phân loại tự động tài liệu: mỗi thẻ RFID cho phép lƣu nhiều thông 

tin khác nhau trong đó có môn loại của tài liệu. Vì vậy, các nhà sản xuất 

thiết bị RFID đã chế tạo ra loại máy giúp cho việc phân loại tài liệu tự 

động sơ bộ. 

- Khả năng chống trộm tốt: các hệ thống an ninh sử dụng cổng từ, 

khả năng phát hiện tài liệu chỉ trong một khoảng cách ngắn và chỉ trong 

không gian 2 chiều. Do vậy, nếu một bạn đọc khi cầm sách cao hơn 

chiều cao của cổng từ thì cổng từ sẽ không phát hiện đƣợc. Với hệ thống 

an ninh sử dụng công nghệ RFID, nó có khả năng phát hiện tài liệu với 

khoảng cách xa và trong không gian 3 chiều vì vậy khả năng chống trộm 

của nó an toàn và đáng tin cậy hơn hệ thống an ninh sử dụng cổng từ. 

- Kiểm kê nhanh chóng: với hệ thống RFID, nó có khả năng quét và 

nhận thông tin từ các quyển sách một cách nhanh chóng mà không cần 

phải dí sát máy gom di động vào sách hoặc di chuyển sách ra khỏi giá. 

Với việc sử dụng công nghệ không dây, kết nối dữ liệu kiểm kê với trực 

tiếp máy chủ sử dụng phần quản trị thƣ viện, nó cho phép không chỉ cập 

nhật thông tin về kiểm kê mà còn cho phép biết đƣợc ngay vị trí đúng 

của tài liệu trên giá sách.  

- Độ bền của thẻ cao: độ bền của thẻ RFID cao hơn so với mã vạch 

bởi vì nó không tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị khác. Các nhà cung cấp 

RFID cho rằng mỗi thẻ RFID có thể sử dụng ít nhất đƣợc 100.000 lƣợt 

mƣợn/trả trƣớc khi nó bị hỏng. 

Nhược điểm 

- Chi phí đầu tƣ cao: đây là nhƣợc điểm lớn nhất cản trợ việc ứng 

dụng RFID. Thẻ RFID có giá khoảng 0.8-1$/thẻ thụ động, trong khi đó 

một nhãn mã vạch chuyên dụng khoảng 100 đồng, nghĩa là gấp hơn 150 

lần. Ngoài ra, các trang thiết bị khác nhƣ máy đọc, cổng an ninh, thiết bị 

kiểm kê cầm tay, phần mềm, hệ thống chuyển đổi từ hệ thống mã vạch 

sang hệ thống RFID còn khá cao.  
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- Dễ bị ăn cắp thẻ: đối với hệ thống an ninh sử dụng công nghệ từ, 

thông thƣờng nhãn từ sẽ đƣợc gắn vào trong gáy sách vì vậy bạn đọc 

muốn bóc nhãn từ này ra cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Các thẻ RFID đƣợc 

gắn lộ ra ngoài ở phần bên trong của trang bìa sau của sách vì vậy nó rất 

dễ bị bạn đọc bóc ra. 

- Không đọc đƣợc: máy đọc sẽ không thể nhận đƣợc tín hiệu từ tài 

liệu nếu nó đƣợc bọc kín bên trong bởi lớp kim loại. Đây là điểm yếu 

của của RFID mà dễ bị kẻ trộm khai thác. 

2.2.1.8. Hệ thống lưu trữ dữ liệu 

Cùng với sự phát triển CNTT và  sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu 

xuất hiện là việc bảo quản, lƣu trữ các số liệu một cách an toàn và hiệu 

quả. Chính vì vậy các giải pháp lƣu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dùng. 

Do dung lƣợng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao 

về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu; việc lƣu 

trữ đã và đang trở nên rất quan trọng. Lƣu trữ dữ liệu không còn đơn 

giản là cung cấp các thiết bị lƣu trữ dung lƣợng lớn mà còn bao gồm cả 

khả năng quản lý, chia sẻ cũng nhƣ sao lƣu và phục hồi dữ liệu trong 

mọi trƣờng hợp. 

Để lƣu trữ dữ liệu ngƣời ta có thể dùng nhiều thiết bị khác nhau, nhiều 

công nghệ khác nhau. Các kho dữ liệu có thể là dùng đĩa cứng, dùng băng 

từ, dùng đĩa quang... Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của bài toán đặt ra mà lựa 

chọn công nghệ và thiết bị cho phù hợp. Theo cơ chế lƣu trữ,  hiện nay có 

một số loại hình lƣu trữ dữ liệu cơ bản nhƣ: 

- DAS (Direct Attached Storage): lƣu trữ dữ liệu qua các thiết bị 

gắn trực tiếp 

- NAS (Network Attached Storage): lƣu trữ dữ liệu vào thiết bị lƣu 

trữ thông qua mạng IP 
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- SAN (Storage Area Network): lƣu trữ dữ liệu qua mạng lƣu trữ 

chuyên dụng riêng. 

Mỗi loại hình lƣu trữ dữ liệu có những ƣu nhƣợc điểm riêng và đƣợc 

dùng cho những mục đích nhất định. Dƣới đây là mô hình lƣu trữ dữ liệu 

tổng quát. 

 

   Hình 2.9  Mô hình lưu trữ dữ liệu tổng quát. 

a) Giải pháp lưu trữ truyền thống - DAS 

DAS (Direct attached storage) là cơ chế lƣu trữ với thiết bị gắn trực 

tiếp vào máy chủ. Đây đƣợc coi là công nghệ lƣu trữ truyền thống đƣợc 

nhiều doanh nghiệp sử dụng. Với cơ chế DAS, mỗi máy chủ sẽ có một 

hệ thống lƣu trữ và phần mềm quản lý lƣu trữ riêng biệt. 

Ƣu điểm của giải pháp DAS là khả năng dễ lắp đặt, chi phí thấp, 

hiệu năng cao. 

Tuy nhiên, nhƣợc điểm của DAS là khả năng mở rộng hạn chế. Thực 

tế DAS làm việc rất tốt với một server nhƣng khi dữ liệu tăng, số lƣợng 

máy chủ cũng tăng sẽ tạo nên những vùng dữ liệu phân tán và gián đoạn. 

Khi đó, nhà quản trị sẽ phải bổ sung hay thiết lập lại dung lƣợng, và 

công việc bảo trì sẽ phải thực hiện trên từng server. Điều đó sẽ làm tăng 

chi phí lƣu trữ tổng thể cho doanh nghiệp và sẽ càng khó khăn hơn khi 

muốn sao lƣu hay bảo vệ một hệ thống kho lƣu trữ dữ liệu đang nằm rải 

rác và phân tán nhƣ vậy. 
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b) Giải pháp lưu trữ theo công nghệ NAS 

NAS (Network Attached Storage) là phƣơng pháp lƣu trữ dữ liệu sử 

dụng các thiết bị lƣu trữ đặc biệt gắn trực tiếp vào mạng LAN nhƣ một 

thiết bị mạng bình thƣờng (tƣơng tự máy tính, switch hay router). Các 

thiết bị NAS cũng đƣợc gán các địa chỉ IP cố định và đƣợc ngƣời dùng 

truy nhập thông qua sự điều khiển của máy chủ. Trong một số trƣờng hợp, 

NAS có thể đƣợc truy cập trực tiếp không cần có sự quản lý của máy chủ. 

Trong môi trƣờng đa hệ điều hành với nhiều máy chủ khác nhau, việc 

lƣu trữ dữ liệu, sao lƣu và phục hồi dữ liệu, quản lý hay áp dụng các chính 

sách bảo mật đều đƣợc thực hiện tập trung. 

Ƣu điểm của NAS 

- Khả năng mở rộng: khi ngƣời dùng cần thêm dung lƣợng lƣu trữ, 

các thiết bị lƣu trữ NAS mới có thể đƣợc bổ sung và lắp đặt vào mạng. 

- NAS cũng tăng cƣờng khả năng chống lại sự cố cho mạng. Trong 

môi trƣờng DAS, khi một máy chủ chứa dữ liệu không hoạt động thì 

toàn bộ dữ liệu đó không thể sử dụng đƣợc. Trong môi trƣờng NAS, dữ 

liệu vẫn hoàn toàn có thể đƣợc truy nhập bởi ngƣời dùng. Các biện pháp 

chống lỗi và dự phòng tiên tiến đƣợc áp dụng để đảm bảo NAS luôn sẵn 

sàng cung cấp dữ liệu cho ngƣời sử dụng. 

Nhƣợc điểm của NAS 

- Với việc sử dụng chung hạ tầng mạng với các ứng dụng khác, 

việc lƣu trữ dữ liệu có thể ảnh hƣởng đến hiệu năng của toàn hệ thống 

(làm chậm tốc độ của LAN), điều này đặc biệt đáng quan tâm khi cần 

lƣu trữ thƣờng xuyên một lƣợng lớn dữ liệu.  

- Trong môi trƣờng có các hệ cơ sở dữ liệu thì NAS không phải là 

giải pháp tốt vì các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thƣờng lƣu dữ liệu dƣới 

dạng block chứ không phải dƣới dạng file nên sử dụng NAS sẽ không 

cho hiệu năng tốt. 

c) Giải pháp SAN 
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SAN (Storage Area Network) là một mạng riêng tốc độ cao dùng 

cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lƣu trữ 

cũng nhƣ giữa các thiết bị lƣu trữ với nhau. SAN cho phép thực hiện 

quản lý tập trung và cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu và tài nguyên lƣu 

trữ. Hầu hết mạng SAN hiện nay dựa trên công nghệ kênh cáp quang, 

cung cấp cho ngƣời sử dụng khả năng mở rộng, hiệu năng và tính sẵn 

sàng cao. 

Hệ thống SAN đƣợc chia làm hai mức: mức vật lý và logic 

- Mức vật lý: mô tả sự liên kết các thành phần của mạng tạo ra một 

hệ thống lƣu trữ đồng nhất và có thể sử dụng đồng thời cho nhiều ứng 

dụng và ngƣời dùng. 

- Mức logic: bao gồm các ứng dụng, các công cụ quản lý và dịch vụ 

đƣợc xây dựng trên nền tảng của các thiết bị lớp vật lý, cung cấp khả 

năng quản lý hệ thống SAN. 

Ƣu điểm của hệ thống SAN 

- Có khả năng sao lƣu dữ liệu với dung lƣợng lớn và thƣờng xuyên 

mà không làm ảnh hƣởng đến lƣu lƣợng thông tin trên mạng. 

- SAN đặc biệt thích hợp với các ứng dụng cần tốc độ và độ trễ nhỏ ví 

dụ nhƣ các ứng dụng xử lý giao dịch trong ngành ngân hàng, tài chính. 

- Dữ liệu luôn ở mức độ sẵn sàng cao. 

- Dữ liệu đƣợc lƣu trữ thống nhất, tập trung và có khả năng quản lý 

cao. Có khả năng khôi phục dữ liệu nếu có xảy ra sự cố. 

- Hỗ trợ nhiều giao thức, chuẩn lƣu trữ khác nhau nhƣ: iSCSI, 

FCIP, DWDM... 

- Có khả năng mở rộng tốt trên cả phƣơng diện số lƣợng thiết bị, 

dung lƣợng hệ thống cũng nhƣ khoảng cách vật lý. 

- Mức độ an toàn cao do thực hiện quản lý tập trung cũng nhƣ sử 

dụng các công cụ hỗ trợ quản lý SAN. 

Nhƣợc điểm của hệ thống SAN 
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- Giá thành cao. 

Do đó, SAN thƣờng đƣợc sử dụng ở những trung tâm dữ liệu lớn vì 

mang một số đặc điểm nổi bật nhƣ: Giảm thiểu rủi ro cho dữ liệu, khả 

năng chia sẻ tài nguyên rất cao, khả năng phát triển dễ dàng, thông lƣợng 

lớn, hỗ trợ nhiều loại thiết bị, hỗ trợ và quản lý việc truyền dữ liệu lớn và 

tính an ninh dữ liệu cao. 

Hơn nữa, SAN tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của hệ thống bằng 

việc hỗ trợ đồng thời nhiều hệ điều hành, máy chủ và các ứng dụng, có 

khả năng đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi về yêu cầu hoạt động 

của một tổ chức cũng nhƣ yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạng 

Ngày nay, nhiều thƣ viện ở Việt Nam đã trang bị hệ thống SAN để 

lƣu trữ dữ liệu 

22..22..22..  PPhhầầnn  mmềềmm  ứứnngg  ddụụnngg  

Có thể khẳng định rằng, phần mềm thƣ viện ra đời và trở thành 

công cụ quan trọng nhất để cấu thành nên một thƣ viện hiện đại. Phần 

mềm thƣ viện có khả năng tự động hóa hoàn toàn các chức năng và quy 

trình nghiệp vụ trong thƣ viện, là công cụ hiệu quả để xây dựng các cơ sở 

dữ liệu thƣ mục, dữ liệu số, kiểm soát chất lƣợng biên mục các dữ liệu 

đƣợc nhập vào… Ngoài ra, nó còn giúp giảm thiểu các công việc trùng 

lặp, tái sử dụng các kết quả của những bộ phận có liên quan. Vai trò đặc 

trƣng của phần mềm quản trị thƣ viện đƣợc thể hiện ở một số điểm sau:  

- Tính quản trị cao: Là công cụ giúp nhà quản lý nắm bắt đƣợc 

tổng thể nguồn tài nguyên của đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch, 

chính sách phù hợp để phát triển thƣ viện 

- Độ chính xác và chuẩn hóa: Phần mềm thƣ viện đƣợc xây dựng 

gắn liền với các chuẩn nghiệp vụ thƣ viện, tất cả các dữ liệu đƣợc 

nhập vào đều đƣợc sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống, từ đó 

đảm bảo độ chính xác và chuẩn hóa 
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- Tính tự động hóa: Phần mềm thƣ viện có khả năng tự động hóa 

các quy trình hoạt động trong thƣ viện, giúp giảm thiếu các hoạt 

động trùng lặp, giảm thiểu công sức, thời gian cho nhân viên  

- Tìm kiếm thông tin: Dữ liệu nhập vào theo quy trình nhất định và 

có sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống. Từ đó đảm bảo hoạt động 

tìm kiếm đƣợc diễn ra nhanh chóng, đƣa ra kết quả chính xác, 

phù hợp yêu cầu 

- Lƣu trữ thông tin: Tài liệu đƣợc tổ chức, sắp xếp và lƣu trữ theo 

khoa học, có sự kiểm soát… 

- Có thể quản lý tất cả các thông tin trong hoạt động giao dịch (vốn 

tài liệu, giao dịch mƣợn trả, bạn đọc, ngân sách…) 

- Tính tƣơng tác: Khả năng tƣơng tác giữa bạn đọc và hệ thống 

đƣợc diễn ra một cách nhanh chóng, linh hoạt, chính xác, là cầu 

nối giữa thƣ viện và ngƣời dùng. 

Phần mềm ứng dụng trong thƣ viện hiện nay đƣợc chia thành 3 loại 

cơ bản: 

- Phần mềm quản trị thƣ viện số tích hợp (Hay phân hệ tự động hóa 

trong bộ phần mềm thƣ viện số)  

- Phần mềm tạo lập, quản lý các bộ sƣu tập số và các nguồn tài 

nguyên số (Hay phân hệ số trong bộ phần mềm thƣ viện số).  

- Hệ thống phát hiện và tìm kiếm dữ liệu tập trung (Cổng tìm kiếm 

tập trung)  

Việc kết hợp phân hệ tự động hóa và phân hệ số sẽ giúp các thƣ viện 

hình thành bộ phần mềm thƣ viện số. Đánh giá và lựa chọn bộ phần 

mềm thƣ viện số luôn là vấn đề phức tạp, cần kết hợp chặt chẽ nguyên 

tắc tiếp cận hệ thống với nguyên tắc lịch sử phát triển. Dƣới đây đề cập 

một số tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn bộ phần mềm thƣ viện số 
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2.2.2.1. Yêu cầu về công nghệ nền tảng 

- Hệ quản trị CSDL: Phần mềm phải hoạt động đƣợc trên đa hệ 

quản trị CSDL: Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL ...  

- CSDL lớn: Quản lý đƣợc cơ sở dữ liệu lớn (hơn 1 triệu bản ghi) với 

tốc độ tra cứu nhanh.  

- Hệ điều hành: Chạy trên đa hệ điều hành: Windows, Unix … 

- Hỗ trợ đa ngữ và đa mã tiếng Việt: Quản lý dữliệu đa ngữ bằng mã 

UNICODE và cung cấp giao diện làm việc theo nhiều bảng mã tiếng Việt 

(Unicode, ABC, VNI,.. ), và ngôn ngữ khác nhau (Anh, Pháp, Nga).  

- Giao diện trên Web: Toàn bộ giao diện của tất cả các phân hệ 

phần mềm đƣợc xây dựng trên Web, sẵn sàng cho kết nối diện rộng với 

Internet, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn của giao thức TCP/IP.  

- Mã hoá: Tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về bảo mật, với khả năng 

hoạt động trên giao thức mã hoá đƣờng truyền SSL (Secure Socket 

Layer), sử dụng các thuật toán mã hoá mạnh.  

- Xác thực: Sử dụng khả năng xác thực máy chủ và máy trạm 

(client & server certificate), cho phép quản lý các hoạt động của ngƣời 

dùng trong hệ thống từ nhiều mức: trạm làm việc, ngƣời sử dụng, tính 

năng đƣợc sử dụng.  

- Tra cứu toàn văn: Tích hợp với mọi dạng dữ liệu số hóa với khả 

năng đánh chỉ mục  

- và tìm kiếm toàn văn tiếng Việt mạnh.  

- Hỗ trợ Việt ngữ triệt để: Hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ với khả năng 

sắp xếp, tìm kiếm phân biệt hoặc không phân biệt hoa thƣờng.  

- Hỗ trợ các công nghệ: Mã vạch, từ, RFID trong công tác quản lý 

và lƣu thông tài liệu 

2.2.2.2. Yêu cầu về chuẩn thư viện 

- Chuẩn MARC: Hỗ trợ khung biên mục MARC21 và MARC21 
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Việt Nam.  

- Chuẩn ISO 2709: Hỗ trợ khuôn dạng trao đổi dữ liệu theo ISO 2709.  

- Chuẩn Z39.50: Hỗ trợ chuẩn tra cứu liên thƣ viện theo giao thức 

Z39.50 (cả client và server).  

- Chuẩn biên mục: Hỗ trợ các chuẩn biên mục ISBD, AACR-2, 

TCVN 4743/89  

- Khung phân loại: Hỗ trợ các khung phân loại: BBK, UDC, DDC, 

LC, khung đề mục quốc gia, subject headings.  

- Chuẩn OCLC: Hỗ trợ chuẩn OCLC 4 figure cutter table, OCLC 

sanborn 4 figure cutter table, chuẩn cutter của TVQG cho nhan đề/tác giả 

tiếng Việt 

- Chuẩn ISO 10161: cho nghiệp vụ mƣợn liên thƣ viện 

- Chuẩn METS: cho biên mục tài liệu số 

2.2.2.3. Yêu cầu về các chức năng của phần mềm 

Phần mềm phải bao gồm các chức năng tối thiểu sau: 

Phân hệ tự động hóa 

a) Module Bổ sung 

- Cho phép theo dõi, kiểm tra và giám sát các nguồn tài liệu đƣợc 

bổ sung đồng thời quản lý việc cập nhật tài liệu lên cơ sở dữ liệu của thƣ 

viện một cách nhanh chóng và hiệu quả: 

- Quản lý bổ sung theo thể loại tài liệu: tài liệu dạng bản in (sách, 

báo tạp chí…), cung cấp khả năng quản lý và kiểm tra cho từng đơn đặt 

hàng, nhƣng đồng thời cung cấp thông tin quản lý tất cả các nguồn quĩ. 

Quan trọng là việc tạo và duy trì sự liên kết giữa biểu ghi thƣ mục với tất 

cả các module, nhƣ vậy sự thay đổi tình trạng của một đơn đặt hàng có 

thể tự động tác động đến chức năng biên mục và tìm kiếm, điều đó có 

thể chỉ ra nhan đề đó đã đƣợc đặt hàng hay chƣa. 

b) Module Biên mục 
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Cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể nhƣ sau: 

Chuẩn hoá: 

- Phần mềm phải cung cấp một danh sách các trƣờng chuẩn theo 

MARC 21/MARC 21 VN đƣợc mô tả song ngữ Anh/Việt.  

- Những trƣờng này có thể đƣợc tùy ý lựa chọn đƣa vào các mẫu 

biên mục.  

- Mọi trƣờng trong chuẩn MARC đều đƣợc hỗ trợ một cách đầy đủ 

với indicators và các trƣờng con.  

Biên mục tiện lợi: 

- Hỗ trợ mọi khâu biên mục: nhƣ tạo mới, chỉnh sửa, xóa, duyệt 

xem, tái sử dụng, gắn kết, xuất nhập các bản ghi biên mục. 

- Trợ giúp biên mục theo từng trƣờng con: Cho phép biên mục một 

trƣờng theo từng trƣờng con (subfield codes) đƣợc chuẩn MARC gán 

cho trƣờng đó.  

- Cho phép dùng lại biểu ghi: dùng lại giá trị của một bản ghi có 

sẵn để biên mục một biểu ghi mới. 

- Số định danh cho xếp giá kho mở: số cutter và năm xuất bản cho 

ấn phẩm trong kho mở.  

- Tự động sinh giá trị số cutter theo thông tin đƣa vào: Chƣơng 

trình có khả năng sinh số cutter.  

Tuỳ biến khung biên mục: 

- Bổ sung các trƣờng phi MARC: có thể gán thêm các trƣờng mới, 

trƣờng con mới.  

- Tạo và chỉnh sửa các mẫu biên mục: Có thể chỉnh sửa lại các mẫu 

biên mục có sẵn hoặc tạo mẫu mới một cách nhanh chóng và dễ dàng.  

- Phân quyền: Quyền tạo, thay đổi và huỷ một biểu ghi biên mục 

đƣợc gán cho từng ngƣời dùng cụ thể.  

Khả năng trao đổi dữ liệu với các Phần mềm/phần mềm thư viện 

khác: 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

96 

 

- Module cho phép xuất/nhập dữ liệu biên mục theo khung MARC 

21 ở một trong các dạng ISO 2709 hoặc tagged; dạng XML.  

- Xuất khẩu có chọn lọc: có thể thiết đặt một số tiêu chí lọc dữ liệu 

để xuất khẩu một nhóm bản ghi cụ thể nào đó.  

- Nhập khẩu trực tuyến: Cho phép kết nối đến một hoặc nhiều máy 

chủ Z39.50 trên mạng Internet để nhập khẩu trực tiếp biểu ghi vào cơ sở 

dữ liệu.  

- Nhập khẩu tích hợp: Khi nhập khẩu biểu ghi bên ngoài vào một 

biểu ghi đã tồn tại, kết quả phải là tổ hợp chung của 2 biểu ghi.  

c) Module tra cứu trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog) 

Hoàn toàn dựa trên công nghệ Web, OPAC cho phép ngƣời sử dụng 

có thể truy cập thông tin của thƣ viện thông qua các trình duyệt Web ở 

mọi nơi mọi lúc. OPAC cung cấp những phƣơng thức tìm kiếm đa dạng, 

tốc độ nhanh, thoả mãn mọi yêu cầu tìm tin của ngƣời sử dụng. Opac 

cung cấp các tính năng cơ bản nhƣ: 

- Cho phép tra cứu mọi thông tin tại chỗ cũng nhƣ truy nhập từ xa 

thông qua Internet. Cho phép khai thác thông tin từ các CSDL trực tuyến 

trên mạng qua Z39.50. Cung cấp khả năng tra cứu liên thƣ viện mạnh 

mẽ, có khả năng tìm kiếm đồng thời trên hàng trăm thƣ viện. 

- Cho phép tìm tin theo nhiều dấu hiệu tìm kiếm khác nhau bằng 

các công cụ tìm tin đáp ứng các chuẩn quốc tế về tìm tin nhƣ sử dụng 

toán tử logic, toán tử lân cận, toán tử chặt cụt, toán tử so sánh, các dấu 

ngoặc, cùng với khả năng viết các biểu thức tìm tin phức hợp thoả mãn 

những yêu cầu tìm tin đa dạng của ngƣời sử dụng. Tìm tin không phân 

biệt chữ Việt hoa, chữ Việt thƣờng. 

- Cho phép đặt lọc phạm vi tìm kiếm dữ liệu thƣ mục theo: 

+ Cơ sở dữ liệu 

+ Loại tài liệu 

+ Ngôn ngữ 
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+ Nơi xuất bản 

+ Năm xuất bản (lớn hơn, nhỏ hơn và trong khoảng) 

- Phạm vi đƣợc đặt lọc sẽ có tác dụng trong tất cả các phƣơng thức 

tìm kiếm. 

+ Cung cấp 4 phƣơng thức tìm kiếm khác nhau phục vụ tốt tất cả 

những yêu cầu tìm kiếm dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp 

+ Cung cấp giao diện với khả năng lựa chọn ngôn ngữ hiển thị nhƣ 

Việt, Anh. Có thể dễ dàng tạo thêm giao diện ngôn ngữ mới. 

+ Cho phép tuỳ biến nội dung hiển thị dữ liệu thƣ mục: ISBD, Thẻ, 

Marc21…. 

+ Có khả năng in và sắp xếp các kết quả tìm kiếm theo nhiều dấu 

hiệu khác nhau.  

+ Cung cấp thông tin về các đầu mục (tài liệu) đang đƣợc quản lý 

lƣu thông và tình trạng của chúng. 

+ Hỗ trợ các dịch vụ với khách hàng nhƣ: xem thông tin, yêu cầu 

gia hạn, yêu cầu tài liệu...  

+ Hỗ trợ các ký tự thay thế nhƣ * thay cho một chuỗi, ? thay cho 

một ký tự 

+ Sử dụng nháy kép để yêu cầu tìm kiếm cả cụm từ chính xác. 

+ Hỗ trợ việc xây dựng các biểu thức tìm kiếm với số lƣợng điều 

kiện kết hợp không giới hạn, cho phép sử dụng ký tự thay thế và các dấu 

ngoặc, thỏa mãn mọi yêu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả. 

+ Tốc độ tìm kiếm nhanh, chính xác thỏa mãn mọi yêu cầu tìm tin 

chuyên nghiệp với CSDL lớn hàng trăm nghìn đến hàng triệu biểu ghi. 

+ Cung cấp đầy đủ thông tin và các chức năng tƣơng tác giữa độc 

giả và thƣ viện: thông tin độc giả, tình trạng tài liệu, đặt mƣợn… 

d) Module Quản lý lƣu thông 

- Trợ giúp thực hiện việc quản lý các bộ sƣu tập trong thƣ viện một 

cách tiện lợi, công bằng và hợp lý. Bao gồm việc lƣu thông của các sƣu 
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tập thông thƣờng cũng nhƣ các sƣu tập nghe nhìn đa phƣơng tiện và các 

dạng mô hình trực quan, tài liệu mƣợn từ thƣ viện khác và quản lý bàn 

tài liệu đặt trƣớc. 

- Môi trƣờng làm việc Winform. 

- Tự động hoá việc lƣu thông tài liệu với các chức năng: cho mƣợn, 

nhận trả, gia hạn, phạt và thu phí mƣợn tài liệu, quản lý thực hiện các 

chính sách cho mƣợn. 

- Dễ dàng sử dụng với giao diện Winform, dễ thực hiện các chức 

năng, có khả năng mở nhiều cửa sổ chức năng một lúc. 

- Thiết lập và thông báo thời gian mở cửa theo định kỳ hoặc đột 

xuất  

- Thực hiện chức năng bảo trì hồ sơ độc giả và đầu mục, cho phép 

cập nhật thời gian thực tình trạng của độc giả và tài liệu.  

- Thiết lập các chính sách cho mƣợn theo ma trận các điều kiện từ 

đơn giản đến chi tiết theo đặc thù của thƣ viện thỏa mãn mọi yêu cầu 

quản lý. 

- Quản lý tài khoản độc giả, cho phép ghi nhận tự động các khoản 

phạt phát sinh, ghi nhận các khoản phí dịch vụ, cho phép ghi nhận các 

khoản trả trƣớc hoặc đặt cọc. 

- Tích hợp dễ dàng với các thiết bị in, quét mã vạch, thẻ nhựa, thiết 

bị công nghệ từ tính và RFID. 

Quản l  hồ sơ người dùng: 

- Quản lý mọi thông tin cần thiết: Ảnh, ngày sinh, trình độ, địa chỉ, 

nhóm ngành nghề, cơ quan; niên khóa, khoa, trƣờng... và thông tin về thẻ 

(số thẻ, loại thẻ, ngày cấp, ngày hết hạn).  

Khả năng xử l  thông tin người dùng:  

- Có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ gia hạn thẻ, rút hạn thẻ, xóa thẻ, 

in thẻ tạo thuận tiện cho thƣ viện trong việc quản lý bạn đọc.  

In thẻ thư viện: 
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- Tích hợp mã vạch: Thẻ có thể đƣợc in ra kèm theo mã vạch. Đảm 

bảo tƣơng thích với mọi thiết bị phần cứng đọc mã vạch.  

- In thẻ theo mẫu định sẵn (template): khả năng định dạng nhiều 

mẫu thẻ khác nhau. 

- Có thể in kèm ảnh hoặc không kèm ảnh. 

Phân loại người dùng theo nh m:  

- Chính sách thích hợp cho các đối tƣợng bạn đọc khác nhau (sinh 

viên, giảng viên, cán bộ, lãnh đạo thƣ viện, nhà trƣờng): Cho phép quy 

định các quyền và hạn chế với từng nhóm thông qua các tham số.  

- Hỗ trợ hoạt động lƣu thông đa điểm: Cho phép chỉ rõ danh sách 

các điểm lƣu thông (thƣ viện-kho) mà mỗi nhóm bạn đọc có quyền 

mƣợn, trả.  

Các tính năng ghi mượn: 

- Thay đổi hạn trả: Thủ thƣ có thể thay đổi hạn trả khác. 

- Mƣợn tại chỗ và mƣợn về: Tƣ liệu mƣợn sẽ đƣợc tính vào những 

hạn ngạch khác nhau và áp dụng các hạn trả khác nhau. 

- Kiểm soát đƣợc số lƣợng và thông tin của bạn đọc vào đọc sách 

trong kho mở. 

- Thông tin trạng thái bạn đọc: thông tin về tình trạng mƣợn của 

bạn đọc (tƣ liệu đang mƣợn, quá hạn, tiền phạt, thẻ hết hạn...) sẽ tự động 

đƣợc hiển thị. Thủ thƣ cũng có thể truy cập nhanh vào lịch sử mƣợn của 

bạn đọc.  

- Hủy yêu cầu mƣợn: Có thể rút lại yêu cầu mƣợn của tƣ liệu đang 

ghi mƣợn.  

- Tích hợp mã vạch: Có thể nhập thông tin mƣợn bằng phím hoặc 

trực tiếp thông qua thiết bị quét mã vạch.  

- Gia hạn cho bạn đọc: Một hoặc toàn bộ các tƣ liệu bạn đọc đang giữ 

có thể đƣợc gia hạn.  

Các tính năng ghi trả: 
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- Thông báo tiền phạt: Chƣơng trình phải có khả năng tự động tính 

toán và thông báo số tiền phạt mà ngƣời dùng phải trả.  

- Bỏ qua tiền phạt: Có thể ra lệnh cho chƣơng trình bỏ qua tiền phạt 

mà bạn đọc phải nộp.  

- In biên nhận phạt: Biên nhận thu tiền phạt (nếu có) phải tự động 

đƣợc in ra khi phiên ghi trả kết thúc.  

- Thay đổi ngày ghi trả: Thủ thƣ có thể thay đổi thời điểm ghi trả 

(giá trị ngầm định là ngày tháng hiện thời).  

Xem và thông báo tư liệu giữ quá hạn: 

- Gửi thƣ thông báo qua email: Với những bạn đọc có đăng ký địa 

chỉ email với thƣ viện, thƣ thông báo có thể đƣợc gửi qua email.  

Truy cập dữ liệu lịch sử mượn: 

- Cho phép tra cứu dữ liệu về lịch sử mƣợn. 

Báo cáo và thống kê: 

- Phần mềm cho phép báo cáo và thống kê theo các tiêu chí sau:  

+ Đầu mục quá hạn. 

+ Bạn đọc quá hạn. 

+ Danh sách bạn đọc nợ tiền. 

+ Đầu mục đang đƣợc mƣợn. 

+ Danh sách bạn đọc có hiệu lực. 

+ Tổng hợp lƣu thông tài liệu. 

+ Báo cáo tần suất lƣu thông. 

+ Tình hình phí và thu phí. 

+ Tình hình bổ sung bạn đọc. 

e) Module Ấn phẩm định kỳ 

Hỗ trợ tiêu chuẩn MARC cho định dạng vốn tƣ liệu (MARC format 

for Holding and Location), cung cấp giao diện đồ họa Winform cho phép 

dễ dàng tích hợp với các module khác trong Phân hệ tự động hóa. Các 

tính năng cơ bản: 
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- Tạo các biểu ghi thƣ mục cho ấn phẩm định kỳ 

- Tạo các biểu ghi vốn tƣ liệu, biểu ghi nhận, biểu ghi chờ nhắc nhở 

- Tạo các biểu ghi đầu mục từ các phát hành của ấn phẩm định kỳ 

- Dự đoán các phát hành tƣơng lai qua trƣờng 853 

- Kiểm tra nhập các biểu ghi tự sinh hoặc nhập tay 

- Hiển thị thông tin lƣu trữ thực trên OPAC. 

Phân hệ Thư viện số 

a) Module Quản lý kho tƣ liệu số 

- Kho tƣ liệu số là một tập hợp các không gian lƣu trữ web, ở đó 

các tệp tin tài liệu số đƣợc lƣu trữ và có một địa chỉ web duy nhất cho 

mỗi tệp tin và thƣ mục. Phần mềm cung cấp nhiều phƣơng thức và giao 

diện cho phép thƣ viện quản lý và cập nhật các tệp tin tài liệu một cách 

dễ dàng nhất. 

- Cho phép tải lên tải xuống các thƣ mục tệp tin không giới hạn số 

lƣợng, độ sâu thƣ mục và các tệp tin con. 

- Cho phép duyệt xem, sửa, xóa, sao chép và dán các thƣ mục tệp 

tin trong kho tƣ liệu số trên giao diện thân thiện tƣơng tự duyệt thƣ mục 

tệp tin trên Windows Explorer. 

- Cho phép tải lên tải xuống các tệp tin có kích thƣớc hàng chục 

đến hàng trăm MB. 

- Tích hợp trình biên tập HTML với việc chọn lựa các tệp tin nhúng 

từ kho tƣ liệu số trợ giúp cho thƣ viện tạo lập các trang web dễ dàng. 

- Cung cấp khả năng cập nhật nội dung các tệp tin thông dụng một 

cách dễ dàng thông qua việc tự động tải về và mở bằng chƣơng trình 

soạn thảo tƣơng ứng, tự động tải lên và ghi lại những thay đổi. 

- Cho tạo các ảnh đại diện theo 2 kích thƣớc chỉ bằng một click 

chuột. 

- Ánh xạ địa chỉ vật lý và địa chỉ web (URL) của các tệp tin, cho 

phép mở xem tệp tin bằng trình duyệt. 
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- Cho phép thƣ viện quản lý không chỉ các tệp tin tài liệu số mà bao 

gồm mọi tệp tin chia sẻ nhƣ: ảnh đại diện, ảnh độc giả, các tệp dữ liệu và 

cấu hình khác. 

- Tích hợp các phƣơng thức bảo mật, sao lƣu dự phòng của hệ điều 

hành máy chủ, đảm bảo an toàn cho các tệp tin tài liệu số, dễ dàng khôi 

phục khi có sự cố xảy ra. 

b) Module Biên tập tài liệu số 

- Tuân thủ hoàn toàn tiêu chuẩn MARC cho siêu dữ liệu mô tả, sử 

dụng chung dữ liệu thƣ mục với Phân hệ tự động hóa thƣ viện. Cho phép 

tối ƣu về mặt lƣu trữ và qui trình xử lý dữ liệu của nhân viên thƣ viện. 

- Phải tuân thủ hoàn toàn tiêu chuẩn METS cho việc xây dựng và 

bảo trì các tài liệu số, dễ dàng đóng gói chia sẻ siêu dữ liệu theo tiêu 

chuẩn này với các phần mềm khác. 

- Giao diện windows thân thiện, dễ sử dụng với nhiều tiện ích hỗ 

trợ ngƣời dùng nhƣ: kéo thả, trình đơn cảm ngữ cảnh… cho phép ngƣời 

biên tập dễ dàng hơn trong việc xây dựng các đối tƣợng số phức tạp. 

- Dễ dàng chọn lựa các tệp tin nguồn từ kho tƣ liệu số, hỗ trợ liên 

kết nhiều thƣ mục tệp tin cùng lúc. 

- Tự động tạo các ảnh đại diện cho các tệp tin nguồn có định dạng khả 

thi: html, jpg, png, gif, tif, bmp… Mỗi tệp tin chỉ thực hiện tạo ảnh đại diện 

một lần, tối ƣu việc xử lý dữ liệu. 

- Đáp ứng việc xây dựng mọi dạng tài liệu số phổ biến hiện nay: 

sách, báo tạp chí theo từng bài hoặc số hoặc năm xuất bản, các tệp ảnh, 

bản đồ, âm thanh, phim… 

- Dễ dàng liên kết các biểu ghi thƣ mục từ cơ sở dữ liệu thƣ mục 

thông qua việc tìm kiếm, sao chép và dán liên kết. Một biểu ghi METS 

có thể liên kết tới nhiều biểu ghi thƣ mục đóng vai trò là siêu dữ liệu mô 

tả. 

- Các xử lý tự động luôn đƣợc đƣa vào để hỗ trợ ngƣời biên tập tạo 
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lập và đánh số nhanh nhất: danh sách các tệp tin nguồn; danh mục 

chƣơng, bài, trang theo nhiều qui tắc số thập phân, số la mã, alphabet… 

- Hỗ trợ biên tập nhúng siêu dữ liệu mô tả hoặc siêu dữ liệu nội 

dung tệp tin dạng html, điều đó cho phép phần mềm linh hoạt đáp ứng 

hoàn chỉnh tiêu chuẩn đề ra. 

c) Module Tra cứu tài liệu số 

- Cung cấp hai loại giao diện tra cứu: trên Windows cho nhân viên 

tác nghiệp và trên web cho độc giả. 

- Cung cấp nhiều tính năng tìm kiếm hiệu quả: tìm lƣớt, tìm theo từ 

khóa và tìm chuyên gia. 

- Cho phép tìm kiếm theo nhiều dấu hiệu tìm kiếm khác nhau đáp ứng 

chuẩn quốc tế về tìm kiếm nhƣ sử dụng các toán tử logic, toán tử lân cận, 

toán tử chặt cụt, toán tử so sánh. 

- Hỗ trợ các ký tự thay thế nhƣ * thay cho một chuỗi, ? thay cho 

một ký tự 

- Sử dụng nháy kép để yêu cầu tìm kiếm cả cụm từ chính xác. 

- Hỗ trợ việc xây dựng các biểu thức tìm kiếm với số lƣợng điều 

kiện kết hợp không giới hạn, cho phép sử dụng ký tự thay thế và các dấu 

ngoặc, thỏa mãn mọi yêu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả. 

- Tốc độ tìm kiếm nhanh, chính xác thỏa mãn mọi yêu cầu tìm tin 

chuyên nghiệp với CSDL lớn hàng trăm nghìn đến hàng triệu biểu ghi. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin và các chức năng tƣơng tác giữa độc 

giả và thƣ viện: thông tin độc giả, tình trạng tài liệu, đặt mƣợn… 

- Cung cấp nhiều phƣơng thức trình diễn những thông tin đặc biệt 

nhƣ danh mục giới thiệu khuyên đọc, các tài liệu mới cập nhật, các tài 

liệu đƣợc truy cập nhiều nhất, trình diễn các ảnh đại diện sinh động… 

d) Module Trình diễn tài liệu số 

- Cung cấp một giao diện tiện lợi, đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình 

diễn tài liệu theo tiêu chuẩn METS ở các khía cạnh: siêu dữ liệu mô tả, 
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cấu trúc… 

- Sơ đồ cấu trúc vật lý của tài liệu đƣợc trình diễn nhƣ một bộ lật 

trang tuần tự. Sơ đồ cấu trúc logic của tài liệu đƣợc trình diễn dạng cây mục 

lục hoặc ở chế độ ảnh đại diện nếu có. Các phƣơng thức di chuyển phong 

phú đem lại cho độc giả sự tự nhiên, tiện lợi trong khi khai thác tài liệu. 

- Diện tích trình bày sơ đồ cấu trúc tài liệu và diện tích trình bày 

nội dung dễ dàng đƣợc thu hẹp hay mở rộng tùy thuộc vào sự tập trung 

cần thiết của độc giả. 

- Tối đa hóa việc trình diễn bằng các chƣơng trình nhúng trên giao 

diện web, giảm thiểu việc tải về và mở đối với các tài liệu thông thƣờng: 

nội dung web, pdf, ảnh, âm thanh, phim…, hạn chế vi phạm bản quyền tài 

liệu. 

- Cung cấp các tiện ích phóng to, thu nhỏ, xoay chiều với các tệp 

tin ảnh thông thƣờng. 

- Cung cấp nhiều tiện ích trình bày đặc biệt với ảnh có độ phân giải 

cao phục vụ các mục đích bảo tàng nghệ thuật, bản đồ, chẩn đoán hình 

ảnh… 

- Trình diễn siêu dữ liệu mô tả kết hợp trong giao diện trình bày nội 

dung tệp tin. 

- Nhiều tiện ích cần thiết đƣợc bổ sung nếu cần đối với các bộ sƣu 

tập đặc biệt hoặc yêu cầu trình bày đặc biệt. 

e) Module Quản lý lƣu thông tài liệu số 

- Quản lý hồ sơ độc giả với đầy đủ các thông tin cần thiết, cho phép 

lập tức thiết lập cảnh báo và các tình trạng hạn chế khác có thể ngăn 

chặn truy cập của độc giả. 

- Mỗi độc giả đƣợc cung cấp một tài khoản truy cập, ngƣời quản trị có 

thể thiết lập các chế độ kích hoạt hoặc khóa tài khoản truy cập của độc giả. 

- Cho phép thiết lập chính sách theo bộ sƣu tập + nhóm độc giả. Cho 

phép thƣ viện thiết lập cách tính phí theo thời gian truy cập hoặc lƣợt truy 
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cập của độc giả đến tài liệu.  

- Cho phép độc giả tự quyết định thời lƣợng truy cập và mức phí sẽ 

phải trả theo chính sách đƣợc thiết lập của thƣ viện. 

f) Module Tìm kiếm toàn văn (fulltext search) 

- Sử dụng công nghệ tìm kiếm Google Desktop Search Engine, cho 

ra kết quả tìm kiếm tốt nhất với cách thức sử dụng tiện lợi nhất. 

- Triển khai dễ dàng và khôi phục dễ dàng trong trƣờng hợp cần cài 

đặt lại Khai thác kết quả tìm kiếm nhƣng vẫn kiểm soát truy cập tới toàn 

văn thông qua chức năng của phân hệ Quản lý lƣu thông tài liệu số. 

2.2.2.4. Cấu trúc dữ liệu của phần mềm thư viện số 

Để hiểu hệ thống thƣ viện số vận hành nhƣ thế nào trƣớc hết cần tìm 

hiểu mô hình khái quát cấu trúc dữ liệu của một hệ thống phần mềm thƣ 

viện số hiện đại. Các quan niệm về dữ liệu – đối tƣợng quản lý của phần 

mềm sẽ quyết định kiến trúc của phần mềm và các vấn đề mà hệ thống 

đó giải quyết. Một hệ thống phần mềm thƣ viện số thƣờng có phải có 

cấu trúc dữ liệu cơ bản nhƣ sau: 

a. Các tệp tin tài liệu: Đây là đối tƣợng quản lý chính của một hệ 

thống phần mềm thƣ viện số. Mỗi một tài liệu có thể là một hoặc 

nhiều tệp tin nằm trên không gian lƣu trữ web của hệ thống máy 

tính của thƣ viện và nhƣ vậy mỗi tệp tin có địa chỉ web riêng của 

nó, địa chỉ này chính là đầu mối để liên kết tệp tin trong các siêu 

dữ liệu đối tƣợng số. Sử dụng web làm phƣơng tiện xuất bản tài 

liệu số là cách thức hiệu quả nhất vì tính phổ biến và năng lực web 

đã hoàn toàn áp đảo các phƣơng thức khác. 

b. Các biểu ghi thƣ mục: Tƣơng tự nhƣ đối với các tài liệu truyền 

thống, mỗi tài liệu số cần có một biểu ghi thƣ mục mô tả làm cơ sở 

cho việc tìm kiếm qua OPAC và quản lý tài liệu đó. Đối với các hệ 

thống thƣ viện số giản đơn biểu ghi thƣ mục chứa thông tin liên kết 

trực tiếp tới địa chỉ tệp tin tài liệu số. Ví dụ thông tin địa chỉ tài liệu 
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điện tử đƣợc tham chiếu trong trƣờng 856 với tiêu chuẩn MARC21 

và DC.Identifier với Dublin Core. Với tham chiếu giản đơn hệ 

thống thƣ viện số không cho phép thể hiện tƣờng minh cấu trúc các 

tài liệu phức tạp kết hợp nhiều tệp tin và các thông tin mô tả nhƣ 

một tạp chí nhiều bài, một bài giảng nhiều thể loại tài liệu kết 

hợp… ngoài ra còn nhiều những giới hạn về kỹ thuật khác. 

c. Các biểu ghi siêu dữ liệu đối tƣợng số: Lịch sử phát triển thƣ viện 

số trên thế giới đã trải qua nhiều dự án với nhiều đề xuất các tiêu 

chuẩn thƣ viện số khác nhau mà không đƣợc phổ biến rộng rãi cho 

đến METS(Metadata Encoding and Transmission Standard) – tiêu 

chuẩn mã hóa và trao đổi siêu dữ liệu. METS là tiêu chuẩn để mã 

hóa siêu dữ liệu mô tả, quản trị, cấu trúc, bản quyền và các dữ liệu 

cần thiết cho thu thập, bảo trì và cung ứng các nguồn tài nguyên số. 

METS là một tiêu chuẩn lớn và phức tạp về mặt kỹ thuật, không 

tĩnh nhƣ tiêu chuẩn MARC hay Dublin Core, việc vận dụng nó cần 

phải linh hoạt trong thực tế rất phụ thuộc vào nhà cung cấp giái 

pháp cũng nhƣ yêu cầu cụ thể của thƣ viện. 

d. Các biểu ghi bạn đọc: Đối tƣợng phục vụ của thƣ viện là bạn đọc, 

mỗi bạn đọc cần đƣợc phân loại và lƣu trữ các thông tin cần thiết 

liên quan đến họ để thƣ viện có thể thiết lập lên các chính sách truy 

cập tới tài liệu số, quản lý truy cập và thu phí. 

 Hiện trạng và xu hƣớng áp dụng các phần mềm quản trị thƣ 

viện tích hợp tại Việt Nam 

a. Phần mềm thương mại  

Lịch sử phát triển và ứng dụng phần mềm quản trị thƣ viện tích 

hợp gắn liền với lịch sử phát triển của ngành thƣ viện tại Việt Nam. Sau 

khi ngành thƣ viện Việt Nam đƣa vào áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ 

thƣ viện dựa trên tiêu chuẩn quốc tế của thƣ viện nhƣ khổ mẫu Marc21, 

qui tắc biên mục AACR2, khung phân loại DDC cách đây hơn 10 năm, 
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các công ty phần mềm Việt Nam đã bắt đầu xây dựng các phần mềm 

quản trị thƣ viện tích hợp dựa trên những tiêu chuẩn, nghiệp vụ thƣ viện 

trên thế giới, dựa trên qui trình, nghiệp vụ quản lý thƣ viện và từ tƣ vấn 

hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, quản lý thƣ viện tại Việt Nam. Tiêu biểu 

trong số này là các phần mềm iLib của công ty CMC, Libol của công ty 

Tinh Vân và Vebrary của công ty Lạc Việt. 

Có thể nói, các phần mềm thƣơng mại quản trị thƣ viện tích hợp 

mang thƣơng hiệu Việt Nam, tuy có rất nhiều hạn chế tại thời điểm đó, 

nhƣng đã làm thay đổi bộ mặt của hệ thống thƣ viện Việt Nam. Từ việc 

không có phần mềm sử dụng hoặc sử dụng hệ thống phần mềm lạc hậu 

(CDS/ISIS), các thƣ viện đã đƣợc áp dụng một phần mềm quản lý theo 

phƣơng pháp tiên tiến của thế giới.  Vì vậy, các phần mềm này đã đƣợc 

các thƣ viện đón nhận một cách tích cực. Tính đến thời điểm năm 2014 

phần lớn các thƣ viện đại học, thƣ viện công cộng tỉnh/thành phố tại 

Việt Nam sử dụng phần mềm thƣơng mại mang thƣơng hiệu Việt Nam. 

[30] 

Bên cạnh phần mềm mang thƣơng hiệu Việt, hệ thống thƣ viện 

còn đón nhận một số sản phẩm phần mềm thƣơng mại của nƣớc ngoài 

nhƣ Virtua của hãng VTLS, Aleph của hãng Ex Libris và Millennium 

của hãng Innovative Interfaces. Đây là các phần mềm đƣợc sản xuất bởi 

các công ty nƣớc ngoài có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần 

mềm thƣ viện và cũng là các phần mềm đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế 

giới nên đảm bảo 100% tiêu chuẩn nghiệp vụ thƣ viện cũng nhƣ các yêu 

cầu của thƣ viện Việt Nam. Tuy nhiên, do giá thành quá cao nên cho đến 

nay chỉ khoảng 10 thƣ viện lớn tại Việt Nam đang sử dụng các phần 

mềm nƣớc ngoài này. 

Dựa trên các ý kiến đánh giá, nhận xét của các thƣ viện trực tiếp 

sử dụng và các chuyên gia trong lĩnh vực thƣ viện, các phần mềm quản 
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trị thƣ viện tích hợp thƣơng mại đang đƣợc sử dụng tại Việt Nam đang 

gặp một số bất cập cơ bản sau: 

- Phần mềm quản trị thư viện tích hợp thương mại nước ngoài: 

o Chi phí mua bản quyền và bảo trì quá cao, vƣợt quá khả 

năng của đại đa số thƣ viện Việt Nam 

o Rất khó tùy biến 

- Phần mềm quản trị thư viện tích hợp thương mại Việt Nam 

o Rất ít đƣợc cập nhật và không theo kịp xu thế phát triển 

của thƣ viện thế giới (một số công ty đã ngừng phát triển 

phần mềm) 

o Tiêu chuẩn thƣ viện không đồng nhất và không đáp ứng 

100% chuẩn quốc tế về thƣ viện 

o Không có khả năng chia sẻ liên kết với nhau và với hệ 

thống thƣ viện trên thế giới 

o Rất khó để kết nối tới các ứng dụng phần mềm và thiết bị 

khác liên quan đến thƣ viện (phần mềm quản lý tài 

nguyên số, phần mềm tìm kiếm tập trung, thiết bị RFID 

vvv…)  

o Phần mềm đƣợc tùy biến tùy tiện cho mỗi thƣ viện 

o Các vấn đề về kỹ thuật, phát triển phụ thuộc hoàn toàn 

vào các nhà cung cấp 

o Đội ngũ phát triển phần mềm và hỗ trợ không ổn định (đa 

số đã chuyển công tác khác, đội ngũ mới trình độ thấp) 

o Dịch vụ hỗ trợ kém 

o Chi phí phần mềm chỉ phù hợp với các thƣ viện đại học, 

thƣ viện tỉnh, thành phố. Các hệ thống thƣ viện huyện, xã, 

cao đẳng, thƣ viện các trƣờng học không có khả năng để 

sử dụng phần mềm. 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

109 

 

Việc áp dụng các ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý thƣ viện vào 

công tác quản lý, khai thác thƣ viện đã đem lại một số thành tựu nhất 

định: 

- Tin học hóa, tự động hóa công tác nghiệp vụ thƣ viện 

- Đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào các sản phẩm thƣ viện 

- Đã áp dụng các quy trình vận hành thƣ viện theo tiêu chuẩn 

quốc tế 

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý, cán bộ thƣ viện ngày 

càng nâng cao 

- Các sản phẩm và dịch vụ thƣ viện đã tiếp cận bạn đọc/ngƣời sử 

dụng dễ dàng hơn 

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, các giải pháp phần mềm quản lý 

thƣ viện đang đƣợc sử dụng tại Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững, lâu dài, có tính hội nhập 

quốc tế của ngành thƣ viện Việt Nam. 

Về phần mềm có xuất xứ nƣớc ngoài, tuy đáp ứng hoàn toàn các 

tiêu chí về kỹ thuật, tính cập nhật và hội nhập quốc tế, song với chi phí 

lớn (Vào thời điểm năm 2017 là khoảng 3 tỷ đồng cộng với hàng trăm 

triệu phí bảo hành bảo trì hàng năm), thì việc áp dụng rộng rãi cho toàn bộ 

hệ thống thƣ viện Việt Nam là bất khả thi. Số thƣ viện có khả năng tài 

chính để mua và duy trì phần mềm nƣớc ngoài là con số quá nhỏ trong 

tổng số hàng ngàn thƣ viện tại Việt Nam. Vì vậy, sự ảnh hƣởng của nó 

đến bức tranh toàn cảnh của hệ thống thƣ viện Việt Nam là rất ít. 

Trong khí đó các phần mềm thƣơng mại Việt Nam lại gặp nhiều khó 

khăn, trở ngại trong quản lý hoạt động thƣ viện. 

b. Phần mềm mã nguồn mở 

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm với mã nguồn đƣợc công bố 

và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_m%E1%BB%9F&action=edit&redlink=1
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cũng có thể nghiên cứu, thay đổi, cải tiến và phân phối phần mềm ở dạng 

chƣa thay đổi hoặc đã thay đổi  

Các phần mềm quản lý thƣ viện mã nguồn mở đã và đang đƣợc sử 

dụng rộng rãi trên thế giới gồm: 

- Phần mềm quản lý thƣ viện tích hợp: Emilda, MicroLCS, 

Evergreen, phpmylibrary, Koha, OpenBiblio, Avanti … 

- Phần mềm quản lý tài nguyên số: Invenio, Greenstone, EPrints, 

Dspace … 

- Phần mềm tìm kiếm tập trung: Vufind  

Các phần mềm quản lý thƣ viện mã nguồn mở đã và đang đƣợc sử 

dụng tại Việt Nam gồm: 

- Phần mềm quản lý thƣ viện tích hợp: Koha 

- Phần mềm quản lý tài nguyên số: Dspace, Greenstone 

- Phần mềm tìm kiếm tập trung: Vufind 

Việc áp dụng phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở có nhiều ưu 

điểm như sau 

- Các phần mềm mã nguồn mở nói chung và phần mềm quản lý 

thƣ viện mã nguồn mở nói riêng đƣợc phát triển bởi cộng đồng 

các nhà chuyên môn, phát triển, lập trình và sử dụng trên toàn thế 

giới 

- Sự đóng góp của cả cộng đồng thƣ viện gồm các chuyên gia thƣ 

viện, các nhà lập trình hay các công ty cung câp dịch vụ thƣ viện 

đảm bảo phần mềm luôn đƣợc cập nhật các tiêu chuẩn, tính năng 

mới nhất trong lĩnh vực thƣ viện.  

- Việc tham gia vào chuỗi phát triển và ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở cho thƣ viện đảm bảo thƣ viện Việt Nam: 

o Luôn luôn đƣợc song hành với sự phát triển của thƣ viện 

thế giới.  
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o Phát triển bền vững và nâng cao khả năng hội nhập, trao 

đổi thông tin với các thƣ viện quốc tế 

o Có điều kiện tiếp xúc, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm 

chuyên môn với đồng nghiệp trên thế giới 

- Tiết kiệm chi phí tối đa: 

o Vì là mã nguồn mở nên thƣ viện Việt Nam sẽ không phải 

trả chi phí bản quyền phần mềm. Do vậy, các thƣ viện dù 

nhỏ nhất cũng có điều kiện áp dụng. 

o Các công ty cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ 

cộng đồng và sẽ chỉ thu phí dịch vụ khi thƣ viện có yêu 

cầu. 

- Làm chủ Công nghệ: chỉ có sử dụng phần mềm mã nguồn mở 

chúng ta mới có thể thoát khỏi đƣợc sự ảnh hƣởng, phụ thuộc vào 

các hãng cung cấp phần mềm độc quyền trên thế giới. 

Kết luận 

Qua những phân tích ở trên, có thể khẳng định ứng dụng phần mềm 

nguồn mở là lựa chọn tối ƣu cho quản lý các thƣ viện quy mô vừa và nhỏ 

ở Việt Nam. Đặc biệt trong điều kiện kinh phí đầu tƣ cho thƣ viện còn rất 

hạn chế.  

22..33  CCÁÁNN  BBỘỘ  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

Nhƣ chúng ta nhận thấy, ngoài sách và tạp chí ra, một thƣ viện cần 

bao gồm con ngƣời, thông tin, tài chính, công nghệ và nhiều tài nguyên 

khác. Vì tài nguyên con ngƣời (human resource) là một động lực tích 

cực nhất, nó đóng vai trò là một tài nguyên có ảnh hƣởng lớn trong việc 

kiểm soát và sử dụng các tài nguyên khác. Thiếu tài nguyên con ngƣời; 

thì không tài nguyên nào hữu dụng cả. Bởi vậy, một trong những nhiệm 

vụ có tính sứ mệnh khi dịch chuyển một thƣ viện có tính di sản trƣớc kia 

vào một thƣ viện số đó là nhằm chuyển đổi thành công tài nguyên con 
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ngƣời của một thƣ viện trở thành các cán bộ thƣ viện số để đáp ứng đòi 

hỏi của quá trình dịch chuyển này. 

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ mới, bao gồm việc sử dụng 

các loại phƣơng tiện truyền thông, đang đƣợc triển khai rất mạnh mẽ. Tài 

nguyên số, các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ viện hiện đại đã trở 

nên phổ biến trong mọi hệ thống thƣ viện ở tất cả các quốc gia. Xây 

dựng và phát triển thƣ viện số với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông 

tin đang là nhu cầu thực sự cấp thiết. Cán bộ thƣ viện phải vƣơn lên để 

nắm giữ những công nghệ này. Ngoài những hiểu biết cần thiết về ứng 

dụng công nghệ thông tin nhƣ khả năng sử dụng phần mềm quản trị thƣ 

viện, phần mềm tạo lập và quản trị tài nguyên số… , cán bộ thƣ viện 

cũng cần đƣợc huấn luyện về kỹ năng duy trì hoạt động của máy tính 

trong thƣ viện. Mặc dù khi sự cố máy tính xảy ra, việc xử lý hầu hết đều 

do nhà cung cấp máy tính hay các chuyên gia máy tính đảm nhận. Tuy 

nhiên, trong một số trƣờng hợp không quá phức tạp thì ngƣời cán bộ thƣ 

viện phải biết cách tự giải quyết 

22..33..11..  NNộộii  dduunngg  ccôônngg  vviiệệcc  cchhủủ  yyếếuu    

Trong kỷ nguyên số, vai trò của cán bộ thƣ viện thay đổi nhanh 

chóng. Họ sẽ phát triển để trở thành những tổ chức và chuyên gia thông 

tin số trong xã hội. Vì vậy, so với cán bộ thƣ viện truyền thống, nội dung 

công việc của họ rất khác biệt. 

Công việc chủ yếu của cán bộ thƣ viện số là: 

- Lựa chọn, bổ sung, bảo quản, tổ chức và quản lý các bộ sƣu tập số; 

- Thiết kế kết cấu kỹ thuật cho thƣ viện số; 

- Mô tả nội dung và thuộc tính của đầu mục hoặc đối tƣợng (siêu 

dữ liệu); 

- Lập kế hoạch, thực hiện và hỗ trợ các dịch vụ số nhƣ định hƣớng 

thông tin, tƣ vấn và chuyển giao; 

- Tạo lập giao diện thân thiện ngƣời dùng trên toàn bộ hệ thống 
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mạng; 

- Xây dựng các chính sách và tiêu chuẩn liên quan đến thƣ viện số; 

- Thiết kế, duy trì và chuyển giao các sản phẩm thông tin với giá trị 

gia tăng; 

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin số trong môi trƣờng 

mạng; và 

- Đảm bảo an ninh thông tin. 

 Để có thể thực hiện tốt vai trò, chức năng trong giai đoạn mới, 

ngoài những kiến thức và kỹ năng truyền thống, cán bộ thƣ viện số cần 

đƣợc đƣợc chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng về: 

-  Kỹ năng sống và làm việc khoa học, làm việc nhóm và giao tiếp 

cộng đồng, đặc biệt giao tiếp với bạn đọc. 

- Kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông đủ để thực hiện việc 

cung cấp các dịch vụ ngày càng dựa nhiều vào công nghệ thông tin, 

máy tính và hệ thống mạng.  

- Kiến thức về các tiêu chuẩn để giúp họ có thể đóng góp vào việc xây 

dựng thƣ viện đạt chuẩn, thực hiện tốt hợp tác, chia sẻ, hòa nhập 

trong nƣớc và quốc tế. 

- Kiến thức quản lý nói chung và quản lý tài chính, nhân sự nói riêng 

- Trang bị kỹ năng học tập liên tục để không ngừng tự nâng cao trình 

độ chuyên môn và bắt kịp với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ 

22..33..22..  CCáácchh  tthhứứcc  pphhụụcc  vvụụ  

Cho dù thƣ viện có phát triển theo hƣớng nào, thì mục tiêu của nó là 

đáp ứng nhu cầu thông tin và mong muốn hiểu biết của nhân loại sẽ 

không bao giờ thay đổi. Trong những thƣ viện số, cán bộ thƣ viện số sẽ 

cung cấp cho bạn đọc những dịch vụ đa dạng, tiên tiến, năng động và 

linh hoạt theo cách thức đầy sáng tạo, bao gồm: 

- Phân tích và xử lí nhiều loại tài nguyên thông tin khác nhau; 

- Thúc đẩy và tổ chức các giá trị tiềm ẩn trong mọi thông tin; 
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- Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ thông tin có giá trị gia tăng 

cao đúng lúc và đúng đối tƣợng;  

- Chuyển giao thông tin đúng đến ngƣời dùng và cung cấp các dịch 

vụ chuyên biệt và định hƣớng ngƣời dùng. 

 Hiện nay tại Việt Nam, một số thƣ viện lớn nhƣ Trung tâm Thông 

tin – Thƣ viện, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thƣ viện Trung tâm, Đại học 

Quốc gia TP Hồ Chí Minh; các Trung tâm Học liệu Thái Nguyên, Huế, 

Đà Lạt, Cần Thơ; Cục Thông tin – Tƣ liệu... đã triển khai hàng loạt 

phƣơng thức phục vụ hiện đại nhƣ dịch vụ tra cứu số (digital reference 

services), cung cấp thông tin chọn lọc trực tuyến; truy cập, khai thác 

CSDL thƣ mục, CSDL tóm tắt, CSDL toàn văn; giải đáp thông tin qua 

điện thoại; chat online; truyền tệp,…  

22..44..  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  VVÀÀ  NNGGƢƢỜỜII  DDÙÙNNGG  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ    

22..44..11..  DDịịcchh  vvụụ  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Khi thƣ viện chuyển đổi từ mô hình thƣ viện truyền thống sang mô 

hình thƣ viện số thì các dịch vụ thƣ viện cũng có những thay đổi nhất 

định. Trong mô hình thƣ viện truyền thống thì các dịch vụ cơ bản của 

thƣ viện là: phục vụ tại chỗ (tra cứu, tìm tin, đọc tại chỗ); mƣợn về nhà; 

in ấn, photocopy tài liệu... Trong mô hình thƣ viện số với mục đích phục 

vụ 24/24, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý thì xuất hiện thêm các 

dịch vụ thƣ viện số nhƣ: tra cứu, tìm tin, đọc tài liệu online; in ấn, mƣợn 

liên thƣ viện, bao gói thông tin, gia hạn tài liệu qua mạng… 

Dịch vụ tìm tin trực tuyến (OPAC) đƣợc cung cấp cho bạn đọc ngay 

tại thƣ viện và từ xa. Ngoài CSDL thƣ mục của thƣ viện mình, nhiều 

thƣ viện còn hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm thông tin của các cơ quan thông 

tin - thƣ viện khác cả trong và ngoài nƣớc bằng cách kết nối trực tuyến 

hoặc thu thập và cài đặt vào máy chủ. Với việc tạo lập cổng thông tin 

(portal), một vài thƣ viện lớn đã tạo điều kiện cho bạn đọc sử dụng 
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nhiều dịch vụ mới nhƣ giao tiếp trực tuyến  (Chat reference), giới thiệu 

Bộ sƣu tập số hóa… 

Các dịch vụ thƣ viện số đã mang lại cho bạn đọc các lợi ích rất to lớn. 

Ngay trong khi tra cứu tìm kiếm tài liệu, bạn đọc đã biết đƣợc tài liệu họ 

muốn tìm hiện đang có tại các thƣ viện nào, kho nào…. Bạn đọc có thể 

đặt các yêu cầu nhƣ: mƣợn, sao chụp, nhận bản copy điện tử ngay trong 

hệ thống này mà không phải đến các thƣ viện đó. Dịch vụ mƣợn liên thƣ 

viện sẽ thực hiện một cách tự động chuyển yêu cầu này đến thƣ viện có 

cuốn sách mà độc giả có yêu cầu. Thƣ viện có sách sẽ chuyển cuốn sách 

này theo đƣờng bƣu điện đến thƣ viện của bạn đọc. Bạn đọc sẽ làm thủ 

tục mƣợn tại thƣ viện của họ. Với yêu cầu sao chụp tài liệu, bạn đọc sẽ 

nhận đƣợc các bản copy do thƣ viện gửi tới nhà qua đƣờng bƣu điện. Hiện 

nay, một số thƣ viện hiện đại trên thế giới đang thực hiện một dịch vụ 

mới: dịch vụ cung cấp bản sao điện tử (các file dữ liệu) tới địa chỉ E-mail 

của bạn đọc có yêu cầu. 

Một dịch vụ khác của thƣ viện số cung cấp cho bạn đọc là Dịch vụ 

thông báo thƣờng xuyên các tài liệu mới theo yêu cầu riêng của độc giả 

(Current Awareness Service - SDI: Dịch vụ thông tin có chọn lọc). Dịch 

vụ này đƣợc thực hiện một cách tự động ngay khi các tài liệu này đƣợc 

cập nhật vào các CSDL hoặc thông tin sẽ đƣợc cung cấp dựa trên yêu 

cầu của bạn đọc.  

Một trong số các dịch vụ nổi bật khác của thƣ viện số là chia sẻ các 

kết quả nghiên cứu thông qua việc tạo ra các xuất bản phẩm điện tử, làm 

cho việc xuất bản các kết quả nghiên cứu không bị lệ thuộc vào các nhà 

xuất bản. 

Theo báo cáo của Dự án “2014 Library Edition, NMC Horizon 

Library Project”, do sự tăng nhanh về mức độ truy cập tài liệu số trên 

thiết bị di động, các thƣ viện đại học và nghiên cứu cần có giải pháp phù 

hợp để chuyển giao những nội dung sẵn có dƣới dạng truyền thống (in 
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ấn) trƣớc kia tới máy tính bảng và điện thoại thông minh, đồng thời phân 

phối nhiều loại hình sản phẩm và dịch vụ mới hơn nhƣ sách điện tử, tạp 

chí khoa học điện tử.... Thói quen đọc đang thay đổi với mức tăng nhanh 

việc truy cập, khai thác thông tin trên thiết bị di động. Xu hƣớng này đỏi 

hỏi nội dung thông tin/tài liệu cần đƣợc định dạng theo hình thức mới, có 

thể giúp ngƣời dùng tin đọc đƣợc trên mọi thiết bị đầu cuối. Trong khi tệp 

tin PDF đã và đang trở thành thói quen chung để truy cập nội dung số kể 

từ những năm 1990, thì chúng cũng trở nên phù hợp hơn cho máy tính cá 

nhân, máy tính xách tay và các thiết bị lớn khác. Những giải pháp chuyển 

giao nội dung trên định dạng EPUB 3 đƣợc xem nhƣ là một lƣa chọn có 

thể phát triển tốt cho việc đọc trên các thiết bị di động nhỏ. Bạn đọc thƣ 

viện mong muốn truy cập nhiều hơn tới tài liệu số, bao gồm sách điện tử, 

video, và những hình ảnh hoá dữ liệu trên thiết bị di động. Để bắt kịp xu 

hƣớng này, thƣ viện đang làm việc với các nhà cung cấp và nhà xuất bản 

để phân phối sách điện tử, chủ  yếu thông qua mô hình truy cập vĩnh viễn 

và thuê bao hàng năm 

Nhiều thƣ viện ở Mỹ hiện đang bắt đầu phát triển những chính sách 

cho việc sử dụng thiết bị di động. Nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng 

của điện thoại trong đời sống hàng ngày, Hệ thống Thƣ viện Đại học 

Penn (Penn State University Libraries) đã dành riêng một khu vực sử 

dụng điện thoại để tránh những cuộc điện thoại mất sƣ yên tĩnh trong môi 

trƣờng thƣ viện.  

 Ủy ban Hệ thống thông tin (JISC - Joint Information Systems 

Committee) của Vƣơng quốc Anh đề xuất một chƣơng trình xây dựng Hạ 

tầng Di động cho Thƣ viện (JISC Mobile Infrastructure for Libraries 

Programme) đã thiết lập lên một dự án “Mobilising Academic Content 

Online” để phát triển một bộ công cụ thực hành nhằm giải quyết những 

thách thức liên quan đến chuyển giao nội dung tài liệu học tập trên thiết 

bị di động. Tƣơng tự nhƣ vậy, một dự án đƣợc cấp quỹ gần đây tại Đại 

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614162924/http:/www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_informationandlibraries/emergingopportunities/Mobile%20Infrastructure%20for%20Libraries.aspx
http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614162924/http:/www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_informationandlibraries/emergingopportunities/Mobile%20Infrastructure%20for%20Libraries.aspx
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học California Davis (University of California Davis) sẽ tạo ra một lộ 

trình cho các kế hoạch đầu tƣ có tính chiến lƣợc vào phần mềm, tiêu 

chuẩn, và nghiệp vụ mới. Những giải pháp công nghệ và nhiều tài nguyên 

thông tin trực tuyến hiện cũng đã sẵn sàng để giúp thủ thƣ hiểu biết và 

phát triển các ứng dụng, cũng nhƣ website thƣ viện phù hợp với thiết bị 

di động hơn.Tạp chí Techsource của Hiệp hội Thƣ viện Mỹ (ALA) hiện 

cung cấp nhiều thông tin và hƣớng dẫn cách thức cái tiến website di động 

của thƣ viện. “23 Mobile Things” là một khoá học trực tuyến giúp tìm 

hiểu tiềm năng của các công cụ di động nhằm đổi mới dịch thƣ viện. 

Hệ thống Thƣ viện Đại học Duke (Duke Univeristy Libraries) đang 

triển khai ứng dụng đọc tạp chí điện tử trên máy tính bảng nhằm làm cho 

tài nguyên thông tin của thƣ viện trở lên thân thiên với thiết bị di động 

hơn, đồng thời cho phép bạn đọc của thƣ viện tìm duyệt, đọc, và theo dõi 

tạp chí khoa học hiện hành dễ dàng. Thƣ viện Đại học Exeter (University 

of Exeter) cũng triển khai  dịch vụ nội dung di động bằng việc cung cấp 

một danh mục tài nguyên thông tin có thể truy cập dễ dàng qua website di 

động và ứng dụng di động. Khi các site di động và ứng dụng di động phát 

triển phổ biến, thì các thƣ viện đại học và nghiên cứu cũng cần cung cấp 

những giải pháp phù hợp cho mọi thiết bị di động, nhƣ thiết kế hỗ trợ hay 

tƣơng thích mọi màn hình di động. Các website tại thƣ viện Đại học 

Toronto (Univerisity of Toronto), Đại học Princeton (Princeton 

University), Đại học ETH (ETH Bibliothek), Đại học Arizona (University 

of Arizona) đã đảm bảo rằng việc xem thông tin có thể đƣợc tối ƣu hoá 

cho mọi kích cỡ màn hình, thậm chí cả những màn hình vẫn chƣa đƣợc 

sáng tạo [37]. 

22..44..22..  NNggƣƣờờii  ddùùnngg  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Khác với môi trƣờng thƣ viện truyền thống, ngƣời dùng tin trong môi 

trƣờng thông tin điện tử không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, họ 

có thể truy cập tới nguồn tin thông qua mạng máy tính. Tuy nhiên, yêu 
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cầu đối với ngƣời dùng tin điện tử phải cao hơn, họ cần có các kỹ năng 

cần thiết về máy tính, mạng máy tính, tìm kiếm thông tin cũng nhƣ kiến 

thức chuyên môn. 

Nếu nhƣ đối với thƣ viện truyền thống, việc xác định mối quan hệ 

giữa các yếu tố cấu thành của thƣ viện rất dễ dàng thì với thƣ viện số lại 

khó xác định ngƣời dùng tin. Thế giới điện tử cung cấp cho ngƣời dùng 

tin khối lƣợng thông tin khổng lồ. Tuy nhiên, chất lƣợng thông tin lại 

phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của ngƣời sử dụng nhƣ: khả năng sử 

dụng máy tính, khả năng xác định nguồn tin, khả năng tìm và định vị 

nguồn tài nguyên thông tin điện tử. Ngƣời dùng tin và nguồn thông tin 

không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, thông qua môi trƣờng 

điện tử ngƣời dùng tin có thể truy cập trực tuyến đến các nguồn tin bất 

cứ khi nào họ cần, ở bất cứ đâu.  

Ngƣời dùng tin trong môi trƣờng thông tin điện tử rất đa dạng, khó 

xác định bởi tính phi không gian của nó. Với tính chất là kho thông tin 

điện tử thì ở bất cứ đâu cũng có thể truy cập đƣợc thông tin mình cần. 

Chính vì vậy, có thể nói ngƣời dùng tin điện tử phong phú hơn, đa dạng 

hơn, “mềm hơn” ngƣời dùng tin truyền thống. 

Nếu nhƣ với thế giới ngƣời dùng tin là khó xác định thì cộng đồng ngƣời 

dùng lại rất dễ xác định bởi nó đƣợc hình thành tại một địa điểm cụ thể.  

Ngƣời dùng tin có thể tƣơng tác với nguồn tin để tìm đƣợc thông tin 

cần thiết cho nhu cầu của mình. Trong môi trƣờng thƣ viện số, giao diện 

ở đây là số nhƣ trang web, cho phép ngƣời dùng tin sử dụng thông tin 

thông qua chiến lƣợc tìm kiếm phù hợp, bên cạnh đó còn cung cấp dịch 

vụ tƣ vấn và những thông tin phản hồi từ phía ngƣời dùng tin.  

Trong môi trƣờng thƣ viện số cần có giao diện chuyển đổi, một mặt 

đảm bảo thực hiện chức năng phiên dịch yêu cầu tin của ngƣời dùng tin 

thông qua các toán tử, mặt khác thỏa thuận các điều khoản và trình bày 

thông tin cho ngƣời sử dụng. Với giao diện này, ngƣời dùng tin có thể 
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lựa chọn bất cứ thông tin nào cần. Đồng thời có thể đƣa ra ý kiến phản 

hồi về thông tin đó. 

Để có đƣợc giao diện với nguồn tin cần có tập hợp thông tin xác 

định và đó chính là tập hợp các đối tƣợng số có trong kho dữ liệu số của 

thƣ viện số. 

Ngoài ra, để có thể tìm kiếm đƣợc thông tin trong môi trƣờng thƣ 

viện số còn cần có các siêu dữ liệu nguồn, tức là những dữ liệu về các 

đối tƣợng số. Siêu dữ liệu có tác dụng giúp cán bộ thƣ viện quản lý, tổ 

chức kho thông tin, giúp ngƣời dùng tin trong quá trình thực hiện chiến 

lƣợc tìm tin của họ. 

Khác với thế giới ngƣời dùng tin, thế giới thông tin là bất kỳ thông 

tin nào trên thế giới, dƣới bất kỳ hình thức và khổ mẫu nào. 

Từ năm 2003, nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia vào nghiên cứu 

việc sử dụng hiệu quả các website thƣ viện đại học và nghiên cứu nhằm 

đƣa ra cách tốt nhất để tổ chức nội dung cho ngƣời dùng tin trong môi 

trƣờng số. Các nhu cầu về tìm kiếm tài liệu cho  học tập, nghiên cứu; 

thông tin chung về thƣ viện; xác định tài khoản ngƣời dùng... luôn là 

những tính năng cần thiết cho bạn đọc. Việc truy cập thông tin của các 

đối tƣợng ngƣời dùng tin hiện nay đã thay đổi do sự phổ biến nhanh 

chóng của công nghệ di động. Thƣ viện đại học và nghiên cứu đã triển 

khai nhiều giải pháp để đáp ứng ngƣời dùng tin trên di động, bao gồm tạo 

ra phiên bản website di động, ứng dụng di động, và thiết kế website tự 

động thích nghi với mọi loại kích cỡ màn hình di động. Những ngƣời 

lãnh đạo và cán bộ thƣ viện đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia 

công nghệ để tìm ra cách thức giúp bạn đọc truy cập nguồn lực thông tin 

thƣ viện hiệu quả nhất trên nhiều loại hình thiết bị di động khác nhau. 

Sự nổi lên của công nghệ di động cũng sẽ làm thay đổi luồng công 

việc học tập và nghiên cứu. Ngày nay, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và 

sinh viên đang ngày càng hứng thú hơn với việc tìm kiếm trong cơ sở dữ 
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liệu thƣ mục, đọc tóm tắt và toàn văn dƣới dạng số, sau đó tìm và lƣu tài 

liệu thông qua website trên thiết bị di động hoặc ứng dụng di động của 

thƣ viện thay vì phải tới trực tiếp thƣ viện để mƣợn tài liệu. Điều quan 

trọng  thƣ viện không chỉ xây dựng các tính năng cho các thông tin cơ 

bản về thƣ viện, mà còn ƣu tiên những nhiệm vụ giúp cho việc tiến hành 

nghiên cứu có năng suất cao thông qua thiết bị di động. Tối ƣu năng lực 

tìm kiếm tài nguyên số cho thiết bị di động là một trong những tính năng 

hữu ích nhất, cùng với việc tích hợp các cơ sở dữ liệu trực tuyến sẵn có 

của thƣ viện vào cùng một ứng dụng web sẽ tạo điều kiện cho bạn đọc 

tìm kiếm sách, bài báo ... từ một vị trí duy nhất trên thiết bị di động của 

họ [37]. 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  22  

1. Thƣ viện số gồm những thành phần nào? 

2. Trình bày các các đối tƣợng số và các siêu dữ liệu! 

3. Hạ tầng phần cứng gồm những thành phần nào? 

4. Nêu các yêu cầu của phần mềm ứng dụng 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  33::  SSƢƢUU  TTẦẦMM  VVÀÀ  KKHHAAII  TTHHÁÁCC  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  SSỐỐ    

Mục tiêu đào tạo: Hướng dẫn người học sử dụng công cụ  và chiến 

lược tìm kiếm để truy cập khai thác các tài nguyên thông tin điện tử (bao 

gồm các CSDL thương mại). Đồng thời trang bị kiến thức chung về số 

h a nguồn tin nội sinh và hiểu rõ hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập 

trung. 

33..11  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  TTRRÊÊNN  IINNTTEERRNNEETT  

Internet là nơi chứa đựng thông tin rất lớn của cả thế giới, về mọi lĩnh 

vực khoa học. Xét về mặt thƣơng mại thì thông tin trên Internet có 2 dạng 

miễn phí và không miễn phí. Ở Việt Nam, ngƣời sử dụng Internet chủ yếu 

là sử dụng các phần thông tin miễn phí trên mạng.  

 

Hình 3.1 Thông tin trên Internet 

Nguồn thông tin quan trọng nhất trên Internet là thông tin trong các 

CSDL của các cơ quan thông tin, các viện nghiên cứu, các nhà xuất bản 

trên thế giới. Đây là nguồn thông tin lớn và quan trọng phục vụ tốt cho 
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công tác học tập và nghiên cứu nhƣng chúng ta ít đƣợc tiếp cận vì phần 

lớn những CSDL này khi sử dụng phải trả tiền nên chúng ta thƣờng sử 

dụng những CSDL miễn phí hay nói đúng hơn là chúng ta sử dụng những 

phần miễn phí của các CSDL trên mạng.  

Một số đặc điểm của thông tin trên Internet: 

- Nội dung trên Internet luôn đƣợc cập nhật và bổ sung, không có 

bất kỳ một số liệu thống kê chính xác nào về lƣợng thông tin có thể truy 

cập đƣợc trên Internet 

- Tài liệu trên Internet không đƣợc xử lý bằng một hệ thống hợp 

chuẩn nào. Nếu danh mục tài liệu trong các thƣ viện đƣợc xử lý bao gồm 

những từ khóa chuẩn có kiểm soát thì nguồn tin trên Internet hoàn toàn 

không sử dụng bất cứ công cụ nào tƣơng tự nhƣ vậy. 

- Không có sự đảm bảo nào cho những thông tin mà bạn tìm đƣợc 

trên Internet về tính chính xác và sự cập nhật 

- Một nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi địa chỉ web, một cá 

nhân hoặc một nhóm tài trợ có thể không còn thời gian hoặc tiền bạc để 

duy trì một trang web, đó là một trong rất nhiều lý do khiến trang web 

trên Internet có thể biến mất mà không cần báo trƣớc.  

- Internet là một kho tài nguyên thông tin 

khổng lồ, nó có phạm vi toàn cầu, do đó để tìm một 

mẩu thông tin nhỏ thôi đôi khi là điều không thể 

thực hiện đƣợc hoặc bạn cần phải chọn lọc trong rất 

nhiều thông tin rác. 

Nếu chúng ta không nắm vững các nguyên tắc 

cơ bản cũng nhƣ có một định hƣớng rõ ràng về 

hƣớng tìm kiếm của mình thì ngƣời sử dụng rất dễ 

lạc trong khối lƣợng thông tin đồ sộ của Internet 

hoặc tìm ra những thông tin không cần thiết lắm. Công tác sƣu tầm và 

khai thác thông tin số là một nhiệm vụ quan trọng của ngƣời cán bộ thƣ 
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viện trong hiện tại và tƣơng lai. Để làm tốt công tác này, ngƣời cán bộ 

thƣ viện cần hiểu rõ về các công cụ tìm kiếm thông tin số, các CSDL 

điện tử miễn phí và có phí ... 

33..11..11  CCông cụ t m  iếm ông cụ t m  iếm ((SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee))  

Công cụ tìm kiếm hay còn gọi là bộ máy tìm kiếm (Search Engine) 

là một công cụ cơ bản dùng để tìm kiếm các thông tin theo những chủ đề 

xác định mà ngƣời sử dụng quan tâm, nó đƣợc coi là một công cụ thiết 

yếu và quan trọng nhất.  

Các công cụ tìm kiếmlàm việc theo nguyên tắc tìm kiếm trong 

CSDL đƣợc tự động xây dựng bởi một robot, không phải do con ngƣời 

xây dựng. Công cụ tìm kiếm sẽ so sánh các từ bạn đánh vào cửa sổ tìm 

kiếm với các từ đƣợc viết ở các trang web mà nó lƣu trữ. 

Lƣợng thông tin mà các công cụ tìm kiếm có thể bao quát thƣờng 

dao động từ một số nhỏ và trong một phạm vi hẹp về nội dung cho đến 

số lƣợng lớn các trang web có thể xử lý đƣợc. Tuy nhiên không có một 

công cụ tìm kiếm nào có thể bao quát đƣợc toàn bộ thông tin trên 

Internet về một chủ đề. 

Kết quả tìm kiếm có phù hợp hay không là phụ thuộc vào khả năng 

sử dụng các tính năng và cú pháp của công cụ tìm kiếm và diện bao quát 

của công cụ tìm kiếm mà bạn sử dụng. 

Điểm mạnh của công cụ tìm kiếm: 

- Mức độ cập nhật cao hơn danh bạ chủ đề. 

- Mức độ bao quát cao hơn và kết qủa tìm kiếm thƣờng đầy đủ hơn so 

với danh bạ web. 

- Có thể tìm thông tin rất đặc trƣng 

- Thân thiện với ngƣời sử dụng.  

Nhược điểm của công cụ tìm kiếm: 

- Kết quả tìm tin có độ chính xác không cao 

- Kết quả tìm tin nhiều khi quá lớn, gây khó khăn cho việc lựa chọn 
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kết quả thích hợp. Để giải quyết vấn đề này các công cụ tìm kiếm thƣờng 

cung cấp khả năng tìm theo các yếu tố giới hạn nhƣ subject, dạng tài 

liệu, ngày tháng..., hoặc tìm theo toán tử.  

Công cụ tìm kiếm được sử dụng khi: 

- Tìm kiếm thông tin chi tiết/đặc trƣng (các chủ đề đƣợc mô tả bằng 

các thuật ngữ đặc trƣng) 

- Cần có nhiều liên kết nhƣng không quan tâm lắm về chất lƣợng 

- Tìm kiếm một cách toàn diện  

Một số công cụ tìm kiếm phổ biến: 

- Yahoo: www.yahoo.com 

- Google: www.google.com 

- Alta Vista: www.altavista.com 

- Info seek: www.infoseek.com 

- Excite: www.excite.com 

- WebCrawler: www.webcrawler.com 

- Hotbot: www.hotbot.com 

- Vina seek: www.vinaseek.com 

- PanVietnam: www.panvn.com 

Một số kỹ năng tìm tin với Search Engines 

- Sử dụng các từ khóa đặc trƣng, tránh sử dụng những từ chung 

chung nhƣ: “tin tức”, “sự kiện” ... 

- Có thể sử dụng ký tự * để đại diện cho ký tự bất kỳ nào đó. VD: 

run* sẽ cho kết quả là runs, running ... 

Để mở rộng các chức năng tìm kiếm, cũng nhƣ tạo thêm nhiều tiện 

dụng cho ngƣời dùng, các công cụ tìm kiếmcũng đã hỗ trợ thêm nhiều 

phép toán lên từ khóa. Dĩ nhiên mỗi công cụ tìm kiếm có thể sẽ hỗ trợ 

những phép toán khác nhau. Ở đây chỉ nêu ra các phép toán đƣợc hỗ trợ 

bởi hầu hết các công cụ tìm kiếm: 

- Dùng phép "+": Để tìm các trang có mặt tất cả các chữ của từ 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.excite.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.vinaseek.com/
http://www.panvn.com/
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khóa mà không theo thứ tự nào hết thì viết nối các chữ này với nhau 

bằng dấu +. Thí dụ: Tìm trang nói về cách thức viết Linux scripts có thể 

dùng bộ từ khóa: +Linux +script +tutor  

- Dùng phép "-": Trong số các trang Web tìm đƣợc do quy định của 

từ khóa thì máy truy tìm sẽ loại bỏ các trang mà nội dung của chúng có 

chứa chữ (hay cụm từ) trong ngoặc kép đứng ngay sau dấu trừ. Thí dụ: 

Khi tìm tin tức về các loại xe dùng kỹ thuật lai mới chƣa có bán trên thị 

trƣờng nhƣng không muốn các trang bán xe hay các trang nói về hai kiểu 

xe Prius (của Toyota) và kiểu xe Insight (của Honda) lọt vào danh cách 

truy tìm thì có thể thử từ khóa: +car +hibrid -sale -Prius -Insight  

- Dùng dấu ngoặc kép " ": Khi muốn chỉ thị máy truy tìm nguyên 

văn của cụm từ, có thể dùng dấu ngoặc kép. Thí dụ: Để tìm lại nguyên 

tác và nội dung bài thơ có câu nƣớc non nặng một lời thề thì có thể thử 

dùng từ khoá với ngoặc kép 

"Nƣớc non nặng một lời thề"  

- Dùng các phép toán của đại số Bool: Hiện tại, nhiều máy truy tìm 

hỗ trợ thêm các phép toán nhƣ là OR, AND và NOT. Khi dùng thì tên 

của các phép toán này bắt buộc phải viết chữ in hoa. Phép toán Bool đòi 

hỏi điền vào đúng vị trí qui định một từ (hay một cụm từ trong ngoặc 

kép) giữ vai trò của toán tử. Ngoài ra, đa số máy truy tìm chỉ hoạt động 

tốt trong một số lƣợng giới hạn các phép toán Bool cho một bộ từ khoá. 

Lời khuyên chung là không nên dùng quá 6 phép toán Bool cho cùng 

một bộ từ khoá và không phải máy truy tìm nào cũng hỗ trợ đầy đủ các 

phép toán AND, OR hay NOT  

+ OR: Có cú pháp là (Toán tử 1) OR (Toán tử 2). Lệnh này cho 

phép tìm những trang Web nào có chứa một trong các toán tử của phép 

toán OR của bộ từ khoá. Thí dụ để tìm các bài viết về Nguyễn Trãi trong 

cả tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài thì có thể dùng bộ từ khoá: "Nguyễn 

Trãi" OR "Nguyen Trai" 
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+ Các máy truy tìm có thể dùng OR là: AltaVista, AOL Search, 

Excite, Google, Inktomi (HotBot, MSN), Ask Jeeves, Lycos, Northern 

Light, HotBot và Gigablast.  

+ AND: Có cú pháp (Toán tử 1) AND (Toán tử 2). Phép toán AND 

nhằm yêu cầu máy truy tìm kiếm các trang có sự hiện diện của tất cả các 

toán tử. Thí dụ “Thƣ viện” AND “Đại học quốc gia Hà Nội” sẽ giúp truy 

tìm các trang có mặt đồng thời hai chữ Thƣ viện và chữ Đại học quốc gia 

Hà Nội 

Hình 3.2 Tìm tin với cú pháp “AND” 

+ Một số trang truy tìm sẽ dùng AND nhƣ là mặc định (trong đó có 

Google). Bạn cũng có thể thay thế bằng cách dùng dấu + trong một số 

trƣờng hợp nào máy truy tìm không có chức năng của đại số Bool. 

+ Các trang hỗ trợ phép toán AND là: Google, AltaVista, AOL 

Search, Excite, Northern Light, Yahoo và Gigablast...  

+ NOT: Phép này hoàn toàn tƣơng tự nhƣ cách dùng dấu -. Nghĩa 

là, sự truy tìm sẽ loại bỏ những trang mà nội dung có chứa toán tử đứng 

ngay sau phép toán NOT. Tuy nhiên trong nhiều máy truy tìm có hỗ trợ 
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thì phép này cũng chỉ đƣợc dùng có một lần cho một bộ từ khoá. Thí dụ 

để tìm tài liệu hƣớng dẫn về ngôn ngữ lập trình Java có thể dùng trên 

Altavista "Java tutor" NOT book 

+ Các trang có thể dùng NOT là Google, AOL Search, Excite, 

Inktomi (HotBot, MSN), Northern Light và Gigablast.  

- Dùng phép NEAR: Dùng để truy tìm những trang Web mà nội 

dung của chúng có các thành tố của từ khoá nằm gần nhau.  

Hình 3.3 Tìm tin với cú pháp “NEAR” 

 Phép toán này rất có lợi để tìm ra những trang có một cụm từ, một 

khái niệm, một định nghĩa hay một lời phát biểu mà bạn không nhớ hết 

đƣợc. Ví dụ: Tìm lại nguyên văn câu thơ và tác giả bằng bộ từ khoá: "Mõ 

thảm" NEAR "Chuông sầu"  

- Dùng dấu ngoặc đơn () để chẻ nhánh. Dùng ngoặc đơn cho phép 

tìm nhiều kết hợp phức tạp. Thí dụ để truy tìm tài liệu về cách tạo ra 

CD ROM có khả năng tự khởi động có thể thử từ khoá: "tự khởi động" 

AND (CD OR CDROM OR CD-ROM) AND ("hƣớng dẫn") 

- Hỗ trợ cho kiểu phân nhánh bằng ngoặc đơn là Google, AltaVista, 

AOL Search, Excite, Inktomi (MSN), Northern Light  
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Lưu ý:  

- Trong mọi trƣờng hợp thì từ khoá sai chính tả sẽ không thể có 

hiệu quả.  

- Cách tốt nhất là dùng chữ in hoa cho các phép toán.  

- Các trang tìm kiếm của Hotbot hay MSN thì bạn phải chuyển 

sang chọn chức năng "Boolean phrase" khi dùng các phép toán Boolean.  

33..11..22..  TTààii  nngguuyyêênn  đđiiệệnn  ttửử  

Đây là tài nguyên phong phú nhất bao gồm những thông tin về chính 

quyền, kinh tế, thƣơng mại, giáo dục, học thuật, giải trí,…do các cơ sở 

có thẩm quyền xuất bản trên web nhƣ chính phủ, trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu, hội đòan, công ty,…và luôn cả cá nhân độc lập 

Hình thức bao gồm: Bản tin, tạp chí, sách điện tử và những hình thức 

đa phƣơng tiện khác 

Thƣờng thì truy cập tự do, miễn phí; vấn đề là chúng ta phải biết 

chọn lọc và đánh giá nguồn tin 

Một số kho tài nguyên điện tử miễn phí trên mạng: 

- Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/): Gồm 

132.990 bài trích toàn văn từ 2669 tạp chí về toàn bộ các lĩnh vực 

khoa học: Khoa học xã hội; Nghệ thuật; Nông nghiệp; Công nghệ 

sinh học; Hóa học; Khoa học về môi trƣờng; Khảo cổ học; Lịch sử; 

Triết học; Tôn giáo; Khoa học kỹ thuật; Chính trị và luật pháp; 

Ngôn ngữ và văn học; Sức khỏe  

- FFT (free full text): http://www.freefulltext.com/ 

- CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Việt journals online - 

VJOL) (http://www.vjol.info.): VJOL là một cơ sở dữ liệu các tạp chí 

khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học, có 16 tạp chí 

với 34 mục lục, liệt kê 418 bài viết, trong đó có 294 bài viết đƣợc 

cung cấp toàn văn dƣới dạng PDF. Mục tiêu của VJOL là quảng bá 

http://www.doaj.org/
http://www.freefulltext.com/
http://www.vjol.info/
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các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng nhƣ các công trình nghiên 

cứu mà các tạp chí chuyển tải tới đông đảo bạn đọc. 

Hình 3.4 CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) 

33..11..33..  CChhiiếếnn  llƣƣợợcc  ttììmm  kkiiếếmm  tthhôônngg  ttiinn  

Chiến lƣợc tìm kiếm thông tin gồm 7 bƣớc 

Bước 1: Phân tích yêu cầu tìm tin 

- Tự đặt câu hỏi để làm rõ yêu cầu của mình. Ví dụ:  

+ Tôi muốn biết thông tin về thƣ viện số 

+ Tôi cần các thông tin về phần mềm 

- Biến yêu cầu của mình thành 1 câu hoàn chỉnh. Ví dụ: 

+ Phần mềm thƣ viện số  

- Phân chia yêu cầu thành những khái niệm nhỏ 

+ Khái niệm 1: “Phần mềm” 

+ Khái niệm 2: “thƣ viện số” 

Bước 2: Diễn đạt lệnh tìm kiếm 

Cú pháp của lệnh tìm là cách thức chúng ta sử dụng để liên kết các 
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khái niệm một cách phù hợp cho lệnh tìm. Các công cụ tìm kiếm khác 

nhau trong việc liên kết các thuật ngữ tìm kiếm. 

Sử dụng các phép toán, các toán tử lôgíc. VD: “Phần mềm” AND 

“thƣ viện số” 

Một số cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm khác: 

- Giới hạn theo định dạng file (.pdf, .doc, ...) 

- Giới hạn theo ngôn ngữ (Tiếng Anh, tiếng Pháp ...) 

- Giới hạn theo từng loại địa chỉ web (Ví dụ chỉ tìm các tài liệu từ 

các trang web có đuôi .edu) 

- Giới hạn theo địa điểm xuất hiện của từ tìm kiếm (ở tên tài liệu 

hoặc trong nội dung) 

- Tìm tranh ảnh hoặc bản đồ 

Bước 3: Phân nhóm yêu cầu thông tin 

- Phân loại yêu cầu tìm tin: tìm chính xác hay tìm tƣơng đối . 

- So sánh nhu cầu tìm tin với các tính năng của máy tìm kiếm: Ví 

dụ một hay một vài thuật ngữ có nhiều nghĩa trong nhiều ngữ cảnh khác 

nhau (“phần mềm” OR “software”) AND (“thƣ viện số” OR “Digital 

library”) 

Bước 4: Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp 

- Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp với thông tin mà bạn cần. 

- Xem xét cách thức làm việc của từng công cụ tìm và diễn đạt lại 

lệnh tìm để có thể khai thác tối đa các chức năng của công cụ tìm đó. 

- Cố gắng thực hiện việc tìm kiếm trên nhiều công cụ tìm kiếm 

khác nhau. Nếu các kết quả tìm từ công cụ tìm kiếm chƣa thỏa mãn nhu 

cầu tin của bạn, hãy sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tìm kiếm vì 

không một công cụ tìm kiếm nào có thể bao quát toàn bộ  các trang web 

đang hiện hữu trên Internet. 

- Xem các kết quả tìm và sử dụng các thuật ngữ đƣợc sử dụng trong 

các văn bản tìm đƣợc để tìm kiếm lại. 
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Bước 5: Tìm lời khuyên từ mọi người 

- Nếu bạn không thể tìm đƣợc các thông tin bằng các công cụ tìm 

kiếm, hãy tìm sự giúp đỡ từ những ngƣời có kinh nghiệm: hỏi tác giả của 

tài liệu, gửi câu hỏi qua email và trợ giúp trực tiếp từ Thƣ viện Quốc hội 

Mỹ ... 

5 bước tìm kiếm trên đây là một cách hữu hiệu để tìm kiếm trên 

Internet và trong nhiều trường hợp bạn c  thể tìm ra rất nhiều tài liệu. 

Tuy nhiên độ tin cậy của tài liệu tìm được trên mạng cần được xem xét 

cẩn thận  vì vậy trong quá trình tìm tin bạn cần phải thực hiện những 

công việc tiếp theo sau đây: 

Bước 6: Nếu bước đầu chưa thành công - hãy thử lại 

- Để trở thành một ngƣời tìm tin có kỹ năng, bạn sẽ phải luôn xem 

xét lại các bƣớc mình đã tiến hành trong quá trình tìm kiếm và tìm 

những cách khác nhau, diễn đạt lại lệnh tìm kiếm, sử dụng các toán tử 

tìm kiếm khác, hoặc thậm chí xem xét lại nhu cầu thông tin của mình. 

Bạn sẽ trở nên thành thạo với việc sử dụng các công cụ tìm kiếm. 

Bước 7: Đánh giá kết quả tìm 

- Internet là một kho thông tin phong phú nhƣng không đƣợc kiểm 

soát, do đó cần phải đánh giá chất lƣợng và độ chính xác của bất cứ 

thông tin nào tìm đƣợc trên Internet 

- Một số tiêu chí đánh giá: 

+ Nguồn tác giả (tác giả có nổi tiếng trong lĩnh vực này không? tác 

giả có đƣợc những tác giả khác hay những ngƣời, cơ quan đáng tin cậy 

đề cập đến hay không? tài liệu có đề cập đến thông tin của tác giả hay 

không?...)  

+ Nơi phát hành (có tên bất kỳ tổ chức nào trong văn bản bạn đọc 

không? liệu tổ chức đó có tiếng trong lĩnh vực bạn nghiên cứu không? 

bạn có thể xác định đƣợc mối quan hệ giữa tác giả với nơi phát 

hành/máy chủ không? trang web đó là của cá nhân hay tổ chức? ...) 
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+ Quan điểm của tác giả 

+ Trích dẫn và nội dung của tài liệu  

+ Độ chính xác của thông tin (phƣơng pháp đƣợc trình bày trong tài 

liệu có phù hợp với chủ đề không? dữ liệu đƣợc sử dụng có thể xác định 

đƣợc độ chính xác không? ...) 

+ Tính thời sự của thông tin (ngày cập nhật cuối cùng ...) 

33..22  CCSSDDLL  TTRRỰỰCC  TTUUYYẾẾNN  TTHHƢƢƠƠNNGG  MMẠẠII  

Bao gồm những CSDL về bài tạp chí, tài liệu hội nghị, báo cáo khoa 

học, luận án tiến sỹ, sách điện tử,…và cả bằng sáng chế  

Hiện nay có nhiều CSDL thƣơng mại đƣợc nhiều cơ sở lớn và tập 

đoàn liên quốc gia trên thế giới cung cấp với giá thành tƣơng đối cao 

Có một số tổ chức vận động nhiều thƣ viện trên thế giới cùng mua để 

giá thành đƣợc hạ xuống, chẳng hạn nhƣ PERIT 

Đối với các thƣ viện ở Việt Nam thƣờng sử dụng hình thức mua 

quyền sử dụng trong một thời gian giới hạn 

Một số CSDL trực tuyến thƣơng mại: 

- Springer Ebooks: Là bộ sƣu tập sách điện tử chuyên ngành với rất 

nhiều đầu sách đã đoạt giải Nobel với những TÍNH NĂNG VƢỢT 

TRỘI.  

Tính năng cho thư viện: 

+ Hơn 3000 đầu sách điện tử và các tài liệu tham khảo hàng năm  

+ Đặt mua một lần sở hữu dài hạn theo hình thức Ownership 

Business Model. 

+ Không giới hạn ngƣời sử dụng đồng thời. 

+ Đƣợc nhóm thành 12 bộ sƣu tập chủ đề thuận tiện cho tìm kiếm 

+ Tích hợp hoàn toàn với mục lục thƣ viện  

+ Sẵn có bản ghi MARC 21 

+ Dữ liệu thống kế hữu dụng 

Tính năng cho các nhà nghiên cứu 
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+ Kết nối trực tiếp với hơn 10.000 đầu tài liệu và 3000 đầu sách 

nghiên cứu mới bổ sung hàng năm  

+ Dữ liệu có liên kết: kết nối liền mạch giữa sách điện tử với Tạp 

chí điện tử cũng nhƣ tài liệu tham chiếu trên cùng một giao diện tìm 

kiếm SpingerLINK 

+ Các chức năng tìm kiếm và tìm lƣớt đơn giản và thân thiện. Có 

thể tìm kiếm theo từng chƣơng, dễ dàng xác định nội dung cần thiết. 

+ Các tính năng hỗ trợ định hƣớng tìm kiếm bao gồm cả từ điển và 

thesauri. 

- Tạp chí điện tử toàn văn ScienceDirect Subject Collection: 

ScienceDirect là một dịch vụ chuyển giao hơn 1800 tạp chí điện tử toàn 

văn có chỉ số ảnh hƣởng khoa học cao với gần 6 triệu bài báo về các lĩnh 

vực và chủ đề khoa học, công nghệ khác nhau, đƣợc công bố bởi các nhà 

khoa học , nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. ScienceDirect có các 

phƣơng án lựa chọn cấp phép tối ƣu, từ phƣơng thức cơ bản là truy cập 

trực tiếp vào nguồn dữ  

liệu tới việc hỗ trợ khách hàng cùng chia sẻ một nguồn dữ liệu 

(Consortium hoặc Share Programs). Hình thức cấp phép căn bản của 

ScienceDirect là thu phí hàng năm đối với các truy cập điện tử dựa trên 

việc xác định phần trăm giá trị của phí tiếp cận bản in.  
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Hình 3.5 CSDL Tạp chí điện tử ScienceDirect 

- Tạp chí điện tử SpringerLINK: SpringerLINK là nguồn dữ liệu 

điện tử hàng đầu của NBX Springer dành cho các nhà nghiên cứu trong 

hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. SpringerLINK hiện 

có trên 1,200 tạp chí toàn văn có giá trị khoa học cao của các các chuyên 

ngành: 

+ Y tế và sức khỏe cộng đồng (Medicine & Public Health  

+ Khoa học cuộc sống (Life science) 

+ Hóa học (Chemistry) 

+ Toán (Mathematics) 

+ Vật lý (Physics) 

+ Kinh tế và khoa học quản lý (Economics & Management Science) 

+ Khoa học máy tính (Computer science) 

+ Cơ khí (Egineering) 

+ Tâm lý học (Psychology) 
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+ Khoa học thư viện Nga (Russian Library of Science) 

Hình 3.6  CSDL Tạp chí điện tử SpringerLINK 

Lưu ý: Trên đây chỉ là một số CSDL điện tử ví dụ, ngoài ra còn rất 

nhiều các CSDL điện tử thƣơng mại khác nhƣ: Ebrary, EBSCO, CRC, 

IEEE, ACM ... Việc đặt mua các CSDL điện tử phụ thuộc vào kinh phí 

cũng nhƣ nhu cầu khai thác khác nhau của các thƣ viện 

33..33  SSỐỐ  HHÓÓAA  NNGGUUỒỒNN  TTIINN  NNỘỘII  SSIINNHH  

33..33..11..  Khái niệm Khái niệm vvàà  vvaaii  ttrròò  ccủủaa  số h asố h a  

Đây là khái niệm vẫn còn mới đối với cộng 

đồng những ngƣời làm công tác thông tin, thƣ 

viện. Có nhiều định nghĩa khác nhau nhƣng có 

nội dung chung đều cho rằng: Số h a tài liệu là 

quá trình chuyển các dạng dữ liệu/tài liệu truyền 

thống như các bản viết tay  bản in trên giấy  hình 

ảnh  âm thanh  phim  dữ liệu toàn văn với nhiều 

định dạng khác nhau sang dữ liệu trên máy tính và được máy tính nhận 
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biết được như tài liệu ban đầu. Hay n i cách khác số hoá tài liệu là hình 

thức chuyển đổi các tài liệu truyền thống thành dạng tài liệu số mà máy 

tính c  thể hiểu được. Sản phẩm sau khi số hóa tài liệu chính là nguồn 

Tài nguyên số/dữ liệu số - các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh... 

đƣợc máy tính nhận biết đúng định dạng và đƣợc sử dụng trên máy tính. 

Nhƣ vậy, thuật ngữ số hóa (Digitization) đƣợc sử dụng để chỉ quá 

trình chuyển đổi thông tin trong các đối tƣợng thực sang dạng điện tử. 

Trong xã hội, đối tƣợng thực phổ biến chứa thông tin bao gồm các dạng 

tài liệu, văn bản, tranh vẽ, bản đồ, băng hình, băng ghi âm ... Kết quả của 

việc số hóa các đối tƣợng nguồn tin thực sự đƣợc chuyển sang dạng điện 

tử. Nhƣ vậy, số hóa đƣợc coi là một phƣơng thức tạo lập tài nguyên thông 

tin điện tử 

Tài nguyên thông tin điện tử có thể đƣợc định nghĩa khái quát là tập 

hợp có tổ chức những bộ sƣu tập thông tin kiến thức của các đối tƣợng số 

(digitized objects) hoặc đã đƣợc số hóa, đƣợc lƣu trữ theo các công nghệ 

đặc biệt mà có thể truy cập, chia sẻ, khai thác theo các giao thức và thủ tục 

tiêu chuẩn xác định trong môi trƣờng điện tử. Với các ƣu điểm vốn có, tài 

nguyên thông tin số đóng vai trò rất lớn trong hoạt động thông tin, cụ thể 

trong việc: 

- Kiểm soát tài nguyên thông tin 

- Bảo vệ an toàn và lâu dài các tài liệu gốc (điều này đặc biệt có ý 

nghĩa khi số hóa các tài liệu có giá trị quý, hiếm nhƣ các chứng cứ của 

lịch sử, là di sản văn hóa ...) 

- Nâng cao năng lực khai thác thông tin của ngƣời dùng tin 

- Thúc đẩy mở rộng việc chia sẻ thông tin trong Hệ thống thông tin 

Quốc gia 

Tuy nhiên trong bất cứ hệ thống thông tin nào, điều quan trọng không 

phải hệ thống đó có bao nhiêu thông tin mà giá trị của hệ thống thể hiện ở 

chỗ chúng quản trị đƣợc những loại thông tin gì và tổ chức khai thác các 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

138 

 

thông tin đó nhƣ thế nào mới là yếu tố quan trọng. 

Một khi nguồn tài nguyên thông tin số là mạch huyết, là linh hồn của 

thƣ viện số thì công tác số hóa tài liệu có vai trò vô cùng quan trọng. 

Trƣớc hết việc số hóa tài liệu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể diện tích, 

không gian lƣu giữ; Thứ hai là giúp việc bảo quản, duy trì tuổi thọ của 

tài liệu truyền thống đƣợc lâu hơn; Thứ ba là dễ dàng mở rộng phạm vi 

cộng đồng ngƣời sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của cơ quan thông 

tin, thƣ viện; Thứ tƣ là tiện ích trong việc truy xuất tìm kiếm thông tin ở 

bất kỳ đâu vào bất cứ thời điểm nào một cách nhanh chóng, dễ dàng; 

Thứ năm là thuận lợi trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của 

thƣ viện với các thƣ viện khác. Thứ sáu là giảm thiểu tối đa sức ngƣời, 

sức của cho việc quản lý nguồn tài nguyên thông tin truyền thống; Thứ 

bảy là góp phần nhanh chóng tái tạo thông tin mới có giá trị gia tăng cao 

hơn. 

33..33..22..  Chính sáchChính sách,,   ế hoạch  ế hoạch vvàà  qquuyy  ttrrììnnhh  số h asố h a  

Có sáu nguyên tắc đƣợc xác định nhằm chọn tài liệu để số hóa hƣớng 

đến việc phát triển sƣu tập thƣ viện số: 

- Tính hữu dụng: Hữu dụng là lý do cơ bản trƣớc tất cả mọi quyết 

định phát triển sƣu tập. Tài liệu có tần suất sử dụng cao (nhƣ giáo trình, 

tài liệu tham khảo mà các giáo viên thƣờng yêu cầu tất cả sinh viên tìm 

đọc); 

- Nhu cầu nội bộ: Sƣu tập nội bộ đƣợc xây dựng để phục vụ nhu 

cầu nội bộ và chi phí cho tài nguyên nội bộ phải đƣợc thuyết minh vì lợi 

ích nội bộ - chẳng hạn nhƣ đối với thƣ viện đại học, yêu cầu học tập, 

giảng dạy, và nghiên cứu là ƣu tiên; 

- Tài liệu mới: Mặc dù sƣu tập cũ mang tính lịch sử là cần thiết cho 

nghiên cứu, nhƣng tài liệu mới vẫn ƣu tiên hơn; 

- Tài liệu liên quan đến bản gốc: Những tài liệu mà ngƣời muốn tìm 
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hiểu không thể tiếp cận đƣợc bản gốc (ví dụ các văn bản viết tay - 

"manuscript" của các nhà thơ, nhà văn, các nhà chính trị, hoặc các bản 

tuyên ngôn có chữ ký cuả các lãnh tụ nhƣ bản tuyên ngôn độc lập của Hoa 

Kỳ hiện có tại Thƣ viện Quốc hội Hoa Kỳ, vv…). Trên thực tế, còn có rất 

nhiều thể loại viết tay trên những chất liệu khác nhau. Việc số hoá các bản 

viết tay đó tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn cho các nhà nghiên cứu; 

- Tài liệu quý hiếm: Tài liệu quí hiếm, lâu năm, độc giả không thể 

trực tiếp sử dụng, dễ hƣ hỏng - chẳng hạn nhƣ tài liệu chữ Nôm trên giấy 

bồi;  

- Chuyển đối nhận thức: Ngày càng có nhiều thông tin chuyển sang 

dạng số. Tài liệu giúp ngƣời sử dụng chuyển đổi nhận thức để làm quen 

việc sử dụng dạng thông tin này là ƣu tiên. 

Chúng ta cần phải cân nhắc mức độ ƣu tiên đối với những nguyên tắc 

trên trong việc chọn tài liệu để số hóa. 

Trong điều kiện hiện tại, việc phát triển tài nguyên thông tin số có thể 

nhìn nhận theo 3 mức nhƣ kịch bản sau: 

- Số hóa toàn phần (fully digital resourcé) 

- Song song tồn tại tài liệu và nguồn lực số hóa (parrallel resources) 

- Số hóa hồi cố (Retrospective digitization) 

Hiện nay phần lớn các cơ quan Thông tin - thƣ viện chuyên nghiệp 

đều xây dựng các nguồn tài nguyên số từ các nguồn tài liệu và các ấn 

phẩm. Nhƣ vậy trên thực tế nguồn tin số hóa đƣợc tạo lập vẫn son song 

tồn tại cùng với các tài nguyên thông tin hiện hữu trên giấy 

Việc số hóa các tài liệu là công việc tốn kém, đòi hỏi nhiều kinh phí, 

lao động và trang thiết bị và phí chuyển đổi về tổ chức. Do vậy, việc xây 

dựng và phát triển kho tài nguyên số không thể làm tràn lan mà phải có 

chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm 

Tùy theo các điều kiện cụ thể, các đơn vị thông tin phải có các nghiên 

cứu cần thiết nhƣ: loại tài liệu nào cần số hóa, khối lƣợng, quy mô, 
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phƣơng thức lựa chọn ... để lập kế hoạch sao cho phù hợp 

Khi xây dựng tài nguyên số, từ quan điểm lợi ích của ngƣời dùng tin và 

từ quan điểm pháp luật tránh rơi vào vi phạm lỗi bản quyền, cần đặc biệt 

chú ý tới việc xây dựng các bộ sƣu tập. Một bộ sƣu tập thƣờng bao gồm 

nhiều tài liệu dƣới nhiều dạng thức khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh. 

Ví dụ: một bộ sƣu tập về đề tài “1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà 

Nội” sẽ bao gồm những tài liệu dạng văn bản về lịch sử, văn hóa, phong 

tục...; tài liệu dạng hình ảnh về các điểm di tích, các mẫu trang phục, các lễ 

hội ...; tài liệu âm thanh về những điệu nhạc, bài hát, làn dân ca ... Một sƣu 

tập thông tin số nhƣ vậy phải qua một quá trình hình hành để tạo nên những 

cấu trúc hỗ trợ cho việc truy tìm và có thể xuất bản, đƣa ra trên các phƣơng 

tiện khác nhau trên mạng Internet, trên CD-ROM, trong các CSDL... 

Xây dựng tài nguyên số bằng phƣơng thức trên có nghĩa là tổ chức lại 

thông tin, biến chúng trở thành nguồn lực, làm cho các thông tin đó trở lên 

phổ biến hơn đối với đông đảo ngƣời dùng tin mà chỉ với các ấn phẩm 

truyền thống rất khó, nếu nhƣ không muốn nói là không thể thực hiện. 

Tuy nhiên, vấn đề phổ biến thông tin trong môi trƣờng số hóa có mặt pháp 

lý, mà những ngƣời tham gia cần phải am hiểu các điều khoản của luật 

xuất bản, sở hữu trí tuệ, quy định bảo mật, pháp lệnh lƣu trữ ... để hành 

động đúng, để không rơi vào lỗi vi phạm pháp luật. 

Sử dụng các công nghệ xử lý ảnh và nhận dạng thực hiện chuyển đổi 

các tập tin ảnh sang văn bản điện tử MS Word. Nếu muốn chuyển đổi 

văn bản trên giấy thành văn bản điện tử, chỉ cần quét hoặc chụp văn bản 

bằng máy quét hoặc máy ảnh số, sau đó chuyển đổi tập tin ảnh sang 

Word. 

Có thể chuyển đổi mọi định dạng ảnh phổ biến nhƣ PDF, JPEG, 

TIFF… sang văn bản điện tử song vẫn giữ lại chính xác cấu trúc logic 

của tài liệu. Sử dụng công nghệ nhận dạng thông minh, các dàn trang 

phức tạp trong tài liệu nhƣ đầu trang, chân trang, mục lục, chú thích, 
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bảng biểu, đồ thị, … đƣợc phát hiện và tái cấu trúc Tiếp đó, có thể tạo 

kho tài liệu điện tử phục vụ cho việc lƣu trữ và khai thác.  

Tổng quan hệ thống số h a dữ liệu  

Hệ thống số hóa tốt cần có khả năng chuyển đổi nhanh chóng một 

khối lƣợng lớn tài liệu giấy sang các tài liệu số trong một thời gian ngắn 

mà vẫn đảm bảo giữ nguyên cấu trúc của tài liệu.  

Mô hình tổng quan của hệ thống số hóa tài liệu đƣợc mô tả ở hình vẽ 

dƣới đây: 

 

  Hình 3.7  Mô hình tổng quan hệ thống số h a tài liệu 

Quy trình hoạt động của hệ thống số hóa tài liệu đƣợc mô tả nhƣ sau: 

Ở bƣớc đầu tiên, các tài liệu giấy đƣợc đƣa vào quét tại các máy quét 

chuyên dụng. Hệ thống máy quét này cho kết quả quét là các ảnh số, các 

ảnh này cần có độ phân giải đủ tốt để hỗ trợ tiến trình nhận dạng sau đó. 

Phần mềm nhận dạng chữ ký tự (OCR) có nhiệm vụ nhận dạng và kết 
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xuất kết quả nhận dạng thành các tệp văn bản có thể soạn thảo đƣợc, ta 

gọi chúng là tài liệu số. Tùy vào mục đích sử dụng kết quả nhận dạng, 

các tài liệu số cần đƣợc kết xuất ở định dạng thích hợp. Một số định 

dạng phổ biến có thể kể ra ở đây bao gồm: text, MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint, hay PDF. Bƣớc cuối cùng của dây chuyền số hóa là đƣa 

các tài liệu số này vào hệ thống thông tin để phục vụ nhu cầu khai thác 

của ngƣời dùng cuối. Các hệ thống thông tin đó có thể là hệ quản lý văn 

bản, thƣ viện điện tử, hệ thống tra cứu điện tử. 

Là khâu không thể thiếu đƣợc của dây chuyền số hóa, phần mềm 

nhận dạng có nhiệm vụ chuyển ảnh quét tài liệu gốc sang tài liệu số. 

Mục đích cơ bản của việc số hóa là để khai thác tài liệu số bằng các cách 

thức nhƣ biên tập lại, trích dẫn và tìm kiếm. Bởi vậy phần mềm số hóa 

công nghiệp phải đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu sau: 

- Nhận dạng tiếng Việt với độ chính xác 97% trở lên 

- Có cơ chế hoạt động tự động và liên tục 24/7 

- Có cơ chế kiểm soát lỗi và giao diện soát lỗi thân thiện 

- Dàn trang của tài liệu số sau nhận dạng giống nhƣ tài liệu giấy 

- Hỗ trợ kết xuất tài liệu số ra các định dạng phổ biến nhƣ 

Microsoft Office files,  

- PDF, PDF/A. 

Trên thị trƣờng Việt Nam hiện nay có các phần mềm nhận dạng tài 

liệu tiếng Việt sau: VnDOCR của Viện công nghệ thông tin, phần mềm 

mã nguồn mởTesseract và giải pháp số hóa của ABBYY. 

33..33..33..  Thiết  ị số h aThiết  ị số h a  

Một trong số các thiết bị số hóa thông dụng là máy quét. Các máy 

quét rất đa dạng về giá cả, hình dạng và kích thƣớc. Chúng có giá từ 

100USD cho các máy quét hình phẳng cho đến 50.000USD cho các máy 

quét công nghiệp cở lớn của các nhà sản xuất nhƣ Bell & Howell. Rất 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

143 

 

nhiều website cung cấp đa dạng máy quét. Để tìm những website này, bạn 

chỉ cần dùng từ khóa “scanners” vào Google, Altavista hoặc Yahoo. 

Kết quả của một trang tài liệu đƣợc quét là một tập tin máy tính mà 

thông thƣờng ở định dạng TIFF hoặc Bitmap. Định dạng nén TIFF phiên 

bản 4 là dạng tốt nhất. Trung bình một trang đƣợc nén và đƣợc chuyển 

thành định dạng này chỉ chiếm khoảng 50Kb, trong khi ở định dạng 

Bitmap không nén sẽ là 2Mb. 

Các máy quét h nh phẳng giá thấp 

Các loại máy quét hình phẳng là rẻ nhất và đƣợc sử 

dụng nhiều nhất. Thuộc nhiều hãng khác nhau: HP, Agfa, 

Acer v.v.., giá cả từ 100USD đến 300USD. Chúng đều có 

thể quét hình trắng đen hay màu. Do chi phí thấp nên có 

thể trang bị cho mỗi máy tính một máy quét riêng.  

Điểm bất lợi của những máy in này là cho ra những 

hình ảnh của trang tài liệu ở mức trung bình, tỉ lệ quét thấp, không bền 

trong những môi trƣờng ẩm thấp và khá dễ hƣ. Chúng ta phải quét từng 

trang một. Mỗi trang phải đƣợc định vị cẩn thận theo lề bảng quét. Hiệu 

suất của những máy in này kém. 

Mặc dù các nhà sản xuất khẳng định rằng mỗi trang tài liệu có thể 

đƣợc quét trong vòng chƣa tới một phút nhƣng thực tế cho thấy rằng khó 

có thể thể đạt tới mức 12 trang mỗi tiếng. Tiến trình quét thƣờng làm ì ạch 

máy tính gắn kết. Do vậy những máy in này chỉ hữu dụng cho các công 

việc nhỏ (số lƣợng trang cần quét ít- từ 200 đến 400 trang một tháng một 

cách thừơng xuyên) hoặc các công việc xảy ra một lần từ 1.000 đến 2.000 

trang 

Máy quét cấp thấp c  ngăn để giấy 

Các máy quét này thƣờng có giá từ 500USD cho đến 1.200USD. Có 

thể quét từ 10 đến 50 trang tài liệu một lần. Vì vậy ngƣời điều khiển 

không cần có mặt liên tục tại máy quét. Điều này sẽ làm gia tăng số lƣợng 
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trang đến 150- 200 trang/ngày. Những loại máy in này có tuổi thọ cao 

hơn, thƣờng thì khoảng từ 30.000 đến 50.000 trang. 

Điểm bất lợi của chúng là tại một thời điểm chỉ quét một mặt tài liệu - 

ngăn để các trang tài liệu phải đƣợc đảo lại để quét mặt sau của tài liệu. 

Và điều này có thể gây ra vấn đề bởi vì ngăn để giấy rất thƣờng gặp trục 

trặc và đôi lúc làm kẹt giấy. 

Những loại này hữu ích cho công việc quét từ 

1.500 đến 3.000 trang/tháng. Các máy quét màu, 

để quét hình màu thì nhất thiết ta phải có máy quét 

màu. Nhƣng nói chung, chƣa đến 5% các ấn phẩm 

chứa màu cộng với bìa tài liệu. Vì vậy một máy 

quét hình phẳng giá thành thấp nhƣ kể trên là 

thƣờng là đáp ứng đƣợc nhu cầu. Chúng ta nên chọn máy quét có độ phân 

giải lên đến 600dpi. 

Các máy quét 2 mặt chuyên nghiệp 

Các máy quét chuyên nghiệp là các máy tốt và đáng tin cậy, có khả 

năng xử lý một số lƣợng lớn trang tài liệu- từ 2.000 đến 10.000 

trang/ngày. Chúng có hệ thống khay để giấy tự động, xử lý các nhóm gồm 

từ 50 đến 200 trang. Các máy quét tốt nhất và nhanh nhất thuộc dạng này 

có thể quét cả 2 mặt tài liệu cùng lúc. 

Các máy quét này yêu cầu máy tính kết nối với nó phải mạnh và có 

dung lƣợng ổ cứng ít nhất là 10 -20Gb, giá từ 5.000 - 50.000USD. Chẳng 

hạn nhƣ:  

- Máy quét Cannon DR-6020 giá khoảng 5.000USD, có thể quét 2 

mặt tài lịêu, .2000 trang/ngày và tuổi thọ từ 600.000 - 800.000 trang. Các 

máy quét nhãn hiệu Bell&Howell và Fujitsu, giá từ 10.000 - 500.00USD, 

có tuổi thọ đến hàng triệu trang. 

- Các máy quét phích nhỏ có giá từ 15.000USD đối với loại bán tự 

động cho đến 80.000USD đối với loại tự động hoàn toàn. 
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Máy số h a sách đ ng tập 

Hiện nay trên thị trƣờng đã xuất 

hiện những máy số hóa sách chuyên 

dụng. Tuy nhiên giá thành rất đắt lên 

đến hàng trăm nghìn USD, chỉ phù hợp 

với những đơn vị có khối lƣợng tài liệu 

cần số hóa nhiều, hoặc những đơn vị 

cung cấp dịch vụ số hóa chuyên nghiệp. 

Một số ƣu điểm của hệ thống thiết bị 

này là: 

- Tƣ thế gáy sách không bị ép 

thẳng: cho phép việc sao chụp sách tự động không phá huỷ và giảm tối 

thiểu việc dãn căng gáy sách và căng trang giấy khi lật giở 

- Sức căng khi lật giở trang đƣợc tối thiểu hóa. 

- Tƣ thế trang đặt phẳng: Hai chiếc kẹp đặt ở mép trang gần gáy 

sách tự động nhẹ nhàng trợ giúp làm phẳng trang giấy ngay sau khi trang 

đƣợc lật giở. Những chiếc kẹp này tạo ra một lực ép nhẹ vào trang giấy 

mà không tạo ra sức căng trên gáy sách. Những chiếc kẹp dễ điều chỉnh 

theo các loại kích cỡ sách khác nhau và chỉ chạm vào mép giấy với sự 

tiếp xúc hƣớng xuống.   

- Khả năng lật giở trang tự động: Kỹ thuật hút chân không hoặc kỹ 

thuật cánh tay robot nằm bên dƣới phần điều khiển và sẽ thực hiện lặp 

đi, lặp lại chức năng của mình cùng một kiểu và ở cùng một mức độ. 

Đầu hút nhấc trang sách trên diện rộng để giở trang một cách nhẹ nhàng, 

chứ không nhấc giở phía góc trang. Cánh tay robot lật giở trang rất đều 

đặn ở cùng một lực đẩy.  Việc lật giở trang bằng tay trong thời gian dài 

sẽ dẫn đến tình trạng là ngƣời vận hành lật giở không đều tay, có thể gây 

rách giấy hoặc các hƣ hỏng khác.  

- Sao chụp tự động năng suất cao: Có khả năng sao chụp tự động 
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lên đến hàng nghìn trang/ giờ. 

- Kỹ thuật chụp lấy trang sách: Hệ thống sử dụng máy ảnh kỹ thuật 

số hoặc quét quang 

Mỗi máy quét đều có phần mềm riêng đƣợc cài đặt trên máy tính để 

điều khiển máy quét. Một số máy quét có card đƣợc cài đặt vào máy tính 

để tăng tốc độ quét. 

33..33..44..  Nhận dạng    tự quang học: OCRNhận dạng    tự quang học: OCR  

Nhận dạng kí tự hay còn gọi là hệ thống OCR làm công việc chuyển 

thể các hình ảnh đƣợc quét thành văn bản. Đầu vào là một hình ảnh kỹ 

thuật số ở định dạng TIFF hoặc Bitmap, tốt nhất là ảnh có chất lƣợng cao. 

Đầu ra là văn bản hoặc trang web, cơ bản là các định dạng RTF, PDF, 

Word hoặc HTML. 

Sau đây là các bƣớc cơ bản để chuyển thể tài liệu giấy tờ thành dạng 

kỹ thuật số: 

 

Hình 3.8  Các bước chuyển đổi tài liệu giấy thành dạng điện tử 

- Chụp, cân chỉnh trang, nâng cao chất lƣợng hình ảnh, làm trắng tự 

động theo khối dữ liệu (định dạng ảnh TIFF hoặc JPG) 

- Chuyển sang định dạng PDF ảnh tĩnh và thêm bookmark cho tài 

liệu.  



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

147 

 

- Xử lý nhận dạng ký tự quang học (OCR): Chuyển tài liệu từ dạng 

ảnh sang PDF hoặc Word có thể tìm kiếm toàn văn.  

- Biên mục siêu dữ liệu: Siêu dữ liệu mô tả (theo chuẩn Dublin 

Core), siêu dữ liệu cấu trúc, siêu dữ liệu kỹ thuật. 

Tuân theo những bƣớc này, bạn kiểm tra chất lƣợng các tập tin kết 

quả và lƣu chúng ở định dạng thích hợp.  

Trên thị trƣờng có rất nhiều chƣơng trình nhận dạng kí tự tốt với giá 

cả từ 100USD đến 400USD, chẳng hạn nhƣ: 

- Read-Iris (http://www.readiris.com) 

- Omnipage (http://www.omnipage.com) 

- Fine-Reader (http://www.finereader.com)  

- VNDOCR (http://www.vndocr.com) 

Tất cả thông tin bao gồm cả nhà phân phối địa phƣơng đều có thể 

đƣợc tìm thấy trên các website của các nhà sản xuất.  

Để tự thực hiện công việc quét tài liệu cần có máy quét, phần mềm 

nhận dạng kí tự và sự đảm bảo về chất lƣợng. Do cần phải quyết định sự 

lựa chọn giữa tự quét hay bàn giao cho đối tác thực hiện việc quét. 

33..44..  HHỆỆ  TTHHỐỐNNGG  PPHHÁÁTT  HHIIỆỆNN  VVÀÀ  TTÌÌMM  KKIIẾẾMM  TTẬẬPP  TTRRUUNNGG  

Hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập trung là một ứng dụng phát hiện 

và tìm kiếm các nguồn tin: thƣơng mại, nội sinh và các nguồn truy cập mở 

khác của thƣ viện trên một giao diện tìm kiếm duy nhất. Tài liệu có thể 

đƣợc tìm trong: 

- Mục lục thƣ viện (Cơ sở dữ liệu thƣ mục) 

- Kho tài nguyên số nội sinh (Digital Repository) 

- Các nguồn tài nguyên bên ngoài khác: cơ sở dữ liệu thƣ mục của 

các thƣ viện khác, các kho dữ liệu số bên ngoài, các truy cập mở (Open 

access: sách điện tử, bài giảng điện tử, tạp chí điện tử mở...), các cơ sở dữ 

liệu trực tuyến của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới 

http://www.readiris.com/
http://www.omnipage.com/
http://www.finereader.com/
http://www.vndocr.com/
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Giải pháp phần mềm tìm kiếm tài nguyên tập trung là giải pháp mới 

kể cả trên bình diện thế giới: chỉ xuất hiện cách đây khoảng 5 đến 7 năm 

và chỉ có khoảng 8 giải pháp trên toàn thế giới. 

Tại Việt Nam, không có phần mềm tìm kiếm tài nguyên tập trung 

đƣợc sản xuất bởi các công ty trong nƣớc và chỉ có một vài thƣ viện đang 

sử dụng phần mềm tìm kiếm tài nguyên tập trung của nƣớc ngoài. 

Bên cạnh rào cản là chi phí triển khai và duy trì quá lớn, phần mềm 

tìm kiếm tập trung của nƣớc ngoài khó áp dụng đƣợc tại Việt Nam là do 

nó chỉ có thể tìm kiếm tài nguyên đƣợc mô tả theo đúng tiêu chuẩn quốc 

tế về thƣ viện. Các tài nguyên tại Việt Nam đa phần không đáp ứng đƣợc 

tiêu chí này (do đƣợc mô tả và quản lý bởi phần mềm của Việt Nam 

không đáp ứng 100% tiêu chuẩn quốc tế về thƣ viện). 

Các hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập trung phổ biến trên thị 

trƣờng hiện nay có: WorldCat Local, Primo, Summon, Encore, EBSCO 

Discovery Service, SirsiDynix Enterprise, VuFind (giải pháp phần mềm 

mã nguồn mở)... 

Một số điểm chung của các hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập trung: 

- Đối tƣợng tìm kiếm: Tất cả các nguồn tài nguyên bên trong và 

bên ngoài thƣ viện mà hệ thống đƣợc phép kết nối tới. 

- Giao diện tìm kiếm: Mặc định một ô tìm kiếm duy nhất (giống 

Google), có giao diện tìm kiếm nâng cao (nếu cần) 

- Hiển thị kết quả tìm kiếm:  

+ Kết quả tìm kiếm đƣợc hiển thị theo mức độ phù hợp 

+ Kết quả tìm kiếm đƣợc lọc theo các nhóm, các tiêu chí khác 

nhau: theo định dạng, theo bộ sƣu tập, theo địa điểm, theo 

ngôn ngữ, theo năm xuất bản... 

+ Đƣa ra gợi ý liên quan đến từ khóa tìm kiếm 

- Quản lý truy cập bạn đọc: hỗ trợ tính năng SSO (Single sign-on) – 
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đăng nhập một lần duy nhất  

- Khai thác tài nguyên:  

+ Tích hợp với hệ thống quản lý thƣ viện tích hợp để thực hiện 

công việc tìm kiếm tài liệu, xem trạng thái tài liệu và các 

giao dịch mƣợn/ trả tài liệu online 

+ Kết nối và xem toàn văn các tài liệu số (nếu đƣợc phép) 

 

Hình 3.9  Mô hình hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập trung 

PPhhầầnn  mmềềmm  ttììmm  kkiiếếmm  ttậậpp  ttrruunngg  VVuuffiinndd  

 Vufind là phần mềm tìm kiếm mã nguồn mở đƣợc phát triển bởi 

trƣờng đại học Villanova năm 2010 cho phép ngƣời dùng tìm kiếm các 

nguồn tài liệu trên một giao diện duy nhất và vƣợt trội hơn giao diện cổ 

điển OPAC. Vufind đã và đang đƣợc sử dụng và tùy biến bởi khoảng 64 

trƣờng, tổ chức trên thế giới. 

Các tính năng nổi bật của Vufind chính là các khả năng tƣơng tự 

nhƣ các phần mềm thƣơng mại nhƣ: 

 Tích hợp, tìm kiếm và truy cập tới Mục lục thƣ viện và kho tài 

nguyên số nội sinh 

 Phƣơng thức tìm kiếm 

 Kết quả tìm kiếm có thể đƣợc lọc và giới hạn theo nhu cầu 

 Đa ngôn ngữ 

Bên cạnh đó, do Vufind là phần mềm mã nguồn mở, Vufind cho phép 

khả năng dễ dàng tùy biến cấu hình các phân hệ chức năng, tùy biến hiển 
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thị hoặc tùy biến, giới hạn kết quả tìm kiếm dựa trên nhu cầu và mục đích 

của từng thƣ viện. Điều này có thể thực hiện đƣợc do Vufind đƣợc 

module hóa trong thiết kế, giúp cho việc bật, tắt các tính năng trở nên dễ 

dàng. 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  33  

1. Hãy giới thiệu các công cụ tìm kiếm và phân tích chiến lƣợc 

tìm kiếm thông tin! 

2. Trình bày các thiết bị số hóa và phƣơng pháp nhận dạng ký 

tự quang học (OCR)! 

3. Phân tích đặc điểm của hệ thống phát hiện và tìm kiếm tập 

trung! 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  44::  BBỘỘ  SSƢƢUU  TTẬẬPP  VVÀÀ  BBIIÊÊNN  MMỤỤCC  TTÀÀII  LLIIỆỆUU  SSỐỐ  

Mục tiêu đào tạo: Giúp người học nắm vững những vấn đề chung 

về bộ sưu tập số như khái niệm    nghĩa  công cụ xây dựng  cách khai 

thác bộ sưu tập và đặc điểm một số bộ sưu tập mẫu. Giới thiệu khái quát 

về biên mục analog  biên mục digital và phương thức chuyển đổi biểu ghi 

từ MARC sang Dublin Core 

44..11  CCÁÁCC  KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM    

Sƣu tập - collection: tập trung vào đối tƣợng số hóa, bao gồm văn 

bản, hình ảnh và âm thanh cùng với phƣơng thức truy cập, truy hồi, chọn 

lọc, tổ chức, bảo trì sƣu tập đó. Sƣu tập do chuyên gia thƣ viện tạo nên. 

Một sƣu tập - collection thông tin bao gồm nhiều tài liệu dƣới nhiều hình 

thức. 

Tài liệu - document: là thông điệp mang thông tin dƣới hình thức 

điện tử. Tài liệu là đơn vị cơ sở từ đó bộ sƣu tập thông tin đƣợc xây dựng, 

mặc dù chúng có thể có những cơ sở hạ tầng và những tập tin kết hợp 

riêng. Nói chung tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video.  

Bộ sƣu tập thông tin là một sƣu tập bao gồm nhiều tài liệu dƣới 

nhiều dạng thức khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh động, 

tuy nhiên cung cấp một giao diện đồng nhất qua đó tất cả các tài liệu có 

thể đƣợc truy cập, mặc dù cách mà tài liệu đó hiển thị sẽ tuỳ thuộc vào 

phƣơng tiện và dạng thức của tài liệu đó. Ví dụ muốn đọc một văn bản 

PDF thì phải tích hợp trình ứng dụng Adobe Acrobat hay muốn xem một 

đoạn video thì phải tích hợp trình ứng dụng Windows Media Player, vv…  
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Hình 4.1  Ví dụ minh họa về một bộ sưu tập bằng phần mềm 

Greenstone 

Một bộ sƣu tập nhƣ thế trƣớc khi trình bày phải qua một quá trình 

hình thành để tạo nên những cấu trúc hỗ trợ cho việc truy tìm và lƣớt tìm 

đƣợc dùng cho việc truy cập sƣu tập 

Khi xây dựng xong, bộ sƣu tập có thể đƣợc xuất bản trên internet hoặc 

xuất ra CD-ROM một cách hoàn toàn tự động 

Một khi sƣu tầm thêm tài liệu mới, ta có thể dễ dàng bổ sung thêm 

vào bộ sƣu tập bằng cách tái xây dựng 

Một thƣ viện nói chung bao gồm nhiều bộ sƣu tập khác nhau, mỗi sƣu 

tập tổ chức mỗi khác, tùy theo hình thức tài liệu đƣợc sƣu tầm và tùy theo 

chủ đề, đề tài đƣợc quan tâm; tuy nhiên hoàn toàn giống nhau về phƣơng 

cách xây dựng và hiển thị.  
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Hình 4.2  Ví dụ minh họa về một bộ sưu tập bằng phần mềm Dspace 

Những chuyên viên thƣ viện số trong một thƣ viện với sự phối hợp và 

tƣơng tác với ngƣời sử dụng sẽ tạo nên những bộ sƣu tập cần thiết và hữu 

ích cho thƣ viện, phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập 

trong những cơ sở đào tạo; đồng thời đáp ứng nhu cầu khảo cứu của học 

giả, nhà nghiên cứu và nhiều đối tƣợng khác. Đây là công việc thƣờng 

xuyên của một thƣ viện đòi hỏi chuyên viên thƣ viện số phải phối hợp với 

bộ phận Dịch vụ thông tin để nắm bắt yêu cầu thông tin của ngƣời sử 

dụng nhằm phục vụ tốt cho việc sƣu tầm thông tin; có kỹ năng số hóa tài 

liệu; am hiểu chuẩn Dublin Core trong công tác biên mục tài nguyên; và 

nhất là thành thạo trong việc sử dụng phần mềm nguồn mở Greenstone. 

44..22  ÝÝ  NNGGHHĨĨAA  VVÀÀ  NNHHUU  CCẦẦUU  

Thế giới thƣ viện ngày nay đang trải qua một giai đoạn thay đổi lớn. 

Các thƣ viện đại học và thƣ viện nghiên cứu đang đối mặt với sự phát 

triển mới. Cùng với sự phát triển việc sử dụng các công nghệ mới, sự gia 
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tăng thông tin số dƣới dạng xuất bản phẩm điện tử và nguồn tin trên 

mạng, và sự có mặt Internet ở khắp mọi nơi.  

Thực tế, việc phát triển CNTT và truyền thông đã và đang giúp cho 

đội ngũ giảng viên ngày càng nâng cao và cập nhật kiến thức chuyên môn. 

Tuy nhiên thông tin ngày càng trở lên quá tải. Trách nhiệm của những 

ngƣời làm công tác quản lý thông tin trong một trƣờng đại học là làm thế 

nào để giúp cho đội ngũ giảng viên, sinh viên và cán bộ có đƣợc những 

thông tin có ý nghĩa và hữu ích để họ thật sự có thể nâng cao và cập nhật 

kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

khoa học. Một nhu cầu về lƣu trữ, tổ chức và truy cập thông tin đã và 

đang đặt các thƣ viện trƣớc ngƣỡng cửa của thƣ viện số. Thông tin cần 

đƣợc chọn lọc, tổ chức và phục vụ dƣới dạng kỹ thuật số.  

Để làm đƣợc điều đó việc xây dựng, phát triển các bộ sƣu tập số cần 

phải có một kế hoạch, một chiến lƣợc phát triển lâu dài. Sau đây là một số 

bƣớc tạo lập bộ sƣu tập thông tin: 

- Xác định các loại tài liệu cần thiết trong một lĩnh vực cụ thể hay 

trong toàn bộ sƣu tập 

- Đối chiếu tính xác đáng, mức độ yêu cầu của tài liệu nhằm đảm 

bảo sự chọn lựa tốt nhất đã đƣợc thực hiện mà không vƣợt quá kinh phí 

cho phép 

- Số hóa các tài liệu đã chọn với giá hợp lý theo phƣơng cách hiệu 

quả nhất 

- Đóng gói các tài liệu số thành các bộ sƣu tập và phân phối các bộ 

sƣu tập tới đông đảo bạn đọc 

Toàn bộ quá trình phải tập trung vào việc cung cấp tài liệu đáp ứng nhu 

cầu thông tin đã đƣợc xác định và phù hợp, gắn liền với hoạt động của thƣ 

viện trong quá trình xác định vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của 

mình. Chính vì vậy mà phát triển bộ sƣu tập không thể là một yếu tố hay 

quá trình đơn lẻ; mà ngƣợc lại nó cần đƣợc đặt trong mối quan hệ chung 
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mà ở đó nhu cầu sử dụng của các nhóm đối tƣợng ngƣời dùng, cũng nhƣ 

mối tƣơng quan với các quan hệ bên ngoài cần phải đƣợc xác định và thỏa 

mãn. 

44..33  MMỘỘTT  SSỐỐ  BBỘỘ  SSƢƢUU  TTẬẬPP  MMẪẪUU  

Nhƣ khái niệm đã đề cập một bộ sƣu tập thông tin là một sƣu tập bao 

gồm nhiều tài liệu dƣới nhiều dạng thức khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm 

thanh, hình ảnh động ...; dƣới đây là một số bộ sƣu tập mẫu đƣợc thể hiện 

theo các dạng thức khác nhau; phần lớn các bộ sƣu tập mẫu này đƣợc xây 

dựng bằng phần mềm nguồn mở Greenstone. 

44..33..11..  CCáácc  bbộộ  ssƣƣuu  ttậậpp  tthheeoo  llooạạii  hhììnnhh  xxuuấấtt  bbảảnn  

Bộ sƣu tập tạp chí điện tử: 

Với Greenstone ta có thể tạo ra các sƣu tập về tạp chí điện tử theo 

từng số xuất bản mà không phá vở cấu trúc mục lục nguyên gốc của tạp 

chí điện tử đó, làm cho ngƣời sử dụng không thấy có sự khác biệt của tạp 

chí khi đƣa vào quản lý bởi phần mền Greenstone và tạp chí điện tử 

nguyên gốc xuất bản trên mạng của nhà xuất bản nhƣ: TidBITS, Journal 

of Artificial Intelligence Research (The New Zealand Digital Library). 

Ngoài ra cũng có thể sƣu tập hoàn toàn là danh mục tạp chí (chỉ biên mục 

quản lý nguồn mà không quản lý dữ liệu toàn văn của từng bài tạp chí) mà 

ngƣời sử dụng khi kết nối nội dung sẽ kết nối trực tiếp đến tạp chí gốc của 

nhà xuất bản : IISc Publication (Indian Institute of Science, India) 
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Hình 4.3 và 4.4  Danh mục tạp chí của IISc Publications (Indian 

Institute of Science, India) 

Bộ sƣu tập báo: The Silent Worker (Washington Research Library 
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Consortium (WRLC), USA. Bộ sƣu tập này sử dụng dạng tài liệu toàn văn 

File format PDF của nguyên dạng hình ảnh scan báo không dùng File 

chuyển đổi sang HTML (tham khảo thêm tại địa chỉ: 

http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/cgi-bin/library?c=gasw&a=d&cl=CL4) 

 

 

 

Hình 4.5 và 4.6  Bộ sưu tập Argus (Illinois Wesleyan University. USA ) 
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Bộ sƣu tập eBooks: Books From the Past (Culturenet Cymru and the 

Welsh Books Council) sƣu tập sách toàn văn xuất bản từ đầu thế kỷ 19 

đến giữa thế kỷ 20, của 2 ngôn ngữ English và Welsh. Ngƣời sử dụng có 

thể tra cứu nhan đề, tác giả và thời gian xuất bản. (Tham khảo thêm tại địa 

chỉ http://www.booksfromthepast.org/) 

 

 

Hình 4.7 và 4.8  Ví dụ minh họa bộ sưu tập Books From the Past 
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44..33..22..  CCáácc  bbộộ  ssƣƣuu  ttậậpp  tthheeoo  ddạạnngg  llƣƣuu  ttrrữữ  ttààii  lliiệệuu  

Tài liệu sƣu tập là âm thanh, video: 

- Sƣu tập Music Library (The New Zealand Digital Library ) tập 

hợp gần 10.000 giai điệu nhạc ngƣời sử dụng có thể nghe nhạc trực tiếp 

từ sƣu tập này với sự hỗ trợ của các phần mềm Media: Media Player, 

Windows MPEC… kích hoạt tự động từ máy tính hay có thể sao lƣu vào 

máy tính của mình. 

- Sƣu tập Music Video (The New Zealand Digital Library) là sƣu 

tập Video ca nhạc từ MTV mà ngƣời sử dụng tìm kiếm theo tên bài, thể 

loại nhạc hay tên các ca sĩ trình diễn : Eric Clapton, George Michael và 

Elton John… 

 

 

Hình 4.9 và 4.10  Ví dụ minh họa bộ sưu tập Music Video (Tham 

khảo thêm tại địa chỉ http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library) 
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Tài liệu sƣu tập là h nh ảnh 

Việc sử dụng Greenstone để xây dựng các sƣu tập hình ảnh của các 

thƣ viện đƣợc giới thiệu rất nhiều trên Internet rất đa dạng cách thể hiện 

cấu trúc và hiển thị, có 2 sƣu tập đƣợc đánh giá là sƣu tập lớn và chất 

lƣợng. Trong hai sƣu tập này thể hiện sự kết hợp chặt chẽ của biên mục 

truyền thống với dữ liệu Metadata và hiển thị biểu ghi này cùng với chế 

độ Thumbnail hình ảnh, và khi ngƣời sử dụng Click chọn vào đó mới hiển 

thị chế độ View hình ảnh ở cỡ lớn. 

- The Virginia Civil War Archive của Washington Research 

Library Consortium (WRLC), USA. Là sƣu tập có hơn 400 hình minh 

họa từ tạp chí Harper's Weekly từ 1861-1865 

- American University History Photograph and Print Collection của 

Washington Research Library Consortium (WRLC), USA. Sƣu tập này 

bao gồm các ảnh chụp về lịch sử, sinh hoạt, những sự kiện liên quan 

trong lịch sử nƣớc Mỹ. Từ tòa nhà đầu tiên của trƣờng vào năm 1896 

đến 1960 

  

Hình 4.11  Ví dụ minh họa bộ sưu tập The Virginia Civil War 

Archive  

 

X

em theo 

Nhân 

vật 

X

em theo 

Tiêu đề 
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Hình 4.12  Ví dụ minh họa bộ sưu tập The Virginia Civil War 

Archive (Tham khảo thêm tại địa chỉ 

http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/vacw/vacw.shtml) 

 

  

Hình 4.13  Ví dụ minh họa bộ sưu tập American University History 

Photograph and Print Collection 

(http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/auhist/auhist.shtml) 

 

X

em theo 

Địa 

điểm 

X

em theo 

Chủ đề 

http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/vacw/vacw.shtml
http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/auhist/auhist.shtml
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Hình 4.14  Ví dụ minh họa bộ sưu tập American University History 

Photograph and Print Collection 

(http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/auhist/auhist.shtml) 

- Sƣu tập Chopin Early Editions: Là sƣu tập hơn 400 tác phẩm âm 

nhạc của Frédéríc Chopin của The University of Chicago Library, USA. 

Sƣu tập giữ nguyên gốc hình ảnh scan từ các bản nhạc để bảo đảm tính 

nguyên gốc, chúng ta có thể sao lƣu và in ấn để sử dụng. Sƣu tập sử 

dụng dạng hiển thị tài liệu nguyên bản của những trang nhạc đƣợc in hay 

chép tay theo từng trang, từng chƣơng theo cấu trúc mục lục của tài liệu 

gốc. Các tác phẩm của Frédéríc Chopin thƣờng đƣợc xuất bản trùng lắp 

nhau trên thể giới với các kiểu bản in khác nhau, Greenstone cho phép 

ngƣời sử dụng có thể kết nối đến các tài liệu giống nhau để so sánh và 

đối chiếu. Trong Chopin Early Editions có thể tìm kiếm hay liệt kê theo 

nhan đề, thể loại và số bản nhạc. 

http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/auhist/auhist.shtml
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Hình 4.15 và 4.16  Ví dụ minh họa bộ sưu tập Chopin Early Editions 

(Tham khảo thêm tại địa chỉ http://chopin.lib.uchicago.edu/) 

Tài liệu sƣu tập là văn  ản, h nh ảnh, âm thanh 

ICADL 2001 Sample Collection : Là sƣu tập các báo cáo khoa học và 

các tài liệu liên quan của Hội nghị Thƣ viện số Châu Á lần thứ 4 từ ngày 

10-12/12/2001 tại Bangalore, Ấn Độ. Tập hợp các tài liệu theo nhiều dạng 

toàn văn HTML, PDF, Doc và các Slide báo cáo bằng Microsoft 

PowerPoint kèm theo thuyết minh MP3. Với sƣu tập này ngƣời sử dụng 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

165 

 

có thể tìm hiểu và tiếp cận hội nghị một các chi tiết đến từng báo cáo. 

Trong sƣu tập tìm kiếm theo nhan đề, chủ đề và tác giả báo cáo. Đây là 

một sƣu tập rất đa dạng về loại hình tài liệu toàn văn với sự kết hợp tài 

liệu đa phƣơng tiện (Tham khảo thêm tại địa chỉ: http://ncsi-

net.ncsi.iisc.ernet.in/gsdl/cgi-bin/library?a=p&p=home&l=vi&w=utf-8). 

 

 

Hình 4.17 và 4.18  Ví dụ minh họa bộ sưu tập ICADL 2001 

Trên đây, là một số mẫu mô hình các sƣu tập đƣợc tổ chức bởi các thƣ 

viện trên thế giới cho chúng ta cái nhìn tổng quát về việc tổ chức bộ sƣu 

tập thông tin, với nhiều cách thể hiện, thay đổi giao diện bên ngoài và giao 

diện tìm kiếm cũng nhƣ tổ chức dữ liệu khác nhau. Nhƣng đều cùng một 
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mục đích chính là làm sao đƣa đƣợc sƣu tập đến ngƣời sử dụng với các 

khả năng tìm kiếm đa dạng và tiếp cận tài liệu toàn văn một cách hiệu quả 

nhất. 

44..44  SSỬỬ  DDỤỤNNGG  CCÁÁCC  BBỘỘ  SSƢƢUU  TTẬẬPP  

Dịch vụ tham khảo: Dịch vụ tham khảo cung cấp thông tin cho ngƣời 

sử dụng từ mọi nguồn có trong và ngoài thƣ viện. Sử dụng phần mềm 

Greenstone để tổ chức thông tin thành những bộ sƣu tập chuyên ngành theo 

những đề tài đƣợc yêu cầu. Những bộ sƣu tập này đƣợc tái đóng gói lên 

CD-ROM để cung cấp cho ngƣời sử dụng. Ngƣời sử dụng có thể truy tìm 

và lƣớt tìm thông tin theo từ khóa, tác giả, nhan đề, đề mục và những điểm 

truy cập khác trên chính CD-ROM của mình. 

Công tác địa chí: Những tài liệu địa chí của địa phƣơng bao gồm đủ 

mọi hình thức từ những di chỉ, mẫu vật đến công trình kiến trúc, tài liệu 

văn bản cỗ, vv… đều có thể số hóa; rồi biên mục trên từng tài liệu và tổ 

chức trong một hay nhiều bộ sƣu tập theo đề tài. Thật dễ dàng trong việc 

lƣu trữ phục vụ công tác nghiên cứu cũng nhƣ quãng bá rộng rãi phục vụ 

công tác du lịch. 

Kho tài nguyên học tập trong trƣờng đại học: Từng giảng viên hay 

nhà nghiên cứu, sƣu tầm tài liệu theo chuyên ngành của mình, tổ chức 

thành bộ sƣu tập rồi đóng góp cho thƣ viện một bản 

Lƣu trữ và quản lý công văn: Trong việc lƣu trữ và quản lý công văn, 

mỗi văn bản đƣợc xem nhƣ một tài liệu. Sử dụng chuẩn Dublin Core linh 

họat để biên mục từng tài liệu và quản lý theo cấp, đề tài, ngày, cơ quan chủ 

quản, ngƣời ban hành và ký công văn, vv… Ngƣời sử dụng dễ dàng truy 

tìm và lƣớt tìm Bộ sƣu tập công văn cho dù lớn bao nhiêu. 

44..55  CCÔÔNNGG  CCỤỤ  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  BBỘỘ  SSƢƢUU  TTẬẬPP  

Hiện nay trên thế giới, xu thế phát triển thƣ viện số đã trở thành một 

phần không thể thiếu trong toàn cảnh hoạt động thông tin thƣ viện. Các thƣ 

viện tại Việt Nam đang áp dụng nhiều giải pháp khác nhau để quản lý tài 
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nguyên số: 

- Sử dụng module quản lý tài nguyên số, tích hợp trong phần 

mềm quản trị thƣ viện tích hợp 

- Sử dụng các phần mềm quản trị văn bản 

- Sử dụng phần mềm quản lý tài nguyên số của nƣớc ngoài 

(Content Pro của hãng Innovative Interface) 

- Một số ít thƣ viện sử dụng các phần mềm tạo lập và quản trị tài 

nguyên số mã nguồn mở (Dspace, Greenstone,...) 

Các phần mềm thƣơng mại Việt Nam đều xây dựng phân hệ quản 

lý tài nguyên số trong phần mềm quản trị thƣ viện tích hợp. Do vậy, 

phần lớn các thƣ viện sử dụng phần mềm quản trị thƣ viện tích hợp 

thƣơng hiệu Việt cũng có hệ thống quản lý tài nguyên số. 

Tuy việc tích hợp hai phần mềm thƣ viện vào làm một ban đầu sẽ 

mang đến một số thuận lợi cho thƣ viện nhƣng về lâu dài sẽ ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến sự phát triển mở rộng và liên kết của thƣ viện 

- Tài nguyên số chỉ có thể sử dụng nội tại tại thƣ viện chủ sở hữu, 

không có khả năng chia sẻ, trao đổi, liên kết với các hệ thống 

thƣ viện tại Việt Nam và trên thế giới 

- Tài nguyên số không có tính mở cho cộng đồng (không có khả 

năng tìm kiếm, thống kê đƣợc bằng công cụ Google hoặc 

Goolge Scholar), một trong các tiêu chí để đánh giá xếp hạng 

đại học trên www.webometrics.info 

Đối với phần mềm quản lý tài nguyên số của nƣớc ngoài, do chi 

phí quá cao nên hiện nay chỉ có số ít thƣ viện đang sử dụng tại Việt Nam 

và trong tƣơng lai cũng khó có khả năng đƣợc áp dụng rộng rãi. 

Các công ty phần mềm cũng đã bắt đầu xây dựng, chuyển giao các sản 

phẩm hỗ trợ cho quá trình tạo lập bộ sƣu tập số để xây dựng kho tài nguyên 

http://www.webometrics.info/
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số hóa của các thƣ viện: Greenstone, Dspace, Eprints, Digitools, Content 

Pro, Kipos, Libol 6.0 .... Nổi lên trong phân khúc phần mềm mã nguồn mở 

là phần mềm mã nguồn mở Greenstone và phần mềm mã nguồn mở 

Dspace đang đƣợc ứng dụng rất rộng rãi và bƣớc đầu đã thành công tại một 

số thƣ viện nhƣ: Thƣ viện Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí 

Minh, Thƣ viện Hải Phú, Trung tâm Thông tin -Thƣ viện, Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Thƣ viện Đại học Đà Lạt... 

Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dựng và phân phối các 

bộ sƣu tập thƣ viện số, một giải pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin 

trên Internet và CD-ROM, cung cấp phƣơng tiện dễ dàng cho ngƣời sử 

dụng truy tìm toàn văn và lƣớt tìm dựa vào metadata 

Greenstone là sản phẩm của dự án New Zealand Digital Library của 

Đại học Waikato (http://wichbaby.info-science.uiowa.edu/cgi-bin/library), 

đƣợc phát triển và phân phối với sự tham gia của UNESCO và Human Info 

NGO. Đây là phần mềm nguồn mở đƣợc cung cấp theo thỏa thuận của 

GNU General Public License. Greenstone hiện đang đƣợc sử dụng rộng rãi 

trên khắp thế giới, đặc biệt trong các cơ quan của UNESCO và thƣ viện 

trong các trƣờng đại học. 

Đặc trƣng của Greenstone 

- Truy cập qua trình duyệt web, cả ở chế độ cục bộ (local) và từ xa 

(remote) 

- Chạy đƣợc trên nhiều hệ điều hành: Windows, Unix, Macintosh 

- Tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm theo từng trƣờng riêng biệt 

- Khả năng trình duyệt linh động, đa dạng 

- Cấu trúc duyệt tài liệu đƣợc xây dựng hoàn toàn tự động 

- Tận dụng các metadata sẵn có trong tài liệu, giúp ngƣời tạo lập bộ 

sƣu tập không phải làm bằng tay 

- Khả năng linh động, dễ mở rộng hệ thống nhờ các thành phần nhƣ 

plugin, classifier. 

http://wichbaby.info-science.uiowa.edu/cgi-bin/library
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- Hỗ trợ xử lý tài liệu với nhiều loại ngôn ngữ 

- Cung cấp giao diện đa ngôn ngữ 

- Ngoài các bộ sƣu tập văn bản, hình ảnh thông thƣờng, Greenstone 

còn cho phép tạo các bộ sƣu tập hình ảnh, âm thanh đa phƣơng tiện 

(multimedia) 

- Khả năng lƣu trữ rất lớn tới hàng Gigabyte dữ liệu 

- Thêm mới bộ sƣu tập đơn giản, có hiệu quả tức thì 

- Khả năng xuất bản các bộ sƣu tập ra CD, với đầy đủ tính năng để 

có thể tự cài đặt và chạy độc lập 

- Các bộ sƣu tập dễ dàng đƣợc mang, chuyển, phân phối, chia sẻ 

- Theo phong cách WYSIWYG (What you see is what you get), dễ 

dùng, thuận tiện 

- Tƣơng thích Z39.50. Giao thức Z39.50 hỗ trợ việc truy cập máy 

chủ bên ngoài cũng nhƣ giới thiệu bộ sƣu tập Greenstone cho ngƣời sử 

dụng bên ngoài 

 

Hình 4.19  Màn hình duyệt tài liệu theo đề mục 

Ngoài phần mềm GreenStone, phần mềm DSpace cũng đƣợc sử dụng 

phổ biến ở Việt Nam, thậm chí trong thời gian gần đây, số lƣợng ngƣời sử 

dụng DSpace có chiều hƣớng tăng lên.  
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DSpace là một bộ phần mềm hỗ trợ giải pháp xây dựng và phân phối 

các bộ sƣu tập số hóa trên Internet. Nó cung cấp một phƣơng thức mới 

trong việc tổ chức và xuất bản thông tin trên Internet. DSpace do HP và 

The MIT Libraries phát triển vào năm 2002, hiện nay có hơn 600 trƣờng 

đại học và các tổ chức văn hoá ở trên 70 quốc gia sử dụng phần mềm số 

DSpace để quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên: Sách, Tạp chí, Luận văn 

và các sƣu tập Hình ảnh, Âm thanh và Phim. Đây là một phần mềm mã 

nguồn mở cho phép các thƣ viện, các cơ quan nghiên cứu phát triển và mở 

rộng, tại địa chỉ http://www.dspace.org.  

DSpace đƣợc sử dụng cơ bản nhƣ một phần mềm lƣu trữ và phân phối 

tài liệu số. DSpace có ba vai trò chính:  

 Giúp cho việc thu nhận và quản lý tài liệu đƣợc dễ dàng, bao 

gồm siêu dữ liệu của tài liệu  

 Giúp cho việc truy cập tài liệu đƣợc dễ dàng, bằng cả việc liệt kê 

và tìm kiếm  

 Giúp cho việc bảo quản tài liệu lâu dài.  

Cấu trúc DSpace 

 Dựa trên giao diện web giúp bạn dễ dàng để tạo ra một tài liệu 

bằng cách gửi tập tin vào DSpace. DSpace đã đƣợc thiết kế để 

xử lý bất kỳ định dạng tài liệu văn bản từ đơn giản đến dữ liệu 

và video kỹ thuật số. 

 Các tập tin dữ liệu, cũng đƣợc gọi là bitstreams, đƣợc tổ chức 

gắn vào với nhau. Mỗi bitstream có một định dạng kỹ thuật và 

các thông tin kỹ thuật. 

 Một tài liệu là một "lƣu trữ nguyên tử" bao gồm nhóm có liên 

quan đến nội dung và liên kết đến các mô tả siêu dữ liệu. Siêu 

dữ liệu đƣợc lập chỉ mục cho việc duyệt và tìm kiếm. Các tài 

liệu đƣợc tổ chức vào các bộ sƣu tập. 

http://dspace.org/
http://dspace.org/
http://dspace.org/
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 Một đơn vị là cấp cao nhất về nội dung trong DSpace. Chúng 

tƣơng ứng với các thành phần của tổ chức nhƣ các phòng, ban, 

khoa, ngành, phòng thí nghiệm hoặc các trung tâm ...  

 Kiến trúc modul của DSpace modular cho phép mở rộng ranh 

giới giữa các đơn vị và bộ sƣu tập. 

 DSpace duy trì tập tin một cách đáng tin cậy để cung cấp chức 

năng lƣu trữ, nơi có thể truy cập các tập tin đƣợc lƣu giữ nhƣ với 

các định dạng kỹ thuật, công nghệ, truyền thông phát triển theo 

thời gian cho nhiều loại tài liệu. 

 Giao diện ngƣời dùng cuối ở dạng web hỗ trợ việc duyệt và tìm 

kiếm các tài liệu đƣợc lƣu trữ. Sau khi một tài liệu đƣợc chọn, 

các tập tin có thể đƣợc hiển thị trong một trình duyệt Web, trong 

khi các định dạng khác có thể đƣợc tải về và mở bằng một 

chƣơng trình ứng dụng phù hợp. 

 

 

Hình 4.20  Cấu trúc của Dspace 

 

DSpace đƣợc thiết kế để tạo thuận lợi cho các cá nhân có thể đóng 

góp các tài nguyên số vào hệ thống một cách dễ dàng. Mô hình thông tin 
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của hệ thống đƣợc xây dựng xung quanh ý tƣởng “Communities” tổ 

chức các đơn vị trực thuộc của một tổ chức nghiên cứu, một trƣờng đại 

học có nhu cầu quản lý thông tin đặc biệt. Trong trƣờng hợp của MIT 

(một trƣờng đại học nghiên cứu lớn), “Communities” đƣợc định nghĩa là 

các trƣờng thành viên, các khoa, phòng thí nghiệm, và các trung tâm của 

MIT. Mỗi “communicaties” có thể thích ứng với hệ thống để đáp ứng 

các nhu cầu cụ thể của đơn vị và quản lý quá trình nộp các xuất bản 

phẩm điện tử. 

 

Hình 4.21  Mô hình tổ chức thông tin trong DSpace 

Ngoài các phần mềm mã nguồn mở nhƣ đã đề cập ở trên còn có các 

sản phẩm thƣơng mại nhƣ: Content Pro IRX của hãng Innovative, 

CONTENTdm của OCLC, Digital Commons của Bepress, DigiTool của 

ExLibris, Open Repository của BioMed, VITAL của VTLS….  

Đây là những giải pháp hoàn chỉnh cho việc quản lý các tài nguyên 

lƣu trữ, các bộ sƣu tập đặc biệt và các dạng tài liệu số khác. Với khả năng 

tìm kiếm mạnh và thiết kế cho việc thu thập các siêu dữ liệu, giải pháp 

cung cấp khả năng truy cập, nghe, nhìn toàn diện cho bạn đọc.  
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Một số tính năng nổi  ật của các sản phẩm thƣơng mại so với 

các hệ thống mã nguồn mở: 

- Tìm kiếm 

+ Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và đánh giá kết quả tìm kiếm theo 

mức độ chính xác  

+ Có thể tìm kiếm theo từng bộ sƣu tập 

+ Nhiều lựa chọn sắp xếp trong từng bộ sƣu tập và trong kết quả tìm 

kiếm 

+ Đánh chỉ mục toàn văn cho các dạng file PDF, Word và các loại 

văn bản 

+ Có thể tích hợp với nền tảng tìm kiếm tập trung nhƣ: Encore, 

Primo, EBSCO Discovery services … 

- Kiểm soát 

+ Có thể xác thực thông qua LDAP ở tầng các bộ sƣu tập 

+ Giới hạn truy cập theo địa chỉ IP 

+ Từng tài liệu có thể đƣợc gắn mật khẩu 

+ Các tài liệu hoặc các bộ sƣu tập có thể đƣợc giới hạn đối với 

ngƣời dùng công cộng 

+ Có thể tùy chỉnh “watermarking” cho các file ảnh 

- Dễ dàng cho nhân viên thƣ viện 

+ Qui trình đƣa tài liệu số lên hệ thống dựa trên nền tảng Web  

+ Tự động và có kiểm soát hệ thống từ vựng cho trƣờng tiêu đề 

+ Có thể cập nhật nhiều tài liệu vào bộ sƣu tập cùng một lúc 

+ Có thể chuyển đổi dữ liệu dạng MARC và CSV 

+ Công cụ chuyển đổi cho Metadata 

+ Thống kê sử dụng: có thể theo dõi số lần đƣợc nhấp vào ở tất cả 

các tầng của kho dữ liệu, tên miền, các từ khóa đƣợc tìm kiếm 

- Công nghệ và tiêu chuẩn 

+ OAI-PMH (Open arhives Initiative Protocol for Metadata 
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Harvesting) 

+ Hỗ trợ hoàn toàn Unicode 

+ Chuẩn METS, DublinCore cho siêu dữ liệu 

+ Các dữ liệu video và âm thanh đƣợc truyền tải theo cơ chế 

streaming 

+ Giao diện quản lý trên nền Java có thể chạy trên các hệ điều hành 

khác nhau nhƣ Windows, Mac, Linux 

- Các định dạng hỗ trợ, đa dạng nhƣ: định dạng văn bản, định dạng 

hình ảnh, định dạng âm thanh, định dạng video …   

44..66  BBIIÊÊNN  MMỤỤCC  TTÀÀII  LLIIỆỆUU  SSỐỐ  

44..66..11..  BBiiêênn  mmụụcc  AAnnaalloogg  

- Trong thƣ viện truyền thống, ngƣời ta biên mục để tạo nên những 

biểu ghi thƣ tịch nhằm xây dựng hệ thống tra cứu qua mục lục phiếu. 

Biểu ghi thƣ tịch hay mục lục phiếu miêu tả lý lịch của tài liệu: nhan đề, 

tác giả, đề mục, xuất bản, vv… Khi sử dụng máy tính, biểu ghi thƣ tịch 

này đƣợc biểu thị bằng một dạng thức máy đọc đƣợc (MARC). Cách 

biên mục này chỉ thể hiện đƣợc dạng thƣ tịch tức lý lịch chứ không có 

toàn văn và đa phƣơng tiện, đƣợc gọi là biên mục theo dạng tƣơng tự 

(analog). 

- Phiếu mục lục và kho sách tách rời nhau 

- Biểu ghi thƣ tịch MARC nhằm trao đổi dữ liệu qua máy tính hay 

trên mạng máy tính 

44..66..22..  BBiiêênn  mmụụcc  DDiiggiittaall  

- Trong môi trƣờng số, dữ liệu đƣợc đóng gói bằng ngôn ngữ XML. 

Cách biên mục phải thay đổi qua môi trƣờng Web, nghĩa là các dữ liệu 

thƣ tịch phải đƣợc đóng gói, ngƣời ta gọi là biên mục theo dạng kỹ thuật 

số (digital). Các biểu ghi thƣ tịch trở thành siêu dữ liệu thƣ tịch - 

metadata. Vậy Metadata chính là phiếu mục lục miêu tả lý lịch tài liệu 



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

175 

 

đƣợc phát sinh tự động trong môi trƣờng số. 

- Metadata gắn liền với nội dung văn bản 

- MARC chuyển đổi thành MARC-XML 

- Chuẩn Dublin Core đáp ứng yêu cầu tổ chức tài nguyên số 

 

Hình 4.22  Biên mục Analog và Digital 

Khổ mẫu tiêu chuẩn siêu dữ liệu Dubin core là một tập hợp các yếu tố 

đơn giản nhƣng hữu hiệu trong việc mô tả một loạt nguồn tin trên mạng. 

DC gồm 15 yếu tố, mà ngữ nghĩa đƣợc xác lập của nhiều chuyên gia. Các 

yếu tố mô tả trong DC đều không bắt buộc và có thể lặp, ngoài ra còn có 

một số lƣợng hạn chế các từ hạn định và định ngữ có thể sử dụng để tiếp 

tục tinh chỉnh ý nghĩa của các yếu tố. 

44..66..33..  CChhuuyyểểnn  đđổổii  MMAARRCC  ssaanngg  DDuubblliinn  CCoorree  

Vì dữ liệu của MARC phong phú hơn Dublin Core nhiều nên trong 

việc chuyển đổi MARC sang Dublin Core, một trƣờng riêng lẻ của 

MARC đƣợc ghép với một thành phần của Dublin Core có thể đƣợc lặp 

lại. Bảng dƣới đây là ví dụ đối với những trƣờng liên quan đến chủ đề. 

Thành phần 

DC 

Từ hạn 

định DC 

Trƣờng MARC 

Chủ đề 

(Subject) 

LCSH 600, 610, 611, 630, 650 

Chủ đề MeSH 600, 610, 611, 630, 650 
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(Subject) 

Chủ đề 

(Subject) 

LCC 050 

Chủ đề 

(Subject) 

DDC 082 

Chủ đề 

(Subject) 

UDC 080 

Bảng 4.1  Chuyển đổi MARC sang Dublin Core 

Ngày nay sự đối nghịch giữa hai chuẩn MARC và Dublin Core không 

còn tồn tại mà ngày càng nhiều chuyên gia tìm những giải pháp để chuyển 

đổi nhau: MARC sang Dublin Core và Dublin Core sang MARC, chẳng 

hạn nhƣ tại website của Văn phòng Chuẩn MARC và phát triển mạng lƣới 

của Thƣ viện Quốc hội Hoa Kỳ có hƣớng dẫn các phƣơng thức chuyển 

đổi. Thậm chí còn có nhiều phần mềm chuyển đổi đƣợc phổ biến rộng rãi, 

chẳng hạn nhƣ những phần mềm MarcEdit của Đại học Bang Oregon, 

Hoa Kỳ mà ta có thể download để dùng miễn phí tại website: 

http://oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/downloads.html. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/downloads.html


Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

177 

 

  

CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  44  

1. Phân tích khái niệm và ý nghĩa của bộ sƣu tập số 

2. Giới thiệu các công cụ xây dựng bộ sƣu tập số! 

3. Phân tích các dạng biên mục tài liệu số và quy trình  

            chuyển đổi dữ liệu 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  55::  CCÁÁCC  VVẤẤNN  ĐĐỀỀ  VVỀỀ  SSỞỞ  HHỮỮUU  TTRRÍÍ  TTUUỆỆ  VVÀÀ  BBẢẢNN  QQUUYYỀỀNN  

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho người học kiến thức chung về sở 

hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực tài nguyên thông tin số. 

55..11  MMỘỘTT  SSỐỐ  KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM  VVỀỀ  SSỞỞ  HHỮỮUU  TTRRÍÍ  TTUUỆỆ  

Trong thời đại của nền kinh tế tri 

thức, sở hữu trí tuệ là một trong những 

vấn đề cần đƣợc quan tâm. Đặc biệt là 

bảo hộ sở hữu trí tuệ trên mạng đã và 

đang đặt cho những ngƣời làm công tác 

quản lý thông tin nhiều thách thức, đòi 

hỏi phải nắm vững các vấn đề về sở hữu trí tuệ và bản quyền để có thể 

vận dụng một cách đúng đắn trong công tác thông tin thƣ viện.   

Sở hữu trí tuệ (SHTT): là thuật ngữ mô tả những ý tƣởng, sáng chế, 

công nghệ, tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và văn học, những cái vô hình 

khi mới đƣợc tạo ra nhƣng trở nên đáng giá dƣới dạng sản phẩm hữu hình.  

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của 

hoạt động trí tuệ và tinh thần nhƣ tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm 

khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, nhãn hiệu, tên thƣơng mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý và 

giống cây trồng 

Các đối tƣợng sở hữu trí tuệ đƣợc nhà nƣớc bảo hộ bao gồm: Đối 

tƣợng quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học; 

đối tƣợng liên quan đến quyền tác giả nhƣ: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 

ghi hình, chƣơng trình phát sóng tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình đƣợc 

mã hoá. Đối tƣợng quyền sở hữu công nghiệp: Sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên thƣơng mại, thiết 

kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Đối tƣợng quyền đối với giống cây trồng: 
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Giống cây trồng và vật liệu nhân giống. 

Sở hữu trí tuệ bao gồm ba nhóm: nhóm quyền tác giả (bản quyền tác 

giả), nhóm sở hữu công nghiệp (quyền sở hữu công nghiệp) và giống cây 

trồng (Điều 3 Luật SHTT). 

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác 

phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, 

thƣờng gọi là bản quyền tác giả. 

Quyền tác giả thƣờng đƣợc xác lập đối với những ngƣời sáng tạo ra 

tác phẩm gốc về văn học, kịch, âm nhạc, nghệ thuật. 

Quyền này cho phép ngƣời sáng tạo kiểm soát đƣợc việc khai thác, 

sao chép, cải biên, công bố tác phẩm của mình. 

Đối tƣợng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm các cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang 

chƣơng trình mã hoá (Điều 4.3 Luật SHTT) 

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và  

khoa học thể hiện bằng bất kỳ phƣơng tiện hay hình thức nào.  

Tác phẩm còn có thể thể hiện bằng các ký hiệu thay cho chữ viết nhƣ 

chữ nổi, ký hiệu tốc ký, ký hiệu tƣơng tự khác mà có thể sao chép bằng 

nhiều hình thức khác nhau (Điều 9 Nghị định 100/2000/NĐ-CP). 

Tác phẩm văn học, nghệ thuậtt và khoa học đƣợc nhà nƣớc bảo hộ là 

các loại tác phẩm:  

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác 

phẩm khác đƣợc thể hiện dƣới dạng chữ viết hoặc ký tự khác. 

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác đƣợc thể hiện dƣới dạng 

ngôn ngữ nói và đƣợc định hình dƣới dạng vật chất nhất định (Điều 10 

Nghị định 100/2006/NĐ-CP).  

- Tác phẩm sân khấu bao gồm thuộc loại hình biểu diễn nhƣ kịch 

nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm, xiếc, múa, múa rối và các loại hình 

tác phẩm sân khấu khác (Điều 13 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).   
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- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm đƣợc tạo ra theo phƣơng pháp 

tƣơng tự là tác phẩm đƣợc hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp 

tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, 

đƣợc thể hiện trên chất liệu nhất định có thể phân phối, truyền đạt tới 

công chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ. Tác phẩm điện ảnh 

gồm các loại phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình 

và các loại hình tƣơng tự khác (Điều 16 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).  

- Tác phẩm báo chí gồm: phóng sự, ghi nhanh, tƣờng thuật, phỏng 

vấn, phản ảnh, điều tra, bình luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể 

loại khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình báo, điện tử 

hoặc các phƣơng tiện khác (Điều 11 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).   

- Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm đƣợc thể hiện dƣới dạng nhạc nốt 

trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không 

phụ thuộc vào việc trình diễn hay không (Điều 12 Nghị định 100/2006 

NĐ-CP). 

- Tác phẩm kiến trúc là bản vẽ thiết kế thể hiện ý tƣởng sáng tạo về 

ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian đã hoặc chƣa xây 

dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ, thiết kế mặt bằng, mặt 

đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tƣởng sáng tạo về ngôi nhà, công 

trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh 

quan một vùng, đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng, đô thị, khu dân 

cƣ (Điều 17 Nghị định 100/2006/NĐ-CP). 

- Tác phẩm tạo hình là tác phẩm đƣợc thể hiện bằng đƣờng nét, 

hình khối, màu sắc, bố cục nhƣ hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật 

sắp đặt và các hình thức thể hiện khác tồn tại dƣới dạng độc bản. Đối với 

loại hình đồ hoạ có thể thể hiện đến phiên bản thứ 50, có số thứ tự và có 

chữ ký của tác giả (Điều 15.1 Nghị định 100/2006/Nđ-CP). 

- Mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm đƣợc thể hiện bằng đƣờng nét, 

hình khối, màu sắc, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với đồ 
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vật hữu ích, đƣợc sản xuất hàng loạt, bằng tay hoặc bằng máy nhƣ biểu 

trƣng, hàng thủ công mỹ nghệ, hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì 

sản phẩm (Điều 15.2 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).  

- Tác phẩm nhiếp ảnh là tác phẩm thể hiện hình ảnh của thế giới 

khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phƣơng tiện mà hình ảnh 

đƣợc tạo ra hay có thể tạo ra bằng bất cứ phƣơng tiện kỹ thuật nào. Có 

thể là phƣơng pháp hoá học, điện tử, hoặc phƣơng pháp khác (Điều 16 

Nghị định 100/2006/NĐ-CP).  

- Bản hoạ đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ có liên quan đến địa hình, các 

loại công trình khoa học (Điều 18 Nghị định 100/2006/NĐ-CP). 

- Chƣơng trình máy tính, sƣu tập dữ liệu.  

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian (Điều 14 luật SHTT).  

Tác giả của tác phẩm: Những ngƣời trực tiếp sáng tạo ra một phần 

hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học là tác 

giả của tác phẩm. Tác giả bao gồm: 

- Cá nhân ngƣời Việt Nam có tác phẩm đƣợc bảo hộ. 

- Cá nhân ngƣời nƣớc ngoài có tác phẩm đƣợc sáng tạo và thể hiện 

dƣới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam; có tác phẩm đƣợc công 

bố lần đầu tiên ở Việt Nam; có tác phẩm đƣợc bảo hộ tại Việt nam (Điều 

8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP). 

- Ngoài ra, những ngƣời sau đây cũng đƣợc công nhận là tác giả 

nhƣ: ngƣời dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đƣợc coi 

là tác giả tác phẩm dịch; ngƣời phóng tác từ tác phẩm đã có, ngƣời cải 

biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình 

khác đƣợc coi là tác giả của tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể; 

ngƣời biên soạn, chủ giải, tuyển chọn tác phẩm của ngƣời khác thành tác 

phẩm có tính sáng tạo đƣợc coi là tác giả biên soạn, chú giải, tuyển chọn 

(Điều 13 Luật SHTT). 

Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm: 
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- Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình 

sáng tạo, trừ trƣờng hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ đƣợc giao 

hoặc theo hợp đồng. 

- Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung tác phẩm do họ cùng sáng 

tạo, trừ trƣờng hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ đƣợc giao hoặc theo 

hợp đồng. 

- Các cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu toàn 

bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả tạo ra theo nhiệm vụ mà cơ quan 

hoặc tổ chức giao. 

- Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là 

chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tác phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp 

đồng. 

- Ngƣời thừa kế hợp pháp của tác giả là chủ sở hữu tác phẩm đƣợc 

thừa kế trong trƣờng hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đó.  

- Những ngƣời đƣợc chủ sở hữu tác phẩm chuyển giao các quyền 

của mình theo hợp đồng thì những ngƣời này là chủ sở hữu quyền đƣợc 

chuyển giao. 

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả 

đối với tác phẩm do mình sáng tạo. 

- Quyền nhân thân gồm các quyền: Đặt tên cho tác phẩm; đứng tên 

thật hoặc bút danh trên tác phẩm, nêu tên thật hoặc bút danh khi tác 

phẩm đƣợc công bố, sử dụng; công bố, phổ biến hoặc cho ngƣời khác 

công bố, phổ biến tác phẩm của mình; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, 

không cho phép ngƣời khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm 

dƣới bất kỳ hình thức nào gây phƣơng hại đến danh dự và uy tín của tác 

giả.  

- Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền 

nhân thân đối với tác phẩm mà mình sáng tạo gồm: đặt tên cho tác phẩm; 

đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, 
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cho phép hoặc không cho phép ngƣời khác sửa đổi nội dung của tác 

phẩm. 

- Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có các quyền 

nhân thân đối với tác phẩm gồm: công bố, phổ biến hoặc cho ngƣời khác 

công bố, phổ biến tác phẩm thuộc sở hữu của mình, trừ trƣờng hợp giữa 

tác giả và chủ sở hữu có thảo thuận khác; cho hoặc không cho ngƣời 

khác sử dụng tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, trừ trƣờng hợp 

giữa tác giả và chủ sở hữu có thoả thuận khác (Điều 19 Luật SHTT, Điều 

22 Nghị định 100/106/NĐ-CP). 

- Quyền tài sản bao gồm: đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác 

phẩm có các quyền nhƣ đƣợc hƣởng nhuận bút; đƣợc hƣởng thù lao khi 

tác phẩm đƣợc sử dụng; đƣợc hƣởng lợi ích vật chất từ việc cho ngƣời 

khác sử dụng tác phẩm dƣới các hình thức nhƣ xuất bản, tái bản, trƣng 

bày, truyển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh; dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, cho thuê; đƣợc nhận giải 

thuởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả. 

- Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các 

quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình là tác giả gồm: đƣợc hƣởng 

nhuận bút; đƣợc hƣởng thù lao khi tác phẩm đƣợc sử dụng; đƣợc nhận 

giải thƣởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả. 

- Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả đƣợc hƣởng lợi ích vật chất 

từ việc sử dụng tác phẩm dƣới các hình thức xuất bản, tái bản, trƣng bày, 

triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; 

dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, cho thuê (Điều 22 Luật SHTT, 

Điều 23 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).  

Các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả: 

- Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, 

khoa học. 

- Mạo danh tác giả. 
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- Công bố, phân phối tác phẩm mà không đƣợc phép của tác giả, 

đồng tác giả trong trƣờng hợp có đồng tác giả. 

- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dƣới bất kỳ hình thức 

nào gây phƣơng hại đến danh dự, uy tín của tác giả.  

- Sao chép tác phẩm mà không đƣợc phép của tác giả, chủ sở hữu 

quyền (trừ trƣờng hợp có quy định khác). 

- Làm tác phẩm phái sinh nhƣng không đƣợc phép của tác giả, chủ 

sở hữu quyền (trừ trƣờng hợp có quy định khác). 

- Sử dụng tác phẩm mà không dƣợc phép của chủ thể quyền, không 

trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất (trừ trƣờng hợp có quy định khác). 

- Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền 

lợi vật chất khác cho tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. 

- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối trƣng bày hoặc truyền đạt 

tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông hoặc các phƣơng tiện 

kỹ thuật số mà không đƣợc phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

- Xuất bản tác phẩm không đƣợc phép của chủ sở hữu quyên tác giả. 

- Cố ý huỷ bỏ, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu 

quyền thực hiện để bảo vệ quyền. 

- Cố ý xoá bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dƣới hình thức điện 

tử có trong tác phẩm. 

- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc 

cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu 

biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của 

mình. 

- Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo. 

- Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không đƣợc chủ sở 

hữu quyền tác giả cho phép (Điều 28 Luật SHTT). 

Tham khảo thêm các tài liệu:  

- Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 
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- Công ƣớc Bern 

55..22  CCÁÁCC  VVẤẤNN  ĐĐỀỀ  VVỀỀ  BBẢẢNN  QQUUYYỀỀNN  

BẢN QUYỀN. Là quyền duy nhất do chính 

phủ trao cho tác giả hoặc thừa nhận đối với tác giả 

một tác phẩm nhằm ngăn chặn những ngƣời khác 

không đƣợc phép in sao, sửa đổi, phát hành ra 

công chúng, biểu diễn hay trình diễn trƣớc công 

chúng. Bản quyền không bảo vệ những ý tƣởng trừu tƣợng; bản quyền chỉ 

bảo vệ những hình thức diễn đạt cụ thể trong một tác phẩm. Để đƣợc bảo 

hộ thì tác phẩm đƣợc cấp bản quyền phải có tính nguyên bản và một chút 

tính sáng tạo. 

Trong một thƣ viện truyền thống, quyền sở hữu tài liệu là quan trọng; 

nhƣng trong lĩnh vực lƣu hành tài nguyên điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, cụ 

thể là quyền tác giả hay bản quyền là quan trọng hơn. Sƣu tầm thông tin 

và làm cho thông tin đó trở nên phổ biến hơn đối những ngƣời khác là 

một điều liên quan đến vấn đề xã hội, và những ngƣời xây dựng thƣ viện 

số phải am hiểu quyền sở hữu trí tuệ để hành động một cách có trách 

nhiệm và đúng luật xung quanh những ứng dụng cụ thể của họ. 

Thƣ viện số có thể làm cho việc truy cập trở nên rộng rãi hơn thƣ viện 

truyền thống. Và chính điều này đã nảy sinh ra nhiều vấn đề: truy cập 

thông tin trong thƣ viện số, nói chung ít bị kiểm soát hơn truy cập sƣu tập 

in ấn trong thƣ viện thƣờng. Đƣa thông tin vào thƣ viện số là có khả năng 

làm cho thông tin đó trở nên phổ biến ngay đối với một số lƣợng độc giả 

hầu nhƣ vô hạn. 

Sở hữu một cuốn sách chắc chắn không phải là xác lập đƣợc quyền sở 

hữu đối với tài liệu đó theo nghĩa của bản quyền. Mặc dù có nhiều bản của 

một tài liệu nhƣng chỉ có một bản quyền. Điều này không chỉ áp dụng cho 

bản in mà cả cho bản điện tử, dù đƣợc số hoá từ bản in hay đƣợc tạo nên 

dƣới dạng điện tử từ đầu. Khi mua một cuốn sách, ta có thể bán lại, nhƣng 
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chắc chắn không mua quyền tái phân phối. Quyền đó tùy thuộc vào bản 

quyền. Ai làm chủ một tác phẩm cụ thể? Bản quyền đầu tiên là của ngƣời 

sáng tác trừ phi tác phẩm đƣợc thuê sáng tác. Trong trƣờng hợp này bản 

quyền thuộc về cơ quan hay tổ chức thuê theo hợp đồng; bản quyền có thể 

đƣợc sang nhƣợng hay chuyển cho một đơn vị khác thông qua một hợp 

đồng cụ thể, đƣợc thực hiện bằng văn bản do ngƣời chủ ký tên. 

Luật bản quyền là phức tạp. Tình trạng luật pháp đối với tập tin máy 

tính và tài liệu cụ thể đƣợc xuất bản trên World Wide Web lại mù mờ. 

Muốn xây dựng thƣ viện số thì phải cần số hoá tài liệu. Chúng ta phải làm 

nhƣ thế nào để tránh vi phạm bản quyền? 

Trƣớc hết chúng ta phải xem xét: 

- Nếu tác phẩm đƣợc số hoá ở trong miền (domain) công cộng thì 

chúng ta không phải xin phép. Dĩ nhiên kết quả số hoá của chúng ta cũng 

không đƣợc bảo vệ bản quyền, trừ phi kết quả của ta nhiều hơn bản gốc; 

- Nếu tài liệu đƣợc tặng cho cơ sở của ta để số hoá và ngƣời tặng có 

bản quyền, thì chúng ta tiến hành số hoá, tuy nhiên cần phải yêu cầu 

ngƣời tặng cung cấp cho mình quyền đƣợc số hoá - có thể bằng một mẫu 

giấy có ghi "quyền sử dụng tác phẩm với bất kỳ mục đích chung của cơ 

sở, dƣới bất kỳ phƣơng tiện nào". 

Nếu ta muốn số hoá tài liệu mà không rơi vào hai trƣờng hợp trên thì ta 

phải cân nhắc việc số hoá của chúng ta có phải là một việc làm có lợi ích 

chung mà không xâm phạm quyền lợi của ngƣời khác hay không. Đây là 

một điều khó về mặt pháp lý. Cuối cùng nếu chúng ta không chắc chắn với 

điều cân nhắc trên thì ta phải tiến hành xin phép để đƣợc cấp phép thực 

hiện số hoá. 

Vấn đề áp dụng bản quyền còn tùy thuộc quan niệm, chính sách của 

từng quốc gia. Trong khi vấn đề bản quyền còn đang gây trở ngại cho 

việc lƣu thông sách điện tử ở Châu Âu, thì nhiều liên minh thƣ viện ở Mỹ 

lại đang hợp tác lại với nhau để  giải quyết một rào cản bản quyền khác – 
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đó là không có khả năng triển khai dịch vụ mƣợn liên thƣ viện đối với 

sách điện tử. Chiến dịch “Quyền đọc điện tử” (The Right to e-Read) do 

Phòng Hiệp hội Thông tin và Tài liệu Thƣ viện Châu Âu (European 

Bureau of Library Information and Documentation Association-

EBLIDA) khởi xƣớng là một sáng kiến nhằm nâng cao mức độ hiểu biết 

đối với những bên liên quan nhƣ nhà xuất bản, thƣ viện, bạn đọc/ngƣời 

dùng tin, cũng nhƣ ngƣời xây dựng chính sách về thách thức mà thƣ viện 

gặp phải khi cung cấp sách điện tử và tài liệu đọc số bởi những quy định 

về bản quyền. Mặc dù vậy, nguyên tắc “First Sales Doctrine” trong luật 

bản quyền Mỹ đã đƣợc thiết lập từ lâu lại cho phép mọi ngƣời có thể có 

quyền bán, cho mƣợn, hoặc tuỳ ý sử dụng một ấn phẩm có bản quyền mà 

không cần sự cho phép của ngƣời nắm giữ bản quyền [37]. 

Tóm lại để tiến hành xây dựng thƣ viện số, ta phải lƣu ý đến vấn đề 

bản quyền. Những ngƣời thực hiện phải cam kết hiểu biết đầy đủ về bản 

quyền và nhận thức rằng giấy phép là rất cần thiết để chuyển đổi tài liệu 

số hóa không thuộc trong miền công cộng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eblida.org/activities/the-right-to-e-read-campaign.html
http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/
http://www.aallnet.org/Documents/Government-Relations/Copyright-2/FirstSaleDoctrine.html
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  55  

1. Sở hữu trí tuệ đƣợc hiểu nhƣ thế nào? 

2. Phân tích nội dung của vấn đề bản quyền! 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  66::  XXÁÁCC  ĐĐỊỊNNHH  CCHHÍÍNNHH  SSÁÁCCHH  VVÀÀ  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG            KKẾẾ  

HHOOẠẠCCHH  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

Mục tiêu đào tạo: Hướng dẫn người học phương pháp  nguyên tắc 

xác định chính sách và kế hoạch phát triển thư viện số  trong đ  tập trung 

vào hai nội dung chính là kế hoạch phát triển nguồn tin và kế hoach tài 

chính. 

66..11  XXÁÁCC  ĐĐỊỊNNHH  CCHHÍÍNNHH  SSÁÁCCHH  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  TTHHƢƢ  VVIIỆỆNN  SSỐỐ  

Phát triển từ thƣ viện truyền thống thành thƣ viện số (TVS) đang là xu 

hƣớng tất yếu ở tất cả các nƣớc. Để xây dựng đƣợc một TVS theo đúng 

nghĩa, cần có một số quan điểm thống nhất có cách tiếp cận đúng và lựa 

chọn những bƣớc đi thích hợp. 

Để xây dựng TVS, chúng ta cần quan tâm nhiều vấn đề mà nổi bật là 

4 khía cạnh chủ yếu:  

- Cấu trúc của TVS;  

- Hạ tầng cơ sở kỹ thuật;  

- Kho tƣ liệu số hóa;  

- Các vấn đề bảo quản, khai thác và bản quyền. 

66..11..11  CCấấuu  ttrrúúcc  ccủủaa  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

Các TVS đều đƣợc bố trí trên “Giao diện web”, trên đó, ngoài những 

vùng chung nhƣ: Giới thiệu về cơ quan, về hệ thống, về thƣ viện; hƣớng 

dẫn sử dụng và các công cụ trợ giúp thì phần chủ yếu là nội dung, tức “Tài 

nguyên thông tin” 

- Phần thứ nhất của “Tài nguyên thông tin” thông thƣờng là danh 

mục chủ đề. Phần này đƣợc cấu trúc theo trình tự từ chung đến riêng, từ 

tổng quát đến chi tiết, từ ngoài vào trong theo thứ bậc. Cách tổ chức nhƣ 

vậy nhằm tạo thuận tiện cho ngƣời dùng trong khai thác thông tin. Thông 

thƣờng trong TVS các xuất bản phẩm điện tử (tạp chí, bản tin, kỷ yếu ...) 
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đƣợc bố trí sắp xếp theo kiểu này và để tìm kiếm tài liệu theo chủ đề ta có 

thể vào mục tƣơng ứng tuần tự từ ngoài vào trong. Nếu muốn tìm/truy cập 

nhanh tới tài liệu cần phải có sự hỗ trợ của công cụ tìm kiếm thông qua 

các lệnh tìm cụ thể ... 

- Phần thứ hai là các tổ hợp CSDL, biểu hiện danh mục các CSDL, 

thƣờng đƣợc sắp xếp theo chủ đề hoặc theo vần chữ cái. Ngƣời dùng có 

thể tiếp cận tới các CSDL này để khai thác thông tin theo các cấp độ 

khác nhau: từ thƣ mục tới toàn văn; khai thác riêng rẽ từng CSDL hay 

khai thác theo nhóm CSDL ... Mức độ khai thác đến đâu tùy thuộc vào 

khả năng của hệ thống và đặc biệt là sự cho phép của cơ quan chủ quản, 

các lệ phí tƣơng ứng. 

- Phần thứ ba là phần liên kết tới các nguồn tài nguyên thông tin 

bên ngoài. Đây là thế mạnh của TVS. Tuy nhiên, mức độ và khả năng 

liên kết đến đâu phục thuộc vào sự hợp tác với các cơ quan khác và việc 

khai thác các tầng thông tin số hóa đó cũng có những khác biệt: có vùng 

thông tin khai thác tự do, miễn phí; nhƣng cũng có những vùng phải có 

mật khẩu, phải trả tiền ... 

Nhƣ vậy, TVS không chỉ có một hệ thống mà có thể gồm nhiều hệ 

khác nhau. Tuy nhiên, các tài nguyên thông tin, các CSDL đó liên kết đƣợc 

với nhau trong một chế độ phục vụ thống nhất. Tức là khi đƣợc yêu cầu, 

chúng xuất hiện đối với ngƣời dùng nhƣ thể chúng cùng trong một hệ 

thống.  

66..11..22..  HHạạ  ttầầnngg  ccơơ  ssởở  kkỹỹ  tthhuuậậtt  

Một TVS phải có hạ tầng cơ sở đủ mạnh đó là: 

- Mạng Intranet có tốc độ kết nối nhanh với Internet 

- Hệ thống máy chủ lớn thực hiện việc quản trị các dịch vụ khác 

nhau: Máy chủ web, máy chủ FTP, Mail, các máy chủ lƣu trữ dữ liệu, 

máy chủ Firewall, máy chủ cho các ứng dụng khác ... 
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- Hệ thống máy trạm để cập nhật, khai thác thông tin 

- Các thiết bị công nghệ chuyên dụng cho TVS: mã vạch, thẻ từ, 

RFID, máy quét, máy sao dữ liệu ... 

- Phần mềm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển TVS: Phần 

mềm TVS, phần mềm hệ thống, hệ điều hành, hệ quản trị CSDL, phần 

mềm xuất bản điện tử, xuất bản CD-ROM ... 

66..11..33..  KKhhoo  ttƣƣ  lliiệệuu  ssốố  hh  aa  

(Tham khảo mục 2 chương 6) 

66..11..44..  CCáácc  vvấấnn  đđềề  bbảảoo  qquuảảnn,,  kkhhaaii  tthháácc  vvàà  bbảảnn  qquuyyềềnn  

(Tham khảo mục 2 chương 5) 

66..22  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  NNGGUUỒỒNN  TTIINN  SSỐỐ  

Một phần quan trọng trong TVS chính là kho tƣ liệu số hóa của bản 

thân cơ quan thông tin/ thƣ viện chủ quản. Có 3 cách để tạo lập Kho này, 

đó là: 

- Tự tiến hành số hóa nguồn tƣ liệu trên giấy của thƣ viện. Tức là 

chuyển tài liệu hiện có sang dạng số bằng phƣơng pháp quét hay nhập lại 

thông tin từ bàn phím ... Đây là hƣớng phải đầu tƣ lớn, đầu tƣ liên tục và 

tốn kém thời gian, tiền của, công sức 

- Bổ sung/ tích hợp nguồn tin điện tử thông qua việc mua, trao đổi 

tài liệu điện tử đang đƣợc xuất bản (bản tin, tạp chí điện tử, các chế bản 

điện tử trƣớc khi in ra trên giấy). Chúng ta đều biết: hầu hết các ấn phẩm 

hiện nay đều vừa xuất bản trên giấy vừa tồn tại dƣới dạng điện tử và nếu 

tận dụng đƣợc nguồn này, ta sẽ tiết kiệm đƣợc nhiều công sức, thời gian 

- Xây dựng các liên kết (tạo khả năng truy cập) đến các nguồn tài 

liệu trên Internet, nhất là nguồn của các cơ quan có cùng diện chuyên đề 

bao quát 

Tạo lập và phát triển kho tƣ liệu số của riêng mỗi cơ quan thông 

tin/thƣ viện là vấn đề lớn nhất trong xây dựng TVS. Công việc này đòi hỏi 
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phải đầu tƣ lớn và liên tục. Để làm tốt công việc này, các cơ quan xây 

dựng TVS cần có cách tiếp cận hợp lý, khả thi và kinh tế. Cụ thể là: 

- Nhất thiết phải lập kế hoạch sát sao và ƣu tiên đầu tƣ cho việc thu 

thập, xử lý và số hóa nguồn tin cơ bản, nguồn tin tiềm năng của riêng 

mình. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thậm chí phải triển khai mạnh 

trƣớc khi bắt tay vào xây dựng TVS. 

- Nếu không có sự đi trƣớc này, khi ta xây dựng xong hạ tầng mạng 

và có các phần mềm hệ thống, phần mềm thƣ viện số đầy đủ nhƣng đến 

lúc đó cơ quan vẫn không có hoặc có rất ít tài liệu số hóa của bản thân 

chắc chắn TVS đó không thể phát huy đƣợc hiệu quả; và nhƣ vậy không 

tƣơng xứng với kinh phí đầu tƣ nhiều tỷ đồng để xây dựng TVS. 

- Trong việc lựa chọn tài liệu để số hóa, ta phải ƣu tiên các tài liệu 

đặc thù của thƣ viện, các tài liệu duy nhất và có giá trị lâu dài để trao đổi, 

ví dụ: các tài liệu quý hiếm, các sƣu tập có giá trị (không ở đâu có) ...; ƣu 

tiên số hóa trƣớc hết đối với tài liệu chƣa ở đâu số hóa, tài liệu tiếng hiếm, 

tiếng Việt ... Song song với việc số hóa là việc xây dựng các siêu dữ liệu 

đối với từng tài liệu và cập nhật tài liệu đã đƣợc số hóa này vào CSDL 

tƣơng ứng để phục vụ kịp thời cũng nhƣ làm cơ sở cho việc xây dựng 

TVS sau này. 

- Ngoài ra, ta cũng cần quan tâm đến chất lƣợng của việc số hóa tài 

liệu cũng nhƣ cần sao lƣu đầy đủ, kịp thời các tài liệu số hóa để tránh rủi 

ro cũng nhƣ tránh phải làm đi làm lại (lãng phí công sức, tiền của). Điều 

này phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức, phụ thuộc vào cán bộ thực 

hiện cũng nhƣ thiết bị và quy trình số hóa. 

- Phải phối hợp, tận dụng sản phẩm số hóa của các cơ quan thông 

tin/thƣ viện khác, nhất là của những cơ quan có cùng diện chuyên đề bao 

quát. Trên cơ sở đó mới có thể tăng nhanh “nguồn tin” của mình, tiết 

kiệm đƣợc thời gian, công sức và tiền của. 

Các thƣ viện cần có chiến lƣợc đầu tƣ và triển khai kế hoạch tổng thể 
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trong việc số hóa đối với các nguồn tin quan trọng, có ý nghĩa lâu dài. Các 

thƣ viện cần: 

Xác lập chính sách ƣu tiên số hóa 

1. Về dạng tài liệu 

- Các đề tài nghiên cứu khoa học 

- Luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ 

- Tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học 

- Các giáo trình, bài giảng 

- Sách, tài liệu tham khảo quý hiếm 

2. Về ngôn ngữ 

- Tài liệu Hán nôm 

- Tài liệu tiếng Việt, hạn chế số hóa tài liệu tiếng Anh 

3. Về lĩnh vực 

- Ƣu tiên số hóa tài liệu phục vụ các ngành, chuyên ngành đào tạo 

tín chỉ, đào tạo đẳng cấp quốc tế, tài liệu KHCN những ngành mũi nhọn 

Xác lập và hình thành một tổ chức số hóa tài liệu 

- Trong mạng lƣới các cơ quan thông tin, thƣ viện cần có sự phân 

công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc số hóa tài liệu, cơ quan nào 

có kho tƣ liệu chuyên môn hóa với số lƣợng tài liệu nhiều nhất về lĩnh 

vực nào thì sẽ đảm nhận số hóa nguồn tƣ liệu về lĩnh vực đó, các cơ 

quan khác hỗ trợ trong việc số hóa 

- Bản thân trong các thƣ viện nên tổ chức một bộ phận chuyên trách 

cho việc thu thập, số hóa, xử lý các nguồn tin điện tử 

Nghiên cứu, lựa chọn và xác lập những chuẩn, quy định chung trong 

việc số hóa tài liệu 

- Các cơ quan thông tin thƣ viện tiến hành số hóa cần có những 

chuẩn cũng nhƣ các quy định thống nhất đối với việc số hóa tài liệu. 

Những chuẩn này đƣợc xác định trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng chuẩn 

của nƣớc ngoài vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Mỗi cơ quan tham 
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gia mạng lƣới số hóa đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn này 

sao cho các tài liệu số hóa luôn đảm bảo về mặt chất lƣợng cũng nhƣ về 

tiến độ thời gian; đồng thời chúng đƣợc tổ chức trong các CSDL có cấu 

trúc tƣơng hợp hoặc dễ dàng trong chuyển đổi.  

- Có nhƣ vậy các tài liệu số hóa đó mới có thể phục vụ rộng rãi 

trong toàn mạng lƣới và mang lại hiệu quả cao. 

Tổ chức số hóa tài liệu ở quy mô công nghiệp 

- Hoạt động số hóa ở quy mô lớn đƣợc gọi là “Công nghiệp nội 

dung” (CNND). Ngƣời ta coi CNND bao gồm: thu thập thông tin; phân 

tích nội dung để phân loại, lƣu trữ; bao gói thông tin thành các CSDL 

(trên CD, DVD, thiết bị lƣu trữ ...), nhân sao và cung cấp/bán các CSDL 

đó. 

- Nguyên vật liệu đầu vào của ngành CNND là thông tin và đầu ra 

cũng là thông tin. Nhƣng thông tin đầu ra là CSDL, là thông tin có cấu trúc, 

có nội dung cụ thể và đƣợc bán/cung cấp cho những đối tƣợng cụ thể nhằm 

phục vụ cho một/một số hoạt động nhất định 

- Để xây dựng đƣợc một nền CNND cần phải: 

+ Có một hành lang pháp lý đủ mạnh 

+ Có sự phối hợp chặt chẽ về mặt tổ chức, liên kết, phân công phân 

mảng giữa các cơ quan có hoạt động số hóa tài liệu 

+ Có lực lƣợng cán bộ chuyên trách thu thập, số hóa, bao gói thông tin 

+ Trang bị các thiết bị hiện đại, ví dụ các máy quét chuyên dụng 

(nhanh, chất lƣợng cao, quét đƣợc các khổ lớn, màu sắc đẹp ...), các máy 

chủ lƣu trữ và sao lƣu chuyên dụng với dung lƣợng lớn; các thiết bị sao 

chuyên dụng 

66..33  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTÀÀII  CCHHÍÍNNHH  

Việc xây dựng và phát triển TVS là một việc làm lâu dài và tốn kém, 

cần có sự tập trung đầu tƣ, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo và có một 

kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt là một kế hoạch tài chính đảm bảo. 
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TVS không hoàn toàn tách rời thƣ viện truyền thống, vì vậy việc xây dựng 

TVS bao gồm các bƣớc sau: 

- Xây dựng hạ tầng cơ sở đủ mạnh bao gồm: hạ tầng cơ sở vật chất, 

hạ tầng kỹ thuật (các trang thiết bị kỹ thuật, CNTT và phần mềm) 

- Xây dựng Kho tài nguyên thông tin (số hóa) 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự để triển khai, vận hành hệ 

thống 

Tùy theo quy mô của từng thƣ viện và các nhu cầu của từng giai 

đoạn cụ thể để xây dựng các kế hoạch tài chính cho phù hợp 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  66  

1. Phân tích nội dung của chính sách phát triển thƣ viện số! 

2. Phân tích kế hoạch phát triển nguồn tin số và kế hoạch tài 

chính! 
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CCHHƢƢƠƠNNGG  77::  CCÔÔNNGG  NNGGHHỆỆ  NNỘỘII  DDUUNNGG  VVÀÀ  CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  NNỘỘII  

DDUUNNGG  

Mục tiêu đào tạo: Giúp người học nắm được các khái niệm  đặc 

điểm  bản chất của công nghệ nội dung và công nghiệp nội dung. Những 

ứng dụng rộng rãi  đa dạng và quá trình phát triển của công nghệ nội 

dung và công nghiệp nội dung trong đời sống xã hội ở Việt Nam và nước 

ngoài. 

77..11  KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM    

77..11..  KKhhááii  nniiệệmm  nnộộii  dduunngg  

Có nhiều cách gọi từ thuật ngữ “content” tiếng Anh trong lĩnh vực 

khoa học thông tin - thƣ viện nhƣ: nội dung, nội dung số hoặc nội dung 

thông tin số. 

Nội dung (Content): “Thông tin đƣợc cung cấp trực tuyến, bao 

gồm âm nhạc, video, trò chơi, sách, và những xuất bản phẩm khác, tin 

tức, nghệ thuật, và những thông tin khác. Thông thƣờng có thể phân biệt 

nội dung (media) chuyên nghiệp (nội dung trực tuyến do các công ty 

cung cấp) và nội dung do ngƣời dùng tạo ra (user-generated content); nội 

dung trực tuyến đƣợc cung cấp bởi cá nhân thông qua trang web cá nhân, 

mạng xã hội, nhận xét của ngƣời dùng hoặc những đăng tải trên blog. 

[39]   

Theo Từ điển tiếng Việt: Nội dung là “mặt bên trong của sự vật, cái 

đƣợc hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện. Nội dung của tác phẩm”. [40] 

Theo Từ điển Khoa học Thông tin - Thƣ viện  (Dictionary for 

Library and Information Science): Nội dung là chủ đề quan trọng hoặc 

thực chất của một tác phẩm viết hoặc bài viết, trái ngƣợc với hình thức 

hoặc phong cách của tác phẩm. Theo nghĩa rộng, “nội dung” là mọi ý 

tƣởng, chủ đề, dữ kiện, hoặc tuyên bố chứa trong tài liệu hoặc tác phẩm 

viết; đồng nghĩa với chủ đề. [20] 
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Nội dung (trong ngữ cảnh Công nghiệp nội dung) là mọi loại dịch vụ 

thông tin  giải trí  truyền thông và giao dịch đƣợc cung cấp cho nhóm 

ngƣời dùng tin xác định, không phân biệt dịch vụ đƣợc tạo ra để bán 

(dịch vụ thƣơng mại) hoặc đƣợc cấp miễn phí (thí dụ thông tin quảng 

cáo và xuất bản phẩm của công ty).[14] 

Khái niệm "nội dung" đƣợc dùng để chỉ  tất cả  các dịch vụ thông tin, 

giải trí, truyền thông và giao dịch có kết hợp các tài liệu, các đồ hoạ hoặc 

mô phỏng thông minh, hình ảnh động và hình ảnh tĩnh và đƣợc tạo ra để 

đáp ứng nhu cầu của nhóm ngƣời dùng xác định, bất luận chúng đƣợc 

tạo ra để bán (dịch vụ thƣơng mại) hoặc để cung cấp miễn phí (ví dụ, các 

xuất bản và quảng cáo của công ty). 

Mặc dù một định nghĩa chung cho các ngành công nghiệp nội dung 

số 'không tồn tại, nó thƣờng đƣợc mô tả là 'nơi nghệ thuật, kinh doanh và 

công nghệ hội tụ', song, theo một báo cáo của DCITA 'Nội dung kỹ thuật 

số' đƣợc đƣợc mô tả nhƣ sau: “Một tập hợp các kết quả đầu ra của sản 

phẩm và dịch vụ trong các ngành công nghiệp sáng tạo” (các ngành công 

nghiệp sáng tạo sản xuất nội dung số) [41] 

77..11..22..  KKhhááii  nniiệệmm  ccôônngg  nngghhệệ  nnộộii  dduunngg  

Theo Luật KH&CN 2013, Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí 

quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phƣơng tiện 

dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. 

Công nghệ nội dung là công nghệ liên quan đến sản xuất, tạo lập, xử 

lý, lƣu giữ, truyền dẫn, phổ biến nội dung. 

Trong khi bắt đầu chủ yếu là thông tin định hƣớng văn bản, cho đến 

nay “nội dung điện tử” đã đi một chặng đƣờng dài với sự phát triển, đổi 

mới nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông. Trên Internet 

nó đã thay đổi khá nhanh chóng đối với nội dung đa phƣơng tiện, trình 
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bày lại văn bản, đồ họa, âm thanh và video cũng nhƣ sự kết hợp những 

phƣơng tiện này. 

Công nghệ nội dung không chỉ thực hiện trên máy tính mà nó triển 

khai trên tất cả các thiết bị nối mạng kỹ thuật số, nhƣ điện thoại di động 

và các thiết bị kỹ thuật số cá nhân (PDA). Công nghệ nội dung đƣa lại 

những thay đổi trong sản xuất và phổ biến của hoạt động kinh doanh, quá 

trình sáng tạo và phƣơng thức trình bày.  

Công nghệ nội dung là công nghệ thể hiện nội dung bằng thông tin kỹ 

thuật số đƣợc cung cấp qua các thiết bị điện tử trên mạng. Tức là các biểu 

tƣợng có thể đƣợc sử dụng và diễn giải bởi các tác nhân con ngƣời trong 

quá trình truyền thông 

77..11..33..  KKhhááii  nniiệệmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  nnộộii  dduunngg  

Công nghiệp theo nghĩa rộng của kinh tế học là hoạt động kinh tế 

quy mô lớn, sản phẩm (có thể là phi vật thể) tạo ra trở thành hàng hóa. 

Nhƣ vậy công nghiệp nghĩa chung bao gồm cả dịch vụ. Công nghiệp 

nghĩa hẹp là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm đƣợc "chế 

tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh 

tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, đƣợc sự hỗ trợ 

thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ công nghệ, khoa học và kỹ thuật. 

Công nghiệp nội dung (còn gọi là công nghiệp nội dung kỹ thuật số) 

là một khái niệm rất mới và trên thế giới, ngƣời ta cũng chƣa tìm ra đƣợc 

một định nghĩa thống nhất. Mỗi quốc gia có cách hiểu về lĩnh vực này 

khác nhau. Có thể đƣa ra một khái niệm đơn giản là nội dung cộng với 

công nghệ số bằng công nghiệp nội dung số. (nội dung + công nghệ số = 

công nghiệp nội dung số). 

Ở VN, dự thảo luật công nghệ thông tin từng đƣa ra khái niệm công 

nghiệp nội dung số nhƣng không nói rõ nó gồm những lĩnh vực gì. Tuy 

nhiên, quan điểm của Bộ Bƣu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin & 
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Truyền thông) thì cho rằng đây là ngành thiết kế, sản xuất, xuất bản, lƣu 

trữ, phân phối, phát hành các sản phẩm nội dung số và dịch vụ liên quan. 

Nó bao gồm nhiều lĩnh vực nhƣ: tra cứu thông tin, dữ liệu số, giải trí số, 

nội dung giáo dục trực tuyến, học tập điện tử, thƣ viện và bảo tàng số, 

phát triển nội dung cho mạng băng rộng, mạng di động 3G.... 

Công nghiệp nội dung là một thành phần của công nghiệp thông tin 

(Information Industry). Ngoài công nghiệp nội dung (thông tin), công 

nghiệp thông tin còn công nghiệp phân phối/phổ biến thông tin và công 

nghiệp xử lý thông tin [37] 

Công nghiệp nội dung bao gồm mọi lĩnh vực nhằm tạo ra giá trị 

thông qua tạo lập hoặc phổ biến văn bản số hoá hoặc tƣơng tự, hình ảnh, 

video, và/hoặc âm thanh dựa trên dịch vụ cho nhóm ngƣời dùng xác 

định. 

Công nghiệp nội dung gồm những công ty media tập trung vào tạo ra 

và truyền đạt nội dung, những nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, 

những nhà vận hành hệ thống cáp truyền đƣa nôi dung đến ngƣời dùng 

đầu cuối hoặc cung cấp những thiết bị để ngƣời dùng đầu cuối truy cập 

và sử dụng những dịch vụ đƣợc cung cấp.[13] 

Công nghiệp nội dung theo OECD phải đáp ứng tiêu chí là: 

“Việc sản xuất (hàng hoá và dịch vụ) của lĩnh vực công nghiệp phải 

chủ yếu là nhằm thông tin, giáo dục hoặc giải trí con ngƣời thông qua 

các phƣơng tiện truyền thông. Những công nghiệp này bao gồm sản 

xuất, xuất bản và/hoặc phân phối nội dung (những sản phẩm giải trí, văn 

hoá và thông tin) trong đó nội dung là thông báo cáo tổ chức dành cho 

con ngƣời”.[1] 

77..22  CCÔÔNNGG  NNGGHHỆỆ  NNỘỘII  DDUUNNGG  

77..22..11..  SSốố  hh  aa  ttààii  lliiệệuu  

(Tham khảo mục 3.3  chương 3) 
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77..22..22..  XXuuấấtt  bbảảnn  đđiiệệnn  ttửử  

Xuất bản điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông 

trong hoạt động xuất bản. Kết quả là xuất bản điện tử tạo ra các xuất bản 

phẩm điện tử. Theo từ điển Bách Khoa toàn thƣ mở, xuất bản điện tử 

gồm việc xuất bản dƣới dạng số hóa đối với sách, tạp chí, phát triển các 

thƣ viện số và các bảng giới thiệu (catalogue). Mặc dù việc phân phối 

các sản phẩm xuất bản số trên internet ngày nay đã có liên hệ rất chặt 

chẽ với xuất bản điện tử, nhƣng vẫn còn có hoạt động xuất bản điện tử 

không liên quan đến mạng máy tính nhƣ các CD-ROM Bách khoa toàn 

thƣ, các sách tra cứu trên CD-ROM… Nhƣ vậy xuất bản điện tử hiểu 

một cách đơn giản là việc sản xuất và phát hành các xuất bản phẩm dƣới 

dạng số bằng các phƣơng tiên điện tử. Sản phẩm của xuất bản điện tử là 

sách điện tử, báo điện tử và các tài liệu dạng số khác. Việc sử dụng các 

sản phẩm của hoạt động xuất bản điện tử cũng phải bằng các phƣơng 

tiện điện tử. 

Đặc điểm của xuất bản điện tử: Vì là hoạt động xuất bản nên xuất 

bản điện tử cũng mang những đặc điểm của xuất bản truyền thống nhất 

là khâu tổ chức sản xuất. Xuất bản điện tử cũng bao gồm các qui trình, 

công đoạn để biến một ý tƣởng, một kết quả hoạt động trong lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật công nghệ… đƣợc thể hiện dƣới 

dạng sản phẩm hoàn chỉnh tuân thủ luật pháp và các qui định của các cơ 

quan quản lý có thẩm quyền. Các đặc trƣng, yêu cầu vốn có của xuất bản 

truyền thống đều đƣợc thể hiện trong xuất bản điện tử. Điểm khác biệt 

của xuất bản điện tử là sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào các 

công đoạn tạo ra sản phẩm, không còn công đoạn in nhƣ trong hoạt động 

xuất bản truyền thống; hình thức tồn tại của sản phẩm thông qua các vật 

mang thông tin đã đƣợc số hóa; là các công nghệ để tạo ra các xuất bản 

phẩm điện tử; là trình tự thực hiện các công đoạn trong quá trình xuất 

bản; sử dụng các công nghệ hiện cho phép các nhà xuất bản chuyển giao 
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nội dung đến độc giả nhanh chóng và tiện lợi… 

77..22..33..  HHệệ  qquuảảnn  ttrrịị  nnộộii  dduunngg  

Hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) là 

chƣơng trình máy tính cho phép xuất bản, biên tập và hiệu đính nội dung 

cũng nhƣ duy trì nội dung từ một giao diện trung tâm. Những hệ thống 

nhƣ vậy cung cấp quy trình để quản quản lý dòng công việc trong môi 

trƣờng hợp tác  

Một số tính năng cơ bản của CMS:  

- Tạo, duyệt hoặc thay đổi nội dung trực tuyến 

- Chế độ Soạn thảo "Nhìn là biết" WYSIWYG (What You See is 

What You Get)  

- Quản lý ngƣời dùng 

- Tìm kiếm và lập chỉ mục 

- Lƣu trữ 

- Tùy biến giao diện 

- Quản lý ảnh và các liên kết (URL) 

Trƣớc kia, để thêm bài viết cho website tĩnh - website html, cần phải 

có kiến thức nhất định về ngôn ngữ html. Cách thức để phát triển, vận 

hành website html đơn thuần giống nhƣ việc của ngƣời in sách. Viết nội 

dung chỉ là một phần công việc, sau đó ngƣời ta phải cần tới giấy và các 

máy in để in ra trang sách, cuối cùng là đóng các trang sách lại thành 

một cuốn sách. Các website html cũng bao gồm những trang html nhỏ, 

và việc tạo ra từng html nhỏ đòi hỏi phải biết về ngôn ngữ html, và phải 

qua nhiều bƣớc để biến một văn bản words thành một trang html. Công 

việc quản lý, cập nhật website sẽ khá vất vả và tốn thời gian. Nếu có thay 

đổi về địa chỉ email, sẽ phải thay đổi trên tất cả các trang html. Nếu 

muốn có thêm một bài viết mới, phải tạo link tới bài viết, phải viết 1 

trang html hoàn chỉnh theo giao diện của website... Khi phát triển 
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website, điều tất yếu là khối lƣợng bài viết nhiều lên, hoặc trang web có 

nhiều phần nội dung, thì việc quản lý theo kiểu từng trang một nhƣ vậy 

sẽ không thể thực hiện đƣợc. Và rất may, bây giờ chúng ta đã không còn 

phải làm nhƣ thế nữa, nhờ CMS - hệ quản trị nội dung. 

Web tĩnh đƣợc tạo ra bằng các trang HTML tĩnh, đƣợc tạo ra bằng 

các phần mềm soạn thảo HTML  

 

Hình 7.1  Mô hình cung cấp nội dung Web tĩnh 

Web động đƣợc tạo ra từ những trang HTML động, đƣợc tạo ra bằng 

các phần mềm CMS  

 

Hình 7.2  Mô hình cung cấp nội dung Web tĩnh và Web động qua CMS 
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CMS – Content management (hệ quản trị nội dung) là một phần 

mềm ứng dụng có chức năng quản trị nội dung cho website. CMS cung 

cấp những công cụ trực quan nhất, đơn giản nhất để những ngƣời dùng 

phổ thông có thể quản lý dễ dàng các hoạt động của 1 website mà không 

cần tới những hiểu biết chuyên môn về lập trình. 

CMS là bƣớc đi tiên phong và phát triển nhất cho xu hƣớng của các 

phần mềm nền tảng web. Bạn sẽ chỉ cần các click chuột, các ô check 

box, các phần nhập nội dung thông tin... mà hoàn toàn không phải quan 

tâm tới các dòng lệnh, các logic hệ thống đằng sau. CMS sẽ đảm nhiệm 

tất cả để cung cấp cho bạn một môi trƣờng làm việc dễ dàng, tiện lợi, và 

thân thuộc (giống nhƣ cách các bạn thao tác với hệ điều hành máy tính) 

Các CMS thƣờng đƣợc viết với cùng ngôn ngữ lập trình chung cho 

website, phổ biến nhất hiện nay là PHP và MySQL. Tuy nhiên, trên lý 

thuyết một CMS có thể viết bởi bất cứ ngôn ngữ lập trình và quản lý dữ 

liệu nào “trên nền tảng web” (có thể chạy trên môi trƣờng web). 

Những yêu cầu cho CMS –  ệ quản trị nội dung 

Giấu đi đằng sau sự phức tạp, cung cấp cho ngƣời dùng phƣơng thức 

sử dụng đơn giản nhất là tiêu chí phát triển CMS. Tuy nhiên, chính vì 

mục đích sử dụng của chúng ta khác nhau, nên cũng có rất nhiều các 

CMS khác nhau, phù hợp cho từng mục đích riêng. Ở đây, chúng ta hãy 

tiếp cận với những tiêu chí đánh giá 1 CMS tốt nói chung. Trên thực tế, 

tùy vào từng dự án, một hoặc một vài thành phần có thể đƣợc loại bỏ, rút 

gọn để phù hợp hơn với mục đích sử dụng. 

- Tính liên tục của thông tin: 

Mặc dù môi trƣờng Internet có những giới hạn riêng, các nhà lập 

trình luôn tìm đƣợc cách để vƣợt qua những giới hạn đó, duy trì kết nối 

với ngƣời sử dụng thông qua nhiều hình thức. Có thể qua những bài viết, 

những messages, những tấm ảnh... mà chúng ta có thể gộp chung là 

“thông tin”. CMS cần đảm bảo những thông tin đó đƣợc truyền tải nhanh 
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nhất, chính xác nhất, an toàn nhất. Đặc biệt là những thông tin đó phải 

luôn sẵn sàng phục vụ, bởi môi trƣờng Internet là môi trƣờng luôn luôn 

kết nối, hoàn toàn không có giờ nghỉ 

- Khả năng quản l  người dùng 

Một website càng phát triển hay càng phức tạp, số lƣợng ngƣời dùng 

(user) càng nhiều. Và ngƣời quản trị website sẽ cần những cơ chế có thể 

phân nhóm, quản lý những nhóm ngƣời dùng khác nhau, nhăm cung cấp 

những thông tin, chức năng phù hợp nhất tới từng nhóm ngƣời dùng đó. 

Vì vậy, CMS phải có 1 hệ thống xác thực và quản lý ngƣời dùng có khả 

năng quản lý từ một tới vài nghìn (hay vài trăm nghìn – với những 

website phát triển) ngƣời dùng (users). 

- Khả năng quản l  truy cập 

Gắn liền với việc phân loại ngƣời dùng, là quy trình giới hạn truy 

cập tài nguyên với từng nhóm ngƣời dùng khác nhau. Ví dụ đơn giản 

nhất bạn có thể thấy là ngƣời dùng bình thƣờng sẽ không có khả năng 

viết bài, hoặc những ngƣời chuyên viết bài không có khả năng thay đổi 

hiển thị của website... Không nhƣ trƣớc kia, khi website còn đơn giản và 

chỉ cần 1 ngƣời quản trị. Ngày nay, các website cung cấp lƣợng thông tin 

khổng lồ, nhƣ một thƣ viện và cần một tập thể để duy trì thƣ viện ấy 

(những ngƣời thủ thƣ). Khả năng quản lý truy cập mà chúng ta nói tới ở 

đây chính là giúp cho việc quản lý tập thể đó, đảm bảo cho bộ máy bên 

trong của website của chúng ta hoạt động ăn khớp với nhau, không có 

trục trặc. 

- Khả năng quản l  mở rộng chức năng 

Thế giới Internet luôn thay đổi và website của bạn cũng cần thay đổi 

phù hợp với môi trƣờng Internet. Do vậy, khả năng mở rộng chức năng 

là điều mà chúng ta luôn nghĩ tới khi thiết kế website. CMS là nền móng 

để phát triển website của bạn, do đó, nền móng này phải thích ứng tốt 

với các thay đổi, các điều chỉnh hoặc mở rộng có thể sẽ có trong tƣơng 
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lai. Chúng ta đang nhắc tới một cơ chế cho phép ngƣời quản trị ( dù 

không am hiểu về lập trình) cũng có khả năng quản lý, điều chỉnh các 

chức năng mở rộng của website. Một CMS càng phổ biến khi ngƣời 

quản trị càng có nhiều khả năng mở rộng website của mình một cách đơn 

giản, tiện dụng nhất . 

- Bảo mật và báo lỗi 

Bảo mật là yêu cầu cơ bản nhất đối với website. Do đó, nó cũng là 

vấn đề cơ bản nhất mà CMS phải giải quyết ngay từ khi bắt đầu dự án. 

Ngoài ra, các trƣờng hợp bị tấn công, spam hay các lỗi phát sinh trong 

quá trình sử dụng cũng cần đƣợc quản lý, thông báo tới ngƣời quản trị để 

có những hành động xử lý tƣơng thích. 

- Các chức năng hệ thống nâng cao khác 

Ngoài các chức năng cơ bản trên, CMS có thể có các chức năng hệ 

thống nâng cao khác. Do tính “nâng cao” của mình, việc tích hợp hay 

không các chức năng này phụ thuộc vào mục đích, đặc thù của từng dự 

án. Một vài chức năng nâng cao có thể kể đến nhƣ: Khả năng quản lý 

database tích hợp; Khả năng quản lý và chỉnh sửa giao diện tích hợp; 

Khả năng triển khai đa ngôn ngữ... 

Với các website phát triển và phức tạp, thì chính những chức năng 

hệ thống nâng cao khác biệt là điểm mạnh và đem đến thành công cho 

website. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ về tính “nâng cao” khi triển khai dự 

án, để có những chiến lƣợc và kế hoạch cụ thể, do việc phát triển các 

chức năng này không hề đơn giản. 

77..22..44..  CCôônngg  nngghhệệ  tthhƣƣ  vviiệệnn  ssốố  

7.2.4.1. Giới thiệu tổng quan 

Kể từ năm 2003, nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia vào nghiên cứu 

việc sử dụng hiệu quả các website thƣ viện đại học và nghiên cứu nhằm 

đƣa ra cách tốt nhất để tổ chức nội dung cho ngƣời dùng tin trong môi 
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trƣờng số. Dù có tiến hành nghiên cứu nào đi nữa, thì tìm kiếm tài liệu 

cho khoá học, và xác định tài khoản ngƣời dùng cũng nhƣ thông tin 

chung về thƣ viện vẫn nằm trong số tính năng cần thiết cho bạn đọc. Một 

cá nhân truy cập thông tin này giờ đây đã thay đổi do sự phổ biến nhanh 

chóng của công nghệ di động. Thƣ viện đại học và nghiên cứu đã triển 

khai nhiều giải pháp để đáp ứng ngƣời dùng tin trên di động, bao gồm 

tạo ra phiên bản website di động, ứng dụng di động, và thiết kế website 

tự động thích nghi với mọi loại kích cỡ màn hình di động. Tất cả những 

triển khai này đã tổ chức lại nội dung trên các website nhằm hiển thị tối 

ƣu trên các kích cỡ màn hình nhỏ hơn. Trong khi có sự ƣu tiên chuyển 

giao các dịch vụ di động giành đƣợc sự quan tâm nhiều ở các thƣ viện, 

thì các thảo luận hiện nay đang đề cập đến làm thế nào để phục vụ bạn 

đọc hiệu quả nhất trên nhiều loại hình thiết bị di động khác nhau đƣợc sử 

dụng để truy cập nguồn lực thông tin thƣ viện. 

Sự nổi lên của công nghệ di động cũng sẽ làm thay đổi luồng công 

việc học tập và nghiên cứu, giờ đây sinh viên và nhà nghiên cứu đang 

ngày càng hứng thú hơn với việc tìm kiếm trong một mục lục thƣ viện, 

đọc tóm tắt và toàn văn dƣới dạng số ngay lập tức, và sau đó tìm và lƣu 

tài liệu tham khảo thông qua website trên thiết bị di động hoặc ứng dụng 

di động của thƣ viện thay vì tới một cơ sở thƣ viện nào đó để mƣợn. 

Điều quan trọng  thƣ viện không chỉ xây dựng các tính năng cho các 

thông tin cơ bản về thƣ viện, mà còn ƣu tiên những nhiệm vụ giúp cho 

việc tiến hành nghiên cứu có năng suất cao thông quan thiết bị di động. 

Tối ƣu năng lực tìm kiếm của mục lục thƣ viện cho thiết bị di động là 

một trong những tính năng hữu ích nhất, cùng với việc tích hợp các cơ 

sở dữ liệu trực tuyến sẵn có của thƣ viện vào cùng một ứng dụng web 

hoặc ứng dụng di động của thƣ viện đại học và nghiên cứu sẽ tạo nên 

một công cụ mạnh cho bạn đọc tìm kiếm sách và bài báo từ một vị trí 

duy nhất trên thiết bị di động của họ. 
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Với sự tăng về mức độ truy cập tài liệu số trên thiết bị di động, các 

thƣ viện đại học và nghiên cứu sẽ cần tổ chức chuyển giao những nội 

dung sẵn có trƣớc kia tới máy tính bảng và điện thoại thông minh, và 

phân phối nhiều loại hình nội dung mới hơn nhƣ sách điện tử. Thói quen 

đọc đang thay đổi với mức tăng sử dụng thông tin trên thiết bị di động ở 

cả màn hình lớn và nhỏ hơn. Xu hƣớng này đỏi hỏi nội dung cần đƣợc 

định dạng theo hình thức dễ đọc hơn cho ngƣời dùng tin. Trong khi tệp 

tin PDF đã và đang trở thành thói quen chung để truy cập nội dung số kể 

từ những năm 1990, thì chúng cũng trở nên phù hợp hơn cho máy tính cá 

nhân, máy tính xách tay và các thiết bị lớn khác. Những giải pháp 

chuyển giao nội dung trên định dạng EPUB 3 đƣợc xem nhƣ là một lƣa 

chọn có thể phát triển tốt cho việc đọc trên các thiết bị di động nhỏ. Sinh 

viên và nhà nghiên cứu cũng mong muốn truy cập nhiều hơn tới tài liệu 

số, bao gồm sách điện tử, video, và những hình ảnh hoá dữ liệu trên thiết 

bị di động. Để bắt kịp xu hƣớng này, thƣ viện đại học và nghiên cứu 

đang làm việc với các nhà cung cấp và nhà xuất bản để phân phối sách 

điện tử, chủ  yếu thông qua mô hình truy cập vĩnh viễn và thuê bao hàng 

năm. Trong khi vấn đề bản quyền còn đang gây trở ngại cho việc lƣu 

thông sách điện tử ở Châu Âu, thì nhiều liên minh thƣ viện ở Mỹ lại 

đang hợp tác lại với nhau để  giải quyết một rào cản bản quyền khác – đó 

là không có khả năng triển khai dịch vụ mƣợn liện thƣ viện đối với sách 

điện tử. 

7.2.4.2. Những tác động đến chính sách  lãnh đạo và thực hành 

Thƣ viện hiện nay đang bắt đầu phát triển những chính sách cho việc 

sử dụng thiết bị di động tại cơ sở thƣ viện của mình. Ví dụ, Hệ thống 

Thƣ viện Đại học Penn (Penn State University Libraries), nhận ra tầm 

quan trọng ngày càng tăng của điện thoại trong đời sống hàng ngày. Thƣ 

viện đã dành riêng một khu vực sử dụng điện thoại để tránh những cuộc 
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điện thoại mất sƣ yên tĩnh trong môi trƣờng thƣ viện. Ngoài ra, sự cần 

thiết phải cập nhật chính sách bản quyền để nhận ra những tài sản số 

thân thiện với thiết bị di động, ví dụ nhƣ sách điện tử, đang tác động đế 

nhiều thƣ viện trên khắp thế giới. Chiến dịch “Quyền đọc điện tử” (The 

Right to e-Read) phát động bởi Phòng Hiệp hội Thông tin và Tài liệu 

Thƣ viện Châu Âu (European Bureau of Library Information and 

Documentation Association-EBLIDA) là một sáng kiến đƣợc biết trên 

khắp Châu Âu nhằm nâng cao mức độ hiểu biết đối với những bên liên 

quan nhƣ nhà xuất bản, thƣ viện, bạn đọc/ngƣời dùng tin, cũng nhƣ 

ngƣời xây dựng chính sách về thách thức mà thƣ viện gặp phải khi cung 

cấp sách điện tử và tài liệu đọc số bởi những quan ngại về bản quyền. 

Mặc dù vậy, một nguyên tắc “First Sales Doctrine” trong luật bản quyền 

Mỹ đã đƣợc thiết lập từ lâu cho phép mọi ngƣời có thể có quyền bán, 

cho mƣợn, hoặc tuỳ ý sử dụng một ấn phẩm có bản quyền mà không cần 

sự cho phép của ngƣời nắm giữ bản quyền. 

Việc tạo thuận lợi cho phong trào nội dung và chuyển giao di động 

đòi hỏi một tầm nhìn lãnh đạo trong các hiệp hội thƣ viện, nhà cung cấp 

công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực, cũng nhƣ trong thƣ viện đại học và 

nghiên cứu. Ví dụ, một chƣơng trình xây dựng Hạ tầng Di động cho Thƣ 

viện của JISC (JISC Mobile Infrastructure for Libraries Programme) đã 

thiết lập lên một dự án “Mobilising Academic Content Online” để phát 

triển một bộ công cụ thực hành tốt nhằm giải quyết những thách thức 

liên quan đến chuyển giao nội dung tài liệu học tập trên thiết bị di động. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, một dự án đƣợc cấp quỹ gần đây tại Đại học 

California Davis (University of California Davis) sẽ tạo ra một lộ trình 

cho các kế hoạch đầu tƣ có tính chiến lƣợc vào phần mềm, tiêu chuẩn, và 

chuyên môn mới. Những phát triển chuyên ngành và nhiều tài nguyên 

thông tin trực tuyến khác hiện cũng sẵn có để giúp thủ thƣ hiểu biết và 

phát triển các ứng dụng, cũng nhƣ website thƣ viện phù hợp với thiết bị 

http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/
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di động hơn.Tạp chí Techsource của Hiệp hội Thƣ viện Mỹ (ALA) hiện 

cung cấp nhiều thông tin và đào tạo làm thế nào để cái tiến một website 

di động của thƣ viện. “23 Mobile Things” là một khoá học trực tuyến 

từng bƣớc tìm hiểu tiềm năng của các công cụ di động đối với chuyển 

giao dịch thƣ viện. 

Sự ƣu tiên chuyển giao nội dung và dịch vụ thƣ viện trên thiết bị di 

động đã đƣợc thấy trong nhiều ví dụ thực hành. Tại hệ thống Thƣ viện 

Đại học Duke (Duke Univeristy Libraries), thƣ viện đang sử dụng ứng 

dụng xem tạp chí điện tử cho máy tính bảng để làm cho tài nguyên thông 

tin của thƣ viện trở lên thân thiên với thiết bị di động hơn, đồng thời cho 

phép bạn đọc của thƣ viện tìm duyệt, đọc, và theo dõi tạp chí khoa học 

hiện hành dễ dàng. Thƣ viện Đại học Exeter (University of Exeter) cũng 

triển khai một dịch vụ nội dung di động bằng việc cung cấp một danh 

mục tài nguyên thông tin có thể truy cập dễ dàng qua website di động và 

ứng dụng di động. Khi các site di động và ứng di động phát triển phổ 

biến, thì các thƣ viện đại học và nghiên cứu cũng cần cung cấp những 

giải pháp phù hợp cho mọi thiết bị di động, nhƣ thiết kế hỗ trợ hay tƣơng 

thích mọi màn hình di động. Các website tại thƣ viện Đại học Toronto 

(Univerisity of Toronto), Đại học Princeton (Princeton University), Đại 

học ETH (ETH Bibliothek) và Đại học Arizona (University of Arizona) 

đã đảm bảo rằng việc xem thông tin có thể đƣợc tối ƣu hoá cho mọi kích 

cỡ màn hình, thậm chí cả những màn hình vẫn chƣa đƣợc sáng tạo.[37] 

77..33  CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  NNỘỘII  DDUUNNGG  

77..33..11..  ĐĐặặcc  đđiiểểmm  cchhuunngg  

Nội dung Công nghiệp kỹ thuật số bao gồm việc sản xuất và tiếp 

thị các chƣơng trình phim và truyền hình trong hình thức truyền hình kỹ 

thuật số và tƣơng tác; Trò chơi trực tuyến; tái sử dụng nội dung giáo dục 

điện tử; tiếp thị và cung cấp các hiện vật/tài liệu của các bảo tàng, phòng 

trƣng bày và các thƣ viện ở dạng kỹ thuật số; xuất bản âm nhạc, văn bản, 
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các bộ phim và các trò chơi trên Internet; và sự phát triển và tiếp thị của 

các phần mềm, trò chơi, và các dịch vụ trực tuyến tạo phƣơng tiện truyền 

thông kỹ thuật số và hiệu ứng hình ảnh, hoặc hỗ trợ để quản lý và xuất 

bản chúng.  

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công nghiệp nội 

dung phải đáp ứng tiêu chí là:“Việc sản xuất (hàng hoá và dịch vụ) của 

lĩnh vực công nghiệp phải chủ yếu là nhằm thông tin, giáo dục hoặc giải 

trí con ngƣời thông qua các phƣơng tiện truyền thông. Những công 

nghiệp này bao gồm sản xuất, xuất bản và/hoặc phân phối nội dung 

(những sản phẩm giải trí, văn hoá và thông tin) trong đó nội dung là 

thông báo cáo tổ chức dành cho con ngƣời”  

Dƣới đây là thống kê của OECD (dựa trên bảng phân loại Công 

nghiệp quốc tế ISIC) về các lĩnh vực của công  nghiệp nội dung  [41] 

581  Xuất  ản sách, tạp chí và những hoạt động xuất  ản  hác  

5811  Xuất bản sách  

5812  Xuất bản những danh bạ và danh mục  

5813  Xuất bản báo chí, tạp chí, xuất bản phẩm định kỳ  

5819  Các hoạt động xuất bản khác  

59  Sản xuất phim điện ảnh, video và chƣơng tr nh truyền h nh, ghi 

âm và hoạt động xuất  ản âm nhạc  

591  Các hoạt động phim điện ảnh, video và chƣơng tr nh truyền h nh  

5911  Các hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chƣơng trình truyền 

hình  

5912  Các hoạt động sau sản xuất phim điện ảnh, video và chƣơng trình 

truyền hình  

5913  Các hoạt động phát hành, phổ biến phim điện ảnh, video và chƣơng 

trình truyền hình  

5914  Các hoạt động chiếu phim  

592  Các hoạt động xuất  ản âm nhạc và ghi âm  



Thư viện số và công nghệ nội dung                                       TS. Nguyễn Huy Chương 

212 

 

5920  Các hoạt động xuất bản âm nhạc và ghi âm  

60  Programming and broadcasting activities  

601  Phát thanh  

6010  Phát thanh  

602  Hoạt động phát và tạo lập chƣơng tr nh truyền h nh  

6020  Hoạt động phát và tạo lập chƣơng trình truyền hình  

639  Các hoạt động dịch vụ thông tin  hác  

6391  Hoạt động cơ quan thông tấn  

6399  Các hoạt động dịch vụ thông tin khác không xếp vào mục nào khác  

Bảng 7.1 các lĩnh vực của công  nghiệp nội dung (theo OECD) 

Công nghiệp nội dung số bao gồm các công ty hoạt động trong các 

lĩnh vực sau: 

- Hiệu ứng hình ảnh và hình ảnh động (bao gồm cả thực tế ảo, thiết 

kế kỹ thuật và các sản phẩm 3D) 

- Tƣơng tác đa phƣơng tiện và phát triển phần mềm, 

- Máy tính và trò chơi trực tuyến 

- Giáo dục đa phƣơng tiện (eLearning) 

- Sản xuất phim truyền hình kỹ thuật số 

Theo ghi nhận của Trung tâm Kinh tế Quốc tế, sự phân mảng trong 

ngành công nghiệp nội dung số là rất cao. Điều này tạo ra một số thách 

thức, bao gồm cả những khó khăn trong việc đảm bảo tài chính và khám 

phá thông tin về thị trƣờng. Thị trƣờng phân mảng cũng có xu hƣớng tạo 

ra sự phụ thuộc vào các nhà phân phối nội dung. Ngành công nghiệp nội 

dung số không hoạt động trong một thị trƣờng duy nhất. Thay vào đó, 

các lĩnh vực trong ngành công nghiệp này phải đối mặt với điều kiện thị 

trƣờng khác nhau và đối mặt với những thách thức riêng rẽ. Hai thành 

phần chính của công nghệ nội dung số là sáng tạo nội dung và cung cấp 

dịch vụ. 
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Ngƣời sáng tạo nội dung (ngƣời sở hữu IP) bao gồm các công ty tạo 

ra và sở hữu trí tuệ riêng của họ. Các công ty này có xu hƣớng phụ thuộc 

nhiều vào hỗ trợ tài chính của chính phủ. 

Nhà cung cấp dịch vụ (ngƣời không giữ lại quyền IP riêng của họ) 

bao gồm các công ty có xu hƣớng làm việc trên cơ sở thu phí dịch vụ và 

nói chung là không kiếm đƣợc doanh thu liên tục từ sở hữu trí tuệ của 

họ. Trong hầu hết trƣờng hợp, các công ty này ít phụ thuộc vào nguồn tài 

trợ của chính phủ. 

 

Hình 7.3  Hai thành phần của công nghiệp nội dung số 

77..33..22..  CCôônngg  nngghhiiệệpp  nnộộii  dduunngg  ((ssốố))  tthhếế  ggiiớớii  

7.3.2.1. Công nghiệp nội dung (số) ở Úc  

Công nghiệp nội dung số là một đóng góp trực tiếp và gián tiếp quan 

trọng đến nền kinh tế và xã hội Öc. Nó góp phần trực tiếp thông qua tạo 

việc làm, vốn thu nhập đầu tƣ và xuất khẩu. Một cách gián tiếp, nó cung 

cấp các kỹ năng và khả năng phát triển công nghiệp truyền thống cũng 

nhƣ các ngành công nghiệp mới và đang nổi lên. Các ngành công nghiệp 

là nền tảng của hệ thống phân phối của các công ty, cung cấp các công 

nghệ và ứng dụng cần thiết để quản lý hiệu quả nội dung và giao diện 

ngƣời dùng cuối. 
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Công nghiệp nội dung số mở rộng ra các thành phần ứng dụng và 

dịch vụ của các ngành công nghiệp công nghệ thông tin nhƣ phim truyền 

thống, giải trí và các ngành công nghiệp văn hóa khác. Đặc biệt là các 

ngành dịch vụ nhƣ y tế, giáo dục và kiến trúc... Sự chồng chéo với các 

ngành công nghiệp văn hóa đa dạng và phong phú khẳng định công 

nghiệp nội dung số có ý nghĩa rất lớn đối với nền văn hóa Öc. 

 

Hình 7.4: Liên kết công nghiệp nội dung số ở Úc 

 

Các ngành công nghiệp nội dung số là chiến lƣợc quan trọng trong 

định hƣớng phát triển giá trị gia tăng của Öc đối với sản phẩm và dịch 

vụ. Một vài ngành công nghiệp nội dung số đƣợc phát triển tƣơng đối 

tốt, chẳng hạn nhƣ phim ảnh và sản xuất truyền hình, trong khi những 

lĩnh vực khác còn trong quá trình thăm dò nhƣ phát triển trò chơi và đa 

phƣơng tiện tƣơng tác trên nền tảng mới. Mặc dù ngành công nghiệp này 

có tầm quan trọng lớn đến vị thế kinh tế hiện tại và tƣơng lai của Öc, 

song sự năng động và bản chất của nó ít đƣợc biết đến. Một phần do thực 

tế ngành công nghiệp này chuyển đổi rất nhanh chóng và công nghệ 

cũng nhƣ điều kiện thị trƣờng toàn cầu thƣờng xuyên thay đổi.[11] 

Công nghiệp nội dung (kỹ thuật) số Öc đƣợc ƣớc lƣợng đã sản xuất 

ra giá trị 21 tỷ đô la, gần 3,5 % GDP của đất nƣớc. Tác động của công 
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nghiệp nội dung số mở rộng trên toàn nền kinh tế với sản xuất cốt lõi của 

ngành công nghiệp là tạo ra các nội dung kỹ thuật số trong các ngành 

công nghiệp sáng tạo. 

Tiềm năng phát triển thị trƣờng xuất khẩu cho ngành công nghiệp nội 

dung số Öc là rất cao. Trong khi một số lĩnh vực nhƣ trò chơi đƣợc tập 

trung chủ yếu vào xuất khẩu thì thị trƣờng chính vẫn dành cho nội địa. 

Công nghiệp nội dung kỹ thuật số Öc đƣợc dự kiến sẽ tăng trƣởng từ 5,9 

và 6,3 phần trăm mỗi năm, với sản lƣợng tăng lên khoảng 36 tỷ đô la Öc 

(AUD) và 37,6 tỷ AUD của tài khóa 2014-15, đứng trên các ngành nhƣ 

nông nghiệp và truyền thông. Giống nhƣ công nghệ thông tin nói chung, 

nội dung số và các ứng dụng có các đặc điểm của một 'công nghệ nói 

chung, Ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhằm giúp tăng 

năng suất trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng hơn cốt lõi ngành 

công nghiệp sản xuất nội dung kỹ thuật số của chính nó. Những công 

nghệ này đƣợc áp dụng cho hầu nhƣ mọi hoạt động kinh tế, và có khả 

năng thay đổi các hoạt động này bằng cách cải thiện hiệu quả và tạo ra cơ 

hội cho các hệ thống mới và các mô hình kinh doanh 

7.3.2.2. Công nghiệp nội dung ở Đài Loan 

Theo định nghĩa của ngành công nghiệp nội dung số ở Đài Loan, 

công nghiệp nội dung số là chuyển dữ liệu truyền thông truyền thống 

sang dữ liệu số nhằm phát triển các cách thức sử dụng khác nhau. Những 

cách thức này có đặc điểm chung là tạo sự dễ dàng cho kết nối, truyền tải, 

sao chép, tìm kiếm, chỉnh sửa và sử dụng lại. Đồng thời, những cách thức 

này gắn kết với dịch vụ, băng thông, phí và bản quyền quản lý. Định dạng 

nội dung số đƣợc gửi từ Internet, mạng truyền thông di động, truyền hình 

cáp  mặt đất, truyền hình vệ tinh, phim ảnh và đài phát thanh kỹ thuật số. 

Ngƣời sử dụng nhận nội dung kỹ thuật số bằng cách sử dụng phần cứng 

nhƣ truyền hình, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 
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(Personal Digital Assistant - PDA), máy tính cá nhân và MP3. Đây là 

những cấu trúc chính của ngành công nghiệp nội dung kỹ thuật số. 

Nội dung số bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng 

hạn nhƣ internet, phần mềm nội dung, mạng băng rộng không dây và ứng 

dụng dịch vụ di động.  

 

 

Hình 7.5: Cấu trúc của ngành công nghiệp nội dung số Đài Loan 

Ngành công nghiệp hoạt hình ở Đài Loan đã chuyển đổi hoàn toàn 

từ Sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturing – OEM) 

sang hợp tác phát triển và xây dựng thƣơng hiệu mới. Ngành công nghiệp 

trò chơi điện tử kỹ thuật số cũng đã tham gia tích cực vào thị trƣờng quốc 

tế. Hiện tại Đài Loan đẩy mạnh dịch vụ này với các quốc gia từ Châu Âu, 

Mỹ và Châu Á Thái Bình Dƣơng để nâng cao năng lực của mình trong 

nghiên cứu sản phẩm, phát triển và quản lý hoạt động. 

Theo Vụ Đầu tƣ, Bộ Kinh tế Đài Loan (Department of Investment 

Services, MOEA, ROC), trong thời gian qua, ngành công nghiệp nội 
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dung số đã phát triển mạnh  do chính phủ đầu tƣ và tài trợ lớn. Kể từ giai 

đoạn đầu của Dự án "Tăng cƣờng công nghệ nội dung số",  giá trị thị 

trƣờng nội dung tăng từ 133,4 tỷ Tân Đài tệ (NT) năm 2001 lên 360,9 tỷ 

NT trong năm 2007, mang lại 21%  tăng trƣởng hàng năm kép (CAGR).  

Ở Đài Loan, công nghiệp nội dung số tập trung vào 2 vấn đề quan 

trọng là mô hình kinh doanh và sở hữu trí tuệ. Chính phủ có thể cung cấp 

kinh phí để khuyến khích sự hợp tác cung cấp dịch vụ công nghiệp / học 

viện / nội dung giữa các tổ chức. 

Dƣới đây là các lĩnh vực chính trong công nghiệp nội dung của Đài 

Loan: 

 

Hình 7.6  Các lĩnh vực công nghệ nội dung số ở Đài Loan [20] 

77..33..33..  CCôônngg  nngghhiiệệpp  nnộộii  dduunngg  VViiệệtt  NNaamm  

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 71/2007/NĐ-CP, 

theo đó quy định Công nghiệp công nghệ thông tin có các lĩnh vực sau: 

- Công nghiệp phần cứng  

- Công nghiệp phần mềm  

- Công nghiệp nội dung 

- Hoạt động công nghiệp nội dung bao gồm: 
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- Hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số;  

- Hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ nội dung thông tin số.  

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP cũng quy định rõ dịch vụ nội dung 

thông tin số gồm: 

- Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số; 

- Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lƣu trữ và xử lý dữ liệu số; 

- Dịch vụ quản trị, duy trì, bảo dƣỡng, bảo hành các sản phẩm nội 

dung thông tin số; 

- Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa các sản phẩm 

nội dung thông tin số; 

- Dịch vụ đào tạo từ xa; dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa; dịch vụ 

truyền thông đƣợc cung cấp trên môi trƣờng mạng; 

- Các dịch vụ nội dung thông tin số khác  

Ngành CNNDS VN đang tăng trƣởng chậm lại: Năm 2009 đạt tốc độ 

tăng trƣởng 56,81%; năm 2010 tăng trƣởng đạt 39,71%; năm 2011 tăng 

trƣởng giảm xuống còn 25%; song đến hết năm 2012, ƣớc tính tốc độ 

tăng trƣởng rơi xuống còn 12%, doanh thu ngành đạt khoảng 1,3 tỉ USD, 

tƣơng đƣơng khoảng 27.000 tỉ đồng. 

Tốp 5 doanh nghiệp NDS hàng đầu tại VN hiện nay là VNG, VC 

Corp, Vatgia.com, FPT và VTC Online.  

Công nghiệp nội dung số bao gồm nhiều lĩnh vực nhƣ: 

- Xuất bản và phát hành nội dung số trên Internet 

- Phát triển nội dung cho mạng di động  

- Giải trí số (Trò chơi trực tuyến, trò chơi tƣơng tác, nhắn tin trúng 

thƣởng …) 

- Thƣơng mại điện tử  

- Thiết kế, quảng cáo, và tiếp thị trên Internet  

- Các nội dung giáo dục trực tuyến, học tập điện tử  

- Y tế điện tử, Chăm sóc sức khoẻ qua mạng  
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- Thƣ viện số, bảo tàng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành  

- Tra cứu thông tin, dữ liệu số  

- Phim số, truyền hình số, hoạt hình, và các dịch vụ/sản phẩm liên 

quan  

- Nội dung học tập, quản lý nội dung và các vấn đề liên quan của 

công nghiệp sáng tạo số. 

Lƣu ý: Công nghiệp nội dung số không bao gồm việc cung cấp các 

dịch vụ công,các trang thông tin miễn phí …. 

Về giáo dục trực tuyến, học tập điện tử 

Hiện có trên 50 công ty đăng ký sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

về học tập điện tử, trong đó có khoảng 30 website cung cấp dịch vụ giáo 

dục nhƣ: 

- Cổng eLearning của Bộ GDĐT 

- Website của một số trƣờng đại học  

- Website của một số công ty cung cấp dịch vụ: www. 

truongthi.com.vn, www.khoabang.com.vn 

Sản phẩm/dịch vụ chính của các công ty gồm: 

- Cung cấp bài giảng, tài liệu học tập trực tuyến  

- Luyện thi đại học, thi ngoại ngữ  

- Từ điển điện tử, tra cứu thông tin về giáo dục  

- Các chƣơng trình vừa học vừa chơi của học sinh tiểu học  

- Các bài học, bài tập của học sinh theo các lớp học  

- Các thí nghiệm ảo về vật lý, hoá học, sinh học phổ thông 

Về trò chơi điện tử 

Xuất hiện từ những năm 1990, phát triển mạnh trong vài năm trở lại 

đây. Hiện đang bùng nổ các loại hình nhƣ trò chơi trực tuyến, trò chơi 

tƣơng tác qua truyền hình, trò chơi trên điện thoại di động…Tuy nhiên, 

các trò chơi nhập khẩu từ nƣớc ngoài hiện đang chiếm lĩnh thị trƣờng 

Việt Nam. Chỉ có khoảng hơn 10 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phát 
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triển trò chơi nhƣ FPT, VASC. Đang xuất hiện xu hƣớng chuyên nghiệp 

hoá trong việc cung cấp dịch vụ và phát triển công nghiệp trò chơi 

(Khung pháp lý đang dần đƣợc hoàn thiện, đào tạo chuyên nghiệp 

chuyên gia thiết kế game, lập trình game, … ) 

Về phát triển nội dung cho Internet 

Xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của Internet Việt Nam. 

Các loại hình dịch vụ chính gồm: 

- Thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử (ePortal) 

- Thiết kế website 

- Cập nhật, quản lý website 

- Báo chí điện tử  

- Thiết kế, tiếp thị, quảng cáo trên Internet 

- Mua bán qua mạng Internet 

Về phát triển nội dung cho mạng di động 

Xuất hiện từ năm 2002 với sự tiên phong của CDiT với dịch vụ dự 

đoán kết quả World Cup. Hiện có khoảng 20 công ty tham gia. Các loại 

hình dịch vụ chính gồm: 

- Tải nhạc chuông, logo, hình nền cho thiết bị di động  

- Tin nhắn trúng thƣởng  

- Tin nhắn thông tin kinh tế xã hội  

- Tin nhắn có nội dung chuyên sâu: tƣ vấn sức khoẻ, tƣ vấn an toàn 

giao thông, … 

Mạng điện thoại di động thế hệ thứ tƣ (4G) đƣợc hứa hẹn sẽ làm 

thay đổi hoàn toàn cách sử dụng smartphone, và qua đó lối sống, của 

mọi ngƣời trong những năm tới. Nhờ khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao 

lên tới 300 Mbps (trong điều kiện lý tƣởng), LTE có thể giúp ngƣời dùng 

tải về một bộ phim chỉ trong vài giây, còn dữ liệu video streaming gần 

nhƣ đến tức thì sau thao tác nhấn phím. 

Việt Nam là một trong những quốc gia cuối cùng của khu vực triển 
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khai 4G (dự kiến 2016). LTE vào Việt Nam chậm có nhiều lý do, trong 

đó chủ yếu là do các nhà mạng chƣa muốn nhập cuộc do chƣa thu hồi đủ 

vốn và có lợi nhuận từ việc đầu tƣ vào mạng 3G trƣớc đây. Xây dựng 

tiếp mạng 4G đồng nghĩa với việc phải đổi mới nâng cấp hệ thống truyền 

dẫn, trạm BTS…. tốn kém ƣớc tới 1 tỉ USD. Ngoài các điều kiện về quy 

hoạch băng tần (nhà nƣớc), mức độ sẵn sàng của hạ tầng mạng (nhà 

mạng), triển vọng phát triển 4G tại Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều 

vào sự năng động của ngành công nghiệp nội dung số. Nếu chỉ để lƣớt 

web đọc tin tức, tra cứu thông tin, trao đổi email... mạng 3G hiện nay 

hoàn toàn có thể làm tốt vai trò đó. Chỉ khi nào các sản phẩm nghe nhìn 

nhƣ IPTV, game, xem phim, dịch vụ dữ liệu lớn... đủ hấp dẫn ngƣời 

dùng Việt Nam để họ chấp nhận trả một khoản tiền cho gói dữ liệu 4G, 

khi ấy LTE mới có điều kiện phát triển. 

Về thư viện điện tử, kho dữ liệu số 

Nhiều công ty đã phát triển, Việt hóa và cung cấp phần mềm quản trị 

tài nguyên số. Một số sản phẩm chính gồm Libol, Ilib, Lạc Việt, Dspace, 

GreenStone. 

Xuất hiện cùng với các chƣơng trình, chiến lƣợc của ngành, quốc 

gia. Nhiều công ty cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, cập nhật, quản lý 

nội dung cho các kho dữ liệu số. Một số kho dữ liệu tiêu biểu: 

- Kho dữ liệu tra cứu văn bản pháp luật  

- Kho dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành. 

- Kho dữ liệu dân số (UB dân số thực hiện)  

- Kho dữ liệu tài nguyên đất (Bộ tài nguyên môi trƣờng chủ trì) 

- Kho dữ liệu cán bộ công chức (Bộ Nội vụ chủ trì). 

Về phim số và đa phương tiện số 

Dịch vụ này đang phát triển mạnh.Truyền hình Internet phát triển 

nhanh chóng với các nhà cung cấp chính:VTC, VASC, FPT Telecom, … 

Âm nhạc số phát triển theo hƣớng chuyên nghiệp, tôn trọng bản quyền, 
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điển hình là FPT Music với nhacso.net, VASC với kho nhạc số trên 2500 

bài hát Việt. Đã có một số nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ đa phƣơng 

tiện, sản phẩm tạo hiệu ứng hình ảnh 3D, âm thanh nổi. 

Mặc dù ngành công nghiệp nội dung số vẫn tiếp tục phát triển, song, 

trong chiến lƣợc phát triển, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực này còn gặp khó khăn, lúng túng do thiếu "một hệ thống 

thông tin đầy đủ". 

CNNDS đang từng bƣớc khẳng định là ngành kinh tế mới, có nhiều 

tiềm năng, đem lại giá trị cao, thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông 

tin... Với mục tiêu thúc đẩy phát triển CNNDS, Nhà nƣớc đã ban hành 

một số chính sách, chƣơng trình về hoạt động này. Theo đánh giá của một 

số chuyên gia, CNNDS nƣớc ta hiện nay phát triển còn chậm, chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu thực tế. Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT 

và TT), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt 

Nam, một số tổ chức nghiên cứu thị trƣờng... đều có điều tra, khảo sát về 

hoạt động ngành CNNDS. Bộ TT và TT đã xây dựng, xuất bản cuốn 

"Sách trắng" về CNTT và truyền thông phục vụ quản lý Nhà nƣớc. Điều 

đáng nói là những số liệu điều tra về CNNDS khi công bố phần lớn tập 

trung vào doanh thu, số lƣợng lao động, mức lƣơng bình quân... mà chƣa 

phản ánh đầy đủ, chi tiết về CNNDS Việt Nam. Các cuộc điều tra, khảo 

sát vẫn mang tính cục bộ, không thƣờng xuyên và thiếu tính hệ thống. Vì 

vậy, kết quả không phản ánh toàn diện về CNNDS, cũng nhƣ chƣa đƣợc 

lƣu trữ thành một hệ thống nhất quán. Mặt khác, việc tiếp cận thông tin 

về kết quả các cuộc khảo sát điều tra đối với những doanh nghiệp quan 

tâm còn gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện vẫn chƣa có bộ chỉ tiêu chuẩn hóa để 

thu thập thông tin về ngành CNNDS, cũng nhƣ chƣa xây dựng đƣợc hệ 

thống thu thập thông tin một cách chính thống. Nhiều chuyên gia cho 

rằng, phần lớn doanh nghiệp rất cần thông tin về ngành để giúp họ xác 
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định chiến lƣợc, mục tiêu phát triển cho từng năm hoặc lâu hơn. Do thiếu 

sự hợp tác từ các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, cho nên không chỉ doanh 

nghiệp mà cả cơ quan quản lý Nhà nƣớc cũng gặp khó khăn do thiếu 

thông tin. Thực tế cho thấy, năm 2010, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ 

CNTT Việt Nam đã làm đƣợc báo cáo toàn cảnh về công nghiệp phần 

mềm Việt Nam nhƣng những năm sau đó không thực hiện đƣợc vì các 

doanh nghiệp không cung cấp số liệu. Những doanh nghiệp nếu có cung 

cấp số liệu thì cũng không đáng tin cậy. Theo các chuyên gia, một trong 

những nguyên nhân khiến các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài "ngại" đầu tƣ vào 

lĩnh vực CNNDS tại Việt Nam là do nƣớc ta chƣa có "một hệ thống thông 

tin đầy đủ". 

Có thể nói, sau hơn 10 năm phát triển, khái niệm nội dung số vẫn 

chƣa đƣợc hiểu một cách rõ ràng, thống nhất tại Việt Nam, dẫn đến việc 

những chính sách hỗ trợ, quản lý của Nhà nƣớc chƣa thực sự bám sát thị 

trƣờng. Tại "Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về Công nghiệp nội dung số" 

diễn ra sáng 27/3/2013, Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin - Truyền 

thông) cho rằng, đây chính là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tỷ 

trọng của nội dung số trong ngành công nghiệp CNTT nói chung vẫn còn 

ở mức khá khiêm tốn. 

Cụ thể, Sách trắng CNTT 2012 do Bộ TT&TT phát hành cho biết, 

tổng doanh thu ngành Công nghiệp CNTT đạt 25 tỷ USD trong năm 

2011, nhƣng đóng góp của ngành nội dung số mới chỉ dừng ở mức 1,1 tỷ 

USD. Đây là con số chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phát triển của Việt 

Nam, nhƣ nhiều chuyên gia trong và ngoài nƣớc đều nhận định. 

Thực tế là thị trƣờng nội dung số đã tăng trƣởng nhanh và đạt đến 

đỉnh cao trong những năm 2008-2009. Thế nhƣng nhiều hiện tƣợng, mặt 

trái đã xuất hiện nhƣ tin nhắn rác, thƣ rác, nhiều loại hình nội dung không 

lành mạnh (nhắn tin để xem bói, cá độ ...). Những loại hình kinh doanh 

kiểu này có tác động rất lớn đến các nhà làm chính sách và gây bức xúc 
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trong xã hội. Ngoài ra, mặt trái của game online, của mạng xã hội cũng 

gây nhiều quan ngại. Kết hợp với khủng hoảng kinh tế thế giới trong giai 

đoạn này, thị trƣờng nội dung số đã tăng trƣởng chậm lại rõ rệt và dự kiến 

doanh thu 2012 chỉ đạt khoảng 1,3 -1,5 tỷ USD. So với tốc độ tăng 

trƣởng 20-40% những năm đỉnh cao thì tốc độ tăng trƣởng hiện tại chỉ 

còn trên dƣới 10%. 

Về chính sách ƣu đãi doanh nghiệp nội dung số cũng gặp nhiều 

khó khăn khi ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa sản xuất nội dung, vừa cung 

cấp dịch vụ là mô hình rất phổ biến. Rất hiếm doanh nghiệp chuyên sản 

xuất nội dung nhƣ ở nƣớc ngoài nên tách bạch ra để xây dựng chính sách 

hỗ trợ là việc không đơn giản với cơ quan quản lý. 

TS Hoàng Lê Minh, Viện trƣởng Công nghiệp Phần mềm và Nội 

dung số Việt Nam cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần xây dựng 

một hệ thống thông tin toàn diện về ngành CNNDS. Điều này phải bắt 

đầu từ việc xây dựng bộ chỉ tiêu chuẩn mực làm căn cứ thu thập dữ liệu, 

phục vụ theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo ngành CNNDS. Bộ chỉ 

tiêu phải bao gồm các chỉ tiêu về nhân lực, hạ tầng, thị trƣờng, công 

nghệ, chính sách và các thông tin thống kê cần thiết khác. Trên cơ sở bộ 

chỉ tiêu, Bộ TT và TT cần tổ chức hệ thống thu thập thông tin về CNNDS 

một cách chính thống thông qua hệ thống báo cáo, các cuộc điều tra, khảo 

sát, trên cả nƣớc về lĩnh vực công nghiệp này. Đây là một trong các cơ sở 

quan trọng để Nhà nƣớc lấy đó làm căn cứ, đƣa ra các chiến lƣợc, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển, chính sách và giải pháp phù hợp. Để giải 

quyết việc này, Nhà nƣớc cần quan tâm hơn đến việc xây dựng một hệ 

thống thông tin về ngành CNNDS tại Việt Nam. Việc xây dựng hệ thống 

thông tin đầy đủ không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển CNNDS mà còn 

sớm đƣa Việt Nam trở thành nƣớc mạnh về CNTT và truyền thông. 

77..33..44..  CCôônngg  nngghhiiệệpp  nnộộii  dduunngg  ttrroonngg  hhooạạtt  đđộộnngg  tthhôônngg  ttiinn  --  tthhƣƣ  vviiệệnn  

CNND trong lĩnh vực thông tin thƣ viện là ngành công nghiệp liên 
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quan đến sản xuất, phân phối/phát hành, cung cấp những sản phẩm và dịch 

vụ thông tin, bao gồm xuất bản tài liệu (sách, báo, tạp chí,…); xây dựng và 

cung cấp CSDL; cung cấp các dịch vụ thông tin trực tuyến. 

Các loại hàng hoá thông tin gồm:  

 Tài liệu KH&CN;  

 Dịch vụ thông tin trực tuyến  

Đối với các cơ quan thông tin – thƣ viện hiện nay thông tin nhìn 

chung đƣợc đóng gói chủ yếu là: 

– Tạp chí khoa học  công nghệ: Các tạp chí khoa học kỹ thuật đƣợc 

chọn cho từng ngành và đƣợc đóng gói trong một CSDL cho từng 

ngành. 

– Sáng chê  (Patent): Các sáng chế là một tƣ liệu công nghệ cực kỳ 

quan trọng. Số lƣợng các sáng chế đƣợc cấp bằng hàng năm trên thế 

giới lên tới hàng triệu. Công nghiệp đóng gói sáng chế vào các kiểu 

CSDL khác nhau là một ngành có doanh số lớn ở những nƣớc có 

nền khoa học công nghệ và công nghiệp phát triển. 

– Kết quả nghiên cứu khoa học: Là những công trình nghiên cứu 

khoa học thuộc các chƣơng trình, đề tài, hội nghị hội thảo... 

– Bản đồ: Do sự phát triển của công nghiệp phần mềm, các bản đồ 

đã đƣợc số hoá và đƣợc đóng gói vào những CSDL. Đây là những 

CSDL rất cần thiết cho việc quy hoạch phát triển kinh tế. 

– Văn bản pháp quy của một nước 

– CSDL vê  kinh tế – xã hội như dân số  đất đai, tài nguyên… phục 

vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội . 

– Phim ảnh  tranh   các CSDL này đƣợc đóng gói, đƣợc bán, cấp 

cho những đối tƣợng có nhu cầu. 

– Sách: hiện nay các nhà xuất bản đã bắt đầu chú trọng công tác xây 

dựng các CSDL sách điện tử (e-book) để cung cấp cho ngƣời dùng. 
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Đối với nhiều cơ quan thông tin – thƣ viện thì công nghiệp 

nội dung còn đƣợc hiểu chính là phần dịch vụ cung cấp thông tin 

theo chủ đề tới các nhóm đối tƣợng ngƣời dùng tin xác định. Ví dụ: 

Bảo mật thông tin là chủ đề lớn đƣợc cung cấp cho các doanh 

nghiệp, sinh viên, giảng viên…hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin. Đây là hoạt động mà ở các nƣớc tiên tiến có tốc độ phát 

triển nhanh, đồng thời cũng là những hoạt động đem lại nhiều giá trị 

gia tăng. Khách hàng của hoạt động này là những doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân và các cơ quan nhà nƣớc có nhu cầu. Các thông tin 

đƣợc cung cấp thƣờng rất đa dạng, từ nhu cầu thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc, thông tin về sản phẩm, về đối thủ cạnh tranh… đến các 

nhu cầu đầu tƣ trong nƣớc và ngoài nƣớc, các lợi thế đầu tƣ, các 

bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật… 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  ÔÔNN  TTẬẬPP  CCHHƢƢƠƠNNGG  77  

1. Phân tích khái niệm công nghệ nội dung và công nghiệp nội 

dung! 

2. Trình bày các khía cạnh chủ yếu của công nghệ nội dung 

3. Giới thiệu đặc điểm chung của công nghiệp nội dung 

4. Phân tích tình hình phát triển công nghiệp nội dung tại Việt 

Nam, Öc và Đài Loan! 
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